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Сау löi cáo (éi 
Một cuốn sách іп xong, xem lại thế nào cũng còn ít lỗi do, sự 
sơ xuất của nhà іп, thì cuốn kinh này cũng không th»âật khỏi thông 
lệ ấy, nên trước khi mở từng trang đề doc chúng tôi yêu-cầu quý-vị 


hảv nhín chút thì giờ (lối 5, 10 phút thôi) sửa cho sạch lỗi theo bản ' 


đính.chánh dưới dây dë cha сип kinh được hoàn hảo, chúng tôi 
rất cắm ơn. Я 
BẢN ĐÍNH CHÁNH 


Trang hàng Chữ in sai Xin sửa lại 
ee EE, 
5 5 Sammãsamlenddha Sammäsambudha 
11 10 Dãsadana Dãradãna 
12 10 trao trau 
15 4 Babbajjä Pabbajjä 
27 18 Kibgasampatti һһдазатра! 
28 21 svatthäna вуапһапат 
35 4 idan idam ` 
51 5 nào vào 
6R 21 chống chồng 
69 12 đớn đờn 
70 24 upalavannatherï upalavannätherf 
77 22 Вагапагт Baranasĩ 
| 79 20 tamattban pakasento tamattbam pakãsento 
79 25 Suvanaasäma Suvarnasäma 
dÉ 3 cái các 
115 22 hưởng lưởng 
115 14 yavamasahagäna yavamssshagäma 
136 24 hhã nhã 
140 3 con mẹ 
141 2 де dŠ 
141 9 dó càu câu dó 
J 174 25 chỉ chia 
| 17 даш дат 
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Tháp-độ là chính-Äạo yếu-ÄiỂm của đức Thể-Táu, mà hàng 
học Phật cầu phải hiểm biết cho tinh-twòng, là liều quan-irong ий. 


Chứng ta, người mong иес thành Phát, lè сб nhién, phải 
học và hành pháp Ba-la-Mật theo Bồ-TÁI, nén йос truyện Bồ-TÁI. 
Vì tiếng «pháp Ba-la-Mật» là giáo lý chính-thức của Phát, mà 


người sẽ thành Phát, trước tién, phải tu hanh Bầ- Tát, hành pháp 
Ba-la- MẠI. 


Bồ-TÁAIL có nghĩa là bẬc $ë giác-ugộ pháp 161 сао, kháng cho 
sanh, già, bịnh, chết, thoát-ly п-и luãn-hồi. Нон nia, sw thông 
hiểu cổ-lích B2-T át là тё! phương-pháp phát sanh trí-tuệ, Дет dên 
nhiều hauh- phúc và cho ta trở: nến дс thượng. lưu quån-tir (trước 


khi chưa thành Phật), vì Bồ-Tát cá йй tài-Äức đặc-biệt phi-thường. 


Mang cho chw Phåt-tè nhậu được và thấu rõ Pháp Tháp- 
Дд cứu-cánh gidi-thoát, chúng tải, khẩmg né tài hèn học kém, tìm 
phién-dich to tích B-T át. (Các tiền kiếp của đức Bón-sw Thich- 
Са Måu-Ni) ш đầy dù phạm-hạnh Ba-la-Måt. Trong mỗi truyền 
Zén cá nêu gương chí thiện của Bồ- Tái. 


Chứng tối, chỉ hy-vong cho tåt cå muôn loài Ẩược lãmh-hái 
Chánh-pháp, ugõ-hồẦu mau Zoat dên Nift-bàn vắ-siuh bẨn- liệt. 


Mong thay, 


RATANATTAYAPÔJÃ 


Ap - ĐỘ 
PHÁP THẬP -Ð 
Hay Thập Ва -la - Мат 
(DASA PÃRAMI) 

Phan ngữ là РАВАМЇ hay PARAMITA (1) dịch là 
độ hoặc đáo-bỉ-ngạn, nghĩa là đến bờ kia. 

Ba-la-mật là nhân đến bờ kia hoặc là pháp.báu hay là 
pháp của các bậc cao-nhân, là con đàng đi của đăng: 
1)—Chánh-đẳng Chánh-giác (SAMMASAMLENDDHA) 
2)—Đậc~-giác (PACCEKABUDDHA) 
3)—Thinh-văn giác (SAVAKABUDDHA) 

Những người tu Phật nếu muốn thành một trong 3 
bậc giác ấy, cần phải mật lòng tinh-tän tu hành theo pháp 
thập-độ cho được viên-mản, bằng chẳng vậy thì không thë 
đắc đạo quả Niết-bàn được. 

Thập-dộ là pháp giảithoát; ngăn-ngửa ái-dục, ngä- 
mạng, tà- kiên không cho nhiềm vào tâm, do lòng từ-thiện. 

Nếu bố-thí, trì-giói mà còn vọng cầu danh-lợi hoặc 
ngã-mạng tự cao, khinh-bỉ kẻ khác thì chẳng đáng gọi 
là người tu thập-độ, vì không lòng từ-bi đối với chúng- 
sanh. 

Нол nữa, bậc tu pháp thập-độ nền bị chë-trách hoặc 
được ngợi-khen thì các ngài vẫn tự-nhiên bãt- động, ví 
như tàng đá liên lạc, dù bị mưa to gió lớn cũng không: 


(2) Tầm Am: Ba-la-Mật (sanskrit PARAMITA). 


. 


lay-chuyền. Như thể, mäi đáng gọi là người tu thập-độ, 
Các bậc trí~tuệ không hay tưởng đến những việc của 
mình 4а làm, nghĩa là không lòng ăn-năn; than-tiếc hoặc 
bất-bình đến người nhạo-báng mình. 
HỎI.— Cé sao bậc trí-tuệ khóng đem lòng phiền- 
trách kẻ nhạo-báng mình ? 


ĐÁP.— Vì các Ngài không hay đề ý những lời chê, 
khen của người đời. Dầu có Кё nào Һар ý khen tặng ràng: 
anh hoặc thầy là hạng thông-minh tài trí, các Ngài cũng 
không tỏ vẻ ưa thích. 


HỎI.— Tại sao vậy ? 


PAP, Bởi các Ngài thảm xét rằng : Nều ta làm 
lành thì cái quả lành ấy sẽ cho ta hưởng những hạnh- 
phúc, từ дау. Lại nữa, các Ngài thường làm những việc 
mà người khó làm, vì có đức-tin nhiều và giàu lòng sốt- 
sëng, bởi các Ngài có trítuệ thông rõ thời vụ. 


HỎI.— Đáo-bi-ngạn hoặc Ba-la-mật có mấy pháp ? 

ĐÁP.— Có 10 pháp. 

1— DANAM : Thí, là đem của cải hoặc Phật: hala 
mà cho chúng-sanh í 

2— SILAM : Giới; là không phạm điều luật của đức 
Phật đã răn cắm hoặc gìn-giữ thân và khäu' được 
trong sạch. 

3— МЕККНАММАМ : Xušt-gia, là sự đi tìm đạo- 


đức cao-thượng hoặc dứt bỏ vợ, con, của cải mà 


đi tu-hành, 
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4— РАММА: Trí-tuệ, là thông-suốt tất са các pháp. 
5— VIRIYAM: Tinh-tấn, là một lòng cố-gắng tu- 
hành tấn tới. 
6— КНАМТЇ: Nhẫn-nhục, là gắng chịu những điều 
sỉ-nhục. 
7 БАССАМ: Chân-thật là không gian-tà; giả dối. 
8— АРНІТТНАМАМ : Quyết định, là nhất định 
không thay đồi chí hướng. 
9— METTA : Bác-ái, hiền lành, nhân-từ, mong cho 
tất. cả mọi loài được vui. 
10— ОРЕККНА : Xš, là không vui không buồn; th= 
о không dë y, không cố~chấp, có tâm binh~đẳng. 


BÓ -THÍ BA LA ~ МАТ 
(DANA PÄRAMI) 


Sàn có tác~ý lành, đem tài vật của mình như :vật-thực 
y-phục, chỗ ở, thuốc men, cho chúng-sanh do lòng bác-ái 
gọi là bố-thí Ba-la-mật. 

Bö-tát hằng có lòng hoan-bỉ trong việc bố-thí, Ngài 
rất thỏa-mản khi tìm được dịp đem của cho người. Hơn 
nữa, Ngài có lòng chua xót về việc đi xin của ngưởi, cho 
nén Ngài rán bó-thí một lòng bất-thối. 

Xem chuyện như sau đây thì rõ. Kinh JATAKA 
trang 323 có dẫn tích đức Bö-tát (tiền kiếp của Phật 
Thích- Ca Mâu-Ni) trong: một kiếp: по»: Ngài: sanh làm 


== @ ы 


quan đạithần của vua BRAHMADATTA. Quan đại- 
thần ấy, rất mong được đôi giày và cây dù bằng lá thốt- 
nốt của đức vua. Trọn 12 năm mà Ngài không dám xin 
của người. Vì thế, Bö-tát hay tìm dip bố-thí. 

Nhưng Bö~tát khi đem vật gì cho ai rồi Ngài không 
cần được báo-đáp, hoặc trông mong được lợi- ích riêng. 
Ngài làm như quên hoặc kề như vật thí ấy mất đi vậy, 
không lòng thương-tiếc, muốn người trả ơn. 

Lạt nữa, Ngài không giẫu-giễm một vật gi cả. Nếu có 
người muốn xin món chỉthì Bồ-tát liền cho món ấy hoặc 
có kẻ nào muốn xin vật gì mà không dám tỏ lời, khi biết 
được Ngài hoan-hi cho ngay. Bố-thí vật thực thì Ngài 
không bao giờ đem vật không ngon hoặc khêng vừa lòng 
người mà cho ; Ngài thường cho những thức ăn vừa ý 
người. Cách bõ-thí của Bö-tát như vậy mới đáng gọi là 
bố-thí chân~chánh. 

Về các vật=dụng, Ngài thường bố-thí TO món như 
sau : 

1—ANNADANA : ТЫ các món ăn thì Ngài nguyện 
cầu cho tất cả chúng-sanh đều được 5 điều hạnh-phúc. 

1—Sắc den: 

2—Yên vui ; 

3—Mạnh khỏe ; 

4—Tri-tuệ $ 

5— Thánh quả ; 
mà người hãng đem lòng hoan-hi. 
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2—PANADANA : Thí nước lạnh boặc nước nóng, 
Ngài cầu cho tất cả chúng-sanh đều khỏi sự đói-khát. 


3—VATTHUDANA : Thí y-phục thì Ngài cầu được 
nhan=sắc xinh đẹp như kim-thân đề giác ngộ và hồ-thẹn 
các tội lỗi. 

4—YÄNADÄNA : Thí xe, ngựa, kiệu, vồng; thì 
Ngài cầu đắc lục-thông được an-lạc ở Niết-bàn. 

5—GANDHADĂNA: Thí các vật thơm; thì Ngài 
cầu đặng món giới hương. 

G—MÃLÃVILEPANADANA : Thí tràng-hoa và các 
vật đề tắm, thì Ngài cầu được tướng trang~nghiêm của 
Phật. 

7—ÃSANADANA: Thí chế ngồi thì Ngài cầu 
dàng bề-đoàn của Phật tọa. 

8—SEYYADANA: Thí chỗ nằm thì Ngài cầu (ës 
chỗ näm của Phật ngọa. 


9—AVASADANA : Thi chỗ ở Ngài сап, khi thành 
Phật thì tất cả chúng-sanh đều qui-y theo Ngài. 


10—PADIPEYYADANA : Thí đèn-duốc, thì Ngài 
cầu cho được ngủ-nhãn; nhất là nhãn-thông. 
Lại nữa, đức Bồ-tát còn bó-thí thêm 6 món như sau: 


I—RÙPADANA : Thí sắc, là dùng tràng hoa, y-phục 
xinh đẹp cúng-dường: đến  Tam-bảo; thì Ngài 
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cầu cho được hào-quang phóng ra một sài 
chung quanh thân Ngài. 

H—SADDADANA : Thí tiếng là dëng dën kèn cúng. 
dường đến Tam-bảo hoặc dâng cúng nước mía; 
đầu; dùng làm thuốc cho các vị pháp-sư; khuyên 
người đi nghe pháp hoặc tự mình nói pháp 
cho người nghe thì Ngài cầu cho có tiếng 
thanh-tao, diệu dàng như tiếng của Đạiphạm- 
thiên. 

II—GANDHADANA : Thí các mùithơm cúng-dường 
dën Tam-bảo (trầm hương) thì Ngài cầu cho 
được giới-hương. 

IV—RASADANA : Thí vật caolương cúng-dường đến 
Tam-bảo, Ngài nguyện khi’ được chứng quả 
bỏ-đề, thì chúng-sanh đều dem lòng cảm-mễn 
Ngài. 

V—PATTHABBADANA : Thí chỗ: nghỉ ngơi (giường,. 
ghế, ván ngựa): cúng:dường đến  Tam-bảo thì 
Ngài nguyện cho thành bậc vô thượng Chánh- 
Đẳng Chánh-Giác. 

VI—BHESAJJADĂNA : Thí thuốc-men, nước-mía, dầu, 


mật-ong v.v... cúng-dường đến Tam-bảo thi 
Ngài nguyên’ cho khỏi sanh, lão, bệnh: tử, 
khô: 


Bö-tát соп thí thêm 10 món 'nữa>: 
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1—DÄSÄNAMBHIJJISSADÃNÀ : Thí tôi tớ, là thả 
kẻ hầu-hạ khỏi vòng nô-lệ thì Ngài nguyện cho được su 
giải thoát; dứt phiên-não và lòng ái-dục. 

2—ANAVAJJAKHIDDHÃ- VATIHETU РАМА: 
Thí những sự chơi vô tội, thì Ngài nguyện chúng-sanh 
phát lòng hoan-hỉ nghe pháp của Ngài. 

3—PUTTA РАМА : Thícon trai, Ngài nguyện khi, 
chứng được Phật-quả, thì con của Ngài cũng được gặp 
Ngài. 

4—DÃSADÃNA: Thí vợ, thì Ngài nguyện SR đắc ˆ 
pháp vô-thượng bä-đề. 

5—RAJADÄNA': Thí ngôi vua; thi Ngài nguyện” 
cho thành vị pháp-vương. 

6—HATTHA DANA: Thí tay, thì Ngài nguyện cho 
tay Ngài nắm cả pháp báu đề tế-độ- chúng-sanh và cho“ 
Ngài được thoát khỏi 5 đại hồng-thủy (1) nhất là ngũ-: 
dục hồng-thủy: 

7—KANANASADI РАМА: Thí thân thề (tai, mũi) 
thì Ngài nguyện cho được ngủ-căn thanh-tịnh. 

8 САККО РАМА: Thí mắt. thì Ngài nguyện cho 
được ngü=nhàn (2) nhất là thiên-nhãn. 
Чу, Phiền não ví nhu nước lut to, nhận chúng-sanh chìm trong bề khó : ngũ Ca 

hồng thủy (КАМОСКНА) sắc giới hồng ‘Шау -(BHAVOGHẢ}” tàkiến höng-thùş ` 
(DITTHOGHA) vô, mình höng-thùy (AYMOGHA) ; 


(2) Thiën-nhån (DIBBA0GAKKHU) nhục-nhần (МАМЅАСАККНОУ huệ-nhân. EAR 
ККНО) phật-nhân (BUDDHAGA-KKHU) toàn-nhàn (SAMANTEGAKKHU) 
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9 —MAMSALOHITA РАМА: Thí máu, thịt Ngài 
nguyện cho có thân thề tròn đủ, 

10—UTTAMANGA РАМА : Thí bảa, thì Ngài 
nguyện cho thành bậc Vô-Thượng Đại-Giác. 

Các sự bố-thí ấy, chia ra làm 3 hạng: 

a)— Pháp dét bỏ các món dùng của mình (vợ, con, 
của) mà cho, gọi là bố-thí đến bờ kia (РАМА РАВАМ!) 

b)— Pháp dứt bỏ tay. chơn, mắt, thịt mà cho, gọi là 
bố-thí đến bờ trên (РАМА ОРАРАКАМІ). 

c)— Pháp dứt bỏ mạng-sống của mình mà cho, gọi 
là bố-thí đến bờ cao-thượng (DANA PARAMATTHA- 
РАВАМІ). 


Đức Bö-tát đã bố.thí các vật ngoài thân của Ngài, mà 
Ngài chưa vira ý, nên Ngài thí đến tay, chon, mắt, mũi, 
da, thịt, của Ngài. Tuy vậy, cũng chưa màn nguyện, nên 


thí đến mạng sống của Ngài, Ngài mới an lòng. 


Trong kiếp đầu-thai làm tháitử VESSANTARARA- 
JA, lúc lên 8 іад; Ngài có nguyện rằng : Nếu có người đến 
hỏi xin trái tim, là nơi nương tựa của tâm, là sanh-mạng 
của ta, thì ta mó ngực lây tim đem thí chẳng sai Nếu họ 
hỏi xin mắt thì ta dùng dao bén гос lấy mắt đề trên bàn 
tay mà cho người. Tuy-nhiên. nếu có người hỏi xin thịt, 
ta sẽ cắt thịt mà cho, với lòng hoan-=hi của ta. 
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Các pháp bố-thí (đại hoặc tiču thí) đã giải trên đều thích trong 
kinh MÃHASŨDASSANA JÃTAKA trang 95,kinh SASA ЈАТАКА trang 316, 
kinh SAMKHABRAHMANA JATAKA trang 442, kinh AKITTA BRAHMA- 
МА JATAKA trang 480, kinh SIVI ЈАТАКА trang 499, kinh МІМІЈАТАКА 
trang 441, kinh VESSANTARA ЈАТАКА trang 547. Xin các bậc 
thiện trí thức, nếu muốn biết thêm, nên xem trong các thứ kinh ЈАТА- 
КА ấy. 


ï.—TRÌ-GIỚI BA~LA-MẬT 
(SHA PÃRAMI) 


Lời ngay thật mà đức Bö-tát hằng trao-döi, do sự sáng 
trí và thương-xót chúng-sanh (nghĩa là: Ngài hằng thốt 
lời ngay thật và hữu ích) bởi Ngài có lòng tü-bi đối với 
chúng-sanh không phân giai-cấp, gọi là trì-giới trong sạch. 

Bä-tát hãng tránh xa tội lỗi và cố tìm làm việc lợi-ích. 
Bởi đạo-hạnh của Ngài như vậy; nên gọi trì giới đến bờ 
kia. 

Dẫu xuất-gia hay Cư-sï, Ngài vẫn trì-giới trong sạch 
không khi nào đề lãm nho. 

Lúc tại gia. Ngài giữ giới cư-sï không уі phạm. Khi 
xuất-gia Ngài càng hết lòng tinh-tán, thọ trì tứ thanh-tịnh - 
giới rất trong sạch theo £ pháp là : 


1)— Giới bồn thanh-tịnh vì đức-tin. 
2)— Ngũ-căn thanh-tịnh giới vì trí nhớ, 


— 14 — 


8) — Chánh-mạng thanh-tịnh giới do tỉnh-tấn, 

3®)— Quán-tưởng thanh-tịnh giới do tuệ-lực: 
Trong mỗi kiếp chuyền-sanh đức Bồ-tát đều trì giới 
được trong sạch, Cách hành-đạo của Đồ-tát có giải rõ 


trong kinh GANAVERA ]АТАКА số 318. 
Giới Ba-la-mật có chia ra làm 3 hạng : 


a)— Din có sự thiệt-thòi đến vợ, con, đức Bồ-tát 
cũng quyết giữ giới được trong sạch, gọi là trìgiới đến 


bờ kia (SILA PÄRAMI). 


b)— аи có sự tai:bại đến thân thë,- Bö-tát cũng 
chẳng уі-рћат giới-luật mà Ngài đã nguyện thọ-trì; gọi 


là trì-giới đến bờ trên (SILA ОРАРАВАМІ). 


c)— Nếu có hại đến sanh mạng đi nữa, Bö-tát quyết 

- không phá giới, gọi là trì-giới đến bờ cao-thượng (SILA 
РАКАМАТТНАРАВАМІ). 

Các bậc thiện-hửu trí-thức muốn biết rö giỏi Ra-la-mật, nên tìm 

xem trong các kinh АТАКА, nhất là kinh SĨLAVANAGA số 73, LOMA- 

HAMSA số 94, KURUDNAMMA số 276, BANGAMALA số421, RURAMIGA 


số 482, CAMPEYYA số 506, CHADDANDA số 514 và BHŨRIDATTA JĀ- 
ТАКА số 543. 


II =XUẤT~GIA BA-LA-MÀT 
(МЕККНАММА РАВАМІ) 


Đức Bö-tát hằng có chí xuät-gia, vì lòng từ Ы, nhất 


— 15 — 


là Ngài thường thấy điều tội lỗi của ngũ-dục và suy xét đề 
tránh xa. 

Vì thế, nên Ngài quyết-định xuất~“gia tu-hành đến bờ 
kia. Tiếng ВАВВАЈЈА nghĩa là pháp xuất-gia đi tu-hành, 
đứt bỏ vợ, con, của cải. 

Lại nữa, các công-đức cao:thượng nhất là nhập định, 
đều là phương-pháp của bậc xuất-gia. Hạng nầy có :thể 
dứt trừ phiền-nảo, xa Ба dục-giới: Nếu đức: Bö-tát.không 

` xuất-gia ở nhà hành-đạo cư-sï, Ngài trì phạm-hạnh pháp 
(1) (BRAHMACARYA DHAMMA) không sai phạm như 
đã có giải trong kinh ANANUSO CIYAKALA ЈАТАКА 
số 328) Nhưng cũng có lúc Ngài sa-mê theo ngũ-trần 
như đã có giải trong kinh DARIMUKKHA ЈАТАКА. 

Xuất-gia Ba-la-mát chia ra làm 3 hạng là : 

a)—Cách đứt bỏ vợ, con, của là nhân-vật yëu-mën 
mà xuất-gia, gọi là xuất-gia đến bờ kia (NEKKHAMMA 
PÄRAMI). 

'b)— Cách dứt bỏ thân .thề; tứ chỉ mà xuất ;gia, gọi là 
xuất-gia dën bờ-trên (NEKKHAMMA UPAPARAMI). 

c)—Cách dứt bỏ sự sống mà xuẫt-gia, gọi là xuẫt-gia 
đến bë ‹cao-thượng (NEKKHAMMA: PARAMATTHA- 
PÃÄRAMD. 


Các bậc thiện-hữu trí-thức, có chí hành-đạo, theo pháp xuất-gia 
Ba-la-mật, nên xem các kinh JATAKA .nhất, là MAKKADEVA ‚АТАКА 


=5 THẾ: = 


số 9 HƯDDÄLA ЈАТАКА số 70, VACHANAKHA ЈАТАКА số 135, LAB- 
НАСАЋАНА ЈАТАКА số 287, SAYHA JÃTAKA số 310. 


IV.—TRÍ-TUỆ BA-LÃ~MẬT 
(РАМА РАВАМ?) 


Pháp thấu rõ 3 tướng (vô thường, khö-nåo, vô-ngả) 
đề trừ diệt tà-kiến mà đức Bồ-tát hằng nguyện dat đến, 
gọi là trí tuệ đến bờ kia. 

Giải rằng: Các danh sắc đều phải hư-hoại do 3 
tướng đã giải trên. 

Trí-tuệ thấy chắc như vậy gọi là SAMANNALALA- 
ККНАМА là pháp thấy rõ sự khồ về danh (1) sắc (2). 

Hơn nữa, danh hằng duyên theo trằn-cảnh đều phải 
hư-hoại, vì thời-tiết (nóng và lạnh). Trí-tuệ xét rõ như vậy, 


gọi là trí-tuệ cao thượng. 
Các bậc Bồ-tát hằng ghi nhớ đền З tướng ấy, không 
bao giờ quên, dù là các Ngài chưa đạt đến bậc Toàn-giác. 
HỎI — Tại sao con người và chư-thiên đều hết lòng 


cầu nguyện cho được đắc đạo quả A-la-hán. Còn đức Bề. 
tát thì lại chẳng mong đạo-quả ấy ? 


ĐÁP.— Bởi Ngài đã chí hướng theo bậc Chánh-biến- 


Œ) thọ, tưởng, hành, thức. 
(8) Sắc thân tứ đại là; đất, nước, gió, lửa, 
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tri. Trí-tuệ của các Ngài thường hỏi-hướng cho chúng- 
sanh. Hơn nữa, chư Bồ-tát khi rõ được pháp nào chon- 
chánh thì các Ngài hằng đem ra giảng-giải cho thiên-hạ, 
không giấu-siếễm 

Trí-tuệ Ba-la-mật chia ra làm 3 hạng : 

a)- Đức Bồ-tát ít quyển-luyễn vợ con, Ngài hằng 
lo làm những việc lợi ích đến chúng-sanh, nên gọi là trí- 
tuệ đến bờ kia (РАММА РАВАМІ). 

b)— Đức Bä-tát hằng hy-sinh thân thë của Ngài đề 
tìm sự lợi ích cho chúng-sanh; nên gọi là trítuệ đến bờ 
trên (РАММА ОРАРАВАМІ). 

c)— Đức Bö-tát không màn đến mạng sống của 
Ngài; chỉ mong được sự lợi-ích cho chúng-sanh, nên gọi 
là trítuệ đến bờ cao thượng (РАММА PARAMATTHA- 
PARAMI). 


Những hàng học Phật, muốn biết rộng thêm về pháp trí-tuệ Ba- 
la-mật nầy, nên tìm xem kinh VANNAPATHA JÃTAKA 2 và SEVIVA- 
NHA JATAKA 3, NANDIVISA JATAKA 28, РАММАУООНА ЈАТАКА số 
55 TAYODHAMMA ЈАТАКА 58, KUDDẤLAPANDITA ЈАТАКА 70, 


V.—TINH-TẤN BA.LA-MẬT 
(VIRIYA PÄRAMI) 


Đức Bö-tát hằng сб gắng tìm làm những lợi-ích cho 
chúng-sanh, vì lòng từ-bi của Ngài. 


Giải rằng : Đức Bö-tát hằng có sự tỉnh-tấn, tìm dip 
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làm những lợi-ích cho chúng-sanh, không thối-chuyên. 
Dầu có việc chẳng lành đến che Ngài, Ngài cũng vẫn giữ 
một lòng tu-hành tinh-tăn. Nếu rõ điều nào chơn-chánh 
thì Ngài cỗ-găng thực-hành, đề chúng-sanh thấy mà xu- 
hướng theo. 

Tỉnh-tấn đáo-bingạn chia ra làm 8 hạng : 

—Dứt bỏ vợ, con cë sức làm những việc lành, gọi là 
tỉnh-tấn đến bờ kia (VIRIYA PARAMU. 

2—Đứt bỏ tứ chỉ máu, thịt không than-tiếc, nhất 
tâm tu hành khóng gián-đoạn, gọi là tiah-tấn đến bờ trên 
(VIRIYA ОРАРАВАМІ). 

3— CS sinn tận diệt hoặc nghiệp dù có sự hại đến 
sanh-mạng, Ngài cũng một lòng bất-thôi, gọi là tỉnh-tấn 
đến bë cao thượng (VIRIYA PARAMATTHAPÀRAMI). 


Những người lu Phật muốn biết rộng thêm về phép tỉnh-tấn, nên 
tìm xem kinh VANAPATHA ЈАТАКА số 2, SERLVANHJA ЈАТАКА 3, 
KURUMIA số 21, BHOJÃJAJANIYA JATAKA số 23. 


Vi.—NHÂẪN-NHỤC BA-LA-MẬT 
(KHANIIT PÃRAMI) 

Đức Bố-tát thường tuhạnh nhẫn nhục, dẫn lòng 
sân hận, vì tâm từ“~bi của Ngài đối với chúng sanh. Ngài 
hằng thương-xót và biền lành, không oán giận chúng-sanh, 
gọi là nhằn-nhục dën bờ kia. 


Đức Bö-tát hay ghi nhớ rằng: chúng-sanh toàn là 
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thản bằng quyến-thuộc của Ngài; Ngài hằng xá tội lỗi 
cho chúng-sanh vì lòng hỉ=xả của Ngài. 

Nếu có Кё nóng-giận chưởi- mảng Ngài vô cớ, 
Ngài chẳng chấp-trách ; cho nên Ngài ít hay tỏ ý 
bất-bình. Dầu có ai dai-nó muốn đánh hoặc cắt tay 
chân Ngài, Ngài cũng chẳng đem lòng oán-thù hay nói 
xấu kẻ ấy. Ngài lại cầu nguyện cho họ được an-vui 
trường-thọ. 

Nhãn-nhục đáo-bỉ-ngạn chia ra З bậc š 

a)— Nhắn-nhục về việc lầm lỗi của chúng-sanh đối 
với vợ, con gọi là nhằần-nhục đến bò kia. (Nhằn-nhục 
chẳng phải chỉ nín-thinh, mà cần nói lời ôn-hòa cao 
thượng và lợiích mới gọi là nhằn-nhục đáo-bỉ-ngạn) 


(KHANTI РАВАМІ). 


b)— Nhân-nhục với việc làm sai của chúng-sanh, phạm 
đến thân thë, gọi là nhần-nhục đến bờ trên (KHANTI 
UPAPARAM). | 


с) — Nhàn-nhuc với việc quấy của chúng-sanh, phạm 
đến mạng sống mà Ngài chẳng nóng-giận (oán-thù) gọi là 
nhần-nhục đến bờ cao-thượng (KHANTI PARAMATTHA 
PARAMI). 


Những người tu-Phật tu-pháp nhẳn-nhục, muốn tìm hiều thêm 
nên xem kinh VARAJOVADA ЈАТАКА số 151, MAHISA JATAKA số 
278, KHANTIVADI ЈАТАКА số 313 v.v... 
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УП.— CHÃN-CHÁNH BA-LA-MẬT 
(SACCA РАРАМІ) 

Sự tránh xa lời nói không thật vì lòng từ-bi của 
Bö-tát, gọi là chân-chánh đến bờ kia. 

Lời thật ấy chia ra làm 3 bậc : 

1.— Dâu có tai hại đến vợ con, Ngài chẳng nói 
sai lời, gọi là ngay thật đến bờ kia. (SACCA РАКАМ!) 

2.— Dù có sự hại đến thân thể, nhưng chẳng nói 
sai lời, gọi là ngay - thật đến bờ trên (SACCA UPA- 
PÄRAMI ). 

3.— Dù 'có tai hại đến mạng sóng, cũng chàng nói 
sai lời gọi là ngay-thật đến bờ cao thượng (SACCA 
PARAMATTHA PÄRAMI) 


VIII.— QUYẾT-BỊNH BA-LA-MẬT 
(ADHIITHANA PÃRAMI) 

Chí nguyện một lòng bất thối, nghĩa là: nếu Bö-tát 
đã quyết-định tu thì Ngài chỉ nhứt tâm hành-đạo, y theo 
lời nguyện của Ngài không lòng thối-chuyền, gọi là quyết- 
định đến bờ kia. 

Quyết-định chia ra làm 3 bậc : 

a)— Nếu vợ hoặc con của đức Bö-tát có bị sự khó 
khăn đến đâu, Ngài không bỏ qua lời nguyện. Sự tu- 
hành tinh tấn như thế gọi là quyết - định đến bờ kia 
(ADHITTHANA PÄRAMI). 

b)— Dù có sự thiệt-thòi đến tứ-chi, thân-thề của 
Ngài, Ngài vẫn nắm giữ lời nguyện, không thoái bộ, gọi 
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là quyết-định đến bờ trên.(ADHITTHANA ОРАРАВАМІ) 
c)— Dấu có sự bại đến mạng sống, Ngài chẳng khi 

nào thụt lùi bó lời nguyện, gọi là quyết-định đến bờ cao- 

thượng (ADHITTHANAPARAMATTHAPARAMD. 


IX.— ВАС-АІ BA~LA-MẬT 
(MEITÄ РАКАМІ ) 

Cách tìm sự lợi-ích an vui cho chúng-sanh và không 
lòng sén hän mà đức Bö-tát bằng thực-hành, gọi là bác- 
ái đến bờ kia. 

Bác-ái Ba-la-mật chia ra làm 3 bậc : 

1.— Không làm mất sự lợiích an-vui của chúng- 
sanh; mặc dù có việc dữ đến vợ, con; thì Ngài cũng chẳng 
sân-hận, gọi là bác-ái đến bờ kia. (METTA РАВАМ). 

2.— Dän có kẻ làm bại đến tứ chỉ, tbhân-thề, Ngài 
vẫn không bất bình, gọi là bác-ái đến bờ trên (METTA 
UPAPARAMI). 

3.— аи có kê hại đến mạng sống của Ngài; Ngài 
vẫn thương xót, gọi là bác-ái đến bờ caa-thượng MEPIS 
PARAMETTHA PÄRAMI). 


X.— XÃ BA-LA-MẬT 
(ОРЕККНАРАВАМІ) | 
Đức Bö-tát hằng đè-nén lòng ưa-thích và sự bàt- 
bình theo tình-dục của chúng-sanh, do tâm bác-ái của 
Ngài gọi là xả đến bờ kia. 
Ха Ba-la-mật chia ra làm 3 Бас: 
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а)— Đức Bồ-tát hằng có lòng không thiên-vị đối 
với người, nhất là với vợ, con của Ngài, xã như thë gọi 
là xả đến bờ kia (UPEKKHAPARAMI) 

b)— Bức Bö-tát hằng giữ lòng bực trung, với những 
người ân hoặc vô ân với Ngài, không lòng thiên - vi, 
gọi là xã đến bờ trên (UPEKKHA UPAPARAMI). 

c)— Dän có kẻ nào hại đến mạng sống hoặc cứu 
tử Ngài, thì Ngài vẫn giữ tâm điềm nhiên dëi với những 
người ау, gọi là ХА đến bờ cao-thượng (ОРЕККНА 
PARAMATTHAPÄARAMI). 

Phép Thập - độ nầy trong mỗi dệ có chia ra làm 3 
bậc: đáo bỉ-ngạn đến bờ kia (IPARAMI), đáo bỉngạn đến 
bờ trên (UPÄRAMI), đáo bỉngạn đến bờ cao-thượng 
(PARAMATTHA РАКАМІ) tồng cộng là tam thập-độ: 

Thập-độ có thë độ người chứng 3 quả bö-đề : 

1.— Chánh-đẳng Chánh-giác (SAMMASAMBUDDH)D) 
2.— Duyên-giác (PACCEKABODH)) 
3.— Thinh-văn-giác (SAVAKABODHI) 

— Những người tu - Phật tùy sở thích, nên cảu- 
nguyện cho được kết-quả một trong ba bậc - giác nầy. 

— Hàng học Phật nếu chẳng thực-hành theo pháp 
thập-độ, thì chẳng mong đạt đến Niếễt-bàn. 

Vì thế, các bậc thiện-hữu tríthức tinh-tän tu- 
hành theo pháp thập-độ nầy, không dễ-duôi, thì së åt 
đoạt đến bậc tiêu-dao, tự-tại chẳng sai. 


DÚT PHÁP THẬP -ĐỘ 


D E 
BODHISATTA — BODHISATVA 
TRUYỆN ĐỨC ВО - ТАТ 


Những người mong hiểu Phật-giáo, nên đọc truyện 
Bồ-tát. Vì tiếng Phật-giáo có nghĩa là lời Phật dạy, mà 
người sẽ là Phật, trước tiên, phải tu hanh Bỏ-tát. Hơn 
nứa, sự thông rõ sử-kinh vë Đức BS-tát là một phương- 
pháp phát sanh trí-tuệ, đem đến cho ta nhiều lợiích, 
giúp ta trở nên bậc quí nhân. 

Truyện Bö-tát, hay nói một cách khác là cô-tích 
của vị anh-hùng (VIRAPURASA) hoặc bậc đạirnhân 
(MHAPURASA) vì là bậc xuất-chúng, đáng làm gương 
độ đời trở thành người hào-kiệt hoặc đại-nhân được, 
bãng không cũng khiến cho người déi càng phát tâm 
trong sạch, xác nhận trung-thành đối với Tam-bảo. Họ 
càng thấu rõ chânlý, tự xét-đoán, quyết-định rồi hoan- 
hi, mát mẻ thực-hành theo, tâm-lình của người thêm 
sáng-suốt thanh-cao. 

- Với tén Bö-tát, chúng ta nên quan-sát timi mẫu- 
chuyện sau đây, réi dem so-sánh tài-trí của mình với 
đức-tính của Bö-tát có danh-hiệu là người anh-hùng và 
đại-nhân. 


D 


BODHISATTA 
ĐỨC BỒ-TẮT 
Tiếng Bä-tát (BODHISATTA hoặc BODHISATVA) 
dịch là người sẽ giác ngộ pháp tối-cao; không thë so- 
sánh được; hoặc là sự thông suốt pháp không cho sanh, 
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già, binh, chết và những khồ-não, dù là một tí tỉ nào. 
Các sự hiều biết khác như là: sáng-tác văn -chương, sáng- 
tạo máy móc ve, chỉ có lợi-ích trong đời, không sao 
sửa được sự sanh, già, bệnh, chết là những điều khó 
trọng đại vậy. 

Những bác đắc pháp Ba-la-mật là: DANA (Bõ-thí) 
SILA (rose МЕККНАММА (Xuất-gia), PANÑA 
(Trí-tuệ), УІКІҮА (Tinh-tấn), КНАМТІ (Nhẫn -nại), 
SACCA (Ngay-thật), -ADHITTHÃNA(Quyết- dinh),METTA 
(Bác-ái), UPEKKHÃ (Ха) cả bậc thấp, bậc trung và bậc 
cao, đều gọi là Bö-tát. Bậc này sẽ chứng quả Chánh- 
đẳng Chánh-giác là pháp giác-ngộ thoát-ly sanh-tử luân- 
hồi, lẫn tất cả sự thống-khồ ở đời. 

Lại nữa, Bó-tát có 3 hạng là: PAÑÑÃDHIKA; 
SADDHADHIKA ; và VIRIYADHIKA. 


CHÚ GIẢI : 
D— PAÑÑÃDHIKA : Hạng có trí-tuệ nhất 
Bö-tát hạng này, có trí-tuệ nhiều hơn các 
đức-tính khác. Nghĩa là cũng có đức-tin, tinh-tän 
v.v... nhưng kém hoặc yếu hơn trí-tuệ. 
2)— SADDHADHIKA : Hạng có đức-tin nhất 
Bö-tát hạng näy, có đức -tin nhiều hơn 
các đức-tính khác. 
3)— VIRIYÄDHIKA : Hạng có tinh-tấn nhất 
Bồ-tát hạng này, có tỉnh-tấn nhiều hơn các 


đức-tính khác. 
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Tóm tắt: Bö-tát hạng nhất có trí-tuộ hướnf dẫn, 
hạng nhì có đức -tin hướng dẫn, bạng ba có tỉnh-tẤn 
hướng dẫn. 


HẠN-KỶ TU HẠNH BA-LA-MẬT (Pāramī) (!) 
CUA BÓ -TÁT 
Cả ba hạng Bö-tát đều phải thuc-hành tròn đủ 30 
phép Ba-la-mật, nhưng mau hoặc lâu khác nhau. 
1— РАММАРНІКА BODHISATTA : Bötát có trí-tuệ 
nhất phải tu 20 A-tăngkỳ (Asankheyya} và 
100.000 kiếp. 

Trong thời-đại tu chia ra làm 3 thời-kỳ : 

a)— Thời kỳ trù-định (âm-thầm ước nguyện) sẽ сё- 
gắng cho được thành bậc Chánh-đẳng Chánh. 
giác, phải trải qua 7 A-tăng-kỳ. 

b)— Thời-kỳ thuyết minh (nguyện ra lời) phải trải 
qua 9 _ A-tăng-kỳ, 

с) — Thời kỳ được Phật dự-đoán, phải trải qua 4 
A-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 

2.— SADDHADHIKA BODHISATTA: Böồ-tát có đức- 
tín nhất, phải tu 40 A-tăng-kỳ và 100.000 kiếp 

a)— Thời kỳ trù-định, phải trải qua 1# A-tăng-kỳ ; 

b)— Thời kỳ thuyết-minh, phải trải qua 18 A-tăng-kỳ 

c)— Thời kỳ được Phật dự-đoán, phải trải qua 8 
A-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 


(1) Ba-la-mật (PARAMI) đến bờ kia 
Sanskrit : (PARAMITA). 


— 96 — 
3.— VIRIYÄDHIKA BODHISATTA : Bö-tát có tinh-tán 
nhứt phải tu 80 A-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 
a)— Thời kỳ trù-định, phải trải qua 28 A-tăng-kỳ ; 
b)— Thời kỳ thuyết-minh, phải trải qua 86 A-tăng-kỳ 
c)— Thời kỳ được Phật dự-đoán, phải trải qua 16 
A-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 


3 DANH-HIỆU ĐỨC BỒ-TÁT 

1)— Bö-tát có trí-tuệ nhất gọi là UGGHATITANNU: 
Có thề chứng quả, khi đức Phật vừa khởi đầu thuyết- 
pháp. 

Bö-tát hang nầy, được nghe Phật thuyết-nháp, nếu 
cần quả Thinh-văn-giác phân - tích, khi vừa nghe Phật 
thuyết đầu аг, thì được chứng quả ngay. 

2)— Bỏ-tát có đức tin nhất gọi là УІРАСІТАММО : 
Có thë chứng quả, khi đức Phật vừa thuyết-pháp xong. 

Bồ-tát hang nầy, được nghe pháp đức Phật, nếu 
muốn chứng quả Thinh-văn-giác lục-thông sẽ đắc khi 
vừa nghe xong thời pháp. 

3)— Bồ-tát có tỉnh-tấn nhất gọi là NEYYA : Có thê 
tiến dẫn được. 

Bö-tåt hạng này, muốn chứng quả Thinh-văn-giác 
lục-thông có lẽ chứng được khi đã nghe Phật thuyết-pháp- 
ti-mi rö ràng tử chi-tiết. 
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2 HẠNG BÓ =TÁT 

Trong 3 hạng Bö-tát đã giải rút ngắn lại còn 2 là š 
Bằt-định (ANIYATA) và Xác-định (NIYATA). 

IL— BẤT.ĐỊNH BÒỒ-TÁT: Cả 3 hạng Bồ-tát, nếu 
chưa được Phật dự-đoán gọi là Bất định Bồ - tát, nghĩa 
là không định chắc sẽ thành Phật vị -lai có thể sẽ 
thành bậc Độc-giác hoặc Thinh-văn-giác. 

П.— XÁC-ĐỊNH BỒTÁT: Khi đã được Phật dy- 


đoán gọi là Xác-định Bö-tát; nghia là định chắc sẽ chứng 
quả Chánh-Biên- Te, 


Muốn được dàng Toàn-giác dự-đoán cần phải có 
đủ 8 chi, là: 
SAMODHANADHAñAMMA 
8 LIÊN-HỢP РНАР 


Bö-tát được Phật ди-йоап, сап phải có đầy đủ 8 
liên-hợp pháp là : 
1)— MANUSSATTAM: Phải là người nam thật ` 
2)— KINGASAMPATTI: Phải có đầy đủ hình корд 
của người nam. i 
3)— НЕТО : Phải có đặc-sắc dàc Thỉnh: -văm- -giác, như 
SUMEDHA đạo-sï v.v.. Nghĩa là nếu cần thành 
Thinh-văn-Giác š thì đắc ngay trong thời đó. 
4)— SATTHARADASSANAM: Phải gặp Phật và được 
làm điều lành cao-thượng, dâng, đến đức Phật 
như vị đạo sĩ SUMEDHA trải thân làm cầu dâng 


w DË 


cho Đỉnh-Quang Phật (ОІРАМКАВА) ngự di. 

5)— РАВВАЈЈА : Phải là người xuất -gia chơn-chánh 
(đạo-sĩ cũng được). 

6)— СОМАЅАМРАТТІ: Phải có đủ đức-tính phi-thường, 
nhất là ngũ-thông, bát thiền, 

7)— ADHIKARO: Phải được làm việc tốt cao-thượng 
là thí sinb mệnh và vợ con, do tác ý, mong 
được chứng bực toàn-giác. 

8)— CHANDATA: Phải có tâm hăng-hái đầy đủ trong 
sự tu chứng Phật quả; không mong điều chỉ 
khác, dù КЪ não thể nào cũng không nao núng. 

Khi đủ cả 8 đức-tánh trên trong kiếp nào, thì mới 
được Phật dự-đoán là Xác-định Bö-tát. 


BUDDHABHŨMIDHARMA : TRÌNH-BỘ PHÁP 


Là pháp chỉ về đạo-đức với tài năng cao,thấp của đức 
Bồ.tát xác-định Bö-tát là bực chắc sẽ chứng quả Phật 
-Toàn-giác, phải có trình-độ xuất-chúng phi-thường. 
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4 TRÌNH- BỘ PHÁP 
1.— USSÂHA : Có nghị lực 
2— ОММАССА : Có nhiều trí-tuệ 
83 — АУАТТНАМАМ: Có sự quyết-định kiên-cố 
4.— HITACARIYÃ : Chỉ làm điều lợi-ích. 
CHÚ GIẢI: 
1— USSAHA : Có nghị-lực 
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Хас-іпЬ Bö-tát có khả-năng quả-quyết trong 
khi làm công việc lành, không thối bộ. 

2— UMMAGGA : Có nhiều trí-tuệ 
Xác định Bồ-tát có sự hiều biết tỉnh-tường 
trong nhân quả của mọi việc; rằng thế nào là 
lành, đữ, rồi tránh nhân ác, cố tạo điều lành đề 
thọ quả vui. 

8— ÄVATTHÄNAM: Со sự quyết định kiên-cố 
Xác-định Bồ -tát khi đã làm điều thiện nào, 

thì nguyện làm cho thành-tựu, không bỏ đở. 

4— HITACARIYA: Chỉ làm điều lợi-ích 
Xác-định Bö-tát chỉ làm điều lợi-ích cho mình 
và cho người, lánh xa nghiệp ác, 

Trong 4 pháp trên, nên sắp theo thú-tự như уйу: 

1)— UMMAGGA : Có nhiều trí-tuệ 

2)— HITACARIYA : Chỉ làm điều lợiích. 

8)_— АУАТТНАМАМ : Có sự quyết-định kiên-cố 

4)— ОЅЅАНА `: Gó nghi-luc 

CHÚ GIAI: 

Khi làm một việc gi cần phải áp-dụng theo thứ-tự 
của trình-độ pháp. Trước tiên, phải dùng trí-tuệ (trình-độ 
pháp thứ nhất) quan-sát rồi mới bát đầu làm (trình.độ 
pháp thứ nhì), tiếp theo dùng sự quyết-định (trình-độ 
pháp thứ ba) sau cùng đến nghịlực (trình-độ pháp thứ 
tw ). 
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Đức Xác định Eö-tát, mỗi khi hành-động môt việc 
gì dù lớn hay nhỏ, Ngài bằng suy-nghiĩ, dụ-liệu tỉnh-tường, 
thấy có lợi-ích thật rồi, quyết chú tâm làm cho kỳ được; 
dù gian lao đến đâu cũng không ngã lòng, bó dö. 

Hạng phàm nhân, chưa phải là Xác định Bö-tát, 
cũng nên trì chí trụ trong 4 trình độ pháp như thể, mới 
mong đem mình ra khỏi bề khö luån-höi, khói vòng sanh 
tử, hưởng quả vị siêu-thoát. 

Bậc có 4 trình-độ pháp, mới gọi là người thượng- 
lưu (PANITAPUGGALA). Người chưa có đủ 4 trình- 
độ pháp; gọi là kẻ hạ-lưu (OMAKAPUGGALA) 


AJJ4HASAYADHARMA f 
6 KHUYNH HƯỚNG PHẮP 


Lë thường Xác-định Bồ-tát hằng có 6 kbhuynh-hướng 
pháp là : 
1)— АГОВНАЈЈНАЅАҮА : Thiên về không tham ; 
2)— АРОЅАЈЈНАЅАҮА : Thiên về không sân ; 
3)— AMOHAJJHASAYA : Thiên về không зї; 
4)— NEKKHAMMA.JHASAYA : Thiên về xuẫt-gia ; 
_5)— PAVIVEKAJJHASAYA  : Thiên về an-tinh; 
6)— NISSARANAJJHASAYA : Thiên về thoátly. 


CHÚ GIAI: 
_1)— THIÊN VË KHÔNG THAM: Là không mong 
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được riêng về mình, bằng quan tâm đến những lợi-ích 
cho kẻ khác, tức là sån có tác-ý bố-thí. 

2)— THIÊN VË KHÔNG SÂN: Là chân đứng tân 
không cho nóng giận, khi phát sân thì lấy đức từ-bi đè-nén 

3)— THIÊN VË KHÔNG SI: Là khêng ngây dại, 
có trí-tuệ không vội tin. Xách-định Bö-tát hay suy nguyên 
nhân quả rồi mới tin. f 

4) — THIÊN VỀ XUẤT-GIA : Xác-định Bö-tát, hằng 
bỏ nhà đi tu, ha khải sự thương-yêu, quyến-luyễn ngũ dục. 

5) — THIÊN VỀ AN-TÍNH : Xác-định Bö-tát, hằng 
lánh xa chốn huyên-náo, tìm ngụ trong nơi thanh vắng 
một mình. 

6)— THIÊN VỀ GIẢI-THOÁT: Là tìm đường ra 
khỏi phiền-não, đề thoát-ly các sự thống khô ở đời. 

Như thế, chúng ta thấy rõ Bö-tát có đặc-tính ra sao, 
có khuynh hướng khác thường thë nào. Chúng ta nên 
cố găng hành theo, đề hưởng quả vui cho mình và cho 


kẻ Khác. 


ACCHARIYADHARMA NIYATABODHISATTA 
PHI-THƯỜNG PHÁP СОА XẮC-ĐỊNH вӧ-ТАТ 


Đức Xác-dinh Bö-tát có 7 pháp nhỉ thường, đáng 
cho trời, người nhận rằng cao-thượng vượt khỏi беи 
nhân Ја: 

1)— РАРАРАТІК ОТНАСІТТО : Có tâm сһап-пап điều á ёс 
2) — PÃSARNACITTO + Có tân truyền thiên. 
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3)— ADHIMUTTAKALAKIRIYA: Có tâm khuynh- 


hướng về sự chết, 


4)— VISESAJANATTAM : Người đặc - biệt không 
giống kẻ khác 
5)— TIKALAÑÑU : Biết rõ 3 thời kỳ 
6)— РАЅОТІКАТО : Khi đản-sinh 
7)— MANUSSAJATIYO : Sinh ra làm người. 
CHÚ GIẢI : 


1— РАРАРАТІКОТНАСІТТО : Có tâm chán-nắn 
điều ác. 

Xác-định Bồ-tát, hãng hồ - ben (HIRI) và ghê s 
(ОТТАРРА) tội lỗi Vừa thấy điều chỉ xấu xa, thì ngài 
liền пра lòng; ví như lông gà bị cháy, 

2— РАЅАКАМАСІТТО : Có tâm truyền thiện. 

Xác-định Bồ-tát, hằng có tâm hoan-hỉ với việc lành, 
không thoái bỏ trước lẻ phải. Nều làm việc gì mà chưa 
toại nguyện, thì không khi nào chán nắn; bỏ qua. 

3— ADHIMUTTAKALAKIRIYA : Có tâm khuynh- 
hướng về sự chết 

Xác-dịnh Bồ-tát, sanh trong сбї trời trường-sỉnh, 
Ngài sợ mất 11-515 tu pháp Ва - 1а - mật, nên Ngài 
nguyện rằng : «Xin cho sinh-mệnh tôi đừng tồn tại nữa», 
Nguyện xeng, Ngài đi thọ sanh ngay (điều nầy nếu chưa 
phải là Xác-định Bö-tát, thì không thi-hành được). . 
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4— VISESAJANATTAM: Người đặc - biệt không 
giống kẻ khác. 

Xác-dịnh Bö-tát trong kiếp chót, thọ-sanh vào lòng 
mẹ không giống như thường-nhân ; 


THƯỜNG NHÂN : 

a)— Khi ở trong thai-bào hết sức là u-tối và vấy-bân; 

b)— Phải úp mặt vào lưng mẹ, lưng xoay ra bụng mẹ. 

— Trái lại xác-định Bö-tát ngự trong nơi sạch-sẽ, 
không chút bợn-nhơ dính mình. 

— Ngài ngöi xoay mặt ra phía trước và ngói bán 
dà như vị pháp-sư trên pháp tọa. 

5— TIKALANNÙ: Biết rõ 3 thời kỳ 

Xác-định Bö-tát, trong kiếp chót biết rõ 3 thời-kỳ : 

a)— Khi giáng-sinh từ cöi trời vào lòng те; 

b)— Khi ngự trong thai bào 10 tháng ; 

c)— Khi đản sinh. 

Đức Độc-giác và 2 thủ đệ-tử Phật là DVIKÃLANÑŨ 
chỉ biết 2 thời-kỳ : khi sanh vào lòng mẹ và lúc ở trong 
thai-bào. 

80 vị đại Thinh-všn-giác là EKAKÃLAÑÑDŨ chỉ 
biết một thời-kỳ là khi thọ-sanh vào lòng mẹ. 

Ngoài ra, phàm-phu chẳng có ai biết như ba hạng trên 

6— PASÚTIKÃLO. Đản-sinh 

Xác-định Bồ-tát trong kiếp chót, giờ đản sanh, Ngài 
duỗi 2 tay theo 2 chân, trong thoáng mắt, Ngài ra khỏi 
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thai-bào; hinh như vị pháp-su đang xuống pháp-toa, 
trong khi bà mẹ Ngài đang đứng. Mẹ Ngài và Ngài không 
thọ КЪ chi cả. | 

Ngày đức Bö-tát đản-sinh vạn vật trong vũ-trụ đều 
rung-rinh. 

7— MANUSSAJATIYO : Sinh ra làm người 

Xác-định Bồ-tát trong kiếp chót, Ngài có thếlực sinh 
ra theo 3 nhân là : 

a)— Dời vừa cho Ngài truyền-bá Phật-pháp ; 

b)— Hân hạnh có người xuất-gia đề thừa hành giáo 
pháp của Ngài; 

c)— Nơi có dip đề lưu truyền Xá-lợi, sau khi Phật 
nhập Niết-bàn. 

Sự phi thường của Xác-dịnh Bồ tát trong kiếp-chót, 
chỉ có 3 là pháp thứ 5, 6, 7. ; 


DỨT TIẾNG ВО - ТАТ 


aa 


TEMIYA JALAKA 


TRUYỆN TEMIYA 
BỒ-TÁT TU HẠNH XUẤT-GIA BA- LA-MẬT 


MÃ PATICCA YAM VIBHANEYYA IDAN SAT- 
THÀ JETAVANE VIHARANTO MAHABHINEKAK- 
КНАММА РАВАМЇМАВАВВНА KATHESI. 

Thuở Đức Thê-tôn là đấng giáo-chủ của trời người. 
Ngài ngự nơi Kỳ-Viên Tịnh.Xá, có đề-xướng hạnh tu 
xuấtgia Bà-la-mát của Ngài trong tiền kiếp như dưới 
đây : 

Ngày nọ, chư Tăng hội-họp trong giảng đường, tán- 
dương oai-lực của đãng cứu-thế. Nhờ nhĩ-thông. đức Thế- 
Tôn hiều rë, rồi ngự đến giảng-đường hỏi chư-tăng rằng: 
«Сас ngươi luận về điều chi in 

— Có vị Tỷỳ-khưu bạch: Chúng tôi không nói chỉ 
khác hơn là bàn về đức Thẽ-Tôn từ bỏ ngôi vàng xuất- 
gia tìm đạo. 

— Như-lai chẳng phải chỉ có xuất-gia trong kiếp 
cuối cùng пау đâu; trong các kiếp trước cũng có xuất- 
gia vậy, nói đến đây коі Ngài nín-thinh, 

Chư Tăng bèn bạch xin đức Thẽ-Tôn từ-bi diễn-giải 
các tiền-kiếp cho chúng-tôi nghe. 

Đức Phật bèn gọi các thầy Ty-khưu : ВНІККНАУЕ 
này các thầy! ATITE KALE trong thời quá khứ có 
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một hiền-vương danh-hiệu là КАЅІКАВАЈА trị vì trong 
xứ ВАВАМАЅЇ, hoàng hậu là CANDADAVI, Không 
bao lâu hoàng hậu thọ thai và đến ngày mãn nguyệt 
khai-hoa. 

Đây nói về đức Bö-tát giáng-sinh từ cung trời Dao- 
Lợi vào lòng mẹ là Hoàng-hậu của vua BARANASÍ. 
Ngày ấy gió mưa tầm-tả khắp mọi nơi, khiến cho toàn- 
dân đều mát mẻ hoan-hi. 

Nhà chiêm-tỉnh của vua vào tàu rằng: “< Hoàng-tử 
có đủ tướng tết, có thề làm cho đời được ап-уші». Vị 
thế, ngày đức Bä-tát đản-sanh vua, hoàng hậu, hoàng thần 
quốc-thích đồng đặt tên là ТЕМІҮАКОМАВА. 

Trước khi giáng-sanh, ТЕМІҮА Bä-tát đã là một 
vị Hoàng-để trị vì trong xứ BÄRANASI 20 năm ; khi 
thăng-hà, Ngài bị sa trong địa ngục đồng sôi (Ussudana- 
raka) 80.000 năm, bởi nghiệp ác đã tạo. Khi hết kiếp, 
Ngài được sanh lên cung trời Đạo-lợi, rồi giáng-sanh 
làm Hoàng-tử của vua BARANASI tên TEMIYA như 
đã giải. 

Sinh ra được một tháng, nhũ-mẫu bồng Hoàng-tử 
đến hầu vua cha, được vua àm vào lòng nâng niu; yêu- 
mến. Khi đó, có quân dẫn 4 tội nhân vào tâu đề vua 
cha phân-xử. Đức vua tùy tội nặng nhẹ mà phán-đoán. 
tử hình và phạt tù 4 tội nhân. Được nghe vua cha phán- 
đoán, hoàng-tử rất gh?-sợ đối với hình phạt, rồi Ngài 
liền hồi tưởng rằng: «Ta từ đâu mà sanh lên đây», nhờ 


có trực-giác Ngài biết được tiền kiếp (1) (ЈАТІЅАЅАВА- 


(4) Có kiếp Ngài biết được như thế, 
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МАМА) Kiếp Кё, ta từ đạo -lợi thiên-cung giáng-sanh 
xuống. Ngài xét nghĩ thêm : (Trước kia, ta ở đầu mà 
đến Đạo-lợi thiên-cung». Ngài biết rằng từ địa - ngục 
đồng sôi Trước khi sa địa-ngục là một Hoàng-để tại 
hé dé ВАКАМАЅЇ nầy. Ngài bèn nghi rằng : rồi đây; 
khi ta trưởng-thành sẽ kế-vị vua cha, lên án tội nhân 
(xử tràm, hay gông cùm, xiềng-xích v.v.) Như thế, ta 
SẼ sa địa-ngục; như kiếp trước chẳng sai. Xét thấy vậy, 
làm cho Ngài phát tâm chán-nän, rất ghê sợ sự-nghiệp 
đềế-vương. 

Sau khi, nhũ-mẫu bồng Ngài về cung nội, ngài quá 
lo sợ và nghĩ: thế nào cho ta khỏi làm vua. Do tâm lành 
của Ngài; nën có vị thiên-nữ;, là mẹ của Ngài trong kiếp 
trước, hiên xuống khuyên nhũ (chỉ cho hoàng-tử nghe 
biết mà thôi) : 

— Này TEMIYA con ôi! nếu con muốn lánh ngôi 
vàng, con phải là người liệt; сат và điếc đi, như thế; 
mới mong thoát khói được. Chỉ rõ phương-pháp cho hoàng 
tử; rôi vị thiên nữ liền biến mất. Hoàng-tử rất vui mừng. 
Khi nhận được lời giáo-huấn của vị thiên:nữ; Ngài bèn 
thực~hành у theo lời dạy, cho đến ngày ra khỏi dën vàng, 

Tè đóa hoàng-tử không cử-động, không khóc lay 
kë nào kêu gọi; trêu-chọc; Ngài tả ra như không Һау; 
biết. Vì thế, các nhủ-mâu lấy làm lo sợ, buồn rầu; bèn 
tâu vội hoàng-hậu. Hoàng-hậu khám xét гд tự sự rồi 
ди lên đức vua. Vua cho ngự-y đến kbám; tìm không 
ка căn bệnh của hoàng-tử. Ai ai, cũng lấy làm ngạc- 
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nhiên. Đến giờ ăn, các пһй-тёач cho hoàng-tử dùng 
như thường, nhưng Ngài không cử-động, la khóc, như 
dëng điệu người tê-liệty сат điếc. Không hiều vì sao 
lại như thế ? Do đó,mới bày ra 17 cách thử-thách là : 
thử bằng sữa, bánh, trái cây, đỏ chơi, thực-phẩm, lửa, 
voi, гап, dën kịch, múa dao, tiếng tù-và, tiếng trỗng, 
dën, ruồi, nước tiều và phần, than lửa, thanh -nữ theo 
thứ-tự của mỗi cách. 


1)— CÁCH THỬ BẰNG SỮA.— Không cho Hoàng- 
tử bú, đề xem Ngài có phải liệt, câm, điếc thật chăng ? 
Nếu không, Ngài phải la khóc trong khi đói-khát. 

Nhưng, lúc đói nhiều Hoàng-tử có trínhớ tự-hóa 
rằng: «Мау ТЕМІҮА! sự đói nầy không bằng thuở 
ngươi bị hình phạt đói khó trong địa-ngục đồng sôi đâu. 
Nếu ngươi bất thường; làm cho thất nguyện mà cử-động, 
la, khóc, ngươi sẽ không thoát khỏi ngôi vàng, là nhân 
gây nhiều tội ác, rỏi phải sa địa ngục nữa». Được tự 
khuyên mình như thế, Ngài nhẫn-nại với sự đói khô, rồi 
nằm yên. 


2)— CÁCH THỬ BẰNG BÁNH.— Các nhũ-mẫu đề 
Hoàng-tử nằm trên long -sàng, xung-quanh có những 
đồng nam ; rồi đem bánh trưng bày trước mặt gần 
Hoàng-tử, cho các trẻ con đành nhau ăn, đề rình xem 
Hoàng-tử có tranh lấy bánh chăng. Nhưng không thấy 
Ngài động-đậy. 

32— CÁCH THỬ BẰNG TRÁI CÂY.— Thừa lúc 


Hoàng-tử đói; dùng trái cây đề trước mặt Ngài, cho trê 
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con tranh nhau như trước. Hoàng-tử cũng vẫn an-tinh, 
tự nhiên. . 

4)— CÁCH THÙ BẰNG ĐỒ CHƠI.— Thông 
thường trẻ con thích đồ chơi (voi, ngựa, xe v.v.) Một 
hêm, các nhũ-mẫu đem các vật chơi như : xe, ngựa, voi 
đến dâng cho Hoàng-tử, đề xem cử-chỉ của Ngài, song 
cũng vô-ích. 

5)— CÁCH THỬ BẰNG THỰC.-PHẲM.— Рг quá 
giờ ăn, đem thực-phầm cho các trẻ con ăn trước mặt 
Hoàng-tử, mà chẳng thấy Ngài đòi hỏi chỉ cả. 

6— CÁCH THỬ BẰNG LỬA — Hoàng-tử đá lên 
5 tuài, các nhũ-mẫu bồng Ngài đề nằm gita đám trẻ 
đang chơi đùa. Bóng nhiên, họ đốt lá cây, lửa cháy 
xung-quanh làm cho các trẻ em sợ, la hoảng chạy trốn. 
Nhưng Hoàng-tử vẫn im-lặng. 

7)— CÁCH THỬ BẰNG VOIL— Các nhũ mẫu Ấm 
Hoàng-tử đề nám nơi đồng trống, có cả trẻ nhỏ tùy- 
tùng chơi tại đó. Đoạn, họ thả voi chạy ngay lại chỗ 
Hoàng-tử, các trẻ kinh-hãi kiếm đường lánh пап ; mà 
Hoàng-tử làm như không hay, biết chỉ cả. 

8)— CÁCH THỬ BẰNG RÁN.— Vua cho người 
đem rắn cuốn khoanh dàn thân Hoàng-tử. Rån cũng không 
đủ làm cho Ngài lo sợ chỉ cả. 

9)— CÁCH THỬ BẰNG KỊCH VUI.— Vua cho 
bọn hát múa đến diễn-kịch, có cả trẻ nhỏ tùy-tùng cùng 
xem. Đến lúc giều-cợt, các nhi đồng vỗ tay, reo cười 
cë trêu ghẹo Hoàng-tử, mà Ngài vẫn bãt-động. 
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9 tuồi ‡ Vua cho đao-phủ múa gwom vào ngay Hoàng- 
tử, dường như muốn sát hại Ngài, đề xem cử-chỉ của 
Ngài, nhưng vô hiệu quả. 

1)— CÁCH THỬ BẰNG TIẾNG TÙ-VÀ. Vua 
cho bỏng Hoàng tử đề ngồi giữa đám dëng, Thình-lình, 
họ đồng thồi tù-và một lượt nghe rất rùog-rợn, đề xem 
coi Hoàng-tử có thật điếc chăng ? 

Lệ thường, khi chúng ta ngồi hoặc nằm, mà ngâu- 
nhiên nghe tiếng vang động, thì giựt mình hoảng hốt. 
Song, Hoàng-tử làm như chẳng nghe chỉ cả. 

12)— CÁCH THỬ BẰNG TRÔNG.— Thừa lúc 
Hoàng-tử đang yên giấc; vua cho đánh trống vang rën, 
rất huyên-náo. Nhưng, Hoàng-tử vẫn nằm im. 

13)— CÁCH THỬ BẰNG ĐÈN.— Hoàng-tử lên 
12 tuôồi. Vua cho đem đèn rất nhiều đề xung-quanh 
giường của Hoàng tử, rồi đồng thời đốt lên sáng lòa ; 
đoạn từ-từ họ cho đèn cháy lu xuống đều nhau; sau cùng 
tắt hết, chỉ chừa một ngọn đèn to, vặn tim lên cho 
cháy thật sáng, đề xem cử-chỉ của Hoàng-tử;y coi Ngài 
có liếc xem chăng ? 

Lệ thường ta có thái độ bất thường trước nghịch 
cảnh, song Hoàng-tử không động-đậy chỉ cả. 

14)— CÁCH THÙ BẰNG RUỒI— Hoàng-tử lên 
13 tuổi. Vua cho thị-vệ lấy nước mía thoa vào khắp thán- 
thë Hoàng-tử, rồi bỏng Ngài đem đề chỗ trõng cho ruồi 
bu nút. 
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Hoàng-tử vån chiến-thắng với sự khö, không chút 
than-phiền. 

15)— CÁCH THỬ BẰNG NƯỚC TIỂU VÀ РНАМ.- 
Trải qua 2 ngày, Hoảng-tử đại, tiêu tiện không ai tắm rửa 
Trước cảnh bàn thiu, hôi thúi như thế, nhưng Hoàng-tử 
không chút than phiền. | 

16)— CÁCH THỬ BẰNG LỬA.— Vua cho đem 
than lửa, đề chung quanh gần mình Hoàng-tử. Theo 
người thường không ai chịu nỗi; mà ngài уап điềm-nhiên. 

17)— CÁCH THU BẰNG THANH-NỮ.— Hoàng- 
tử lên 16 tuổi. Vua cho các công-chúa, tiều-thư trang- 
điềm, xinh-lịch vào khêu -gợi tình ái của Hoàng-tử, Hoàng 
tử vần bất-động. Đây là cách thủ cuối củng của vua cha, 

Sau khi đã thihành 17 cách thử -thách, làm cho 
Đức vua cùng triều-thần đều hết phương-kẽ, đồng cho 
Hoàng-tử là liệt, câm, điếc thật, là kẻ bất bạnh không 
nên dưỡng-sinh (1) trong dën nữa. Vua cha định cho 
người đem đi hạ-sát, mặc dù Hoàng-hậu hết sức КҺап- 
cầu, cũng không chuẩn cho. Vua bèn truyền đao-phủ 
đem Hoàng-tử lên xe, ra cửa tây thành đưa vào rừng 
chôn sống. Vào đến rừng bọn đao-phủ ngừng xe, đào hầm 
đề chôn sống Hoàng-tử. 

Trong khi ау, Hoàng-tử thấy là dịp may được lia 
khỏi ngôi vàng mà từ lầu Ngài đã mong muốn. Ngài nghi 
rằng : « Đây là cơ-hệi thuận-tiện và cũng vừa lúc cho 
ta bày tỏ sự thật. Vừa nhận xét như thể, Ngài liën 
duồi tay, chân đề thử sức mình. Thấy rằng có đủ lwc- 
lượng như thường, Ngài bèn xuống, nắm gọng xe đưa 
lên khải đầu quây nghe vụt-vụt. 
TT) nuôi gie sức-khỏe 
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Lúc dó, bọn đao-phủ xem thấy kinh hồn, cho là phí- 
thường, họ đến qui trước Hoàng tử mà tạ tội, rồi 
phi báo cho Vua và Hoàng bậu hay. Vua cùng triều 
thản đồng ngự đến nơi, thỉnh саи Hoàng-tử trở về kë- 
vị Vua cha. Hoàng-tử tr tạ và tàu cho Vua cha rõ 
nguyên-nhân mà Ngài phải nhẫn-nhục với những thử- 
thách đến 16 năm. Ngài mong thoát-ly 4ё-уһ đề được 
xuất-gia và xin Vua cha cho phép tu đạo-sĩ. Thấu rõ 
nguồn-cơn về chí-nguyện cao cả của Hoàng-tử, Vua cha 
không thề ép-uồng và bất đắc-di phải phê-chuẩn. 

Chẳng bao lâu, nhờ sự tỉnh-tấn tu hành; đức Bỏ-tát 
tham-thiểền đấc-định phi-thường. Ngài hiện thắn-thông, 
biến hóa cho mọi người thấy và thuyết vë tội ngũ-dục, 
khiến cho quần thần nhất là Vua cha và mẫu-hậu của 
Ngài đều phát tâm hoan-hi trong sạch xin xuất-gia tu 
theo rất đông. 

Khi mệnh chung Ngài được sanh lên cối Phạm-thiên 
Những người đã tu theo giáo-pháp của Ngài cũng đều 
tùy định-lực mà được sanh lên cối Dục-giới và Sắc- 
giới cả. 

Khi chúng ta được xem truyện TEMIYA Bö-tát đã 
giải tóm-tắt, quí đọc-giả nên tự hỏi mình rằng: «Sự hành 
động của TEMIYA Bö-tát có chỉ là quan-trọng hay cao- 
thượng chăng ?», Nếu chỉ xem sơ-thiểu thì quí-vị chỉ 
nghĩ rằng Bö-tát TEMIYA vì quá mong được xuất-gia, 
nên mới rán cbịu bao thử-thách đến 16 năm ; có khi cũng 
dám chê-trách Ngài sao quá nông-nỗi. š 
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Өш vị nào еб nhiều duyên lành mong sự 
giải-thoát, xem rồi thäầm-sát mới thấy rõ chân. 
lý mà phát tâm trong sạch. Vì sự-tích của 
TEMIYA Bö.tát еб đầy đủ 4 trình.độ pháp và 
6 khuynb-hướng pháp, phân tích như sau : 

— Đức ТЕМІҮА Bö-tát cam-tâm chịu với 
bao thử-thách trọn 16 năm trường (thuộc về 
tpình-độ pháp thứ nhất «еб nghị-lực›».) 

— Đức TEMIYA Bö-tát quán tưởng thấy 
tội khó trong địa-ngụe và đế-vị là nguyên- 
nhân eäu-thả, có thề gây nghiệp-ác to-tát. Ngài 
сһап-пап, ghê sợ, ngôi vua sẽ đến cho Ngài, ví 
như người ghê-tởm vật ô-tpược. Ngài quá sợ 
địa-ngụe hơn сае cách thử-thách mà vua cha 
đã ban-hành đổi với Ngài (thuộc trình.độ phấp 
thứ nhì «еб nhiều trí-tuệ›). 

— Đức TEMIYA Bö-tát, từ khi được nghe 
vị thiên -nữ khuyên phải nên Ngài quyết- chí 
làm người liệt, сат, điếc eam-ehiu với các thủ- 
thách eho đến khi pa khỏi đền vàng, được như 
Ý nguyện. dù là phải nhằn-nhục đến 16 пат 
(tpình-độ pháp thứ ba «quyët định kiên-eõ› ). 

— Đức TEMIYA Bö.tát cam ehiu nhiều điều 
eựe-nhọc với chí xuất-gia. Ngài tỉnh -tấn tu 
chứng bat thiền và hướng -dẫn phần đông, 
nhất là Vua cha và mẹ Ngài cũng xuất-gia 
theo giảo-pháp của Ngài. Tất са Đạo-sĩ hành. 
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đạo theo Ngài, từ thấp lên сао đều được sanh 
lên ебі trời (thuộc về trình. độ pháp thứ 4 
«ehi làm những điều lợi-ieh›.) 

— Nói về bầm.tính ейа TEMIYA Bó-tát, 
chúng ta thấy ràng Ngài « khuynh -hướng 
không tham›. Như lúe họ bỏ, không eho Ngài 
thọ-thực, trọn 1, 2 ngày, mà Ngài vẫn điềm- 
nhiên, không er. dëng, Chỉ cho ta thấy rằng 
Ngài еб khuynh-hướng không tham ăn, nhất 
là không tham ngôi.vàng, chật là một båe phi- 
thưỡng vậy. Những điềm ấp cũng chưa cwe- 
kỳ quan -trọng hơn là cách thử cuối cùng 
là Vua cho đem еде thanh-nữ trang-điềm xinh 
đẹp, toàn là eon dòng vua, quan trong triều; 
đến khêu-gợi tình-ái, mà Ngài vẫn lãnh-đạm. 
Ngài rất sợ về tình trường (1). Điều nầy chứng 
tỏ pằng Ngài еб khuynh- hướng không tham 
trong xúe-thựe-phãm (PHASSAHARA) tức là 
vật ăn më-màn tỉnh-thần của phàm-nhơn. 

Đây chỉ cho ta thấy rằng : Xác-định Bồ.tát 
hằng < khuynh-hướng không tham», dù là đối 
với thựe-phẩm và ngũ-dục. 

— Đức Xác-định Bó-tát hằng ‹khuynh- 
hướng không sân > là dëi với các cách thú- 
thách. Nếu kẻ khác bị bỏ không cho ăn 1, 2 
ngày thì phát sân, kêu la, than.khóe là thường 


TT cuộc ái-tình trai gái 
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tình ; hoặc еб người đem nước mía thoa khắp 
mình, bỏ cho рибі bu nút, thử hỏi mình еб chịu 
đượe chăng ? 

Đây là đứe tính phi-thường của Xác-định 
Bö-tát 

— Đứe Xác-định Bö-tát eó < khuynh-hướng. 
không si» Với sự khích động tình-ái của thanh- 
nữ, Ngài chẳng màn và cũng không ưa-thích 
lời thỉnh-eầu ейа Vua cha đề trở về, lên ngôi 
eửu-ngũ tại ВАВАМАЅЇ. Ngài không thất- 
nguyện, vẫn cð- gắng ehiu bao gian-lao thử- 
thách (ron 16 năm, cho đến khi được xuất. 
gia hành đạo. 

— Đức Xác định Ba tat, hằng « khuynh- 
hướng xuất-gia› bởi ngũ-dục là nhân.sanh tội 
lỗi, nhiều khồ hơn vui, là những điềm ám- 
ảnh người đời phải еһіт đầm trong bề khô. 

— Đức Xác định Bö- tát, hằng « khuynh- 
hướng an-tỉnh›. Là người hoan-hỉ cho đao. 
phủ chở: Ngài vào rèng đề chôn sốag. Ngài 
không vừa lòng ở' chốn huyên-náo, ồn-ào, rất 
{гб ngại cho Ngài tu chứng bát thiền được. 
Cần phải ngụ tpong nơi thanh vắng, mới еб thề 
làm được những điều thanh - сао mau chống 
và hướng-đẫn kẻ khác làm điều lợi.íeh được 
dë dàng. Đây là đứe tính phi-thường của Xác- 
định Bồ tát. 

Sự an-tinh eó 2, là : 
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а) An-tinh bên ngoài: Là lánh xa náo-nhiệt; 

b) An-tỉnh bên trong: Là yên-lặng phiền-não 

Đức Хае định Bö.tát, bằng «khuynh-hướng 
thoát ly› đế quyền, xuất-gia tu đạo-SĨ. xả, 

Ngài еб gắng thực-hành Chánh-pháp; từ bo 
những vui-thích thếsự, mộng-ảo, vô-thưởng 
bằng pháp thiền-định, ấy là chí bướng phi- 
thường của Xác-định Bö-:át. ` 

Chữ Xàe-dinh Bö-tát, cũng như TEMIYA Bô- 
tất, đều phải luôn luôn hành 80 pháp Ba-la-.mật, 
4 trình- độ pháp và 6 khuynh-hướng pháp. 
Những pháp ấy hằng in-sâu vào tâm-não của 
các Ngài. 

Truyện TEMIYA Bö-tát, đã diễn-giải tóm-tắt trên 
đây, chỉ cho ta thấy rằng: Chư Xác-định Bö-tát hay có 
tâm quả-quyết trong sự xuất-gia. Dù là một việc phước 
thiện пао, các Ngài cũng nhất-định thực hành đầy đủ 
4 trình-đệ, ЈА: nghị-lực, trí-tuệ, quyết-định. chỉ làm 
những lợi-ích đến mình và cho kẻ khác. Khi làm một 
việc gi, các Ngài hằng dùng trí-tuệ trước tiên; đề tìm xét 
theo nhân-quả; thấy rõ có hiệu-nghiệm, mới quyết-định 
kiển-cố thực-hành cho đến khi mắãn-nguyện. 

Hơn nữa; các Ngài có đủ pháp khuynh - hướng 
không tham; không sân; không sỉ; xuẫt-gia tìm nơi 
an-tỉnh và thoát-tục; không say đấm trong bả lợi-danh 
của cuộc đời mëng An, cố công tu luyện cho đến khi 
chứng quả Phật. 

Quan-sát cho tỉ mi, ta thấy rằng : Xác-định Bö-tát là 
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bậc xuất chúng xứng đáng với lời mà đức SIDDHATTHA 
tuyên-bő trong lúc Ngài đẳn-sanh ràng: 

AGGOHAMASMI SETTHO 

AGGOHAMASMI JETTHO 

AGGOHAMASMI ANUTTARO 

AYAMANTI MÃ ЈАТІ-МАТТНІ DĀMI 

_ ` PUNABBHAVO 

Ta là bậc cao nhất trên đời 

Та là người quí nhất trên đời 

Ta là bậc chí tôn trên đòi 

Sự sinh ra của ta kiếp näy ; là kiếp cuối cùng 

Nay ta chẳng còn sinh nữa 
$АТТНА IMAM DHAMMADESANAM AHARITVA : 

Đức Thế-tôn thuyết xong; gọi chư- -tăng mà ràng: 
BHIKKHAVE : Này các thầy ! chẳng phải Như-lai chỉ 
từ bỏ ngôi vàng trong kiếp nầy đâu; kiếp sanh ra làm 
TEMIYA, Như-lai cũng bỏ đế-vị vậy. 

SAMODHANESU Ngài họp các tiền kiếp lại rằng : 
BHIKKHAVE: nầy các thầy ! DEVADHITA : nàng thiên- 
nữ khuyên hỏi ta đó, sau là Tỳ-khưu-ni UPALAVANNA- 
ТНЕКЇ ; SARATHĨ: Xa-phu sau là Xá-lợi-Phất tỳ-khưu ; ; 
SAKKO: trời Đế-thích sau là A-nậu-lầu-Đà tỳ-khưu ; MÀ- 
ТАРІТАКО: cha mẹ của ta sau là Tinh phan-Vuong và 
МАТА hoàng hậu. SESAPARISA những bộ-hạ tùy tùng, 
sau toàn là hàng Phật ro TEMIYA PANDITO: bậc 
hiền -minh TEMIYA sau là (АНАМЕУА) Như-lai vậy. 

DỨT TÍCH BỒ-TÁT TEMIYA TU HÀNH XUẤT-GIA 


— 48 — 


МАНАЈАМАКА JATAKA 
TRUYỆN МАНАЈАМАКА 
BỒ-TÁT TU HẠNH TINH-TẤN BA-LA- MẬT 
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АТІТЕ KALE, : Trong thuở quá-khứ có một vị Hoàng 
để danh là МАНАЈАМАКА, trong kinh-đô MITHILÄ. 
TASSA RANNO DEVAPUTTA : Đức Hoàng-để đó có 
2 Hoàng-tử là: ARIKHAJANA và POJANA. Vua cha 
phong con trưởng (ARIKHAJANA) làm đông-cung, con 
thứ (POJANA) làm Đại-tướng. 

Không bao lâu Hoàng-để thăng-hà, đông-cung lên 
Кё-уі, rồi phong cho em POJANA làm thứ-vương. 

Vì vua quá tin lời sàm-tấu của nịnh-thần; nên bắt 
em là thú-vương hạ ngục. Sau thứ-vương vượt ngục 
trốn khỏi, chiêu-binh mãi-mä (1) trở về tranh ngôi báu, 
giết được vua anh (ARIKHAJANA) rồi đoạt-vị. 

Hoàng-hậu của vua АВІКНАЈАМА; khi hay tin 
chóng tử-trận; bà bèn tìm đường tầu-thoát. Lúc đó, nhờ 
đức Bö-tát vào thọ sanh trong thaibào; nên khiến trời 
Dë-thích hiện xuống, giả làm xa-phu thỉnh Hoàng-hậu 
lên xe, đưa bà đến kinh-đô KALACAMPAKA ty-nạn; rồi 
tù-biệt biến mất. Hoàng-hậu tìm chỗ an-nghï, nương-náu 
trong một phước-xá. Khi ấy có một vị Bà-la-môn tré 
danh, giáo-sư (DĨïSAPAMOKKHA) trong thành КАГА- 
CAMPAKA dẫn 500 45-48 đi tắm, thấy Hoàng hậu 


liền phát tâm thương hại như еш ruột (do phước báu 


(1) Mộ binh tập ngựa 
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của đức Bö-tát trong thai bào) nhìn làm em gái, rồi đem 
về cho vợ chăm-nom như em ruột. š 

Không bao lâu, Hoàng-hậu sanb được một Hoàng- 
nam фіёп-тао khôi ngô, xinh đẹp, màu da như vàng, đặt 
tên là MAHAJANAKA. Lớn lên đùa giởn với trẻ con, 
Bö-tát có nhiều sức mạnh nên lũ trẻ rất kiên nề. Bữa nọ, 
vì bất-bình, Bö-tát đánh bọn trẻ chạy, chúng mách cha 
mẹ chúng hay, rồi chỉ Bö-tát mà rằng: «Đấy, nó là đứa 
không cha». Bö-tát nghe qua lòng chẳng yên; về hỏi mẹ : 
Cha con đâu ? Hỏi nhiều lần Hoàng-hậu khó giấu được, 
nên nói rõ tự-sự. ` 

Từ đó, Bö-tát an lòng thủ-phận, tràm-tu ѕиу-пећї. Lên 
16 tuôi, Ngài rất thông-minh, trong 500 đö-đệ của vị trú- 
danh giáo.sư chẳng ai sánh bằng. 

Một hôm; Bö-tát МАНАЈАМАКА hỏi: Mẹ có vật 
chỉ quí giá chăng ? | 

— Hoàng-hậu đáp : Khi ra khỏi thành, mẹ có đem 
theo nhiều báu vật đề làm của cho con. 

— Bö-tát xin phân nửa dùng làm vốn buôn bán lẫy 
lời, với mục-đích là chiêu-binh mãï-mä trở về phục-nghiệp. 

Ngài xin phép mẫu-hậu, xuống thuyền qua biền về 
kinh-đô MITHILA (xứ phụ vương của Ngài đã tri-vi) 
không may, thuyền ra biền đến ngày thứ 7, bị trận bão 
to phải chìm. Lúc bấy giờ, các thủy-thủ sợ chết, khóc la, 
khẩn cầu ông này bà nọ bảo hộ. Trái lại, Bö-tát tìm thc- 
phàm độ cho no, rồi lấy y-phục nhúng dầu, mặc vào; xong, 
leo lên cột bườm, nhảy ra xa khỏi bầy cá đang ăn các 
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thủy-thủ. Ngài 191 mái như thế, đến ngày thứ 7, thấy trăng 
tròn, biết là rằm, Ngài bèn dùng nước mặn sức miệng 
rồi nguyện thọ trì Bát-quan-trai và không quên sự cố- 
găng. Trong kiếp ngài là Bồ-tát MAHAJANAKA này, gọi 
là Bö-tát tu hạnh tinh-tän đến bờ kia (VIRIYA PARAMI). 

Thuờở đó,có một nàng thiên-nữ tên là MANIME KHALA 
lảnh trách-nhiệm cứu vớt nạn nhân trong biên, song nàng 
mắc đi dự hëi với các thiên -nü nên không bay biết 
(do tiền nghiệp của Bö-tát) Đến ngày thứ 7 thiên nữ 
mới тё có Bồ-tát mắc nạn trong biền đã 7 ngày. Nàng 
liền bay đến ngay trên chó Bö-tát đang lội, réi cất tiếng 
gọi: Người thanh-niên này! vì sao ngươi đến chịu chết 
trong biền to như vầy ? 

— Bö-tát nghĩ rằng đây chắc là thiên-nữ đến cứu ta, 
rồi đáp: Ме ôi! хіп mẹ të MR ra ơn cứu độ con với | 

— Nàng thiên-nữ nghe những lời khần-cầu như thế 
rất cảm - động, liền hỏi tiếp: Do nguyên-nhân nào, mà 
con phải lâm-nạn trong biền này ? 

— Vì tôi mong đi buôn lấy lời, đề tìm dip chiêu- 
binh mãi-mä về phục -hồi đế-nghiệp vua cha tôi. Ngài 
kề hết cho nàng thiên-nữ nghe. 

— Thôi, con đừng lo ngại, mẹ đến đây đề сти con 
được đắc kỳ sở nguyện. Nàng vớt Bồ-tát, bay đến kinh- 
đô MITHILA, rồi trở về. Bồ-tát vào ngự-uyền của đức 
vua MITHILÃ nằm nghỉ mê mang, vì quá cực nhọc trọn 
7 ngày đêm trong biên. 


Thuở đó, đức vua trong thủ-đô MITHILÃ đá thăng 
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hà 7 ngày, mà chưa có người xứng đáng lên kể vị. 
Công-chúa SIVALI của vua thành tâm khần cầu người 
có trí-tuệ lên ngôi vàng, thay thế vua cha; thì nàng cũng 
hoan bỉ làm hoàng-hậu, đề kếẽ-thừa đế-nghiệp. Công.chúa 
cho đòi vị cố-vẫn nào, cho ông biết ý-thức của nàng. 

Vị cổ-vấn bèn tâu : Đề hạ thần cäu-khần chư-thiên, 
rồi cho xe röng chạy vòng quanh kinh-thành MITHILA, 
long-xa ngừng ngay một nhân-vật nào; hạ-thần sẽ thỉnh 
vị ау lên ngôi-báu trị-vì thiên-hạ. 

— Công-chúa hoan-hỉ nhận lời. 

Sáng ra, triều thần cho long-xa nhiễu (1) 3 vòng 
thành, rồi ra cửa đêng chạy về hướng ngự-uyên. Xe chạy 
rät nhanh, không ai theo kịp. Vị cố уап ra linh, không 
cho chận xe; dù xe chạy đến 100 do-tuần (2) cũng được, 
chúng ta cứ theosau. Xe chạy đến chế Böồ-tát nằm; quay 
З vòng réi ngừng bên cạnh Bö-táta dường như mong 
thỉnh Ngài lên xe. Vị cö-vẫn chạy đến, chờ các quan 
hội họp đông - đủ, bảo cùng nhau rằng: Vị nằm trên 
tảng đá có tướng-mạo doan-trang, không biết có đáng 
lên ngôi-báu chăng ? Nếu thật là người có trí-tuệ xứng- 
đáng với ngôi rồng; dù là nghe tiếng ngựa xe, tiếng trống, 
kèn cũng không vội ngồi đậy ; nếu thường nhân, thì giựt 
mình chồi dậy, xem bên пау, ngó bên kia rồi chạy di. 

— Các ngươi hãy đánh trồng, thôi kèn mau lên, như 
thế mới thấy rõ là người có phước hay bất hạnh. Khi 


—— 
(4) đi xoay quanh 
(8) một do-tnần 10 cây só 
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đó, kë đánh trống, người thôi kèn một lượt nghe vang 
rën. Nghe trống kèn, Bồ-tát ngồi dậy xem thấy đám 
người, đoán biết ngôi vàng đã dën: Ngài bình tỉnh nằm 
trở lại như cũ, nằm nghiêng bên mặt. Vị có-vàn lại gắn 
quan-sát 2 chân của Bö-tát rồi іды rằng š « Thật là bậc 
quí nhân, thỉnh Ngài ngồi dậy, ngôi trời đã đến cho Ngài 
rồi >. 

— Bồ-tát hỏi: Chúa của các ngươi đi đầu ? 

— Tâu : Hoàng-thượng của chúng tôi đã thăng-hà 
7 ngày. 

— Đức Hoằng-tử, thứ-vương của đức vua không 
có sao ? . 

— Tàu: Không. Chỉ có một cóng-chúa mà thôi. 

Bồ -tát ngồi dậy và nhận lời cảu-thỉnh. Triều-thần 
đồng đến làm lễ, mặc long-bào cho Ngài theo lễ tôn-vương, 
xong, thỉnh Ngài ngự lên long - ха, hộ - giá vë thành 
MITHILÄ, thống trị quốc dân hiệu là МАНАЈАМАКА 
Hoàng-đẽ. Ngài phán rằng: « Tất cả trišu-thán, truớc ở 
tước vị nào, nay giữ như cũ ». 

‚_ Khi công-chúa nghe vua ngự vào cung nội, bèn sai 

hoạn-quan đến thỉnh vua, thử coi Ngài có trí-tuệ thể nào. 

Hoan -quan tàu rằng: « Công-chúa thỉnh hoàng- 
thượng vào lập tức». Đức vua nghe cũng tự-nhiên, như 
không nghe biết, rồi tó lời rằng: «Tòa lầu nảy дер». 
Hoạn-quan không biết làm cách nào cho vua nghe 
lời tâu của mình được, réi trở vào Län với công-chúa : 
«Những lời mà lệnh bà day, ha thần đến tàu, vua không 
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đề ý dën». Cóng-chúa nghe qua hiểu rằng, đấy là bậc 
đại phước. Công-chúa sai hoạn quan đi tâu với đức vua 
2, 3 lần như thế. Đức vua cũng vẫn lãnh-đạm như trước, 
Ngài từ từ bước đi như thường, uy-phong lẫm liệt, khác 
nào như chúa sơn lâm. Công-chúa xem thấy lãy làm 
kính-phục, không dám chường mặt đề được gặp Ngài và 
rất kinh sợ. Nàng chỉ dám đưa tay lên làm dän hiệu 
cho đức Bö-tát dừng chân. 

Khi lên ngôi vàng, đức vua dạy cất các phước-xá 
tại các cửa thành cho Ngài bố-thí mỗi ngày, có trũ đủ 
các vật-dụng cho những kẻ bệnh tật, nghèo nàn đói khó. 

Đức Bö-tát không quên cho triều-thần đi rước mẹ 
và vị trứ-danh giáo-sư tại xứ KALACAMPAKA; về đến 
dâng đủ báu vật đề báo hiếu và đền đáp ơn dày của vị 
giáo-sư. 

Từ ngày lên ngôi thống-trị trong nước; Bö-tát ban- 
bố phóng-thích tội nhân, сһіѓи-ап bá tánh, chần-bần dân 
nghèo. Quốc-dân hằng được an-cư Јас-пећіёр. Thật là đời 
thái-bình thạnh-trị. 

Thuở dó, Bö-tát là dòng-dõi của chư Phật, thấy dân 
gian an-hòa, Ngài nhớ đến lúc bị nạn 7 ngày trong biền, 
Ngài phát tâm hoan hi, phi lạc, tuyên bó rằng: 

АЅІМЅАТТНЕУА PURISO NA BANDEYYA 

PANDITO PASSAMIROHAM АТТАНАМ... 

< Người có trí tuệ hay cố-gắng trong mọi phương- 
diện. Sự tinh-tën là một đức-tánh thanh-cao, đem đến 
nhiều lợi-ích cho mình và cho kẻ khác >, 
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Ta đã được thấy rë điều đó trong lúc ấy rồi. Những 
người lười biếng đi cùng tay đã phải làm mỗi cho cá. 
Còn ta nhờ sự tinh-tấn, không dễ duôi, lội đến 7 ngày, 
gặp được nàng thiênnử MANIMEKHALA cứu-độ dën 
kinh-đô MITHILÃ. Do đó, bậc trí-tuệ, dù gặp phải kh 
thân-tâm đến đâu, cũng không bỏ sự tỉnh-tấn; hãy đạt 
đến hạnh-phúc tối cao, mới vừa với danh hiệu là bậc 
trí-tuệ. Sanh ra có ngũ-uần, trong vòng sanh-tử luân-hồi, 
có hạng được vui, kẻ lại chịu khô, người được giàu sang 
mà vui, kẻ nhiều của cải mà khồ cũng có, vì bị tử-thần 
giết hai, như 700 thủy-thủ đi cùng ta. 

Ноа nữa; chẳng phải người muốn chỉ được nấy, 
mong vật nầy lại được món khác, có lúc không cầu mà 
được. Như ta; nào ngờ hôm nay mà được ngôi-báu như 
уау, cũng do sự tỉnh-tấn của ta vậy. 

Khi lên ngai vàng, Bš-tát tinh-tän thực-hành 10 pháp 
vương (1) (DASA РНАММАВАЈА) bõ-thí, trì-giới trong 
sạch. Ngày по, đến mùa trái cây, quan giữ ngự-uyễn đem 
dâng các thứ quả và hoa thơm, Ngài bèn dạy dọn đẹp 
ngự-uyên, đề Ngài đi ngoạn cảnh. Đến ngự-uyên, Bồ-tát 
thấy xoài chín mong được dùng. Nơi đây có một cây có 
trái và một cây không trái. Quan giữ ngu-uyën bẻ xoài 
chín dâng dën đức Bö-tát. Đức thứ-vương «DĪGHĀVU 
КОМАКА» (con Ngài) và các quan thấy thë, họ tranh 
nhau bẻ ăn, làm cho сау xoài có trái trở nên trơ-trụi. 
Sau khi ngắm cảnh vật ngự-uyền xong, Bồ - tát trở về 


(1) pháp dành cho vua. 
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ngang qua cây xoài có trái chín lúc пау, bây giờ rụng lá, 
gầy nhành, còn cây không trái vẫn sum-sê tươi tốt. 

Đức Bö-tát hỏi: Vì nhân nào mà trong 2 cây xoài, 
một cây trơ-trụi, còn một cây thì cành lá xanh tươi ?. 

— Các quan tâu : Cây xoài có trái, sau khi Hoàng- 
thượng đã thọ trái rỏi,quan quân đồng nhau tranh-giành hái 
bẻ, nên phải bị trụi-lủi, cây kia không trái nên còn nguyên. 

Được nghe như thế, Bồ -tát bèn than ràng: «©! 
cây xoài có trái khác chỉ sự nghiệp đế-vương. Ta ngồi trên 
ngai vàng, cũng như cây xoài có trái, biết bao kẻ nghịch 
đã chực sẵn giết hại ta. Nếu ta muốn khỏi người thủ 
cắn. thì nên xuẫt-gia tìm đạo, mới được an nhàn như cây 
xoài không trái, nhành lá vẫn xanh tươi. 

Xét vậy, đức Bö-tát liền cho đòi quan đại-thần vào, rồi 
phán rằng: Từ nay, chỉ cho một người, mỗi bửa dem 
thực-phẫm, nước dùng và tắm xia răng cho trầm mà thôi ; 
về việc triều-chính, các ngươi đảm-đương như cũ. Chẳng 
nên cho ai vào chầu ta, vì ta định tu hành?. 

Đáng thương~xót cho triều -thần lẫn dân - gian, 
không được gắn thiên-nhan, họ than-van hoài-cảm. Họ 
đồng nhau hỏi thăm người dâng cơm cho Bö-tát mỗi ngày, 
có thấy Ngài nói lời chỉ chăng ? 

— Quan hầu đáp: < Phần nhiều chỉ thấy Ngài тїп 
thinh”. 

Đôi khi Ngài nhớ: dën đức Độc-giáe là một 
vị Sa-môn ngụ trong lâm-sơn thanh-vắng, mới 
là hạnh-phúce eao-thượng. Các Ngài không còn 
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bận lòng lo đến thë em ảo-huyền, cũng không bị 
phiền-não cuống-lôi trong đường tội-lỗi. Các 
Ngài chỉ tham-thiền, quán-tưởng ... 

Oit tôi xin hết lòng thành kính lễ-bái các 
Ngài. 

Ngẫm nghĩ đến cuộc đời vô thường, thật 
là đáng chán. 

Ôi † bao giờ ta mới được xuất-gia, га khôi 
đền vàng, vào tu trong non tuyết-lãnh, еһо 
tâm-thần được an-tỉnh. 

Ôi! bao giờ ta mới thoát-ly ngôi-rồng các- 
tia, quan quân, Bà-la-môn, eung phi mỹ-nữ, họ 
làm cho ta phải bận lòng mệt trí. Bao giờ sự 
đi đứng, đó, đây một mình, không người ràng 
buộc sẽ được kết~quả đến ta ї 

Ôi † giờ nào ta mới đượe xuất-gia, сао tóc, 
mặc ү еа-ѕа, mang bát, đi khãt-thực tự-do theo 
Ý-chí ta ! 

Ôi! bao giờ ta được đi trìbình khấtthực 
trong mùa mưa liên-tiếp 7 ngày, dù y bị ướt, 
ta cũng không quên đi khất.thực t 

Ôi! khi nào ta mới еб sự tri-túe, không 
thương-tiềc sự-vật; Па cây nầy, đến bóng cây 
Кһас, га khỏi rng kia, sang rieng nọ; từ thạch 
động nầy tìm đến hang đá kháe, chỉ trải đi 
một mình, không còn lo-sợ chỉ са ! Dù ngũ-dục 
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hoặc cuộc giàu-sang đến dâu ta cũng chẳng 
màn t 

Đức Bö-tát ngự trong cung cẩm tu-hành được 4 
tháng như vậy. Một hôm, Ngài dạy quân-hầu đến chợ 
mua у cà-sa và bình-bát đem về dáng Ngài, đừng cho 
một ai hay biết. Ngài mặc у, mang bát 15у làm thỏa- 
thích và tuyên-ngôn rằng: «AHO SUKHAM PARÄMAM 
SUKHAMs. «Sw xuất-gia nầy là hanh- phúc thực, hạnh- 
phúc cao- -thượng thật». Trọn đêm mặc у Cà-sa, dën sáng 
sớm Ngài ngự ra khỏi thành». 

Hoàng-hậu SIVALI, vì quá thương nhớ vua; liền 
cho đòi cả 700 phi-tần, dạy phải trang-điềm xinh-đẹp, 
dë vào hầu vua sáng mai näy. Các nàng réng làm thë 
nào, đề сата-йб đức vua ở trong đời. Sáng ra, Hoàng- 
hậu và các phi-tần đồng nhau vào thànb-nội; đang lên 
thì đức Bö-tát ngự xuống. Thấy mặc y, mang bát; tưởng 
là đức Độệc-giác đến dạy dao, nên các bà không đề ý. 
Khi lên tận từng trên, thấy tóc cạo bẻ đó và long-bào; 
ngọc-báu cồi аё tại long-sàng, mới rõ khi này không phải 
là đức Đệc-giác, mà là đức vua. Hoàng-hậu cùng cung-phi | 
lập-tức chạy theo, đề nàini cäầukhần Bä-tát trở lại. 
Thương thay ! Hoàng-bậu cùng cung-phi theo sau khóc 
than rằng: < Hoàng-thượng ôi! Ngài nở nào đành bỏ 
chúng tôi không nơi nương tựa, không còn ai dạy bảo 
lẻ phải lời ngay; hết lòng thương-xót, cứu-vớt như Hoàng 
thượng ! Muôn tàu Hoàng- thượng | khần lay Ngài trở về 
cùng chúng tôi, tội-nghiệp. Nều mất Ngài chúng tôi không 
an-thân được ! Khóc than, kë l làm ën ào náo-động cả 
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xứ. Chúng dân hay rë câu chuyện, cũng đều cảm-động 
khóc theo các cung-phi Hoàng-hậu và các cung-phi theo 
kịp vua, đồng quì lạy khần-cầu, than khóc trước mặt 
Ngài « Xin Hoàng-thượng trở lại» Nhưng, đức Bồ-tát 
không đáp, cũng không ngó đến ai, vẫn tiến-hành tự nhiên. 
Hoàng-hậu nghi ra kế, bảo các quan trở về cho quân 
gom cỏ khô, vật cũ, đốt cháy tưng bừng trong đền, гої 
kêu la cầu-cứu rằng : «Bën vua bị cháy». Hoàng-hậu tùng 
dịp ấy; quỳ tàu rằng: «Тац Hoàng thượng, xin Ngài 
nhìn xem; lửa cháy đỏ trời tại hoàng-cung. Cầu Hoàng- 
thượng từ-bi trò lại coi chửa lửa rồi sẽ ngự din Than van 
thể nào, Bö-tát vẫn làm ngơ không đáp, không hỏi thăm, 
cũng không ličc xem. Thấy vậy, dân gian đồng chê trách 
Bồ-tát rằng : «Lửa cháy thành như thê; mà đức vua đành 
lảnh-đạm, không nghỉ tưởng thương-xót chúng-dân đau 
khô ; dù Hoàng-thượng có ngự di nơi nào chăng nữa; 
cũng nền trở vë chửa lửa rồi sẽ di, cũng không trở-ngại». 
Tiếng la khóc càng vang rền ; lửa cháy đến kho vàng; kho 
báu, kho lương-thực, mà đức-vua cũng không dừng bước. 
Triều-thần và dân-chúng đồng khẩn cầu, nhất là Hoàng- 
hậu và cung phi lăng theo chon, vật mình than khóc 
rất thảm-đạm ràng: «Xin Hoàng-thượng tè Ы thương- 
xót, trở về cứu-đệ chúng tôi». Đức Bö-tátrằng ҮЕ TAN 
NO NATTHI КІМСАМАМ. D 
«Nguòi nào không có phiền não; không bị phiën-nåo. 
«Бис và vật-dục chỉ phối, Кё ấy sống được hạnh-phúc» 
Như ta, không bận vì phiền-não, ta đây là người xuất 
gia, chẳng có chỉ là của-cải, dù thành nội kia bị cháy tiêu 
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D ® H э i là 
tan, cũng chẳng can chỉ đến ta, chẳng có một vật gì là 
của ta bị cháy cả. Nói xong, Bồ-tát ra cửa Bắc rồi tiễn- 


hành. 


Hoàng-hậu bèn bày kë: dạy các quan dục quân giá 
làm giặc đến cướp phá hoàng-cung, rồi cho quân phi-báo 
rằng: «Тап Hoàng-thượng nay có quân cướp giết người, 
đoạt của rất nhiều». Hoàng-hậu đến quỳ tàu: «Вау 
giò, có nhiều Кё cướp, suy-mưu làm loạn; đoạt kho-tàng 
sát hai lương dân, lấy ngọc ngà châu báu; thành phố phải 
hư hại, nhân dân chịu nạn cướp bóc khó sở vô cùng, 
Hoàng-thượng đành lòng nào sëng một minh, mà đề nhân- 
dân phải chịu khô. Xin Hoàng-thượng mở lượng từ-bi 
thương-xót, trở về trừ bọn cướp trước, rồi sau sẽ ngự 
đi cũng chàng muộn» Bö-tát biết rõ là mưu-kế của 
Hoàng hậu, Ngài ngâm câu kệ rằng : 

SUKHAM VAJAVAPA YESAM NO NATTHI 
KINCANAM... 

= SIVALT nầy! người không bị phiền-não dục và våt- 
dục chỉ phối, người ấy hằng sống được an-vui» 

Như hồm nay; ta không bận vì phiền-não, đã là kẻ 
xuất-gia vô tài sản, dù kẻ cướp đoạt hết thành MITHILÃ, 
cũng chẳng có một vật gì là của ta cả: Chúng cũng chẳng 
cướp được một vật gì của ta, bởi ta thường được phi- 
lạc, dùng phi-lạc làm thực-phẫm, như các vị Phạm-thiên 
no lòng nhờ phi-lac. Chư phạm-thiên nhập-định và ở được 
an vai nhờ thiến-định, thế nào, ta cũng ở được an-vui 
như thế ấy. Bö-tát giảng-giải thể nào, cũng không một 
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ai chịu bé Ngài, họ vẫn theo bén gót, không ngừng nghỉ. 
Khỏi kinh.đô lõi 2000 thước, 
thân và Hoàng-hậu, cung-phi trở về, nên ngài lấy cây 
gạch một đường ngang qua con lộ làm dấu; xong, Ngài 
phán hôi các quần thần : Đây là đất của ai? 


Bồ-tát muốn cho quần 


— Tàu, của Hoàng-thượng. 


— Vậy, kë nào qua khỏi, hoặc làm mất dë hiën näy, 
trầm sẽ chiểu theo luật-hình mà trị tội. Nghe như thế, 
không ai dám vượt qua khỏi; hay làm mất dấu gạch йу, 
Mọi người thấy vậy, nhào lăng, khóc-than thảm-đạm 
tại nơi đây. Còn Hoàng-hậu không dám theo vì quá në 
lnh vua, nhưng lại sợ mất người đáng kính-mẽễn, nên bà 
gieo mình, vật-và khóc than, thật đáng thương hại. Vì 
quá quí mën, Hoàng-hậu không còn sợ chị, liën đứng dậy 
chạy riết theo đức Bồ-tát; quần thần cho rằng Hoàng-hậu 
đã lấp mất dẫu gạch rồi, nên đồng chạy theo sau. Bö-tát 
nhằm hướng Bắc đi ngay vào núi tuyết-sơn. Hoàng-hậu 
dẫn đường quan quân di theo Bö-tát đến 2O do tuần. 

Thuở đó; có một vị đạo-sĩ danh là МАВАРА đạo-aï, 
ngụ trong thạch-động tuyết-sơn; khi xuất định đạo-sĩ 
tuyên-minh rằng ` < Ôi | thật là hạnh-phúc cao-thượng, 
hạnh-phúc thật». Đạo si nghĩ rằng : trong đời nầy ai 
có chí-hướng tìm hạnh-phúc như vầy chăng? Эао-зї biết 
có đức Bö-tát МАНАЈАМАКА là dëng dëi của bậc toàn- 
giác, đang xuất-gia tìm đạo thanh cao, nhưng khó làm cho 
Hoàng-hậu và đại-chúng trở về được; sợ Ngài thối-chuyền. 
Vậy, ta nên đến đó, giúp cho Ngài càng phát đức-tin trong 
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sạch. Vị đạo-sĩ bèn vận thân-thông bay đến, ngồi trên hw- 
không, trước mặt Bö-tát, rỏi thốt rằng : 

КІМ MAHESO МАНАСНО SO КАМОСАМЕУА 
KIRIYA 

SAMANATANEVA РОССНАМІ HATTHESO 
ВНІЅАТО JANOTI. 

(Này thầy Samôn thọ trì phạm-hạnh pháo ! tôi xin 
Khỏi: do nhân chỉ mà đạichúng theo dính người, 
«có cả tiếng ngựa, xe; кёп rực nhw cuộc đại-lễ trong kinh 
< thành ? Này thầy Samôn! quần chúng theo hộ-vệ đến 
«дау là thë nào ?», 

— Bạch đạo-sĩ, Ngài đã rõ rồi, tiếng họ than-van vì 
đức vua МАНАЈАМАКА bỏ ngôi vàng, xuất-gia hành- 
đạo. Bạch Ngài, nay tôi ha dë-vi đề tu phạm-hạnh. Bậc 
trí-tuệ không ưa thích sự huyên- náo, không thương-tiếc 
chỗ ăn ngon, ngũ kỷ, đề tìm trítuệ sáng suốt, tôi đây 
cũng thể. Nay tôi cũng chưa hoàn-toàn xuất-gia, vì còn 
bị đại chúng ràng buộc, họ muốn cho tôi trở về trị-vì như 
trước, nên họ mới theo lchần-cầu tôi. 

Маү thây Sa-môn ! Ngươi không nên eho 
mình đã vượt khỏi phiền-não. Bậc xuất - gia 
chẳng phải chỉ mặc ү eà-sa, сао tóc đó đâu; 
chưa Па được lưới phiền-não đâu. Phiền-não 
làm hư-hại đường trời, người. 

— Bạch Ngài, tôi từ bỏ ngôi vàng, chẳng 
mong được ngũ-dục ë ебі người và trời, nhu: 
thể, còn có chỉ nguy-hiềm đến tôi nữa chăng? 
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"Sa Nầy thầy Sa-môn 1 điều nguy-hiềm trong 
thân thề của ngươi, sẵn chờ eám -dỗ ngươi 
chẳng ít: | 

1)— Tình-trạng ngũ-ngũ, thứe.thứe là điều 
nguy-hiÊm. 

2)— Lười-biếng là điều nguy-hiềm. 

3)— Tình-trạng mo-màng, ưa thích ngũ-dụe 
là điều nguy-hiềm. | 

4)— Tinh-trang ưa thich nbue due là điều 
nguy-hiềm. 

S)— Tình-trạng ham ăn là điều nguy-hiềm, 

Nầy Sa-môön ! ngươi еб tướng-mạo đẹp như 
vàng, khi cho họ hiều rằng ta là vua, bô ngôi 
tìm đạo, họ dâng thựe phầm qui đầy bát, thọ. 
thre no đủ, xong, ngủ mê và ngây, đến lúc 
thue lại không ngồi dậy, trỏ ngủ nữa ; ngủ rồi 
thứe, фое rôi ngủ như: vậy là điều nguy-hiềm, 
làm cho thói bộ sự xuất.gia. Ngủ-ngủ thúc- 
thức như vậy là nhân sanh lười biêng, không 
quét chỗ ngụ, không xách nước đề dùng, dän- 
dần sẽ sanh due tư-duy (1) là nhân chán-nãn 
trong sự xuất-gia. Таё-са điều nguy~hiềm đó, 
đều phát sanh do ăn no, ngủ Кү. 

Này Sa-môn ! không nên cầu-thả, tưởng rằng có tăng 
tướng rồi là vượt khỏi hän phiền-não đâu. 


(1) là suy-nghĩ ngũ dục. 


== бэ == 


— Bạch Đạo-sĩ ngài đến dày thức-tỉnh tôi, thật là 
hân hạnh vô cùng. Bạch Ngài, xin cho tôi biết quí danh 
của Ngài ? 

— Pháp-danh tôi là МАВАРА dao si, 

Vì thấy thầy là båe eao.quí, sẽ đem những 
lợi-íeh đến chúng - sanh sau nầy, nên tôi đến 
gặp thầy. Nầy Samôn † chẳng nên ưa-thích 
nhụe-dụe, chẳng nên ehán.nãn trong sự xuất- 
gia, hãy eð-gắng tinh tấn, phát tâm hoan-hÏ 
thực hành Chánh-pháp cho đến ngày mãn 
nguyện. 

Nây Sa.môn ! thầy nên tinh.tấn tu pháp «То- 
Vô - lượng - tâm» (1) đừng bỏ qua. Nên bö-túe 
9161, định, tuệ cho viên -mãn, chẳng nên ngã- 
mạng rằng ta là vị vua хийё діа tu-hành, ейп 
phải thọ-trì pháp nhẫn-nại, quan-tâm về sự 
dập.tắt phiền não, không nên tự-eao mà hạ 
người, phải thựe~-hành thập-thiện nghiệp, ngũ- 
thông, bát-thiền cho hoàn bi, Như thế, sự 
xuất-gia của thầy mới đem lại nhiều kết-quả 
tốt, không thõi-b và hối-hận về sau. Giãng- 
giải xong, vị Đạo-sĩ tù-giả trỏ: về núi. 

Sau đó, có một vị Đạo-sĩ nữa là МІТАЈАМА; khi 
vừa xuất định như đạo-sĩ МАВАРА, cũng đến khuyên- 
giáo đức Bồ-tát. Đạo-sĩ hỏi: Do nhân nào mà Ngài 
xuất-gia ? 


(1) từ, bi, hy, xã, 


— 61 — 


— Bạch, tôi là Hoàng - аё tại kinh - đô 
MITHILÃ, vì xét thấy đời là khó, chúng sanh 
mê đời, không thấy tình tạng vô-thường của 
vạn-vật, cho đời là vui-thú hơn cả, nên say 
đấm cuộc đời mộng.ảo. Họ gây biết bao nghiệp 
ác, vì lòng tham, sân thúe-đầy, rồi phải chịu 
hình phạt trong kiếp hiện tại, sau khi chết 
còn phải sa-đọa trong 4 ác.đạo, không biết đời 
kiếp nào mới ra khỏi được. Bởi thấy thế, tôi 
phát tâm еһап пап, ghê-sợ không tiếc ngôi- 
vàng, ейа báu, vợ đẹp, hầu- xinh, đề tìm đường 
đạo-đứe, thoát-ly thống khô. Nếu còn quyến- 
luyến, tôi không sao tránh khỏi như quần- 
chúng. ` | 

Đạo-sĩ MITAJINA được nghe như thế, bèn 
hôi những lời Ngài nói đó, ai là thầy của Ngài ? 
hay là nhờ nghe đức Độc-giác chỉ dạy ? 

— Bạch, tôi chưa được nghe ai giáo-huấn. 
Vì, khi còn ở' ngôi báu, еб ngày nọ, tôi đi ngoạn 
cảnh, đến ngự-uyền thấy hai cây xoài: cây еб 
trái bị tro-tpụi, cây không trái còn nguyên. 

Tôi xét nghĩ ràng: sự nghiệp để - vương 
của tôi, ví như cây xoài еб (trái, sẽ bị nhiều 
người tranh giành mai hậu. Kẻ vô tài sản như 
bậc xuất-gia, tam ү, quả bát,không nhà không 
cửa, thì hằng được an.vui như cây xoài không 
trái, vẫn được xanh tươi. Tôi đem minh so- 
sánh với 2 cây xoài, nên sanh lòng еһап-пап 
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xuất-gia như vầy, Bạch Ngài người giết еор 
vi muốn được da sát voi mong được ngà, hại 
người mong đoạt của, Gia-ehủ không trí- tuệ, 
© một mình àt bị kë nghịch sët bai, bằng еб 
pháp tpí. tuệ thì hẳn được vui, như cây xoài 
không trái; của cải nhiều thì lo nhiều, bị nhiều 
người ganh ghét oán.thò, Hạng xuất-gia ehon- 
chánh là hạnh-phúe thật. Vì thế, tôi mới bỏ 
để quyền, tìm tu một mình trong nơi thanh- 
vắng. Bạch Ngài, hai cây xoài đó là thầy tó 
của tôi, dạy tôi thực-hành theo bậc xuất-gia 
như vây. 

Này Sa-môn l thầy không nên cầu thả, Һау tinh-tấn 
thọ-trì pháp xuất-gia cho đến Еў cùng. Khuyên Bồ-tát 
rồi, Đạo-sĩ trở về chỗ ngụ. 

Liền khi ấy, Hoàng-hậu quỳ tâu nài nỉ Bö-tát trở về, 
vì chúng-dân khóc-than, Кё-1ё không ai nương nhờ; xin 
Hoàng-thượng bäi trào tôn vương cho Hoàng-tứ, rồi së 
ngự đi xuất-gia. 

— Bầ.tát đáp: Nay ta đã từ bỏ ngôi-vàng, quan quân 
thân-quyến không còn bận lòng một cái gì cả. 

— Hoàng-hậu vật mình nhào lăng khóc than rằng: 
«Ôi! kiếp trước tôi đã tạo nghiệp chỉ, mà nay phải chịu 
phân-ly chồng vợ như vầy. Hoàng-thượng xuất-gia bỏ 
tôi một minh biết nương-cậy vào дач!» 

Nầy SĪVALĪ! nên nghe ta chỉ giáo, người 
ở: trong ейа-еаі là nhân khiến mình gây nghiệp 
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ác. Khi nàng trỏ: về thành tón vương cho Hoàng 
tử, rồi nàng phải giúp con trịvì trăm. họ, gay 
thêm nghiệp thán, khäu, ý ае, vi quyển-luyến 
trong sự nghiệp. Ta đã dứt được tình-thương 
nhỏ hẹp, trải đi khãt.thực nuôi mạng, do sự 
bố-thí еба mỗi nhà chút ít, Xuất-gia là điều 
thoát-khö, của eải là nhân sanh những nghiệp 
tội, 
— М№у SÏVALI | nàng nên suy xét... 

Bö-tát vàHoàng-hậu tranh luận nhau,dài theo đường cho 
đến tối.Quan quân che trại cho Bä-tát và Hoàng-hậu nghỉ. 
Nhưng Bồ-tát ngự đi tìm ngụ dưới bóng cây một mình. 


Sáng ra, Bö-tát vẫn tiến-hành, Hoàng-hậu cùng quần- 
chúng theo sau. Đi gần đến chợ, có người nướng thịt, đề 
sơ-ý nên chó tha, chạy đến thấy Bö-tát và Hoàng -hậu 
đang đi, nó sợ hoảng chạy bó miếng thịt lại. ВӘ ~ tát 
nghĩ rằng miếng thịt nầy chó đã bỏ, không còn тёп tiếc, 
như vật vô chủ, thể là vô-tội, đáng cho người xuất-gia 
dùng. Та Һау thọ miếng thịt nầy. Ngài bèn lượm miếng 
thịt, phúi bụi rồi đặt vào bát, đến nơi có nước Ngài tìm 
chỗ đề thọ thực. 

— Hoàng-hậu xem thấy, kë-ë khóc than rằng : 
«Hoàng-thượng không biết góm, thịt của chó tha mà lượm 
đem dùng. Ôi ! thật là thê-thảm ». 

— Bỏ-tát đáp : Nàng vô trí-tuệ, đây là vật-thực cao- 
quí, rồi Ngài tìm ngồi nơi khuất mắt Hoàng-hậu mà ngọ 
thực. 
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— Hoàng-hậuo trách Bö-tát ăn thịt của chó tha không 
nhờm-gớm. ` 
— Bö-tát đáp: Nầy SĨVALÏI vật vô chủ là món trong 
sạch; đáng cho bậc xuất-gia dùng. Trái lại, vật không 
hợp-pháp dù có giá-trị đến 100.000 bạc, thì ta nhờm 


góm và hồ-thẹn, không ước mong. 

Đi đến trước, gặp nhóm trẻ đang chơi cát, có một 
em gái, một tay đeo một chiếc xuyën, tay kia đeo 2 chiếc. 
Tay đeo một chiếc không nghe khua động tay đeo 2 chiếc 
thì chạm nhau nghe lạch cach. Bồ-tát liền nghỉ rằng : 
nàng SIVALI theo sau ta, không tốt; vì phụ-nữ là phiền 
não của xuất-gia. Người đời xem thấy họ gièm-siềm. Bö- 
tát liền hỏi thử đứa bé: 

— Nảy cháu! vì nhân nào mà tay cháu đeo một chiếc 
xuyến không nghe kêu, còn tay đeo 2 chiếc lại nghe tiếng? 

— Đứa bé đáp: Vì có 2 vật mới có chạm nhau ra 
tiếng, như có bai người sẽ có lời qua tiếng lại. Bach! 
Ngài là bậc xuẫt-gia, tại sao lại có phụ-nữ xinh đẹp theo ` 
sau ? Lệ-thường, dù là em gái, người xuất-gia cũng 
chẳng nên di chung, chỉ đi một mình mới được trong 
sạch. 

Bồ-tát nghe qua rất thỏa-thích, bèn nói với nàng 
SIVALI : Nàng có nghe lời trẻ em nói y như ta chăng ? 
Nầy SIVALI | ta đã bị trẻ nhỏ chê-trách, vậy nàng chẳng 
nên theo ta nữa. Đây là con đường rë hai, mỗi người 
đi mỗi ngã: Nàng vừa lòng đường nào thời cứ dời bước, 
ta đi đường khác. Nàng dùng theo sau tỏ ý chồng vợ 
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cho người đời chê-trách. Hoàng-hậu nghë Bö-tát nói 
như thể, rất đau lòng xót dạ, nhưng cũng vẫn theo sau 
Ngài luôn. Đi đến một dám đường nữa, gặp một người 
thợ vót tên lấy cây vét rồi ngắm xem bằng một mắt. 
Bồ-tát lại gần hỏi: Nhân chỉ ngươi nheo mắt lại mà 
nhằm cây tên ? 

— Bạch, nếu xem cả 2 mắt, thì thấy không ngay, 
vì hai mắt së thấy cây tên khum quẹo, thế nào, người 
xuất-gia cũng chỉ nên tu một mình mới có kết-quả nếu 
tu-hành mà dẫn vợ trang-điểm như thế kia, hằng có tai 
hại và vô-hiệu. 

Bö-tát nói với Hoàng-hậu rằng : «Nàng SIVALI пау! 
có nghe thợ vót tên nói chăng ? Họ là người tay sai của 
ta, mà còn tỏ lời chê-trách ta như thế, nàng không nên 
đi chung cùng ta nữa, hãy đi ngå khác đi. Hoàng-hậu vì 
quá nề, vâng lời cỗ-gắng đi riêng một đoạn đường, đau 
lòng chịu không nối, liền dắt đại.chúng trở lại theo sau 
Bồ-tát nữa. Đến gần núi, Bồ - tát bèn ngồi xuống nhồ 
một cong сб, cho Hoàng-hậu xem và thốt rằng: «Cong 
cỏ nầy, không còn dính liền với gốc nữa được, thế nào, 
nàng với ta cũng chẳng phải là vợ chồng nữa, như cọng 
cỏ ấy. Nàng đừng theo gót ta mà luống công, hãy trở về 
ở một mình đi, ta cũng chỉ ở riêng một mình mà thôi. 
Như thế, mới mong thoát khó được. Muốn giäi-thoát 
nàng hãy tu-hành như ta váy". Nghe Bö-tát nói những 
lời tuyët-vong, Hoàng-hậu khóc nức-nở, từ đây ta và 
МАНАЈАМАКА (Bồ-tát chẳng còn là vợ chồng nữa, 
hån rồi. Nàng nhào lăng ra khóc thảm-thương vô cùng 
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khô-não, đến bãttinh. Thừa dịp Hoàng-hậu hôn тё, 
Bö-tát đi nhanh vào rừng sâu tuyết-lảnh, tham-thiền, 
đắc định được an-vui như ý-nguyện. Khi hết kiếp, Ngài 
được sanh lên сё: Phạm-thiên, 


Quan quân đến nơi, thấy Hoàng-hậu nằm mê trên 
đất, убі-уа dạy người dën cứu-cấp. Khi tỉnh dậy Hoàng- 
hậu xem tứ phía không thấy Bö-tát bèn hỏi: Có ai thấy 
Hoàng-thượng đi nơi nào chăng ? 

— Тац lệnh bà, chúng tôi theo sau lệnh bà, nào 
thấy được. Hoàng-hậu liền sai người tìm đủ các hướng, 
cũng không môt ai gặp Bö-tát cả. Hoàng-hậu vật mình, 
kêu la khóc kề, thật là đau dën, thiết.tha, không sao tả 
xiết, ai nghe cũng đều xúc-động thương tâm š cung-phi; 
triều-thần ; chí dân-gian đều khóc và theo bà. 

Hoàng-hậu bèn dạy xây tháp đề kỷ-niệm và dâng 
hương hoa cúng-dường trong các chỗ như : 

1/— Nơi đúc Bö-tát đứng trong giờ chót. 

2/— Noi đức Bồ-tát hỏi người thợ vót tên. 

3/— Nơi đức Bð-tát hỏi đứa bé đeo xuyễn, 

4/— Nơi đức Bö-tát nghe vị đạo-sĩ МАКАРА giảng 

đạo. А 

Về thành, vào dën cung nội, thấy các nơi mà Bồ- 
tát thường đến ngoạn-thuởng (ao sen, vườn hoa, hö tắm 
v.v.) Hoàng-hậu càng nghĩ tưởng, càng khóc than thẳm- 
đạm. Sáng ra, lâm trào, Hoàng-hậu truyền cho bá-quan 
văn-võ làm lễ tôn vương cho đông-cung lên kế-vị; xong, 
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Hoàng-hậu cạo tóc xuẫt-gia tu trong ngự-uyêễn, thực- 
hành theo lời dạy của Bồ-tát, tham thiền; đắc~định. 

Sau khi mệnh-chung, bà được sanh trên cõi trời 
Phạm-thiên. | 

— Đức Phật Tô Thích-Ca chúng ta, khi đã giảng- 
thuyết xong tích đức Bó+át МАНАЈАМАК A, gọi chư tăng 
rằng: Này các thầy ! Như-lai chẳng phải bỏ ngôi vàng đi 
xuẫt-gia trong kiếp cuỗi cùng nầy đâu. 

Thuở Như-Lai là МАНАЈАМАКА được đế-vị rồi 
cũng bỏ đi tu như đã giải... 

Ngài thuyết thêm pháp Tứ-Diệu-Đề réi họp bốn 
sanh truyện như vầy: 


TASA SAKKO UNUMIDDHO AKOSI, SAMU- 
DARAKKHITA DEVADHITA UPALAVANNÄEVA, 
NARADO ЅАВІРОТТО, MITAJINO MAGGALANO, 
KUMARIKA КНЕМА BHIKKHUNI, USUKARO 
АМАМРОСЕУА, ОЕЅАРОВІЅА BUDDHAPARISÄ, 
SIVA-LIDEVĨ RAHULOMATA, DIGHAVUKUMARO 
RAHULO, МАТАР1ТАВО MAHARAJAKULANI 
AHESUN MAHAJANAKARINADO АНА MEVA 
SAMMASAMBUDDHO AKOSATI. 


ТАРА — Thu đó, Đức Đế thích nay là Tỳ-Khưu 
A-Nậu-Lầu-Đà š nàng thiên nữ cứu-vớt nạn nhân trong 
biền, nay là Tỳ -Khưu UPALAVANNATHERÏI; Dao ge 
МАВАРА nay là Đại-Đức Xá - Lợi - Phát, Đạo - Sĩ 
МІТАЈАМА пау là Đại-Đức Mục-Kiền-Liên ; trẻ gái đeo 


e 


xuyển nay là Tỳ-Khưu Ni КНЕМА; người thợ vót tên 
пау là Đức ANANDA. Tất cả những người thừa lại 
(Đã có trong câu chuyện) nay là hàng Phật-tử. Hoàng- 
hậu SÏVALÏ nay là mẹ RÄHULA, vị thứ vương 
DĨGHÃVUKUMÃRA nay là RÃHULA ; cha mẹ của Đức 
МАНАЈАМАКА nay là Đức Tinh- Phan- Vương và 
Hoàng-Hậu МАҮА. Còn МАНАЈАМАКА nay chính là 
đẳng Chánh-Đẳng Chánh-Giác tức là Như-Lai đây. 


DUT TÍCH BỒ-TÁT МАНАЈАМАКА 
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ЅОУАММАЅАМ АЈАТАКА 
š TRUYỆN SUVANNASAMA 
BỒ-TÁT TU HẠNH BÁC-ÁI BA-LA-MẬT 
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Thuở nọ, đức Thế-tôn ngự tại kỳ-viên tịnh-xá của 
trưởng-giả Cấp-Cô-Độc; vì lòng từ-bi về lời thỉnh-cảu 
của chư-tăng mà giảng-thuyết rằng : 

АТІТЕ KALE BHIKKHAVE.. „ Này các thầy Tỳ- 
khưu 1 trong kiếp quá-khứ, thủ-đê BARANASI, có đức 
vua KARALYAYAKSA trịvì, quốc-dân được ар - си 
lạc-nghiệp. 

Thuở ấy, có 2 ngư-òng ngụ 2 bên bờ một con sông 
kết bạn thân cùng nhau, hãng ngày thường lai vàng 
thăm viếng và có hứa cùng nhau rằng; nếu một bên sanh 
con trai, một bên sanh con gái; thì sẽ làm thông-gia. Không 
bao lâu, 2 người vợ của 2 bạn ngư-ông, mệt người 
sanh con trai, một người đẻ con gái. Cha mẹ bên gái 
đặt tên con là PARIKAKUMARI; bên trai đặt danh con 
là DUKURAKUMÃRA. 

Khi hai con đến tuần cập-kê; cả hai đều có nhan 
sắc xinh-đẹp. Mët hôm, cha mẹ cô РАКІКА, hỏi con 
rằng: « Cha mẹ đã hứa từ lâu sẽ làm suôi với người 
bạn bên kia sông. Nay con đã lớn khôn, cha mẹ định gả 
con cho châu ĐUKURAKUMARA là con của ngư-ông 
ấy, con nghĩ thế nào 2» 


- Nàng РАВІКА nghe cha mẹ dạy như thế, bèn 
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nghi rằng : Cha mẹ ta là déne A9 làm nghề sát-sanh để 
nuôi sống, không hồ-thẹn và ghê-sợ tội nếu ta nghe 
theo, ta cũng sẽ là hạng ngư -ông, sau chết không khỏi sa 
trong ác-đạo, phải chịu khà nhiều đời kiếp. Nàng thưa 
rằng : «Con không ưa thích làm nghề sát-sinh đầu». Cha 
mẹ nàng thấy vậy піп thinh. 

— Về DUKURAKUMARA, cha mẹ chàng cũng 
khuyên chàng cưới cô РАКІКА; DUKURAKUMÃRA 
nghĩ rằng: Cha mẹ ta chỉ biết làm nghề ác, nếu ta nghe 
theo át không tránh khỏi chịu quả khô trong địa-ngục. 
Vạn vật trong đời toàn là vô-thường vắn-vỏi; ta ưa-thích 
phụ-nữ làm gì, Ta hãy xuât-gia tu-hành thoát-ly phiền- 
não. Chàng thưa với cha mẹ, xin cho phép chàng xuất- 
gia tìm đạo. 

Sáng hôm sau; vị thanh-niên DUKURAKUMARA 
dậy sớm suy-nghï rằng : Та không vừa lòng thương-tiếc 
trong phiền não dục, theo lời chỉ giáo của cha mẹ ta. 
Nhưng không rõ tâm của nàng РАВІКА ra sao, vậy ta 
nên gởi thư hỏi thử ӱ-Кіёп nàng xem, rồi chàng liền viết 
thư như уау: 

< Này nàng thanh.nử РАКІКА, nàng có sắc-lịch thiên 
hương. Cha mẹ nàng vui lòng gả nàng cho ta. Ta không 
ưa-thích tình-dục, mong dứt bỏ phiền-não đề tránh khỏi 
địa-ngục. Vậy nàng nghĩ thë nào?» 

Viết xong bảo kẻ ở chuyền-giao đến nàng РАВІКА. 

— Хет qua thư của DUKURAKUMÄRÃ nàng khen 


rằng : Chàng thanh-niên nảy cũng có chí-hướng như ta, 


= 
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Vậy sau khí làm lễ thành-hôn ta sẽ tu-hành, được dë 
dàng hơn. Vị DUKURAKUMABÃ được thư trả lời như 
ý muốn, hết lòng hoan-bi. 

Sau khi đã hành lễ cưới rồi mỗi người đều giữ 
bồn phận ngủ riêng khác với thường-nhân. Ngày nọ; vợ 
chồng bèn bàn cùng nhau; nếu ta ở chung với cha mẹ ta 
là người sát-sanh như vầy, ta phải tùy cha mẹ, rồi bị sa 
địa ngục. Vậy ta hãy xin phép cha mẹ cho chúng ta vào 
non tu luyện, mới mong thoát-Ìy ác-đạo được. 


Sáng ra hai vợ chồng DUKURA dën lay xin phép 
cha mẹ đi xuất-gia vào rừng. Cha mẹ không vui lòng và 
nói rằng : «Hai con nên ở nhà rán tập rèn nghề-nghiệp 
cho thuần-thục; đề nuôi mạng như cha mẹ; có hay chăng ? 
Hai con không phải là Кё tê-bại chân tay mà bỏ nghề 
của cha men, 


DUKURA nài-nỉ rằng: Chúng con không dám hành 
nghề sát-sanh; vì sự giết hại sanh-linh rät là tội lỗi, sau 
khi chết phải chịu khô trong địa-ngục, không ai cứu-vớt 
được. 

Nghe con nói như vậy cha mẹ càng nồi giận mà mắng 
rằng ‡ «Hai con là kẻ lười-biếng. Vậy hai con muốn đi thì 
cứ đi, và tử đây đừng trở lại nhà nầy nta». “Được cha mẹ 
cho phép, vợ chồng DUKURA rất hoan-hỉ, lay từ tạ cha 
mẹ rồi đồng nhau vào rững hành-đạo. 

Sự хиёі-зіа của DUKURA và nàng РАВІКА rất 
trong sạch, phát sanh lë cảm ứng đến Đúc PZ Thích 
ngài biết rö tự sự bèn sai một vị trời xuống tế độ vợ 
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chồng DUKURA. Vị trời ấy xuống phía trước gần nơi đó, 
biển ra hai tịnh-thất nhỏ, rồi đề chữ trước thất rằng: 
«Ми người nam nữ nào, đã phát nguyện làm đạo-sĩ, hãy 
vào đây ngụ được tự-do như của mình», Xong, vị trời 
ау bay về tàu cho Đức Đế-Thích rõ. 

Vợ chồng DUKURA đi đến hai tịnh-thất, có đủ vật 
phụ-tùng, nhìn lên thấy bảng đề lấy làm vui thích, rồi 
nguyện làm đạo-sỉ tu phạm-hạnh không nhé tưởng đến 
vật~dục phiền-não dục nữa. 

Thời gian qua, trời Pë thích xét thấy không bao lâu 
vợ chồng Ông Đạo-sĩ sẽ bị mù. Ngài từ-bí hiện xuống đề 
tế-độ, Ngài khuyên hai đạo-sỉ nên xã giới ở với nhau cho 
có con, đề sau này nhờ con phụng-dướng, trong khi già 
yêu, bệnh tật. Vợ chồng đạo-sĩ không thuận theo lời 
khuyên; vì mong thọ-trì phạm-hạnh cho được trong sạch, 
тас dù bị nghiệp dọ đến cho quả. Đức Đế-thích bèn 
khuyên rằng: «Ngài có 18 rò bụng cô đạo-sĩ ba lần, 
được chăng ?» бав đạo-sĩ đồng ý, nên làm thinh. 

Đức Đế-thích hiều ý ông đạo-sĩ khứng chịu, bèn trở 
về Đạo-lợi thiên cung, thỉnh Đức Bö-tát giáng-sinh. 

Vi đạo-sĩ nhó làm theo lời dạy của đức Đế-thích, 
thi cô đdđạo-sĩ thọ thai Đến kỳ Ehai-hoa sanh ra được 
Bồ-tát; có chư-thiên hiện xuống hộ-trì săn-sóc ; tâm rửa 
cho đức Bồ-tát mỗi ngày. Bồ-tát lên 7 tuði, đạo-sĩ đặt tên 
là SUVANNASAMA. Mỗi ngày, đạo-sĩ vào rừng bái trái 
về nuôi Bö-tát. Lúc sau; Bö-tát xin theo, đề giúp dë cha 
mẹ, được 7 ngày, đạo-sĩ dạy Bồ-tát ở nhà, không cho theo 
nữa. 
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Một ngày nọ, vợ chồng đạo-sĩ vào rừng hái trái, bị 
cơn mưa to; nên tìm chỗ đụt nơi một gò mỗi cao-ráo. Lúc 
ấy có con кап độc, xịt пос ra nhằm mắt của 2 đạo-sĩ đều mù 
cả. Không thầy đường về, phải bơ vơ trong rừng; Đây là 
cái quả của tiền nghiệp mà 2 đạo-sĩ đã tạo, từ kiếp trước 
cho thuốc trị mắt bệnh nhân, khi mắt đã lành, mà họ nói 
là chưa vì không muốn trả tiền-công. Hai vợ chồng thầy 
thuốc bất-bình; chế thuốc độc nhỏ vào mắt; làm cho bệnh 
nhân phải mù. Do tiền nghiệp đó mà phải chịu quả khô, 
тай mắt cả vợ lẫn chồng. 

Thấy trời chiều mà cha mẹ chưa vë, Bö-tát đi tìm 
gặp mẹ cha bị mù-lòa, đang Ьбі-гӧі trong rùng; biết rõ 
nguồn соп, Ngài than-van kë-Ië, thương-xót cha mẹ vô 
cùng, xong dẫn 2 thân về tịnh-thất. 

Từ đó; Bð-tát hết lòng phụng-dưỡng cha mẹ. Ngài 
cất nhà tắm, cầu xí, gánh nước sẵn cho cha mẹ cần dùng 
và luôn luôn Ngài niệm pháp bác-ái. Mỗi ngày vào rừng 
hái trái ngon ngọt dâng đến cha mẹ. Những loài thú; thấy 
Bồ-tát có tính hiếu đạo, nhất là tù-bi đối với mọi loài; 
nên hằng theo chung-quanh Ngài; khi vào rừng, lúc di 
gánh nước, chúng không lìa Ngài. 

Thuở dó, đức vua KARALIYAKSA trị-vì trong kinh 
đô BARANASI, nhân dân được an-cư lạc-nghiệp, nước 
giàu; dân mạnh, nên đức vua cầu-thả, chỉ biết sa mê tửu 
sắc quên nghĩ đến tội-phước chánh-tà. Đức vua nghỉ rằng 
trầm ngự trong đền không có chỉ là phi thường, đề trầm 
vào rừng Бап thú cho mọi người rẻ tài năng của trầm. 
Ngài vào tâu xin phép vua cha và mẫu. hậu. Được lịnh 


phụ-vương phê - chuẩn, đức vua KARALIYAKSA vào 
rừng săn bắn. Đi đến gần một con rạch nước trong có 
rất nhiều thú rừng, Ngài thấy có các loài thú, lẫn quần 
theo một thanh-niên, mang thùng đi gánh nước. Đức vua 
lại gần thấy Bö-tát rất đẹp trai, định hỏi thăm, song nghĩ 
rằng nếu ta lên tiếng, bầy thú chạy tan thì bắn sao được, 
khi trở về đền vua cha hỏi, có thịt thú lạ đâu mà dâng. 
Nghĩ thể Ngài liën dương cung bắn trúng Bö-tát té nhào. 
Vì tên có tầm thuốc độc, làm cho Bồ-tát rất đau-đớn, khồ 
sở. Ngài nghĩ phải chịu quả-khồ của nghiệp-ác đã tạo; 
Ngài không nên oán trách ai và cất tiếng mời người nào 
đã bắn tôi xin lại đây cho tôi tỏ vài lời. 

Đức vua KARALIYAKSA nghe lấy làm lạ, người bị 
nạn đã khóng oán giận, mà lại còn mời ta đến đề nói 
chuyện. Vậy ta nên đến đó xem. 

Đức vua nghe Bö-tát than rằng : Ai là người giết 
tôi ? từ khi tôi sanh ra đến nay được 16 tuði, cha mẹ 
tôi và tỏi chẳng bao giờ làm điều ác. Nay tôi phải chịu 
chết då đành, nhưng rất thảm thương, cha mẹ tôi đều 
mù quáng biết lấy ai nương nhờ. Ông là ai mà đến đây 
hại tôi thế nầy ? 

— Ta là Hoàng-dë trong thủ-đô BARANARI, vì ham 
việc săn-bắn, mong tìm thịt thú, mà lở tay nhằm cháu, 
thật trầm không cố ý đâu. 

— Đại vương đã bắn trúng tôi, bây giờ lại chối, tôi 
đâu tin được. Ôi! tôi phải chết, bỏ cha mẹ mù-lòa biết 
lấy ai phụng-dưỡng, thật là đáng thương-xót cha mẹ tôi 


vô cùng. 


— Đức vua nghe mấy lời than van của Bồ-tát, 
lẫy làm động lòng; chua xót nói rằng ` Thôi І cháu an tâm, 
đề ta tìm đến chỗ ở; phụng-sự 2 vị đạo-sĩ thay thế cháu, 
đến trọn đời của ta. 


— Bồ-tát nghe đến đây phát tâm boan-bi, bèn tỏ lời 
SÄDHU (1) rồi tắt hơi. 

Lúc đó, có nàng thiên-nữ tên SUNAD ARI ngự trên 
cây gần đấy. Nàng thường hậ-trì Bä-tát; song lúc Bö- 
tát bị tên nàng mắc đi dự-hội nên vắng raặt. Khi trở về 
nàng thấy Bö-tát chết; liën trách đức vua bằng nhiều lời 
rằng: Đức vua sao không ghê sợ tội-lỗi, Ngài sẽ sa địa- 
ngục chẳng sai Bồ-tát đây là người rất biếu-thuận, hết 
lòng phụng sự mẹ cha, là 2 vị đạo-sĩ, không rời. Đức vua 
phạm tội như vầy. không sao tránh thoát quả khô. 

Đức vua KARALIYAKSA nghe tiếng mà chẳng thấy 
người, biết rằng là chư-thiên, tinh-thàn hoản-hốt và cảm.. 
động thương hại Bäồ-tát. Ngài đến gần thi hài Bồ-tát mà 
khóc than; rãi hoa cúng-dường. Ngài nguyện phải phụng- 
dưỡng hai Dao si ấy thế Bồ-tát. Đức vua gánh nước về 
đến tịnh~thất và thưa cho bai đạo-sĩ rõ tự-sự. Hai đạo-sĩ 

ё-1ё khóc than, rồi yêu-cầu đức vua dẫn đến chỗ Bồ tát 
chết. Đến nơi, hai dao-si vuốt ve соп và phát nguyện 
rằng : 

YENA SACCENA YAN SAMO DHAMAMACARI 
PURE AHU ETENA EEN VISANSAMA- 


SSA НАММАТО-ТІ: 


(4) SÄDHU : đúng rồi 


KEEN, =. 


Con chúng tôi thực-hành phạm -hạnh pháp trong sạch, 
gồm có bác-ái pháp, là người hiểu-đạoa là nơi thương- 
yêu của cha mẹ, thật là bậc tu hanh bác-ái. Do lời thành- 
thật näy, xin cho thuốc-độc tiêu-tan khỏi mình SUVANNA- 
SAMA con chúng tôi lập-tức. 

Vị thiển nữ cũng nguyện : 

NA ME PIYATARO КОСІАММО ЅАМЕНІ 
VIJJATI, ETENA SACCAVAJJENA VISAN SAMASSA 
НАММАТОТІ. 

Tôi ngụ trên núi GANDHAMÃDANA đã lâu Đạo-sĩ 
SUYANNASAMA người của tôi vừa lòng thương mến, 
không ai bằng. Do lời chân-thật näy, xin cho thuốc-độc 
tiêu-tan khỏi mình đạo-sĩ tức khắc. 

Nhờ đức tu trong sạch và tiền-nghiệp đã hết, nên 
khi đó thuốc độc không làm hại được. Tức thì Bồ-tát 
sóng lại, luôn cả тёё của 2 đạc-sĩ cũng được sáng tỏ 
như xưa; thật là hạnh-phúc biết bao. 

Sau khi đó, bèn đem nhau trở về tịnh thất, Đức vua 
cũng về theo và xin thọ-giới tu theo Bồ-tát và 2 đạo-sĩ. 
TAMATTHAN PAKASENTO ТАТТНА АНА; 

Khi đức Thế-tôn dẫn tiềa-tích DUKURA, rồi Ngài 
giảng tiếp rằng : Đạo-sĩ DUKURA nay là đức KASSAPA 
(1) cô đạo-sĩ РАВІКА nay là VADHAKAPILA tỳ-khưu, 
SUNADARI thiên nữ nay là UPAVANNA tỳ-khưu, Ngài 
ЅОУАММАЅАМА Bä-tát tức là Như-lai đây. 

DỨT TRUYỆN BÔ-TÁT SUVANNASÃMA 


(8) Ka-dip. 
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NEMIRAJA АТАКА 
TRUYỆN МЕМІРАЈА 
BÖ-TÁT TU HẠNH QUYẾT- ĐỊNH BA- LA-MẬT 


Thuë по, đức Thế-tên ngự nơi vườn xoài của đức 
vua MAGHADEVARAJA tại kinh- đô MITHILA Ngài 
phán rằng: < Näy ANANDA! đây là chế mà ngày xưa 
Như-lai đã sanh ra là Hoàng~đề MAGHADE.V ARÃJA, 
rồi Ngài nín-thỉnh. ` 


— Đức ANANDA bèn quì bạch, cầu đức Thế-tôn 
từ-bi giáng tiếp cho chúng tôi nghe. 

— Đức Phật thuyết rằng: ATITE KALE BHL 
KKHAVE... №у các thầy Tỳ-khưu ! trong thời quá- 
khứ, Như-lai sanh ra là Hoàng-dë MAGHADEVARAJA, 
thống-trị tại thủ- đô MITHILÃ näy, tuồi thọ rất lâu. 
Nhưng Hoàng-đề đó không say-mê danh-lợi, có bảo người 
thợ cạo nhớ, khi thấy có một sợi tóc bạc thì cho trầm hay. 

Một hôm; thợ cạo nhồ tóc bạc trình bày, Ngài bèn 
ban-thưởng thợ cạo, rỏi dạy đòi Hoàng-tử vào đề truyền 
ngôi-báu. Trước khi ra đi xuät-gia hành дао, Ngài dặn 
dò Hoàng-tử rằng : < Khi thấy có tóc bạc, con nên xuất- 
gia ngay, đừng quên; con chớ bỏ qua tục-lệ nhà ta». Vua 
cha dạy xong cạo tóc mặc у, tu đạo-sĩ, tham-thiên Тї 
vô-lượng-tâm. Sau khi tan-rã ngũ-uâần Ngài được sanh 
lên cõi Phạm-thiên. 


Hoàng-tử nỗi ngôi, khi được biết có một sợi tóc Бас, 
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cũng xuất-gia ео lời vua cha dặn bảo. Các con cháu, 
phụ truyền tử-kế như vậy được 8.400 vị, 

Đức vua xuất-gia trước hết là MAGHADE.VARAJA, 
khi đã sinh lên cõi Phạm-thiên, xét thấy dàng-dõi ta đã 
tu hành theo tục-lệ, trải qua được 8 400 vị. nay còn 2 
vị nữa sẽ không theo thói cũ, như thế, sẽ mất dòng họ nhà 
vua và mất cả điều bạnh-phúc. Vậy ta nên giáng-sanh đề 
nối dòng ngö-hầu tiếp độ quần-sanh, Lập tức, Ngài xuống 
thọ-thai vào lòng Hoàng-hậu Đến ngày khai hoa là môt 
vị Hoàng-tử xinh đẹp khác thường, màu da ab vàng, 
Nhà chiém-tinh của vua cha xem tướng và tàu ràng: 
<Hoàng-të có tướng rất quí, sau nảy sẽ nối đòng vua 
được lâu dài, là noi chí ông cha xuất-gia tìm đạo». Vì 
thế mà vua đặt tên là МЕМІВАЈАКОМАВА. 

Khi được lên ngôi cửu ngủ, đức МЕМІВАЈА Bö-tát 
dạy cất 5 phước-xá (tại 4 cửa thành và một giữa đền) 
trử sẵn vật-dụng thí cho mọi người cán dùng, mỗi ngày 
5.000 lượng Ngài tho-tri ngủ-giới và bát-quan-trai giới 
rất trong sạch. Ngài dạy về tội-phước, chánh-tà, làm lành 
được vui gây dữ chịu khô. Dân-gian đều hoan-hỉ hưởng- 
ứng theo lời dạy của Ngài nên sau khi mệnh-chung đều 
sanh lên thiên-cung cả. 

Những người được sanh lên сбї trời nhiều vô số, 
và thường hội-hợp nhau, tán-dương công-đức của vua 
МЕМІВАЈА Bö-tát rằng: «Tất cả chúng ta đều nhờ đức 
Bö-tát chỉ dạy tu hành, nay mới được hưởng quả vui như 
vầy. Thật, hiểm người có đức tính như Hoàng - dë 


МЕМІВАЈА Bồ-tát này >. 
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Đến ngày Bát-quan-trai giới, бес NEMIRAJA Bồ-tát 
nguyện thọ-trì rất trong sạch, Ngài hằng suy-ngbï không 
biết giới với bố-thí điều nào cao-quí hơn. Ngài tìm biều 
mãi không ra, khiến cho đức Đẽ-thích khó chịu; rồi xét 
biết. Đức Đế-thích bèn hiện xuống, ngự trên hư-không 
` cho đức МЕМІВАЈА Bồ.tát thấy. Bö-tát bèn hỏi: Ngài 
là ai xin cho trầm rõ ? 

— Ta là vua trời, đến đây đề giải đáp câu hỏi của 
.đại-vương. 

— Tàu đại-vương, giới và bỗ-thí cái nào cao-quí hơn? 

— Тач», giới cao-quí hơn. 

Кё trì-giới được làm người, không tà dâm gọi là 
- giới thấp, có thề sanh vào nhà vua, được quả người như 
ý nguyện. Nếu đã trìgiới mà đắc cận~định; gọi là bực 
trung sẽ sanh lên dục-giới thiên. Tham-thiền đắc định, là 
Ъус thượng, sẽ sanh lên сб: Phạm-thiên. 

Tỳ-khưu trong Phật-giáo, hành đạo trì-giới trong 
sạch, mong lên dục-giới-thiên, gọi là giới thấp. Vị nào 
đã có giới trong sạch, cố-gắng tham-thiền дас định, sẽ 
thọ sanh trong Phạm-thiên, gọi là giới bậc trung. Những 
bậc trì giới, tham thiền và quán- tưởng pháp minb=sát 
sẽ thấy rõ Niết-Bàn gọi là giới bậc thượng.. 

'Còn những người bố-thí trong sạch cũng sanh lên 
dục-giới thiên; nhưng khó lên сё} Pbhạm-thiên được. Song, 
hạng си-51 cần phải bõ-thí, trìgiới mới trong sạch được. 


Có tích 7 vị vua là: ЅАСАВА, SELA, ВНАЈЈА, 
ВНАСІЅАВА, USINARA, ATTHAKA, ASSAKA, 
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PUTHUJANA, cả 7 vị vua cố-gắng bế-thí rất nhiều; 
sau khi th*ng-hà đều được sanh lên 6 cëi dục-thiên, không 
thề lên Phạm-thiên giới được. Ngoài ra có nhiều vị vua 
tỉĩnh-tấn bõ-thí cũng không qua khỏi đời ma-qui, tức là 
lục-dục giới-thiên. 

Có lời chú-giãi rằng: Điều mà đức Dë thích gọi 
lục-dục giới-thiên và nhân-gian chỉ danh là «Cõi ma-qui 
(PETA LOKA) > thật là đúng lắm. Vì chư-thiên và người 
đều có tâm raong mỏi ưa-thích tình-ái trong sắc, thỉnh, 
hương, vị, xúc, pháp. Nếu dà ước mong trong ngũ-dục 
rồi, dù không phải là la nơi nương-tựa cũng gọi là 
cô-ái-tử. (con mỏ-côi cha mẹ) trong đời пау. Nếu không 
có nơi nhờ cậy, mà không phải là ma-qui, thì lục-dục 
giới-thiên và nhân-gian cũng đáng gọi là đời ma quỉ thật. 

Đúng theo Phật ngôn như уау: 

YE ADUTIYÄ МАВАМАМТІ... NA SUKHAVARAGA... 

«Ñgười nào ưa thích, eố-gắng tìm phụ-nữ, 
khi kiếm được đem về làm bạn trăm năm 
cùng nhau thì vừa lòng, nhược bằng không thì 
räu-ri. Người hạng nầy, dù eó của cải như 
trời Đế thích, được vui nhò kẻ khác cũng đáng 
gọi là bö-côi thật. 

Hơn nữa, kẻ nào không gặp, không thấy, 
không được, không tìm hương vị của phỉ-lạc 
phát sanh từ cái tâm an tỉnh, tứe là nhập.-định. 
Người như đây, dù eó (tài-sản nhiều như абе 
Đế-thích, eũng đáng gọi là Cô-ái-tử thật», 


s= ае 


Đức Đế-thích giảng thuyết nhiều sự tích, dem so- 
sánh đề phá-nghi đức vua МЕМІКАЈА cho thấy rë ràng 
quả báo của giới, cao-quí hơn phước bõ-thí. Song, muốn 
trìgiới được trong sạch, cần phải bố-thí đề dứt lòng 
tham-lam, bỗn-xẻn, 


Đức Đẽ-thích lại dán thêm tích như зап: 


Thuở trước, có vị Hoàng-dë trong thủ-đô BĀRĀ- 
NASI, hằng ưa thích bó-thí. 


Có một đạo-sỉ thường đến trì-bình tại nhà vt сӧ-уёп 
(PUROHITA) của đức vua. Vị PUROHITA thấy đạo-sĩ, 
có giới-bạnh trang-nghiêm bèn tín-thành thỉnh vào nhà 
đề bát luôn 3 ngày. Vị сб -vän nghe được giáo-lý, xin 
xuất-gia. Đạo-sĩ dạy phải chờ lệnh vua. Vị cỗ-vẫn vào 
đền xin, vua cho phép và dặn dò, nên trở lại tế-độ trầm 
với. Vị сӧ-ухп theo đạo-sĩ tu hành chẳng bao lầu cũng 
đắc-định, được tự-do đi khất thực. Bửa по, vị đẹo-sĩ 
mới пау, nhé đến lời yêu-cầu của đức vua; bèn xin phép 
thầy vào thành trì bình. Đức vua nhìn biết rồi thỉnh vào 
đền nội. Khi cúng-dường xong, đức vua bạch hỏi: Bạch 
đạo-sĩ, Ngài ngụ trong rừng một mình hay sao ? 


— Tàu đại-vương, trong rừng có cả 10.000 vị. 
— Cầu ngài thỉnh các vị đạo-sĩ ấy đến cho tôi cúng- 
dường. 

— Không tiện. Các ngài không mong hưởng thực- 
phẩm quí, nên khó thỉnh. Nếu đại-vương vào rừng gần 
đó, tôi sẽ thỉnh cho. 


Đức vua hoan-hỉ vâng lời, liền dạy quan quân sắm 
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sửa đầy đủ thực phẫm quí, đề vào rừng dâng cúng đến 
10.000 dao st, 

Sáng hàm sau, vua déng cùng triều-thần vào đến 
rừng, được cúng-dường như nguyện. Đức vua phát tâm 
trong sạch thỉnh tất cả 10.000 vị đạo-sĩ cúng-dường 
mỗi ngày, như thë dën một muôn năm, (1) 

Таи đạivương, mặc dù đức vua ấy có tâm trong 
sạch bố-thí không chọn vị cao hoặc trung hay thấp Һа, 
cũng không phân giai-cấp xã-hội; cbo rằng vị nầy trước 
nghèo, giàu hay sang hèn chi cả. Như thế; mà sau khi 
đức vua đó thăng-hà, chỉ được sanh lên сё: dục-giới thiên 
mà thôi. Còn 10.000 vị đạo-sĩ toàn là hạng xuất-gia; 
song có giới trong sạch, tham.thiền, đắc định. Sau КЫ 
mệnh chung; các Ngài đều thọ sanh lân сё! Phạm-thiên cả. 

Tàu đại-vương, đức vua trong thù dó ВАВАМАЅЇ 
thuở đó; chính là tôi đây. Giải cho đức МЕМ:ВАЈА biết 
rõ giới có phước cao quí hơn bó-thí như thế, đức Dë 
thích liền trở về Đạo-lợi thiên cung. 

Khi vẻ đến, thấy chư-thiến hội-hợp đêng đủ tại 
phước xá, đức Dë thích bèn phán rằng: Các ông tựu- 
hài nơi đây nên chú-ý nghe trám giảng thuyết. Trầm 
xuống cöi người, đề phá nghỉ cho đức vua NEMIRĀJA 
Đức NEMIRAJA thật là một vị Hoàng-đế đạo-đức, bố-thí, 
trì-giới và khuyên nhân-dân lánh dữ làm lành vô số kề. 
Ngài là một bậc trí-tuệ hiếm người sánh kịp. Ngài không 
phân biệt giới với bố-thí điều nào cao-quí hơn. Trẫm đã 


7 (4) thời kỳ näy nhân-loại sống trên muôn tuổi. 
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trở về đây. 

Chư thiên đồng tâu rằng: Đức МЕМІВАЈА là thầy 
của chúng tôi, nhờ Ngài khuyên-bảo, chúng tôi mới tạo 
được nhiều nghiệp lành, nên sau khi thác đều được lên 
Đạo- lợi thiên cung nầy, hưởng phước cöi trời như mong 
muốn. 

Tất cả chúng tôi đồng khần-cầu Hoàng-thượng tù- 
bi cho vị trời MATALI xuống rước đức vua NEMIRÄJA. 
lên đây cho chúng tôi thấy mặt, vì chúng tôi nhớ ân- -đức 
của Ngài lắm. 

Đức Đế-thích hoan-hỉ nhận lời yêu-cầu của chw- 
thiên đòi vị МАТАП đến phán rằng : Ngươi hãy đem 
xe rồng xuống rước đức vua МЕМІВАЈА, 

Khi xe trời xuống gần tới, nhằm ngày rằm trang tổ, 
chúng dân thấy гб xe trời bay xuống, rất lấy làm lạ, rồi chờ 
xem xe ấy đến. Họ tin chắc là xe trời xuống rước đức 
vua, vì đức vua chúng ta bố-thí, trì-giới trong sạch, trong 
đời chưa ai sánh bằng. 

__ Xe trời xuống tới đền vua, vị trời МАТАН tàu 
thỉnh đức vua МЕМІВАЈА, theo lời dạy của đức Đếẽ-thích: 

Đức NEMIRAIA liền tù-giã và đặn-bảo triều-thần, 
ân-cần хет xét việc triču-chính và thay thế Ngài làm 
việc bố-thí mỗi ngày, rồi lên xe trời di cùng. MATALI, 
MATALI tàu rằng : bây giờ Hoàng-thượng muốn đi ngå 
nào, nếu Hoàng-thượng muốn xem địa-ngục; cho biết 
trong đó tội nhân bị hành-phạt cách nào, tôi xin hộ-giá 
đưa Ngài đi xem. 
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Đức NEMIRAJA đáp : Như thế, nên di xem dja- 
ngục trước; réi sẽ lên thiên-cung. 

Vị trời MATALI liền lái xe đi qua những địa- 
ngục như; 

1) — ĐỊA-NGỤC CƯỜNG THỦY (1) trong địa- 
ngục nầy nước vẫn sôi hoài. Tội nhân bị quỉ-xứ dùng 
đủ thứ vũ khí cháy đỏ (gươm, dao, đao, búa. rën, v. v...) 
dám, chém, đập, bửa tội nhân té nhào trong địa-ngục. 
Khi ở trong địa-ngục, cũng có các khí-giới chém đâm. 
Vv...V... và bị nước chua sôi thấm vào mình, chịu 
muón vàn-lần đau khô, không kề xiết, cả ngày lán đêm 
chỉ nghe tiếng kêu la, than khóc không dứt. 

Tâu Hoàng-thượng, những tội nhân đó, ở thế-gian 
Y mạnh hiếp yếu, chưởi, mắng, đánh, đập, hành -hạ 
người; nên nay phải sa địa-ngục nầy, thọ khó như уду: 

2) — ĐỊA-NGỤC CHÓ рО. Trong địa-ngục nầy 
có chó to bằng voi trắng, đen, đỏ, vàng, ій màu, chúng 
rược cắn và xé tội nhân la khóc vang-rền. Tội nhân chạy 
trốn đường nào cũng không khỏi, chó cắn xé thịt, šn đến 
xương lại bị lửa cháy hỏa hào thiêu-đốt, röi quờn-hình: 
sông lại liền, đề chịu hình phạt như thê nữa; vì nghiệp: 
duyên chưa hết. 

Tội nhân trong địa-ngục пау, vì kiếp-trước bón xẻn; 
không bổ-thí giúp đỡ kẻ đói-khát tậtbệnh và khinh rẻ 
chưởi mắng bậc tu-hành, lại còn khuyến -dụ kë khác 
làm theo họ, nay phải chịu trị tội như vậy. 


—— e 
( một thứ nước chua rất mạnh, 
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3)— ĐỊA-NGỤC SÁT LỬA CHÁY ĐỎ. - Tại nhân 
trong địa-ngục nảy bị quỉxứ đánh bằng cây sat cháy, 
đỏ và đâm bằng lao trước mặt thấu đến lưng, đầu đến 
trôn, tế ngã trong địa-ngục, toàn thán thë bị cháy đẻ. 

Tội nhân trong địa-ngục nầy, kiếp trước hay chưởi 
mắng đánh-đập, hà-hiếp người vô tội. 

4) — ĐỊA-NGỤC THAN LỬA — Tội nhân Ы qui 
xứ đánh bằng cây sắt đỏ, rồi liệng trong địa ngục than 
lửa. Quỉ-xứ lấy búa, rều bửa đầu; ché thân bình ra nhiều 
đoạn; bị lửa than đốt cháy. Tội nhân la khóc kêu vang 
không xiết Кё; 

Tội nhân trong địa-ngục näy, kiếp trước giả-dối 
quyên tiền đề cất chùa, xây tháp cúng dường Tam-bảo; 
nhưng dem tiền về nuỏi sống, nên phải sa-đọa địa-ngục 
nầy. ; 

5)— BIA-NGUC ĐỒNG 501. — Tội nhàn bị bš 
vào đó, trôi qua, lai, chim xuống tận đáy, bị nước đồng 
sôi, chịu khô kêu la thảm-đạm. 

Tệi-nhân trong địa-ngục näy, trước kia chưởi-mắng, 
khinh rẻ bậc tu hành, Sa-môn, Bà-la-môn, nên nay phải 
thọ quả khô như thế. 

6)— BỊA-NGỤC NƯỚC SÁT CHÁY BỎ.— Qui-xứ. 
bắt tội nhân vặn cŠ bằng giây sắt cháy đỏ. röi liệng vào 
địa-ngục пау. 

Tội nhân trong địa-ngục nầy, kiếp trước bắt chỉm 
vặn cô; nhồ lông; bẻ giò, nên nay phải sa-đoa trong địa- 
ngục này. | 


— 89 — 


7)— ĐỊA-NGỤC TRẤU. - Trong địa-ngục пау có 
đầy nước trong; tội nhân bị hành đốt nóng, thấy nước 
trong muốn uống cho mát, khi uống vào, nước thành trấu 
cháy nóng thiêu thân-mmình. 

Tệi-nhân trong dia-nguc пау, kiếp trước dùng trâu 
trộn lên với lúa đề bán cho kẻ khác, nên nay phải bị 
hành-phạt như vậy. 

8)— ĐỊA-NGỤC 1 АО. – Qui.xứ dùng lao, đâm, 
chém, đứt làm nhiều đoạn. 

Tội nhâh nảy, trước kia trộm, cướp của, tiền, gạo, 
lúa, trâu, bò dë nuôi sống, nên nay phải bị hành phạt 
như vậy. 

9)— ĐỊA-NGỤC VŨ KHÍ CHÁY ĐỎ. — Qui-xứ 
trói tội nhân bằng dây sắt cháy đỏ khi tĝi-nhån tế näm, 
quỉ-xứ dùng các khí giới đâm, chém; đập, bửa v.v... 

Tội-nhân trong địa-ngục này, bởi kiếp-trước giết thú, 
heo, gà; vịt, tôm cá..v..v.. đem bán, nên nay phải 
sa vào địa-ngục пау. 

10)— ĐỊA-NGỤC PHÄN УА NƯỚC TIỀU.— Tội- 
nhân khi quá đói khát, qui xứ Hệng váo địa-ngục nầy 
cho ăn phần và uống nước tiêu. Р 

Người nào kiếp trước quên ơn thầy, phản bạn và 
trộm của ân-nhân, nên phải sa trong địa-ngục näy. 

1).— ĐỊA.-NGỤC MÁU VÀ MỦ.— Qui-xứ, bỏ tội- 
nhân trong địa-ngục nầy, cho ăn máu và mủ làm cơm. 

Địa-ngục nảy; dành cho Кё giết mẹ cha, chưởi 
măng Tỷ-khưu. 
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12)— ĐỊA-NGỤC HÀNH NGƯỜI GIAN-XẢO.— 


Quỉ- xứ dùng móc lưởi cho chảy nước miếng, rồi lấy 
búa đập tay, chân tội nhân. 

Tội nhân trong địa-ngục nầy, trước kia gian- xảo 
bán đồ quá giá, miệng nói lời dịu ngọt cho họ mua lầm. 

13).— ĐỊA-NGỤC NÚI SẮT.— Qui-xứ liệng tội- 
nhân trong địa-ngục đồng sôi hoặc bị núi sắt ép, thân 
hình toàn là máu mủ. 

Những phụ nữ nào, mất trinh thất tiết với chồng, 
thông - dâm với kẻ khác, nên phải sa trong địa - ngục 
пау. 

14)— ĐỊA-NGỤC НАМ THAN LỬA.— Qui-xứ 
hành tội nhân bằng уй-КМ đâm, chém v..v... rồi liéng 
trong địa-ngục than lửa cháy đỏ. 

Địa-ngục nầy, dành cho người tà-dám vợ con Кё 
khác. i 

15)— ĐỊA-NGỤC TÀ-KIËN.— Những người thấy 
không chơn-chánh là hiều rằng: Bó-thí không có quả- 
phước, cúng-dường, làm lành, gây dữ không có quả-báo, 
mẹ cha không phải là mẹ cha, đời này đời sau không có, 
v.v... phải sa địa-ngục nầy. 

Vị trời МАТАП tàu với đức vua NEMIRÃJA rằng: 
Chúng-sanh vì vô-minh ái-dục không rõ đời là tội khô, 
gây biết bao nghiệp-ác; nên phải chịu muôn vàn khồ-não 
như thế, Hoàng-thượng đã xem thấy rõ, khi trở về thế- 
gian nên tỏ bày cho nhán-gian biết. 


Nói vẻ đức Đế-thích, dùng nhản-thông xem thấy 
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МАТАП] đang đưa đức МЕМІВАЈА quan-sát địa-ngực. 
Ngài nghĩ rằng địa-ngục rất nhiều, nếu xem cho đều đủ, 
thì vua МЕМІВАЈА phải thăng-hà trước КЫ lén thiên- 
cung, nên Ngài sai vị trời МАНАЈАУАМА đến triệu về. 

Khi MATALI được linh đức Dë thích, bèn tàu với 
đức NEMIRAJA rằng lệnh Hoàng-thượng đã xem sơ- 
lược địa-ngục rồi, tôi xin đưa Ngài lên cồi trời. 

Vị trời MATALI lái xe đến một dinh-thự có hào- 
quang sáng ngời rực-rỡ. Vi trời MATALI tàu ràng: đây 
là dinh của một thiền-nữ. Thuở Phật KASSAPA ra đời, 
nàng là một nô-tỳ của một triệu phú Bà-la-môn. Ông Ва- 
la môn пау, muốn trai-tăng bố-thí đến chư sư, bèn lấy 
1.OOO lượng bạc dạy vợ con đi mua thực phầm, Vợ 
con không vừa lòng làm theo, ông Bà-la-môn liền bảo 
người nô-tỳ $ cô tớ gái nầy rất hoan-hỉ, đi chợ sắm dé 
các thúc ăn, đem về làm ra bữa trai-tăng, có đủ thực: 
phàm quí. Cô tớ rất vui thích với sự bố-thí đó, dën khi 
mạng-chung, được sanh lên là vị thiên-nữ trong dinh-thự 
nảy, có các thiên nữ tùy-tùng hầu hạ. 

Vị trời MAT ALL liën lái xe chạy tới nữa, thấy 7 
tòa lầu chiếu ánh sáng đủ 7 báu, có rất nhiều thiên-nữ 
hầu-hạ. Đức vua NEMIRAJA xem thấy rất thỏa-thích 
bèn xin vị trời MÄTALÏ giảng cho biết sự-tích. 

— Tâu lệnh Hoàng-thượng : Hỏi Phật KASSAPA, 
có một vị trưởng-giả, tên SONADINNA, ngụ xứ KASI- 
KARAJA, phát tâm trong sạch cất 7 chánh-điện dâng 
đến chư-tăng và cúng-dường đủ 4 vật-dụng. Ông trưởng 
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giả tín-thành lo săn sóc 7 Chánh-điện đó cho đến khi 
thác, sanh lên làm chủ 7 tòa lầu đài này, thật là sang-trọng. 

Vị trời МАТАП], lái xe đến trước gặp một tòa lầu 
to lớn, cao 25 do-tuản toàn là ngọc pha-ly sáng rë, có 
cả thiện-nam, thiên-nữ, ca-xang thật là vui thú. : 

Đức NEMIRAJA xem thóa-mán, cầu МАТА 
giảng cho biết, 

— Tàu : Chư-Thiên ở trong tòa lầu to bằng toàn 
ngọc pha-ly, có rất đông chư-tbiên hàu-ha vui thú đó; 
là do tiền-kiếp đá tạo nhiều nghiệp -lành : bố - thí, trì- 
giới và thọ bát-quan-trai cho đến ngày cùng; nên được 
sanh lên ở tòa lầu quí-báu như thế. 

Vị trời MATALI lái xe chạy tới trước cho đức 
МЕМІКАЈА xem các dinh -thự của chư-thiên bằng ngọc 
pha-Ïy, sac, mã-não, san-hô, hồ-phách, v.v... có hào- 
quang chiếu dịu xem råt ngoạn-mục. 

Đức МЕМІКАЈА hỏi về tiền-kiếp của chư -thiên 
пау. 

— МАТАЙ tâu : Chư-thiên đó, thuở làm người 
trong thế-gian; đời Phật KASSAPA có bố-thí, trì-giói, 
dâng vật dụng dën chư tăng hằng ngày và thọ Bát- 
quan-trai trong sạch, lập chùa, cất tịnh-thất. Sau khi bỏ 
ngũ ода, được sanh về côi nầy, ngự trong các tòa lầu 
сао đẹp toàn bằng bảy báu; có nhiều ngọc-nữ hàu-ha, 
ca-xang múa-hát ngày đêm, như thë. 

Đức Đế thích dùng nhãn-thông thấy MÃTALÏ đang 
lái xe cho đức NEMIRÀJA xem các dinh thự chư- 
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thiên, Ngài bèn nghỉ rằng : Мён MÃTALÏ cho đức NE- 
МІКАЈА xem hết các lầu đài của chư-thiên, thì tuôi 
thọ của Ngài phải hết trước. Đức D thích liền sai vị 
khác đến triệu МАТА về gap. 

MATALI được linh, liën quây xe lên Đạo-lợi thiên 
cung. Xe đang bay trên hư không, đức МЕМІВАЈА 
xem thấy 7 từng núi chập-chồng, chung quanh tu-di sơn 
vương (MERURAJA РАВВАТО); có biền SỈDHANTA- 
КА nước rất trong và rất sâu, không có thề dùng vận 
tải gì mà qua biền đó được cả, vật chi sa trong Ыёп 
phải chìm ngay. 

_— Đức NEMIRAI!A muốn biết rõ, bèn hỏi vị trời 
MATALI rằng : 

— Biền và núi đó tên là gì ? 

— Tâu 7 lớp núi cao từng bực theo thứ-tự, tử 
thấp đến cao, nhất là núi SUDASSANA, КНОКАВА 
Ve BE 

1)— SUDASSANA 

2)— КНОКАВА 

3)— VIKAYUGUNADHARA 

4)— NEMINADARA УІЧАМТАКА 

5)— НАЅЅАКАММА. 


Nước biên SIDHANTAVA сһау theo các khoảng, 
núi đó là nơi du-lầm của GANDHABBA (1) và dạ xoa. 
là nơi cư ngụ của các đạo sĩ SIDHIVIDYADHARA và. 


(t) Càng-thất-bà. 
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các KINNARA (mình chim đầu người). 


Lên đến Đạo-lợi cung, vua NEMIRAJA thấy nhiều 
hình ảnh của дес Đẽ-thích chung quanh Tu-di sơn vương. 

— Đức МЕМІКАЈА hỏi до nhân nào như thể ? 

— MÄTALÏ tâu : đó là đề ngừa, không cho bọn 
nghịch đến phá, nhất là hạng A-tu-la thiên, khi lên núi 
thấy ảnh của đức Đế-thích thì sợ. _ 

Vào dën phước-xá SUDHAMMA DEVASABHA có 
cả chư-thiên sẵn chờ đón tiếp và thỉnh đức МЕМІКАЈА 
xuống xe удо trong рћибс-хё, 

Đức Đẽ-thích mời ngồi và tàu rằng : «Xin thỉnh đức 
vua ở lại hưởng ngôi-vàng chung với trầm, đừng trở về 
nhân-gian làm gi >. 

— Đức МЕМІВАЈА tàu: Tôi không dám ‡ Vì chẳng 
phải là phước tôi tạo. Người không làm phước mà thọ 
của kẻ khác, ví như người ăn xin. Tôi chỉ mong сб- 
gắng tạo phước báo, bŠ-thí, trì.giới, tham-thiền, rồi quả 
lành sẽ đến cho tôi, mới là chánh-đáng. 

— Đức Bë-thích và chư-thiên thỉnh-cầu đức NEMI- 
RAJA thuyết-pháp. 

— Thuyết-pháp xong, Ngài tán.dương ân-đức của 
МАТАП; nhờ vị MATALI nên Ngài thấy rë địa-ngục là 
nơi bành-phạt những Кё đã gây nghiệp-ác và được xem 
các dinh-thự chư-thiên có hào-quang chói lọi, mong chỉ 
được nấy, cũng йо các Ngài tạo đủ phước nơi kiếp trước. 


Ngự tại Đạo-lợi thiên cung 7 ngày (tính theo ngày 
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ở thể gian) rồi đức vua МЕМІВАЈА từ biệt đức Dë: 
thích và chư-thiên trở về nhân-gian. 

__ Đức Đế-thích cho MATALI lái xe đưa đức NEMI- 
RAJA về đến thành MITHILA,. 


Các triều thần vào lay mừng và tàu hỏi thăm về 
cỗi trời Đạo-lợi. 
Đức МЕМІВАЈА giảng thuyết khen cối trời rất là 


hạnh phúc, cùng là cảnh đẹp an vui v.v.. 


Nếu ai mong được sanh về ебі trời, cần 
phải tu hành tinh-tấn, nghe pháp, bõ-thí, trì- 
giới, thọ Bát-quan-trai cho tong sạch, khi 
chết nhờ: cái phước đã tạo, chắc sẽ thọ sanh 
trên dụe-~giới thiên. 

Đức МЕМІВАЗА không say mê sự nghiệp đề-vương 
Ngài dặn thợ cạo, khi thấy một sợi tóc bạc của trầm, 
thì cho trầm hay. Không bao lâu, thợ cạo nhồ một sợi 
tóc bạc dâng lên cho Ngài xem thấy sợi tóc bạc, Ngài 
giựt mình, biết là già yếu rồi, ta không còn sống bao 
lâu nữa; tử-thần sẽ đến tìm ta. Vậy ta phải xuất-gia 
hành đạo. 

Hoàng-tử oui tàu: phụ-vương, do nhân nào япа 
phụ-vương đành bỏ con đi xuất-gia. Cầu phụ-vương tù- 
bi cho con biết trước. 

Đức NEMIRAJA phán rằng : 

UTTAMAN GARUKAMEYHAN..... РАВВАЈА 
SAMAJO МАМАМТІ. 
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Này con ! phụ-vương nay đã già rồi tóc bạc nầy là 
Кё đem tin thứ nhì, đã phát-sanh rö-rệt, cha đã qua khỏi 
tuôi trung-niên rồi. Cha đang vào thời kỳ đến tay tù- 
thắn, không sao cầu-thả như trước được. Nay đếa thời 
kỳ cho cha xuất-gia tu-hành, con hãy ở lại an-vui 
Ngài bèa làm lễ tôn-vương cho Hooàng-tử. СЫ dạy; dän- 
đò xong, Ngài xuất-gia làm đạo-sĩ, ngự tại ngự -uyễn 
tham-thiền pháp « Tứ уб lượng-tâm > đến khi mạng- 
chung được lên cõi trời Phạm-thiên. 

Dòng đổi đế-vương nầy, phụ-truyền tử-kế và xuất- 
gia liên-tiếp được 8.400 vị. 

Đức Ciáo chủ Thích-Ca Mau-Ni đã dần cô-tích, 
giảng thuyết như thế, Ngài bën gọi chư-tăng và giáng 
tiếp rằng : Chẳng phải Như-lai chỉ xuất-gia hành-đạo Ва- 
la mật trong kiếp nầy mà thôi. Trong các tiền kiếp; 
NÑhư-lai cũng có xuẫt-gia tu Thập độ vậy. 

Ngài hợp tiền-kiếp lại như vầy. Thuở ấy, Đức Dë 
thích nay trở lại là ANURUDDHO (A-nậu lâu đà) vị 
trời MATALI пау là ANANDA, tất cả 8.400 vị vua 
nay là bàng Phật tử. Đức NEMIRAJA nay là АНАМ 
EVA Như-lai SAMMASAMBUDDHO giác ngộ Chánh. 
biến-trì như thể. 


DÚT TRUYỆN BỒ-TÁT NEMIRAJA 
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MAHOSATHA АТАКА 
Í TRUYÊN MAHOSATHA ` 
ВӦ-ТАТ TU HẠNH TRÍ-TUỆ BA-LA-MẬT 
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PAÑCÃÄLO ЅАВВАЅЕМАҮАТІ IMAN DHAMMA- 
DESANAN ЅАТТНА JETAVANE VIHARANTO 


PAÑÑÃPÃRAMÍ ARABBHA KATHESI. 

Thuở đức Giáo-chủ ngự trong Kỳ-viên tịnh-xá, Ngài 
thuyết về tích MAHOSATHA Bồ -tát tu hạnh trí- tuệ 
Ba-la-mật, nhất là : 

PANCALO SABBASENAYA ITI... 

Hi — Giảng-thuyết rộng ra rằng: EKADIVASAM. 
Mật ngày nọ đức Thế-Tôn gọi: Му các tỳ-khưu rằng : 

Trong thời quá-khú có một vị Hoàng để danh là 
VIDEHARAJA thống-trị trong thủ.đô MITHILÄ. Đức 
vua có 4 vị giáo-sư là : SENAKA, KAMINA, DEVINDA, 
và PAKU. 

Một đêm kia, đức vua năm mộng thấy như có 4 đám 
lửa cháy lên ngọn bằng nhau. Có một tia lửa nhỏ bằng 
con đôm-đốm, ở giữa 4 đám lửa ấy, phực cháy lên ánh 
sáng rực-rỡ chiếu-diệu 4 phương trời (chỉ cối phạm-thiên ) 

Chúng dân đều đem lè-vật đến cúng-dường, đi dập 
trên ngọn lửa đó, nhưng không bị phỏng. Khi vua tỉnh giấc 
cho đòi 4 vị giáo-sư vào đạy đoán điểm mộng của Ngài, 

Bän vị giáo-sư tâu: Bốn đám lửa to, tức là 4 chúng 
tôi, thường hầu hạ lệnh Hoàng-thượng mỗi ngày dày. 
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Còn tia lửa nhỏ chiến sáng 4 hướng; cao tột trời che 
án 4 chúng tôi là bậc có nhiều trí tuệ. 

Nói về đức Bö-tát từ cung trời Đạo-lợi giáng-sanh 
vào lòng bà ЅОМАМАРЕУЇ vợ ông triệu-phú SIRIVA- 
DDHANASETTHI A phía đông thành vua. Lúc ấy, cũng 
có 1.000 vị trời cùng giáng sanh với đức Bö-tát; làm con 
của 1000 tiều-phú gia ở gần đó. 

Đến kỳ khai hoa, đức Đẽ-thích xuống dë một hoàn 
thuốc vào tay đức Bồ-tát. Sanh ra khỏi lòng те, đức 
Bồ-tát có cầm hoàn thuốc; mẹ Ngài thấy vậy hỏi con cầm 
vật chỉ trong tay ? 


— Bồ-tát tuy mới sanh mà biết nói, đáp : Thưa mẹ 
đây là vị thuốc; ai cé bệnh chỉ uống cũng mạnh. Lập tức, 
me Ngài cho mài thuốc, bảo đem chồng uống, vì ông triệu- 
phú mang bệnh đã 7 năm mà chửa không lành. Khi uống 
vào thì ông triệu phú bình-phục như xưa. Do đó mà đặt 
tên Bö-tát là MAHOSATHA. 

Từ đấy tiếng đồn ai có bệnh chỉ đến xin uống đều 
lành cả. 

Lên 7 tuổi, đức Bỏ-tát thường biệp chơi với 1.000 
trẻ nhỏ, con của tiều-phú gia. Một ngày nọ, đang cùng 
nhau chơi ngoài trời, bị trận bão to, các trẻ đều sợ chạy 
tìm đục mưa gió, đức Bö-tát có sức mạnh hơn nên chạy 
đến trước mấy trẻ nhỏ kia chạy sau, bị mwa gió to, té 
khóc. Sau lúc đó, đức Bó-tát bèn nói với các trẻ kia rằng: 
Chúng ta hãy nên đậu tiền mỗi người một lượng dë cất 
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phước~xá, các trẻ đồng-ý. Được 1.000 lượng luôn cả 
đức Bồ tát, rồi mướn thợ cất 5 phước-xá. 
1/—- Phước-xá đành cho các thầy Sa-môn; Bà-la-môn; 


2/-— Phước-xá dành cho người thương-mãi ‡ 
3/— Phước-xá dành cho kẻ nghèo đói và phụ-nữ 
_ mang thai; 


4/— Phước-xá đề giảng-đạo phá nghỉ những diều 

khó Ыёи ; 

5/— Phước-xá cho các diễn-kịch viên. 

Cất xong, cho thợ vẻ nhiều bức tranh ảnh rất có 
mỹ-thuật (có ao sen trồng đủ thức cây, vườn hoa, hö tắm) 
trông thật ngoạn-mục; như trên thiên-cung. 

Những hành-khách được đến đó đều ghé vào nghĩ 
mát, ngắm cảnh như ý muốn. Đúc Bồ-tát thường chăm- 
nom, sàn sóc và có trử đủ các thức ăn, uỗng, tắm rửa 
cho hành-khách. Ai có điều chỉ nghỉ ngờ; đều được đức 
Bồ-tát giảng-giãi phá nghỉ, theo ý-nguyện. 

Nói về đức vua VIDEHARAJA, hằng tưởng nhớ dën 
lời dự-đoán của 4 vị giáo-sưy nén cho quan-quân di xem 
xét 4 phương, đề tìm nghe tin-tức bậc trí-tuệ Các 
thám-tử, dò xét đến hướng Đông, gặp các phước-Xá của 
đức Bö-iát; mướn thợ cất thật là đẹp. Hỏi han thì chúng 
dân cho biết những phước-xá nầy, không phải tự -nhiền 
mà thợ làm được. Nhờ MAHOSATHA KUMÃRA (1) 


mới lên 7 tuồi, có nhiều trí tuệ, dạy cho thợ cất và về 


(1) trẻ МАНОЅАВЧА 
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tranh ảnh đó. Vị thám-tử nghe qua, rồi tính từ ngày đức ` 
vua nằm mộng đến nay là 7 năm, nên định chắc rằng đây 
là bậc trí-tuệ ứng - nghiệm theo điểm-mộng của vua. 
Vị thám-tử bèn viết só tâu lên vua rô. 


Đức vua hỏi ý-kiến 4 vị giáo-sư, các vị nảy sợ có 
bậc trí tuệ đến thì mình sé mất lợi, nên tâu rằng : «Хш 
đề cho quan-quân xét nết rồi sẻ hay. Chớ sự cất phước. 
xá дй tốt đẹp đến đâu ai cũng có thề tạo được ). 

Đức vua nghe theo nên truyền cho thám-tử ở lại 
trong nơi đó, chờ xem coi có chi lạ nữa chăng. 

1.— Một ngày kia, có người lái bò ở gần đấy thả bò 
cho ăn, còn anh chàng thì năm nghĩ dưới bóng cây rồi ngủ 
quên. Кё trộm thấy vậy dẫn bò đi Người chủ thức 
không thấy bò, tìm xem biết kẻ tróm dát bò đi. Anh chủ 
bò rược theo kịp, đòi bò lại. Kẻ trộm cũng dành là bò 
của y. Hai người cải nhau đến gần phước-xá của đức 
Bồ-tát, Ngài nghe biết rõ là của ai, nhưng, muỗn cho 
công chúng phân-minh, Ngài bèn hỏi kẻ trộm rằng : 

— Bò nầy anh mua từ đâu d 

— Thưa, bò nầy của tôi, sanh ra tại nhà ; 

— Anh cho nó ăn vật chỉ? 

— Thưa, tôi cho nó ăn cháo heặc đậu. 

Ngài hỏi đến chủ bò : 

— Anh được bò nảy tại đâu ? 

— Tôi đã mua nó tại làng kia, có nhiều người 

nghe thấy. 
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— Anh cho nó ăn vật chỉ ? 

— Thưa, tôi nghèo chỉ cho nó ăn cỏ. 

Đức Bä-tát dạy người đem cháo đậu và cỏ đề coi 
bò ăn vật nào. Thấy rë, nó chỉ ăn cỏ, theo lời khai 
của chủ bò, nên chủ được trả bò lại. Phần đông bèn 
đánh đập kẻ trộm réi duói di. 

2.— Có một phụ-nữ nghèo dën hö tắm của đức Bö- 
tát; thay y-phục đề trên bờ bồ, rồi xuống tắm: Có cô 
nọ thấy vậy phát tâm tham, đi ngay đến hỏi thăm rồi 
lấy áo quần mặc thứ, xong, mang đi luôn. Người nữ 
đang tắm, bèn lên đuôi theo nắm kéo lại la rằng : Cô 
nầy lấy dŠ của tôi. Cô trộm y-phục cải rằng là của у. 
Phần đông nghe đều hội lại xem coi. Đức Bồ-tát đang 
chơi với 1.000 trẻ em, nghe cải nhau như thế liền hỏi : 

—- Hai cô bằng lòng cho +181 xử-đoán dùm cho chăng ? 

— Thưa, chúng tôi vừa lòng lắm. 

Bö-tát bèn hỏi cô trộm rằng : Vật nầy cô ướp bằng 
mùi gì ? 

— Thưa tôi ướp bằng các mùi hoa thơm. 

Bö-tát hỏi cô chủ, cô thấm у bằng vật ei? 

— Thưa tôi chỉ thẩm bằng mùi hoa thường. 

— Đức Bö-tát bèn dạy nhở người nữ khác, biết 
mùi ngửi thử coi, rõ thật chỉ có mùi hoa thưởng. ` 

— Bồ-tát dạy trả âu-phục lại cho cô chủ và Ngài 
khuyên cô trộm y chẳng nên làm nghiệp xấu xa như 
уду nữa. Ü 
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Từ đó, tiếng đồn đức Bö-tát, là bậc trí- tuệ phi- 
thường. 

3— Có một phụ-nữ ầm con đi tắm, rồi đề соп näm 
trên y, cô xuống tắm trong hồ sen. 

< Trong lúc đó, có một dạ-xoa nữ thấy, muốn bắt 
e bé đề ăn thịt nên biến làm một cô gái dën 

і đứa bé ngộ-nghiỉnh, rồi ат nung, chốc- lát bồng đứa 
d đi luôn. 

— Thấy vậy; người mẹ lên duồi theo kiệp la ràng: 
Tại sao bỏng con tôi đi đâu ? 

— Đây là con của tôi, nảo phải con của cô. Khi 
cả hai phụnữ cải nhau, đến trước phước-xá của đức 
Bö-tát. Bö-tát mời vào, réi thấy củ-chỉ của phụ nữ, Ngài 
biết rõ tự-sự, Ngài bèn hỏi rằng : Hai cô có muốn tôi 
phán-đoán dùm cho chăng ? 

— Cả hai cô đồng bằng lòng. 

— Bồ-tát dạy đề đứa bé năm xuống, rồi bảo dạ-xoa 
nắm tay trẻ; mẹ thiệt nắm chân trẻ. Ngài tuyên-bố người 
nào dành được là mẹ của dứa trẻ пау. Hai phụ-nữ kéo 
qua níu lại, làm cho đứa trẻ dau diễn, khóc la, Người 
mẹ thấy con khóc, động lòng từ-bi buông con ra, đứng 
dậy than van không në làm cho con đau-khô. 

‚ Khi ấy, đức Bồ:tát tuyên-bỗ rằng: Lệ thường phu- 
nữ thà: phải là mẹ thì không làng thương xót con trẻ. 
Phụ-nữ bắt được đứa trẻ là kẻ trộm. Cô kia là me thực 
vì cố tâm tệi-nghiệp con, 

Đức Bồ-tát hỏi dạ xoa nữ vì sao mà cô lại trộm. con 
của người ? 
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— Thưa, tôi mong ăn thịt nó. 

— Này phụ nữ ác, từ đây ngươi không nên tạo 
nghiệp-dữ nữa. Vì kiếp trước ngươi là kẻ ác, nay mới 
luân-hồi làm dạ-xoa. Ngươi làm như vầy có nên chăng.? 
Đức Bö-tát khuyên bảo dạ-xoa rồi dạy thọ-trì ngũ-giới: 

Người mẹ đứa trẻ hết lòng cảm tạ đức Bồ-tát, réi 
từ biệt ат con ra về, 

4 — Có một Њапһ-пат tên là AGOTRAKALA lùn; 
đi làm thuê 7 năm mới cưới được vợ, trang điềm xinh 
đẹp, dẫn vợ về quê hương. Đến một con sông, cả hai vợ 
chồng đều sợ, không dám lội qua, Lúc đó có mật anh 
nhà nghèo danh DIGHAPITTHI lưng dài, cũng vừa đến 
mơi ấy. Anh lùn bèn hỏi: Anh ôi! Sông nầy sâu hay cạn ? 
| — Biết là ngưởi sợ nước, nên đổi rằng : Sông пау 
sâu lắm, có cả cá dữ. 

— Anh có thề qua sông пау được chăng d 

— Tôi thường qua lại, sấu và cá dữ đã quen nhau 
với tôi rồi, không làm gì tôi đâu. i 

— Vậy, anh có thể đưa chúng tôi qua bên kia bờ 
được chăng ? ý h 

— Được, không sao đâu; mà thầy và cô muốn tôi 
dua ai qua trước? 

— Đưa vợ tôi trước. 

— Được, rồi DIGHAPITTHĨ liền khòm công vợ anh 
lùn xuống sông, lúc ra xa bờ, anh nầy giả bộ rùng xuống 
làm cho anh kia thấy là sông sâu ; rồi khuyên vợ anh 


= 104 —_ 


lùn nên lấy anh làm chồng, vì anh giàu sang, có tôi tớ 
đông đủ. Bị gạt như vậy, vợ anh lùn hoan-bỉ ưng thuận 
Khi qua đến bờ rồi, bèn dät nhau đi luôn. Thấy thë, sợ 
mất vợ, anh lùn liền lội đại xuống sông, nhưng rồi lại sợ. 
trở lên đôi ba lần như vậy. Cuỗi cùng, vì quá yêu Mã 
nên liều chết, ra đến giữa sông mới rõ rằng cạn, anb chàng 
lên rượt theo kịp, la bảo anh lưng dài phải trả vợ lại: 
Hai bèn cải cọ nhau đến phước-xá của đức Bö-tát. 


— Bồ-tát dạy kêu hai bên vào, rồi hỏi anh lưng 
đài trước : 


— Anh tên họ gì, cha mẹ vợ tên ei làm nghề gi, 
vợ anh tên chi? 

— Rồi Ngài hỏi đến anh lùn vợ anh tên gì, cha 
mẹ vợ tên gì? 

Kë Ngài hỏi đến người phụ -nữ, biết rõ phía nào phải. 

Đức Bồ-tát xin công.chúng nghe và hiều giùm coi 
ai phải ai quấy. 

Ngài hỏi DĨGHAPITTHI äng : Có phải anh là người 
cướp vợ người chăng ? 

— Dạ phải. | 

— Anh chẳng nên làm _việc хац như vầy nửa? Bö- 
tát dạy giao vợ lại cho anh АСОТВКАКАТА. Công-chúng 
rất khen-ngợi đức Bö-tát là bậc trí-tuệ. 


Vị thám-tử vâng lệnh vua ở lại quan-sát bành-vi của 
Bồ-tát, có dàng sớ về đền tâu cho. vua rõ tất cả những 
phán-đoán của đức Bö-tát. Đức vua được tin như thể, 
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bèn hỏi ý 4 vị giáo-sư. Họ đồng tâu: Xin đức vua nên 
chờ xem đã. 

5.— Có một người chủ хе, đem хе đề gần vườn 
rồi đi tắm. Đức ĐÐế-thích xem thấy nghĩ rằng đề ta làm 
cho trí-tuệ của đức Bö-tát (là dòng-dỏi của Phật) rô- 
rệt trong đòi. Ngài hiện xuống trộm chiếc xe, đem khỏi 
nơi ấy. Người chủ xe sau khi tắm xong, không thấy 
xe. Xem kỷ thấy người trộm đang đem xe đi. Đuồi 
theo kịp; người chủ đòi xe lại. Hai bên đều viện lẽ là 
xe của mình; cải nhau đến phước-xá của đức Bö-tát. 
Đức Bö-tát dạy mời người vào, rồi Ngài xem qua, rë 
chắc ai là chủ xe. Ngài hỏi hai người có vui lòng cho 
tôi xử-đoán chăng ? 

— Thưa, chúng tôi chịu 

— Bồ-tát dạy ai chạy theo kịp xe là của người đó. 

— Chủ xe theo kịp một lúc réi mệt theo nữa 
không nỗi. 

— Về phần đức Đế-thích duồi theo kịp xe, chẳng 
thấy mệt nhọc chỉ cả. 

Đức Bö-tát cho công -chúng biết rằng! người 
theo kịp xe mà không mệt nhọc chi cả, đó là đức trời 
Đế-thích trên Đạo-Lợi thiên-cung, rồi Ngài hỏi lại đức 
Đế.-thích rằng ‡ Có phải Ngài là đức Đế-thích hiện xuống 
đây chăng ? ў 

— Này cháu là bậc trí-tưệ, thật vậy. ta là trời Ðã-thích 

— Do nhân nào mà ngài đến đây làm như thế? 

— Vi ta тоба cho trí-tuệ của Bồ - tát thêm rồ-rột. 


Й 
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Xong ngài bay lên hư-không, tuyên-bố khen ngợi trí-tuệ 
Ba-la-mật của Bồ-tát, rồi Ngài trở về trời. 

Về phần vị dại-thần trở về trào tâu với абс vua 
VIDEHARAJA răng : Tàu Hoàng-thượng, em MAHO- 
SETHAPANDITA xử đoán thật là phân-minh theo công 
lý, cho đến đức Đšă-thích hiện xuống thử cũng cho là 
bậc trí-tuệ phi-thường. 

Đức vua VIDEHARAJA bèn phán hỏi 4 vị giáo-sư ` 
rằng: Nên mời em trí-tuệ đến hay thế nào? 

— Tâu, đề chờ xem thêm nữa да. 

Đức vua VIDEHA cũng mặc-tưởng (1) 

Ngày nọ, đức vua muốn thử thách MAHOSATHA- 
PANDITA, dạy người chuốc cây bằng thẳng 2 đầu; réi 
Séi đền hỏi dân trong làng Bö-tát, ai biết đầu nào là 
gốc ngọn. Người biết phân biệt rö-rệt, trầm sẽ ban 
thưởng 1.000 lượng. Nhân-dân trong làng không một 
ai phân-biệt được; bèn đem đến cho triệu-phú SIRIVA- 
DDHANA (cha Bö-tát) Vị triệu-phú gọi Bồ-tát dën, rồi 
trình-bày khúc cây đó. Böồ-tát đem khúc cây thả trong 
nước, đầu chìm trước, đầu chìm sau và Ngài hỏi công- 
chúng rằng: Lệ thường, (cây) đầu gốc nặng hay đầu 
ngọn nặng ? 

— Thưa phía gốc nặng hơn. 

— Phải rồi, gốc nặng hơn ngọn. 

Cha của Bồ-tát tâu lên đức vua тб. Đức vua rất 
thỏa-thích. 


(4) nin thinh 
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6.— Lần nảy, đức vua gởi hai cái đầu người, dạy 
dân-chúng quan-sát coi đầu nào của phụ-nữ, đầu nào của 
người nam, 

Chúng dân tìm không ra, nên đem đến đức Bö-tát. 
Ngài giải rằng: Lệ-thường đầu của phụ-nữ có đường 
tóc rẻ cong, còn đầu của người nam thì đường tóc rẻ 
ngay. Các người trả lời như thế đi. 

Đức vua được nghe rất khen và hỏi ý-kiến 4 vị 
giáo-sư, họ cũng tâu vua đề chờ xem nữa đá. 

7.— Đức vua dạy dân làng Bö-tát phải nạp bò có 
sừng nơi chun, có đuôi ở йи, kêu mỗi ngày 3 lần. Nëu 
kẻ nào không nạp sẽ bị phạt 1.000 lượng. 

Đức Bö-tát dạy: Điều nói có sừng ở chân tức là 
ста gà, có đuôi ò đầu tức là mồng gà, kêu mỗi ngày 3 
-lần không gì tức là gà gáy, 

Đức vua nghe được rất hoan-hi 


Đã nhiều lần thấy Bö-tát MAHOSATTHA trả lời 
đứng dän theo câu hỏi, đức vua hết lòng hoan-hỉ, chỉ 
mong mau dược gặp mặt Pö-tát, nên bàn với 4 vị giáo- 
sư. Họ cũng ngăn cản nữa. Phen näy không cần hỏi nữa; 
Ngài dạy dọn long-xa cho Ngài ngự đi rước Bö-tát. Ra 
khỏi thành không bao xa, ngựa bị vấp chân té, đi không 
tiện nên phải trở về. Bốn vị gíáosư vào chầằu thăm 
vua và tàu tăng: Vì không nghe lời tâu của hạ-thần; 
nên hoàng-thượng mang tai-nạn như thế. Тап lệnh hoàng- 
thượng, khêng cần hoàng-thượng phải ngự xe khải đền, 
Ngài chỉ gởi câu đố rằng : Ngày trước trầm ngự đi tìm 
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cháu, ngựa bị vất té, nên phải hồi trào. Cháu phải gởi 
ngựa tết hoặc ngựa hay hơn cho trầm». Nếu cháu 
MAHOSATHA vào chšu bệ-hạ, bằng không sẽ có ông 
triệu phú cha МАНОЅАТНА đến chầu. Ngựa tốt tức 
là cháu МАНОЅАТНА ; ngựa hay hen tức là thân- 
sanh của MAHOSATHA. Nëu cháu МАНОЅАТНА 
là bậc trí tuệ thật cháu sẽ đến, bằng không cũng cho 
thân-sanh vào chầu. Bốn vị giáo-sư tâu như vậy, đức 
vua bèn làm y theo. 


Khi Bö-tát МАНОЅАТНА được lệnh vua như thế, 
liền hiều rằng đức vua muốn cho Ngài vào đền. Ngài bèn 
đến thưa với thân-sanh rằng: Thưa, cha nên cầm hộp 
trầm dựng đầy sữa và mật ong vào chầu vua cùng với 
1.000 tiều-nhú-gia. Khi vào chầu, vua mời ngồi rồi, lúc 
cha thấy con ngó cha, cha nên đứng dậy, tránh khỏi nơi 
ау, rồi gọi con đến ngồi nơi ghế của cha đã ngồi trước” 
đó, ấy là câu thai cao-thượng. 

Khi vào chầu, đức vua mời ngồi xong, hỏi thăm 
đến Bö-tát. 

Vị triệu phú tàu : con hạ-thần së vào sau. Đức BS. 
tát điềm-trang rất đẹp, đi đến đâu dân chúng đều ngoạn- 
тис, Vì ngài còn bé mà trí-tuệ nhất trong đời, có cả 
1.000 thiếu-nam tùy-tùng. Ngài thấy một con lừa ăn cò 
gần thành nội. Ngài dạy người bắt; buộc miệng không 
cho mó la được, lấy chiếu đấp trên mình nó và dẫn theo 
sau Ngài. 

Đến sân rồng, Bö-tát Нёс xem cha Ngài, vị triệu-phú 
thấy› liền đứng dậy nhường chỗ cho đức Bồ-tát, Bồ-tát 
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bèn đến ngồi chỗ cha Ngài, những người thiếu trí-tuệ, nhất 
là 4 vị giáo.sư bèn vë tay cười nhao rằng: đó là bậc trí- 
tuệ nhất của Hoàng-thượng. Xem coi cha đứng dậy nhường 
chỗ đề mời con ngồi cé đúng chăng ? thật là một trẻ ngu 
ngốc, như thể phần đông có đáng khen là bậc trí-tuệ chăng?. 

Đức vua nghe thấy nhiều người nhạo báng, Ngài 
rất hồ then ngó xnống. 

Đức Bồ-tát tàu hỏi đức vua vì sao lệnh Hoàng- 
thượng hồ-ngươi ? 

— Trước kia trầm hãng khen cháu là bậc trí-tuệ 
trong đời. Мау thấy cháu làm những chuyëm không hay 
như vầy, nên trầm buồn ; vì cháu bảo cha cháu đứng 
dậy, rồi cháu lên ngồi trên ghế của cha cháu, bởi cha 
là cao quí ben con đủ cả mọi phương-diện. 

— Tâu, lịnh Hoàng-thượng có ra lệnh phải đem ngựa 
tốt hoặc ngựa hay nhất chăng ? rồi Bồ-tát dạy người dẫn 
con lửa lúc nảy đem vào cho nằm gần chân đức vua 
rồi tâu rằng : 

Lừa nầy đáng giá nào ? 

— Này cháu trí-tuệ, con lừa nầy chỉ dùng được đề ` 
kéo xe, chở đồ mà thôi đáng giá 8 đồng hoặc 8 lượng. 

— Tàu, ngựa tốt sanh ra từ lừa cái, đáng giá rào ? 

— Này cháu trí-tuệ І ngựa đó vô-giá. 

— Tâu: trước, lệnh Hoàng-thượng phán rằng cha 
cao quí hơn con đủ mọi phương-diện, thật vậy, con lừa 
пау phải quí hơn ngựa hay. Vì con lừa nảy, là cha của 
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con ngựa hay. Nếu cha cao quí hơn con đủ moi phương- 
diện, thật như thế rồi, con lừa nầy cũng quí hơn ngựa 
hay, phải vậy chăng lệnh Hoàng-thượng ? Nếu lệnh Hoàng 
thượng cho rằng cha cao quí hơn con xin Hoàng-thượng 
dùng cha tôi đi. Nếu con quí hơn cha thì Hoàng-thượng 
dùng tôi.. 

Trước lệnh Hoàng-thượng ra lệnh, dạy tôi phải đem 
ngựa hay dâng. ` 

Мау lạnh Hoàng-thượng thấy rõ rằng cha quí hơn 
con, lệnh Hoàng -thượng bắt con lừa nầy đề dàng di, 
vì lừa nầy là cha của ngựa hay nhất. quí hơn ngựa tốt. 
Nếu lệnh Hoàng-thượng cho rằng ngựa hay hơn lừa thì 
lệnh Hoàng-thượng dùng tôi. 

Bốn vị giáo-sư của Hoàng-thượng đây; Hoàng-thượng 
chọn từ đâu ? Câu thai dŠ dàng như thế mà tìm không ra; 
lại còn nhạo cười toe-toét. 

Đức vua nghe lấy làm cảm-phục và rất vui thích. 
Các quan đại thần đều nhìn nhận Bồ-tát là bậc trí-tuệ 
thật, đồng vỗ tay hoan-hô vang rền, có vị lại đem vật quí 
đến cúng-dường. | 

Bốn vị giáo-sư tỏ vẻ buồn thiu, hồ-ngươi, gục đầu. 

LỜI HỎI.— Đức Bö-tát là bậc hiếu đạo, do nhân 
nào lại làm như thế ? 

ĐÁP. — Không phải bö-tát làm Ы mặt cha ngài даи. 
Vì đức vua có ra lệnh dạy phải đem ngựa tốt bằng không 
thì ngựa hay nhất. Như thế, nên đức Bỏö-tát phải làm 
như vậy. Hơn nữa, là phải làm cho 4 vị giáo-sư biết mình, 
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Từ đó, đức vua ban - thưởng cho ông triệu - phú 
SIRIVADDHANASETTHÃ và 1.000 tiều-phú gia, được 
trọn quyền hưởng lộc trong quận cái ngài ngụ. Đức vua 
cũng không quên ban vật báu đến mẹ của đức Bồ-tát; 
rồi хіп đức Bồ tát làm Hooàng-tử, ngự tại đền với Ngài. 

Đức vua phán hỏi Bỏ-tát : Му con, con vừa lòng 
ngự trong đền nội hay ở ngoài thành ? 


— Tâu, hạ-thần có rất nhiều kẻ tùy-tùng, hạ-thần 
xin ở thành ngoại. 


— Đức vua bèn cho tạo dinh-thự và ban-thưởng 
đầy-đủ vật dụng cho Bö-tát được an уш, cả 1.000 thiếu 
nam theo hầu Bồ-tát. 

Mật ngày nọ, chúng dân thấy ánh sáng ngọc mani 
hiện trong ao sen, liền tâu cho đức vua rõ. Đức vua 
bèn truyền đòi 4 vị giáo-sư đề tìm ngọc mani. Họ dạy 
tạt nước ao cho cạn đề lấy ngọc, mà vẫn chưa thấy 
ngọc mani. 

Đức vua bèn hỏi Böð-tát có thề tìm được chăng ? 

— Таи, muốn lấy ngọc mani, không khó, xin thỉnh 
phụ-vương ngự đến. đó cùng tôi. Đức Bồ-tát đến mé ao 
đứng quan-sát thấy rằng ngọc mani trên đọt cây thốt- 
nốt, rồi tàu rằng : Ngoc mani không có trong ao nước 
đâu. 


— Сё sao có ánh sáng trong nước, mà con nói 
rằng không có ngọc trong đó ? 


.— Đức Вӧ 44: dạy người đem mâm nước đầy đề 
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tại nơi đó, rồi thỉnh đức vua xem, Ngài thấy ngọc mani 
như thấy trong ao, rồi đức vua hỏi tại sao nói không 
có ngọc trong ao? 

— Tâu, ngọc mani có tại treng ồ quạ, trên cây thốt- 
nốt. Đức Bồ-tát cho người leo lên dot cây thốt-nỗt, gần 
phía đông ao nước, lấy ngọc mani trong © qua đem 
xuống dâng đến đức vua. 

Công chúng đồng hoan-hô khen- -ngợi đức Bồ tát và 
trách 4 vị giáo-sư kia rằng, bảo người tát ao rất nhọc 
công vô-ích, thật không có bậc trí - tuệ nào sánh bằng 
Bö-tát đâu. 


Đức vua rất thỏa - mản, rồi ban thưởng ngọc báu 
đang đeo trong mình đến Bồ-tát. Сәп ngọc mani vừa tìm 
được đức vua tặng cho 1.000 thiếu nam tùy tùng Bö-tát, 

Đúc vua day Bö-tát mỗi khi vào trào phải trang- 
điềm bằng ngọc báu nầy rồi phong Bö-tát làm đại-tướng. 

Một hôm, đức vua cùng triều-thần ngự di ngẫm 
cảnh. Đức vua chợt thấy con сёс-Кё to, từ ngọn cây bò 
xuống thấy đức vua rồi nó gật đầu. 

Đức vua hỏi MAHOSATHA Bồ-tát: Con cắc-kè 
làm gì đó ? 

— Таи, nó làm lễ lệnh Hoàng-thượng. 


— Đức vua nghe hoan-hỉ bèn dạy người mỗi ngày 
lấy tiền mua thịt cho nó ăn. 


Đến ngày Bát-quan-trai, mua không được thịt, người 
nuôi nó lẩy tiền đáng giá mua thịt buộc vào cồ nó. Từ ' 
đó, сас-Кё tự-đắc vì có tiền. 
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Ngày sau, đức vua ngự đến, thấy con cắc-kè bò 
xuống gặp đức vua nó ngóc đầu lên, coi bộ tự-dắc. 
Đức vua hỏi Bồ-tát thế là sao ? 

— Таи, vì con сас- kè nương - nhờ có tiền. Ngày 
Bát-quan-trai, người nuôi nó mua thịt không được; nên 
đem quan tiền buộc vào cŠ nó rồi nó y lại như thế. 

Đức vua bất bình, дау người đánh đuồi nó đi. Cũng 
vì tự-đắc, ӯ lại mà phải chịu КЬ. 

._ Có một học-sinh của vị trứ danh giáo-sư DISAPA- 
MOKKHA tên là PINGUTTA vừa lòng thầy nên thầy 
gả con gái cho. Có thiếu-nữ nầy rất đẹp. Nhưng PIN- 
СОТТА là người xšu-s6, nên khi về với anh, khiến anh 
không vừa ý, không chịu đöng-tịch đồng-sàng với vợ, 
bởi anh là người ít phước. Cách một tuần; sau khi đã 
làm lễ thành-hôn. Anh РІМСОТТА xin phép cha mẹ vợ 
trở về xứ. Đi đường xa mệt nhọc và đói khát, gặp một 
cây sung có trái chín, anh bèn leo lên bẻ trái ăn. Vợ ở 
dưới xin vài trái; anh nói: vậy, có chân tay đề làm gì? 

Vợ biết chồng không cho; nàng phải trèo lên đề kiếm 
ăn. Anh chồng thấy thế, lén lần xuống đến gốc lấy gai 
chất xung-quanh gốc cây sung, rồi bỏ đi mất. Vợ anh 
xuống không được, kêu la; khóc Кё. Hạnh-phúc cho 
nàng, ngày ấy có đức vua ngự аі. ngoạn cảnh, nghe người 
than khóc bèn dạy quan quân đi tìm xem và hỏi thăm, 
rồi dem nàng về cho làm Hoàng-hậu. 

Ngày khác, đức vua ngự đi ra khỏi thành, hai bên 
đường, dân-gian lo quét dọn. Lúc ấy, Hoàng:hậu thấy anh 
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PINGUTTA là chồng cũ, cũng đang cắm cúi quét đường. 
Hoàng-hậu cười. Đức vua thấy bèn hỏi: cớ sao hậu cười? 

— Tàu vì thần-thiếp thấy chồng cũ, bỏ thần-thiếp, 
rồi hôm nay phải bị làm công việc như vầy, nên cười. 
Đức vua nghe tâu không tin cho nên Ngài thịnh-nộ, rút 
gươm cầm trong tay. 

— Đức vua hỏi ý 4 vị giáo-sư. 

— Tàu, chẳng nên tin lời phụ nữ. Chúng tối chưa 

-từng thấy người nam nào có vợ đẹp xinh như vảy mà 
từ bỏ cho đành. 

Đức vua bèn hỏi Bồ-tát : 

— Tâu, lệ thường; kẻ có tội với người hửu phước 
xa nhau lắm, cũng như trời với đất, hoặc như bờ biền đây 
với bờ biền kia. Kẻ có tội hoặc ít phước không bao 
giờ ở chung cùng người đại phước được, lời của lệnh 
Hoàng-hậu rãt đúng. 

Đức vua nghe hữu -lý mà rằng: nhờ con trầm là 
МАНОЅАТНА mà trầm được hậu; bằng ta nghe lời 4 
vị giáo-sư kia thì đã giết Hoàng-hậu rồi. Nghỉ như thë 
phát tâm hoan-hi, đức vua bèn ban thưởng đức Bồ-tát 
rất nhiều báu vật. 

Bà Hoàng-hậu nghỉ rằng: Nhờ có МАНОЅАТНА, 
nên mệnh ta mới còn, thật là bậc ân-nhân của ta. Lập 
tức, Hoàng-hậu quì tâu xin đức vua cho phép từ đây, 
thần thiếp xin MAHOSATHA làm em ruột của thần- 
thiếp. Bao giờ thần thiếp có vật chỉ quí báu hoặc cao- 
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lương mỹ-vị, thản-thiếp dược phép biếu cho MAHO- 
SATHA là em, bất kỳ là giờ phút nào. 

Đức vua hoan-hỉ phê-chuần. Từ đây, Hoàng-hậu 
thường ban cấp cho Bồ-tát những vật quí giá, không 
` dám quên ơn cứu tử. 

Có một ngày Bát-quan-trai, đức vua lên từng lầu 
cao đi kinh-hành, thấy có một con chó và một con dë. 
Dë đi ăn cỏ dành chỗ voi, bị nài voi đánh đập, dê bỏ cỏ 
chạy trõn, bị паі voi đuồi theo liệng nhằm lưng quá đau, 
dê lếch nằm dựa vách tường thành. 


Chó cũng lén vào ăn thịt, cá trong nhà bếp, bị đánh 
đập què giò. Chó chạy trốn đến vách tường thành gặp dê 
cũng пат tại đó. 

Dê hỏi chó, vì sao mà anh bị như thế ? 


— Chó thuật lại cho dê nghe; гоі hỏi: Còn anh do 
nhân nào mà lại nằm tại đây ? 

— Dë cũng tỏ cho chó nghe tự sự. 

Dë và Chó bàn nhau phải làm thế nào đề nuôi sëng 
cho dễ-dàng bšng không phải chết đói. 

Dê bèn bày mưu rằng : Bây giờ tôi phải vào nhà 
bếp trộm thịt cá về cho anh, còn anh thì đi ăn cắp cỏ 
về cho tôi. Hai ta sẽ đồi thực-phẫm nhau mà ăn, thì lưởng- 
tiện lắm. Tính xong, Dê và Chó đồng ưng-thnận làm theo 
kế dó, nên được an-vui. Vì mấy người nấu ăn đâu lo sợ 
dê ăn cá thịt mà gìn giữ, nën đê dễ trộm được thịt cá. 
Về phần nài voi thấy chó đến, thì nào có đề ý sợ chó trộm 
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cỏ, vì thế mà chó trộm cỏ không khó. Từ đấy. dê và 
chó kết bạn thân thiết nhau. 

Đức vua xem thấy chuyện như thế; sáng ra nhập 
trào, Ngài có ra câu dë cho 5 vị trí-tuệ đoán xét. rằng : 
Trầm hỏi 5 khanh trong đời có loài thú nào nghịch cùng 
nhau, mà trở thành thân thiết không ? Nếu khanh nào 
đoán không ra, trầm sẽ дабі khỏi thành. 

Nghe đức vua ra câu dë như thë thật là mắc mỏ. 
nên vị SENAKA bèn tâu хіп qua ngày sau së trả lời. Đức 
vua phê-chuần. 

` Về đến dinh, bën vị giáo-sư bàn tính nhau mäi mà 
tìm hiều chưa ra, Nên đồng quyết-định kỳ nầy phải qua 
yêu-cầu đức Bä-tát chỉ-dạy, không dám tự hào nữa. 

Về phần đức Bä-tát Ngài nghĩ rằng : có lẻ đức vua 
thấy cái chỉ đây, nên mới га câu đố пау. Ngài bèn vào 
thăm Hoàng-hậu гӧї tåu hỏi: Hôm qua lệnh bà có thấy 
vua ngự đến nơi nào chăng ? 

— Hoàng-hậu nói; hôm qua lệnh Hoàng-thượng lên 
từng lầu cao đi kinh-hành, và ngự làm phía dưới thành 
rất lâu. : 

Đức Bö-tát ngụ ӯ, khi ra khỏi cung nội, Ngài đi dò 
xét thấy dê và chó đang ăn, có vẻ thân-thiết nhau lãm. 

— Đức Bö-tát thấy như vậy hišu rõ rằng : đê và chó 
mật-thiết là do sự trao đồi thực-phẫm cùng nhau; rồi 
Ngài trở về dinh an-nghi. 

Về phân 4 vị giáo-sư kia không ai tìm ra nỗi câu đỗ 
của уйа, các ông đồng hội nhau tính cả ngày cũng chưa 
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ra lẽ. Bất đắc di phải đến cầu đức Bồ-tát chỉ dạy cho. 
Đức Bồ-tát nghỉ rằng : Nếu ta không thương xót thì họ 
"sẽ bị đức vua đuồi ra khỏi thành. Vậy ta nên tế-độ họ, 
rồi Ngài dạy mỗi vị học một câu kệ-ngôn. 

Qua ngày thứ hai, cả 4 vị giáo-sư vào châu. Đức 
vua phán hỏi 4 vị giáo-sư rằng: Này bậc trí-tuệ, các 
khanh dã hiều rõ câu đỗ rồi chăng ? 

— Таи, nếu chúng hạ thần không hiều thì còn ai 
hiều được. 

— Vậy các khanh hãy trả lời cho trầm nghe. 

— Тап, xin Tri hãy lóng nghe. 
ОССАРОТТАВАЈАРОТТІ... SANGHAYAMASSATI. 

Mỗi vị doc một câu kệ ngôn. Đức vua cũng tin rằng 
phải, vì không rõ ý-nghĩa của câu kệ-ngôn. 

Đức vua bèn hỏi sang đức Bồ-tát : 


— Тач, dê đó có 4 chân, khi di, tha đồ ăn thì lén 
lúc tha. Dê đi tha cá thịt về cho chó; chó tha cỏ về cho 
dê, rồi trao đồi nhau ăn. Lệnh Hoàng-thượng ngự trên 
từng lầu cao, đã thấy rõ 2 thú, dê và chó làm bạn thân 
nhau như thë. 

Được nghe rõ lời {Ач của đức Bö-tát, đức vua rất. 
thỏa-thích bèn ban thưởng tất cả 5 vị trí-tuệ rất nhiều 
báu vật đồng nhau. 


Khi ấy, Hoàng-hậu UDUMA biều rằng : 4 vị giáo S 
sư kia nhờ Bö-tát mà trả lời được câu đố của đức vua, 
song đức vua không rã, ban thưởng đồng nhau Đức 
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Упа phải thưởng em trai ta nhiều hơn mới phải; rồi 
Hoàng-hậu liền vào cung tâu cho đức vua hay sự thật. 
Đức vua nghe theo nên ban-thưởng Bö-tát nhiều hơn. 

Ngày nọ, bốn vị giáo-sư vào chầu, đức vua phán hỏi : 
Trâm muốn biết rõ trong đời nầy có hai hang người: người 
giàu mà kém trí-tuệ và kẻ có trí-tuệ nhưng nghèo ; 2 
hạng nầy ai là người cao quí hơn ? 

SENEKA ÄCÃRYA tâu: Theo hạ thần Mën là: 
Người giàu quí hơn hết. Trong đời nầy, dù là người có 
trí-tuệ bao nhiêu, làm quan đại-thần hay con dòng sang 
cả mà nghèo thì cũng phải cần kính nề kẻ giàu, làm tôi 
cho người giàu sai khiến. Mặc dầu người giàu có tật 
nguyền, điếc, сата v.;v.... cũng làm chủ kẻ khác được. 

Nghe Go như thế đức vua liền hỏi Bö-tát ; Con hiều 
thë nào? 

— Tâu, kẻ ngu vô trí-tuệ, khi có của nhiều thì say 
mê, dầu là hạng người sang-cả cũng thế, cho rằng ta là 
` cao quí rồi; hằng gây những nghiệp dữ, không hồ then và 
ghê sợ tội lỗi, nghỉ làm sao thi hành như vậy ; cứ theo 
ý muốn mình. Những kẻ tối tăm thường không thấy xa. 
chỉ biết trong kiếp hiện tại, không xét đến ngày vị-lai, nên 
tạo biết bao điều ác, sau khi tan-rả ngủ-uần së sa trong 
ác-đạo, гоі sanh lên làm người nghèo hèn, КЪ sở, do các 

- điều đữ đã tạo. Vì kẻ thiếu trí-tuệ mới sa däm trong tài, 
Sie, danh, lợi. Tàu, tôi quan-sát thấy như Se mới hiều 
xăng người có trí tuệ cao quí hơn. 


Đặc vua nghe theo rồi bèn hôi lại SENEKA ACARYA 
rằng : khanh hiều thë nào ? 


— Hộ... 


— Tâu, MAHOSATHA còn bé, miệng còn hôi sửa, 
biết gì, Xin Hoàng-thượng hãy nghe theo hạ thần. Không 
cần nói đâu xa-xôi như triệunphú GOVINDASETTHI, 
nghề-nghiệp chỉ cũng chẳng biết, con trai, con gái cũng 
không, thân hình rất xấu xa, khi nói chuyện thì nước 
miếng tung chảy. Có 2 nàng đẹp như ngọc-nữ chực hờ, 
dùng hoa sen xanh tươi chờ hứng nước miếng. Biết bao 
khách khứa tới lui nườm-nượp. Họ hết lòng tôn trọng 
cho đến người sang-cả cũng kính nề. Вау nhiêu cũng đủ 
rõ rằng người có của là quí hơn bậc có trí-tuệo 


— Bö-tát tâu, SENEKA chẳng sáng suốt chỉ thấy 
gần, chỉ biết có được mà thôi ; không quan-sát cho chu 
đáo. Ví như qua thấy cục cơm họ làm rớt hoặc. như 
chó thấy miếng thịt trong nói họ quên đậy nắp không 
xem chừng, сау зау họ sẽ bồ trên đầu. Lệnh Hoàng- 
thượng nên thầm-xét. Lệ thường kẻ có của mà vô trí. 
tuệ, khi được vui thì hằng cầu thả vì không thấy 3 tướng 
phồ-thông của vạn-vật là vô-thường khồ-não và vô-ngå, 
chỉ biết sa-mê ngũ-dục mãi mãi, không tưởng đến sự 
chết ngày mai. Kẻ tõi tăm thiếu trí, khi gặp khô, tại hại 
đến thì quên mình toán-loạn, dày dua như cá mà bị 
Hệng trên khô. Kẻ vô trí-tuệ trong giờ hấp hói thì vật 
mình, kêu khóc, thương tiếc vợ con; của cải, thân thuộc, 
quyến luyễn trong vật dục. Nhớ đến nghiệp ác đã tạo, 
rồi kinh sợ trong 4 ác-đạo. Vì thë mà phải nóng-nãi bực 
tức vật mình, khóc kề, sợ sa địa-ngục, cũng vì thiếu trí-tuệ. 


_ Trái lại, bậc có trí-tuệ rõ rằng: sanh ra trong nẻo 
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luân-hồi, thì phải chịu luật tuần-hoàn tử sanh, sanh tử là 
một công lệ không sao tránh thoát được. 

Tàu, hạ-thần thấy rằng : Người mà dính-mắc trong 
của cải thì khó tránh được ác-đạo, không nơi nương tựa. 
Dù là vợ, chồng; con; của, thân thuộc, bạn bè cũng không 
làm cho sự dau khồ được nhẹ nhàng, chỉ 18у mắt nhìn 
nhau mà chịu; không sao cứu vớt được. 


Đức vua xoay qua hỏi SENAKA rằng: MAHO- 
ЅАТТНА Gu như thë khanh nghỉ sao ? 

— Tàu, MAHOSATTHA biết gì, hạ-thần хіп ví-dụ : 
Cây có trái hằng có loài điều thú thường lủ-lượt bay 
đến kiếm ăn không dứt, thế nào, người có của hằng có 
người vảng-lai đông đúc. Cho nên người đời chỉ có tiền 
сла là hưởng hạnh-phúc an-vui. Còn kẻ dù có trí-tuệ đến 
đâu, mà nghèo thì không ai ngó đến. Do đó, hạ-thần tàu 
rằng người có của quí hơn kẻ có trí-tuệ mà nghèo. 

Đức vua liền xoay hỏi MAHOSATTHA Bồ - tát 
SENAKA tâu như vậy; con nghĩ ra sao ? 


— Tàu Hoàng-thượng, SENAKA giải nhu: trẻ lên ba 
tuồi, thấy sao nói vậy. Kẻ vô trí-tuệ ví như cây có trái độc, 
diều- thú nào đến ăn quả sẽ bị khó, khác chỉ người thiếu 
trí-tuệ. nếu kẻ nào tới lui thân cận, họ sẽ chết; tức là 
hư hao của cải. Vì kẻ vô trí-tuệ hay bày mưu kế dë đoạt 
của người, chỉ tìm làm việc bất-chánh là người ác, không 
biết hó then và ghê-sợ tội lỗi. Sau khi thác sẽ xuống 
ác-đạo chịu khó lâu đời, bị quỉ-xứ hành hạ đánh đập, 
chém dâm bằng các vũ-khí cháy đỏ vô cùng khô sở. 
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Đó cũng vì thiểu trí-tuệ. Tàu, пена người 
có trí-tuệ là quí hơn. 

Đức vua phán hỏi SENAKA rằng theo lời của 
MAHOSATHA tâu qua; khanh nghĩ thế nào ? 


— Tâu, xin Hoàng-thượng đừng tin lời MAHOSA- 
THA. Hạ-thần xin thí dụ: Nước của sông, rạch; một 
khi đá chảy dën biền rồi, không còn tên củ nữa, thế 
пао, người trí-tuệ КЫ gặp kë giàu thì dành chịu lu-lờ, 
không rồö-rệt. Tôi xét thấy như thế, mới tàu rằng kẻ 
giàu quí hơn người trí-tuë là vậy. 

Đức vua phán hỏi MAHOSATHA Bä-tát, SENAKA 
giảng như thế, con nghĩ sao 2 

Tâu, đức Hoàng-thượng chẳng nên nghe lời SE- 
МАКА, Nước của các sông rạch lớn, nhỏ ,chảy - vào 
biền, biền giao tiếp nhau bằng lượng sóng nghe lăn- 
tán, lách~tách : Dù sóng có lực lượng đến đâu tát vào 
bờ biền cũng déi lại, không vượt khỏi bờ biền được, 
thể nào, Кё giàu vô trí-tuệ không bao giờ qua khỏi bậc 
trí-tuệ được. Như kẻ ngu độn thiểu trí-tuệ; dẫu tranh 
luận một điều gì với ai cũng chẳng lướt qua bậc trí- 
tuệ nổi. Khi có sự khó-khăn nan-giáiy dën cậy vào bực 
tríituệ. Những người thiếu học dược biết tài phước; 
lợi hại, chánh tà cũng nhờ nghe bậc trítuệ chi dạy. 

Tâu, tôi xét thấy thế, mới nhận người có trí-tuệ là 
quí hơn. 

Nghe тё, đức vua xoay qua hỏi SENAKA nữa 
rằng : Khanh có lời nào giãng-giải cho trầm nghe. 
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Тап, lệnh Hoàng - thuong chớ: nền tin lời của 
MAHOSATHA. Kẻ giàu dù di, đứng, ngồi trong nơi 
nào cũng có người kiên - nề, tiếp rước. Chuyện quấy 
thành phải, chuyện phải ra quấy, mặc dù là bất công. 
Người có tiền зё được phần đông hưởng ứng; nói chỉ 
công-chúng đều xu-hướng theo. Thấy như vậy nên hạ- 
thần tâu rằng : người triệu-phú cao quí hơn. 

Đức vua phán hỏi MAHOSATHA (Bö-tát) con nghỉ 
sao, tàu cho trầm rõ. 

Tàu, SENEKA chỉ thấy trong kiếp biện - tại, là 
người thiếu trí, thấy gần không ngó xa. 

Những người có của, vô trí-tuệ đen nói trắng, trắng 
nói đen mà người cũng nghe theo, là vì phần đông là thiếu 
học. Họ nào có biết sẽ bị bậc hiền-minh chê-trách, đến 
khi thác còn phải chịu quỉ-xứ hành hình nhiều kiếp trong 
địa-ngục. Tiếng xấu còn lưu danh muôn thuở. 

Đức vua phán hỏi SENAKA, có lời chỉ hãy tâu cho 
trầm nghe. 

Tâu, người trí- tuệ có sự hiều biết dày-dặn nhiều 
như địa-cầu dày 24.000 do-tuần, mà nghèo thì nói lời 
hay cũng vô hiệu-quả. Khi đến gần người có của thì än 
bóng giấu hình, mất mặt, ví như dóm-dóm ánh-sáng nhỏ 
không được rực-rỡ khi mặt nhật mọc lên. Do đó nên 
hạ thần tâu rằng người có của cao quí nhất trong đời. 

Đức vua phán hỏi MAHOSATHA Bö-tát, con nên 
giải cho trầm nghe thêm có được chăng ? 


Tâu lệnh Hoành-thượng, SENAKA là người không: 


0 


thấy ха hiều rộng. Bậc trí-tuệ thốt lời ngay thật, khóng 
nói xiêng-tạt theo ai. Bậc trí-tuệ hằng được quần chúng 
ngợi khen và cúng dường bằng các vật báu giữa nơi 
đô-hội. Người trí-tuệ hằng quí lời nói ngay thật, sau khi 
mạng chung được tái-sanh làm vua hoặc lên cối trời. 
Vì thế, nên tôi tàu rằng người có trí-tuệ cao quí hơn. 

Giáo-sư SENAKA tàu ; lời của MAHOSATHA vừa 
trình-bày ; thánh-thượng chẳng nên tin. Bò, trâu; tôi trai, 
tớ gái, các thanh nam, nữ cho đến những ngọc mani, xa- 
cừ v.v... chỉ phát sanh trong dëng dëi phú-gia. Các loài 
thú cũng thường có đông-dúc đề làm phương vận-tải 
cho hàng hửu-sản. Người có của hãng được thêm nhiều 
báu vật. Do đó; mà hạ-thần mới gọi kẻ giàu là cao-quií. 

Đức vua bèn xoay qua hỏi МАНОЅАТНА ; соп nghĩ 
thế nào ? : 

— Tâu; người vô trí-tuệ dù có nhiều của cũng khó 
gìn-giữ được lâu dài, của cải phải bị tiêu mòn; ví như 
loài rån không thề giữ da được ; phải lột da bỏ lại. Những 
người chứa của được nhờ trí-tuệ ; nếu thiếu trí tuệ dầu 
là triệu-phú, của ау cũng phải bị hao mòn. Vì thế, hạ- 
thần mới tâu rằng bậc trí-tuệ quí hơn cả. 

Đức vua xoay qua hỏi SENEKA. SENEKA ngầm 
nghĩ; lần nảy ta làm cho MAHOSATHA phải phục tùng 
ta mới được, rồi tâu: : 

— Tất cả chúng tôi đây hầu hạ, chờ lệnh của hoàng- 
thuong; hoàng-thượng là bậc cao-quí, lành-đạo, chúng 
tôi là hàng có trítuệ ví như đức Đế-thích hay đàn áp 
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chư thiên: Nếu người có trí-tuệ là quí: hà-tất phải đến 
tôn-sùng người có của như Hoàng-thượng : Tâu, em 
MAHOSATHA chỉ đem kiếp vị-lai dë giáng-thuyêt, không 
thấy những lợi ích trong hiện tại. Thử hôi, nếu người có 
trí-tuệ là quí cớ sao lại vào hầu-chực hoàng-thượng nhwvåy? 

Lời SENAKA.trình bày đây, nếu không phải là đức 
Bö-tát, thì khó mà suy-tưởng sự lý, ngỏ hầu giải đáp cho 
phân-minh được. МАНОЅАТНА (Bä.tát) tâu : Giáo-sư 
ЅЕМАКА là người mù, chỉ biết lợi-danh trong đời mà 
quên đức tính thanh-cao là trí-tuệ. Kẻ vô trí-tuệ khi gặp 
điều lơ sợ, nan-giải thì hằng nương nhờ vào bậc trí-tuệ 
chỉ dẫn mới được rõ đường-tà, nẻo-chánh. Kẻ giàu thiếu 
trí-tuệ hay mù quáng; say mê ngủ-dục rồi bị sa sút, bị 
người chê bay khinh rẻ. Lúc hửu sự thì tối tăm lo sợ, tìm 
nương vào bậc trí-tuệ; cầu các ngài phá-nghi và cứu vớt 
bằng tỉinh-thần mới được an-vui. Do đó, mà bảo-tồn tài 
sản được lâu dài. 

Như Hoàng-thượng nhờ bậc trí-tuệ nên không say 

mê trong của cải là nhân lôi-cuốn chứng-sanh vào vòng 
sanh-tử luân-hồi. Do có trí-tuệ mà sinh.linh đắc ni quả 
Niết-bàn, thoát-ly khô-hải. 

Các bậc sáng-suốt nhất là lệnh Hoàng-thượng hằng 
ngợi khen và tìm kiểm bậc trí-tuệ. Các hàng thánh-nhân 
được khỏi luân-höi, hết phiền:não cũng do trí- tuệ, khỏi 
lo sợ trong đời пау và kiếp-sau cũng nhờ trí-tuệ. Như thế, 
không gọi trí tuệ là cao quí sao nên. 

e Đức vua hỏi ЅЕМАКА còn lời chỉ trình-bày nữa 
chăng ? 
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Khi ấy, giáo-sư SENAKA không còn biết điều chỉ 
đề thi-thố nên gục mặt hồ-thẹn làm-thỉnh, 

Đức Bö-tát bèn tàu tiếp rằng; Trí-tuệ là một đức 
tính mà bậc cao nhân hằng ưa-thí:ch, tôn trọng. Кё vô 
trí-tuệ hằng say mê của cải, quyền-tước, lợi-danh. Bậc 
trí-tuệ không quyếnuyễn trong vật-chất, bởi đã quan- 
sát thấy rõ rằng các vật-chất của cải hằng xúi-dục con 
người gây nhiều tội lỗi, rồi phải bị trầm-luân, là nhân- 
sanh các thống-khô không sao tả xiết. Chỉ người trí-tuệ 
mới có thề phán-đoán, biết tim phương-pháp thoát-khồ 
được. 

Không có chỉ đem so sánh, với đức-tính của trí-tuệ 
được. Năng-lực của cải không sao vượt khỏi trí-tuệ. 
Nhận thấy thế, nên hạ thần tâu trí-tuệ là cao quí nhất. 

Đức vua nghe tàu lời hửu lý nên rất hoan-hỉạ bèn 
ban thưởng nhiều báu vật hơn các lần trước. 


Bà Hoàng-hậu thấy em là đức Bồ -tát, nay đã lên 
16 tuði, cần phải có người nội trợ đề chăm nom gia-tài 
to tát, như thể, nên suy-nghỉ tìm một thanh-nữ xứng- 
đáng đề kết duyên lành với BöŠ-tát, Bà bèn tàu cho đức 
vua rõ, đức vua khen phải và phán rằng: Cần tỏ cho 
Bồ-tát hay trước. Khi Hoàng-hậu cho Bồ-tát biết ý-thức, 
Bồ-tát liền tâu : xin chờ 3 ngày rồi së tàu với đức vua. 
Đoạn Bồ-tát xin dë tự mình đi tìm thanh-nữ' xứng đáng 
theo ý nguyện. Ngài ra cửa Bắc-mỏn rồi đi lần đến quận 


UTTARA МАЈЈНАСАМА: 


Trong thuở đó; có một nhà, trước kia là triệu-phú 
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nay đã sa sút. Trong gia-đình näy có một thiếu-nữ tên 
AMARA có đủ đức-hạnh và và hình-dung xinh đẹp. Một 
hôm, sáng sớm cô thiếu-nữ đem cháo dâng cho cha nàng 
đang cày ruộng. Bö-tát đi đến thấy dung nhan của thiếu- 
nữ xinh đẹp và tướng-mạo đoan-trang, röi thầm nghĩ : 
nếu nàng nầy chưa chồng thì đáng cho ta đem về làm 
nội-trợ được. 

— Phần nàng thiểu-nữ khi thấy đức Bö-tát cũng 
thầm nghỉ, nếu ta được người như уйу đề nương bóng 
tùng quân, thì đời ta sẽ được nhiều hạnh-phúc, có nơi 
nương tựa vững-vàng. Hai bên đồng một quan-niệm сб 
ý yêu nhau. 

Bồ-tát bèn nghỉ không rë nàng đã có nơi nào chưa, 
vậy ta nên thử-thách nàng bằng cách ra cử-chỉ đề dë 
Ngài thừa cơ hội nàng іёс xem; ngài ra dấu «пат tay lại» 
xem nàng có hiều lề nào chăng d 

— Nàng AMARA thấy, biết Bồ-tát muốn hỏi nàng có 
chồng chưa. Nàng bèn xòa tay đề đáp cử-chỉ 4б của Bö-tát. 

— Bð-tát hiều rằng nàng chưa chồng. 


Bồ-tát bèn bước lại gần hỏi: Xin lỗi nàng, quí danh 
nàng là chỉ? 

— Thưa, cái chỉ không có trong quá-khứ vị-lai và 
hiện-tại, cái ấy là tên của tôi. 

— Mäe cô! tình~trạng bất-diệt là cái không có trong 
quá- -khứ; vị-lai, hiện-tại. Như vậy quí danh của nàng là 
AMARA phải chăng ? 
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— Vâng, tôi tên là AMARA. 

— Вау giờ дау, cô đem cháo cho аі? 

— Thưa, đem dâng cho bậc tiền thiên PUBBADEVA. 

— Này cô! tiền thiên tức là cha và mẹ. Vậy có phải 
cô đem cháo dâng cho thân-phụ cô chăng ? 

— Thưa phải. 

— Thân-phụ của của cô làm nghề gì ? 

— Cha tôi làm nơi một thành hai. 

— Ở nơi «môt thành hai» đó ám chỉ là nghề nông 
cày ruộng, 

Có phải thân phụ cô là nông-phu chăng ? và cày 
ruộng trong nơi nào ? 

— Vàng, thân-phụ tôi cày ruộng trong nơi «di không 
trở lại >». l . 

— Nơi di không trở lại đó là nơi tha-ma mộ-địa, 
có phải vậy chăng ? 

— Vâng, đúng lắm. 

— Hôm nay cô đi rồi trở về chăng ? 

— Thưa, nếu một cái đã đến thì tôi không trở về 
một cái chưa đến thì tôi trở về. 

— Này cô! thân phụ cô cày gần mé nước, nước lên 
nhiều thì cô không trở về, nếu nước nhỏ thì cô về 
phải không ? š 

— Thưa phải, nói xong nàng mời Bó-tát dùng cháo. 

Bồ-tát nghi, nếu không dùng cháo thì thất lễ, vậy 
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ta nên dùng chút ít, Bó-tát bèn nhận lời thỉnh của nàng. 
Nàng AMARA đề cháo trên đất. 


— Bồ-tát nghĩ, nếu nàng chỉ dâng cháo mà không 
dâng nước thì ta không dùng. 


— Nàng AMARA dâng nước. 


— Nàng dành riêng phần cho cha nàng. Phần của 
nàng thì đề ra mâm гі dâng cho Bồ-tát dùng. Khi dùng 
xong, Bồ-tát rửa tay và nói rằng: Tôi mong được biết 
nhà сб, xin cô vui lòng chỉ đàng cho tôi. 

— Nàng AMARA bèn chỉ đàng bằng câu dó ràng: 
Thưa, quán bán chè, quán bán nước cam và cây có lá 2 
từng ở trong nơi nào; đó là con đường di đến quận 
UTTARA МАЈЈНАСАМА, dùng tay mặt cầm cháo mà 


chỉ. Xong nàng bèn kiếu-từ đem cháo cho cha nàng. 


.Bồ-tát nhận rõ rằng đường đi đến nhà nàng AMARA 
trước hết gặp quán bán chè, kë quán bán nước cam, rồi 
gặp cây có lá 2 chặn, đứng xem thì thấy ngã hai, đừng 
theo nẻo bên trái, mà nên đi ngã bên phải. Bö- tát bèn di 
theo câu dë сйа nàng АМАВА. 


— Thân-mẫu của nàng AMARA thấy Bö-tát là người 
có tướng-mạo đoan-trang đến nhà nên mừng rë, dọn chế 
mời Bồ~tát ngồi và dâng cháo. Bồ-tát nói : nàng АМАВА 
đá có cho tôi dùng chút ít rồi Ме nàng AMARA hiĉu 

"rằng chàng đến với mục-dích muốn được con gái ta. 

— Đức Bö-tát hiều rõ hoàn-cảnh sa-sút của gia-dình 


nàng AMARA. : 
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Bồ-tát xin ở trọ nơi nhà ấy và thưa rằng : Thưa mẹ, 
tôi là người thợ may, vá và mạng y-phục, vậy nhà mẹ có 
y-phục rách mang ra con vá mạng cho. 

— Này con! mẹ có y-phục cần phải vá mạng nhiều, 
song mẹ không có chỉ đề trả công. 

— Tòi chỉ mạng không lẫy tiền, xin mẹ đừng ngại chỉ, 
Mẹ nàng AMARA liền mang rất nhiều y-phục trong nhà 
đem giao cho Bồ-tát vá, mạng được hoàn-bị theo trí tuệ 
của Ngài. 

Khi vá, mạng xong, Bồ-tát yêu-cầu rằng: Xin mẹ 
cho hàng xóm hay những người nào có y-phục cũ, rách 
đem đến tôi lảnh vá, mạng cho. Chúng dân nghe như thể, 
nên mang rất nhiều y- -phục đến cho Bö-tát mạng, vá 
trọn ngày ấy được tiền 100 lượng. Mẹ nàng AMARA 
lo don cơm chiều cbo Bồ-tát dùng. 

Đến ыта ăn tối thì cha nàng AMARA và nàng trở 
về đến nhà. Sau dùng bửa cơm xong, Bö-tát bèn lạy tạ 
song thân của nàng АМАВА và xin đính hôn cùng nàng. 
Cha mẹ nàng AMARA đồng hoan-hi nhận lời. 


Sáng hôm sau, Bồ-tát dạy vợ lấy nửa cân gạo, làm 

3 món ăn : bánh, cháo và cơm. Nàng vâng lời làm theo 

ý chồng, khi làm xong đem dâng đến Bö-tát. Đồ nấu thật 

` ngon, nhưng Bồ-tát giả bộ chê-trách ràng: Nàng dâng 
cháo, Bö-tát nếm một chát, đoạn ngài đồ trên đất. 

— Nàng AMARA thưa, nếuanh dùng cháo không 

vừa miệng, xin dùng cơm. Bö-tát ngùi hơi cơm rồi cũng 

chê. Nàng nói xin anh dùng bánh. Bồ-tát thọ bánh thử 
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chút ít rồi аиб" trách liệng bỏ. Thế nàng không lành nghề 
nấu ăn. Nàng AMARA cũng không buồn. 

Cư-ngu được 3 ngày, đức Bồ-tát bèn đem 2.000 
lượng bạc dâng đến nhạc-gia ngài mà rằng: «Tôi xin dâng 
chút ít của nầy đến nhạc-gia chi-dụng 15, rồi tôi së tùy- 
tiện phụng-dưởng song-nhạc được an vui trọn đời. Мау 
tôi xin đem nàng АМАКА đi cùng tôi, xin nhạc-gia hoan- 
hỉ, Hai ông bà đều vui lòng chấp thuận. ' 

Khi Bö-tát dán vợ gần đến kinh-đô MITHILA, 

ngài gởi vợ cho... môn quan. Vào dinh, ngài bèn dạy 
hai thiếu nam 'ăn mặc sang trọng tỏ ra con nhà triệu 
phú đến trêu ghẹo thử ý vợ ngài. 
ó Hai thanh nam tuân theo lời dạy của Bồ-tát, tim 
đủ mọi cách đề thử thách nàng АМАНА. nhưng vô 
hiệu quả, bèn trở về trình cho Bồ-tát rõ. Ngài liền cho 
người dẫn nàng AMARA vào dinh của Ngài. Nàng vào 
thấy tòa lầu cao sang phú-túc, nhưng không rõ là của 
Bö-tát; nàng bèn cười rồi khóc, Bö-tát hỏi: vì sao nàng 
cười rồi lại khóc ? 

— Tôi cười, bởi kiếp trước khéo tu nên nay người 
mới được cao sang như vầy, nghỉ đến cái phước của 
người nên tôi cười. Còn tôi khóc, vì thương xót người 
y quyền cao tước trọng mà bốc-lột của lương-dân, cưởng 
bách vợ người, làm điều tàn ác, Št sa-đọa trong ác-đạo ` 
chẳng sai. Bồ-tát nghe qua khen nàng là người chơn- 
chánh, Ngài dạy đem nàng giao lại cho môn quan, rồi vào 
đền tàu cho Hoàng-hậu rö: Ngài đã chọn được vợ hiën. 
Hoàng-hậu tàu cho vua hay, rồi sắm-sanh hôn-lé dầy đủ 
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cao sang đến rước nàng АМАВА về đến dinh Bồ-tát. 
Đức vua, Hoàng-hậu cho đến dân-gian thảy đều vui 
mừng, phi dạ, chúc tặng quà sính lễ nhiều không xiết 
kề; Nàng АМАВА bèn chia làm 2, dâng đến vua một 
phần, còn một phần đề dùng. 

Bö-tát bèn rước song nhạc về phụng-dưỡng như cha 
mẹ ruột. 

Nói về 4 giáo-sư kia thấy Bồ-tát được vua trọng dài, 
quyền cao tước lớn như thế, càng sanh lòng ganh ghét, 
hãng tìm chước bày mưu đề hàm hại. 

SENAKA bàn rằng: Chúng ta háy cáo gian MAHO- 
SATHA là phẳn-nghịch, thì hại hắn mới được. Vậy mỗi 
chúng ta phải tồ-chức trộm báu vật của vua là: 

1/— Cây trâm bằng vàng ;. 

2/— Hoa bằng vàng lá ; 

3/— Y báu Kambala ; 

4/— Đôi giày vàng. 

Khi đã trộm được 4 báu vật của Vua chúng ta đem 
giấu trong dinh MAHOSATHA rồi vào tâu, vu-cáo rằng : 
MAHOSATHA mong lòng phản nghịch. 

Sau khi SENAKA bày định kế-hoạch bèn cùng nhau 
đồng ý và phân công rằng: SENAKA trộm trâm vàng, 
PAKUTTHA trộm hoa vàng, KAMIDA trộm y báu, 
DEVINDA trộm đôi giày vàng. 


Khi đã trộm được. SENAKA đề cây trầm vàng XI 
rồi, rói dạy đứa tớ gái đem bán tại nhà Bồ-tát. Lúc ấy ` 
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nàng АМАВА ở trong dinh xem thấy lạ, là đứa tớ rao 
bán chỉ qua lại trước dinh mình. Nàng bèn gọi vào giả 
bộ mua đề hỏi thăm, tìm hiều, khi xem thấy cây trâm 
vàng của vua, nàng biết là kẻ gian-ác, nàng bằng lòng 
mua. Xong, nàng tìm cách hỏi thăm đứa tớ ấy, ai bảo 
đem bản. 

— Chủ tôi là ЅЕМАКА. 


— Nàng niêm lại kỷ-lưởng đề rõ ngày tháng và 
tên ЅЕМАКА, tên đứa tớ và.cha mẹ của nó. 

Phần PAKUTTHA trộm được hoa vàng đề vào hộp 
rồi dạy tớ gái đem bán nơi nhà của Bö-tát. KÃMINDA 
trộm y-báu KAMBALA đề vào giỏ rau; bảo tớ gái đem 
đến dinh của Bồ-tát mà bán. DEVINDA trệm đôi giày 
vàng đề vào bó lúa, giao cho tớ gái đem bán như nhau. 
Nàng AMARA cũng mua tất cả 4 món, rồi biên rõ ngày; 
tháng, tên họ chủ, tớ và cha mẹ của nó, xong niêm lại 
kỷ-cang. Nàng AMARA trình-bày rö-rệt cho Bồ-tát hay 
tự sự. | 

Một hôm, bốn vị giáo-sư bèn vào chầu vua và tâu 
rằng : Vì sao Hoàng-thượng không dùng cây trâm vàng ° 
mà trang-điềm. Vậy khanh đi lấy dâng cho trầm trang điềm 

Bốn người giả bộ đi kiếm rồi trở ra tâu rằng: Cây 
trâm mất rồi, hoa vàng cũng mất, y báu KAMBALA và 
đôi giày cũng không còn. Bốn người ngồi ra vẻ đắn đo 
suy-nghĩ trong chốc-lát rồi tàu rằng ` Bën báu vật nầy 
không có trong nơi nào khác, ngoài nhà МАНОЅАТНА. 
MAHOSATHA trộm của ấy dễ-dàng không kiên - nề 
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hoàng-thượng, bởi muốn đoạt ngôi rồng. Những người 
tùy-tùng chơn-thành của Bồ-tát nghe гб, bèn chạy về 
thưa cho Bồ-tát hay. Bö-tát nói rằng : Ta sẽ vào lập-tức, 
rồi chúng sẽ biết nhau. Khi ấy Bö -tát vào chầu vua. 
Đức vua không cho gặp mặt. Bö-tát hiều ngay rằng vua 
thịnh-nộ, bởi thiếu sự suy-nghỉ mà tin lời vu-cáo của 
4 vị kia, Bồ-tát trở về dinh. Vua hạ lệnh cho quân đến 
bắt Bö-tát. Bö-tát liền trá hình, giả làm kẻ khó ra khỏi 
thành MITHILA đi đến quận YAVAMAJJHÃ tá-túc nơi 


nhà người thợ nồi. Tiếng đồn rằng MAHOSATHA đá 
trốn khỏi thành rồi. 


Bốn vị giáo-sư nghe qua rất đắc chí rằng: như thể 
mới rõ ta là bậc có trí.thức. Nay MAHOSATHA trốn 
rồi, thë vợ của hắn là vợ của ta; suy nghỉ như vậy, nên 
tìm cách tâu vua đề cho nàng АМАВА ở yên. 


Mỗi người có ý -nghi riêng gởi thơ ghẹo nàng 
AMARA. Nàng nghĩ 4 người nầy thật là đê-hèn quá, 
.vậy đề ta làm cho họ mang nhơ, cho biết mặt. Nghĩ như 
thế, nàng liền cho tin mỗi vị nên đến nàng giờ nầy... 

Nàng dạy kẻ giúp việc đào hầm cho sâu rộng, miệng 
Һат rào xung-quanh, trong hầm chứa đầy phần và nước 
ёо; miệng Бат đậy bằng ván máy, trải đệm trên mặt 
hầm kín đáo; rải hoa và nước thơm đề tắm. 


Tối hôm đó, SENAKA trang-điềm cao-sang; réi đến 
dinh Bồ-tát; khi đến nơi, nàng AMARA cho mời vào- 
Nàng tỏ vẻ vui mừng thỉnh SENAKA đi tắm đặng vào 
nghĩ. Khi va vừa bước lên miệng hầm, bị máy bật tế vào 
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cũng döng chung cảnh-ngộ. Bốn vị phải ở trọn đêm trong 
` hầm phần, nước tiều, tủi nhục vô cùng. Sáng ra nàng 
` AMARA dạy người kéo lên cho tắm rửa sach-së, rồi bắt 
` cạo trọc, cạo lông mày, nàng dạy tôi tớ lấy gạch chà xát 
"da cho rướm máu, nšu cháo đặt đồ lên đầu v.v. 
hành hạ 4 vị vô-cùng khó sở. Nàng cho lấy đệm quẫn 
` cả 4 vị đó rồi bảo người dẫn vào chầu vua. Nàng cũng 
không quên đem theo đủ cả 4 báu vật mà họ đã trộm 
được của 4 tội nhân. Nàng АМАВА tâu rõ tự sự và 
dâng 4 vật báu đến vua réi trở về dinh. 

Đức vua thấy rë như thế, 1&у làm hối hận, không 
biết xử cách nào, vì Bồ-tát đã đi mất rồi, nên thả 4 vị 
giáo-sư về nhà. 

Thuở đó; có vị trời thường ngự trên cây lọng nơi 
"ngôi rồng đề nghe pháp của Bồ-tát, nay Bồ-tát đã vàng 
:mặt vị trời ấy không được nghe pháp nữa; nên tùy dịp 
“làm cho Bồ.tát trở về. Vị trời liền hiện hình cho vua 

thấy rõ, vừa lúc canh năm và ra 4 câu đỗ như vầy : 

1/— Kë đánh đập, hiếp đáp; nguyền rủa, lại là nơi 
` thương yêu của người. Người như vậy là hạng nào? 

2/— Người đánh chửi theo ý muốn, nhưng chỉ nói 
-ngoài miệng, không có ác tâm làm hại, khi dá mắng 
“chưởi, đánh đập réi lại We yêu hơn trước. Người 

` ấy là hạng nào ? 


_3/— Người cáo gian kẻ khác, rồi trở tội-nghiệp hơn 
xưa, thuộc về hạng nào ? 


`. 


4,/— Người được vật chi cũng lấy (đệm, chiểu, 
giường y-phục v.v...) càng Ra càng làm cho người kính 
thương. Người ấy thuộc về hạng nào? 


Đức vua nghe 4 câu đỗ của vị trời, cố suy-nghỉ, nhưng 
không đáp được. Ngài cho vị trời biết rằng ngài không 
thề giải đáp, хіп chờ Ngài hỏi lại bậc trí-tuệ dš, và hứa 
ngày mai sẽ trả lời. Vị trời bằng lòng nhận theo lời hứa 
của vua. Sáng ra, đức vua Kale 4 vị giáo-sư vào; réi dạy. 

đáp 4 câu đố & ấy, Bốn vị nầy không đủ khả-năng giải đáp 

Tối lại, vị trời hiện ra hỏi nữa. Đức vua đáp: đá 
hỏi, mà 4 vị giáo-sư cũng không thông. 


= Vị trời tàu: trừ МАНОЅАТНА PANDITA, không 
một ai hiều rõ đâu. Vậy đại-vương hãy sai người đi tim 
ngài MAHOSATHA, nếu đại-vương không tuân lời cho 
người đi tìm thỉnh Ngài MAHOSATHA về, ta sẽ đập đầu. 
đại-vương bằng cây gậy sắt cháy đỏ nầy, ta không đề cho 
đại-vương sống đâu. Vị trời bèn nói tiếp: thái-độ của 
đại-vương trong lúc nầy, ví như kẻ tìm lửa; rồi gặp dëm 
đốm tưởng là lửa; lại đem củi và cỏ khô đến nhúm, mong 
gì được lửa, hoặc ví như người muỗn được за bò; lại 
tìm sửa ở sừng bò làm sao mà được sữa. 

Nầy đạivươngÌ các vị đế-vương xưa kia thắng 
cđược địch, nhờ có tríthức biết: dùng người tài-năng 
thao - lược, trong nước mới được thái - bình.: Còn đại- 
vương tin däm - dëm mà cũng tưởng là lửa, thì tránh 
sao khỏi điều thất-bại. 


Ngài МАНОЅАТНА ví như: đám lửa to, rực - rở 
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bằng trí-tuệ. Nay đại-vương tìm hỏi những câu 45 nơi 
4 vị giáo-sư kém trí-tuệ ấy, như ánh của dëm dëm, có 
đặng chăng ? 

Đại-vương hãy sai người đi rước MAHOSATHA 
PANDITA về và hỏi cho được, bằng không, ta chẳng 
đề cho đại- -vương sống đâu. Vị trời hâm dọa đức vua 
như thể rồi biến mất Lúc ấy, đức vua lãy làm kinh- 
hải, sợ chết. Sáng ra lâm trào, đức vua liền phán cho 
4 đại thần dẫn quân đi tìm rước Bö-tát MAHOSATHA, 
mỗi vị đi mỗi hướng. Ngài dạy phải tìm cho gặp 
MAHOSATHA rồi cúng dường 1.000 lượng và rước 
về đền lập tức. Bön vị đại-thần tuân-lệnh đi kiếm khắp 
nơi. May thay! vi đạithần đi hướng đông được gặp ` 
Bồ-tát tại quận YAVAMAJJHAGANA. Ngài đang nhồi 
đất làm nồi với người chủ nhà, cả hai bàn tay ngài 
. đầu läm đất như các người thợ khác Ngài không сб 
chấp, cách ăn ở bình dân, khác nào kẻ làm công trong 
nhà vậy. Với hành-động cao đẹp nầy là muốn trả lời 
cho đức vua thấy rằng Ngài không phải là kẻ phản-bội. 

Khi thấy vị đại-thần từ xa đến, Ngài biết rằng 
mong được gặp Ngài, Đến gần Bồ-tát, vị đạithần thi 
lễ, rồi trình bày ý muỗn của đức vua, và dâng 1.000 
lượng bạc của vua ban thưởng. MAHOSATHA ER 
tát) thọ rồi đền ơn lại cho chủ hhà. Xong, Ngài lên xe 
trở về thành. Vị đạithần vào tàu trước cho đức vua 
Һау. Đức vua hồi, khanh gặp ереену tại nơi 
. nào ? và đang làm рі? 

— Таи, tại nhà thợ làm nói và đang nhồi đất nắn nöi. 
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— Đức vua bèn nghĩ : пёр МАНОЅАТНА thật: phản 
nghịch, lẻ đâu lại phải chịu cực khồ làm nghề ấy. Như 
thể, con trầm là bậc trung thần, rồi dạy mời vào, 

— Vị đại thần tâu MAHOSATHA PANDITA 
mình läm đất; chưa được tắm rửa. 

Đức vua nghe lấy làm cảm động, dạy vị đại-thần 
ra cho phép MAHOSATHA về dinh tắm rửa sạch-sẻ; 


trang-điềm như trước rồi sẽ vào chầu. 


Sau khi về dinh tắm rửa trang-sức xong, Bồ- tát 
MAHOSATHA vào đền. 

— Đức vua dùng lời an - ủi và hỏi thử rằng: nầy 
соп МАНОЅАТНА ! có hạng người nghĩ rằng đã được 
vừa ý rồi không làm tội ‡ có hạng người vì sợ phần 
đông chê trách nên không dám làm tội ; có hạng vô trí- 
tuệ không thê làm được rồi nín-thinh ; không tìm làm 
dữ, về phần bậc có nhiều trí-tuệ; cái chỉ cũng biết như 
con, có thề mong sự nghiệp to-tát trong thế-gian, vì sao 
con lại bơ-thờ lảnh-đạm, không bại trầm ? 

— Tàu, lệ thường người eó trĩí-tuệ không 
bao giờ chi mong vui chc mình mà làm khó 
kẻ khác ? Dù là nghèo khó đến đâu cüng chẳg 
tạo nghiệp dữ. Bậc trí-tuệ hằng tìm làm việc 
chân chánh, trong sạch không khi nào bỏ qua 
lề phải, không dám tây-vị vì thương, vì ghét, 
vi sợ, vì sỉ. mê. Tàu xin Hoàng-thượng hiều 
như vậy. 

Này con MAHOSATHA ! trong đời пау, khi người 


` 
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` da bị cảnh nghèo đói rồi; có ai піп thỉnh mà chịu được, họ 
` Hm mưu sanh hạnh-phúc trước, rồi sau. tự hối tu-hành 
không 'được sao? 


Tâu, båe tri~tuệ không bao giờ làm khô ai, 
nhất là. với ân-nhân. Không nói đến người, dù 
Ла cây mà bậc trí.tuệ đã nương tựa họ cũng 
không làm rơi lá ` gầy nhành. Người đã nhờ 
bóng cây, rồi làm cho cây trơ-trui, gọi là 
kẻ xấu xa, phản bội, không eän nói đền Кё 
sát hại ân-nhân, người bae nghĩa cũng gọi ` 
là kẻ phản bạn, еб đại tội Như đối với lệnh 
Hoàng-thượng, Hoàng-thượng ban thưởng tôi 
nhiều đặe-ân, nếu tôi hại Hoàng-thượng, thì 
"tôi là kë phản bội quên ơn, rồi Ngài thuyết 
“Vë tội ейа абе vua rằng: 


Тап lệnh Hoàng~ thượng, người sanh ра 
trong đời, đã thọ ân thầy dạy bảo, dù là một 
câu kinh, một lời lành ейпд gọi là ân-sư, Кё 
.thọ-giáo là môn-đệ chẳng nên quên ân, không 
thân trọng tỏ vẻ lảnh-đạm, làm điều không tốt 
véi thầy, kẻ KA là kẻ vong ân bội nghĩa еб tội. 
Rat Ngài chỉ-giáo thêm cho đứe vua rằng : 
Người eư-sĩ thụ-dụng ngũ-dụe nếu thiếu sự 
tỉnh.tấn, là kẻ lười biếng thì không gọi là 
người tốt. Cư.-sĩ mà biếng-nhát thật là không 
hay đâu Bậc xuất gia mà phá giới cũng là 

“điều hư hại trong Phật Pháp. 
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Hàng vua chúa, mỗi khi làm việc mà không 
quan-sát ti-mi, tỉnh-tường, khi nghe được lời 
chi thời vội tin, không quan tâm dò xét, phán- 
đoán cho ehu-đáo, thì không tốt cho đế-nghiệp. 
Lệ thường, bậc thống trị trong nước, mà hành 


động việc gì thiếu trí-tuệ đắn đo, ейп nhắc, 
thật là khö, không hay. 


Người eó trí-tuệ mà bị sân-hận dë nén, hoặc 
tây-vị vì sân, thựe-hành theo sự nóng-giận 
chênh-lệch gọi là không tốt trong đời. 


Таи Hoàng-thượng, lệ thường, dire vua ейп 
phải dùng trí-tuệ suy-xết cho chín ehắn rồi 
mới nên làm, bằng chưa chẳng nên làm. Đứe 
vua nào thựe“hành theo tri-tuê và tìm xét cần. 
thận thì hằng thịnh~đạt, quốc thói dân an, 
ngôi vàng kiên~ecðõ. 

Đức MAHOSATHA (Böð-tát) уфа giảng dạy xong, 
đức vua VIDEHARAJA, liền thỉnh Ngài lên ngai vàng, 
còn đức vua ngồi bên cạnh phía dưới, rồi phán rằng : 
Nầy соп! có vị trời ngự trên cây long trên ngai vàng 
hiện ra hỏi 4 câu, Trầm và 4 giáo-sư đều thúc-thủ, cầu 
con giảng giùm cho rõ. 


Таџ, câu dó ấy như thë nào, xin hoàng- “thượng cho 
con rõ ? 

VẤN.— 1) Người càng bị đánh chưởi, thì càng làm 
cho kẻ khác тёп yêu, là bang người thế nào? - 
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ĐÁP.— Таи, đó là hài đồng mà người mẹ dë nằm 
trên đầu 251. Thông thường, hài-đồng nằm trên gói mẹ 
hằng vui thích, đùa bởn cùng con ; khi đánh, lúc lại đạp 
hoặc niễu tóc mẹ, và miệng mẹ, còn người mẹ càng 
nâng niu, hôn-hít con; càng yêu тёп con là nhự thế. 

Vị trời nghe rõ bèn hiện ra, hoan-hô khen ngợi 
là đúng, hay lắm, rồi cúng-dường Böồ-tát bằng hoa trời, 
đề trong hệp ngọc, xong rồi biến mất. Đức vua thấy 
thế càng hoan-hi ban thưởng rất nhiều châu báu; réi 
hỏi thêm câu thứ hai. 

VẤN. — 2)— Nầy con lngười đánh chưởi theo ý 
muốn mình; song chỉ mắng ngoài môi chớ lòng không sân- 
hận, rồi trở lại càng thấy thương yêu hơn trước. Đó là 
hạng người nào ?, 

ĐÁP.— Đó là mẹ chưởi rủa con ; rồi trở lại thương 
yêu con hơn trước. Sự thật; khi người mẹ да thấy con 
lên 6, 7 tuồi có thề sai khiến được, nhưng đứa соп 
thường hoang-du từ sáng cho đến tối; rồi không dám 
trở về nhà, phải nương-náu với quyễn-thuộc, vì sợ mẹ 
'rầy la Người mẹ không thấy con về thì гац buồn; lại 
vuốt.ve топ trón соп, rồi dẫn con về nhà mà ršng : 
Nä con | mẹ rảy-la bấy nhiêu mà con phiền sao, khuyên 
rồi càng thương cơn hơn trước.' ` 

Tàu hoàng-thượng; câu dó thứ nhì là bà mẹ mắng; 
chưởi con theo sở nguyện; rồi càng thương con thêm - bội 
phần. | 

Vị trời liền hiện ra cúng dường và đức vua cũng 
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ban-thưởng như trước. Rồi xin hỏi đến cậu thử ba. 

VĂN.— 3)— Người dùng lời đối đở lỗi cho nhau; 
sau lại càng thương-yêu nhau hơn trước; là hạng người 
nào ? 

ĐÁP— Tàu, đó là lời vợ chồng đồ lỗi cho nhau rẵng : 
em không thương anh chỉ tìm yêu kẻ khác, vợ cũng 
nói anh bỏ bụng em, qũyễn-luyễn phụ nữ khác... đồ 
lỗi cho nhau như thế, rồi trở yêu nhau hơn trước. Đó 
là đố câu nói về vợ chồng tỏ lời không thật cùng nhau 
như vậy, rồi càng trở mến yêu nhau. 

Vị trời liën hiện ra tỏ lời SADHU và cúng-dường; 
đức vua cũng ban thưởng như trước ; rồi hỏi đến câu 
thứ tư. 


VĂN.— 4)— Му con МАНОЅАТНА ! trong đời, 
có người thọ nhiều vật dụng của kẻ khác, thì càng làm 
cho họ thêm phần kính mến, đó là hạng người nào ? 

ĐÁP — Tàu, đó là nói về các thầy Sa-môn; Bà-la- 
môn tu phạm-hạnh rồi được thí-chủ dâng cúng nhiều 
vật-dụng (thực-phẩm, y-phục, chỗ ở, mùng, chiếu, thuốc 
men) thí-chủ được dâng cúng nhiều thì họ cảng vui-thích, 
kính mến nhiều vì là làm cho họ càng được phước-báo. 
Câu đố nảy ám-chỉ các thầy Sa-môn, Bà-la-môn tu phạm- 
hạnh trong sạch. làm cho thí-chủ phát sanh đức-tin dâng 
cúng vật dụng đến các Ngài, khi các Ngài thọ-lãnh, họ 
càng hoan-hỉ và kính mến nhiều. 

Lần nầy chư thiên hiện xuống rất nhiều tỏ lời 
SADHU và cúng-dường đủ cả bảy báu. Đức vua ban- 
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thưởng nhiều báu vật và phong cho làm đại-tướng tại 
triều, từ đây Bồ-tát càng thêm vinh-quang chói lọi 

Về sau 4 vị giáo-sư hội nhau Бап luận về địa-vị 

cao-siêu của Bồ-tát rằng: Nay MAHOSATHA rất có 
uy thế cao sang hơn chúng ta rồi SENAKA liền nói: 
nay tôi có một kế đề báo thù MAHOSATHA, vậy chúng 
ta hãy đến giá bộ thăm viếng và hết lòng thân-thiết với 
MAHOSATHA rồi hỏi về pháp ‘nên giấu kín việc mình 
với ai, nên nói việc kín với ai» rồi vào tàu vu-cáo cho 
vua hay rằng MAHOSATHA muốn đoạt ngôi vàng. Các 
ông có hợp ý chăng ? 
. Ba vị kia đồng tán-thành rồi đem nhau đến dinh 
MAHOSATHA. Khi gặp nhau, МАНОЅАТНА (Bö-tát) 
tiếp đải 4 vị giáo-sư rất trọng hậu. Sau khi trò chuyện 
vui vầy SENEKA bèn hỏi: Thưa bậc trí-tuệaạ con người 
nên giấu việc kín với ai, nói việc kín đến ai ? 

— Bậc trí-tuệ không nên tỏ việc kín cho ai cả. 

Nghe như thể 4 vị giáo-sư rất hoan-hỉ, bèn tee 
ra về. 

Sáng ra, 4 vị giáo-sư vào chầu tâu lén cho vua hay 
rằng MAHOSATHA (Bồ-tát) сё giấu việc kín muốn 
làm phản. . 

Khi MAHOSATHA (Bồ-tát) vào chầu, vua liền hỏi: ` 

Nầy con МАНОЅАТНА (Bö-tát) І con nghỉ thể nào ? 
việc kín của mình nên tỏ cho ai biết ? 

— Tâu, lệ thường việc kín không nên tỏ cho ai biết, 
thì së đem nhiều lợi-ích cho mình, bằng nói việc kín của 
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mình với kë khác, bậc trf-tuë không khen đâu, khi công 
việc mong muốn được kết - quả röi mới nên nói ra, 
Các bậc trítuệ thấy thế, nên hằng giấu nhẹm việc kín 
của mình. 


Nghe МАНОЅАТНА (BS. tát) tâu như thế, đức vua 
ёс xem SENAKA và nghỉ tin chắc lời tâu lén của 4 vị 
giáo-sư kia, cho MAHOSATHA là mưu-phản, nên đức 
vua rất bất-bình. 


MAHOSATHA (Bồ-tát) thấy thái-độ của đức vua; 
đoán biết rằng vua tin-tưởng lời vu-cáo của SENAKA, 
rồi qui lay ra khỏi dën, 


Đức Bö-tát nghĩ rằng: 4 vị nầy, một vi tàu chỉ nên 
nói việc kín với bạn; một vị nói nên cho con hay, một 
vị nói chỉ cho mẹ biết, một vị nói nên cho em trai rë, vì 
họ đã toan tính nhau trước rồi. 

Vậy nay ta vào núp trong thùng đựng nếp nầy đề 
tìm nghe cho rõ nhân quả thë nào. Nghĩ như thế, Ngài 
dạy người hầu đời thùng đựng nếp lại; Ngài vào núp 
trong đó, bảo người lấy đồ đậy che cho khuất và dặn 
rằng sau khi 4 vị giáo-sư đến hội nồi đi ra khỏi nơi đây, 
ngươi sẽ trở lại cho ta Һау. 


Khi ra khỏi ngo môn, SENAKA bèn hôi về lời tâu 
của 3 vị rằng : chỉ nên tở sự kín cho mẹ, cho con và 
cho em trai đó do nhân nào ? 

Ba vị kia đồng hỏi lại SENAKA, còn ông tâu nên 
nói việc kín với bạn là thế nào ? 
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SENAKA bèn khai rằng: Các ông có biết cô gái 
giang-hồ NAGARA chăng ? 

— Chúng tôi biết nàng ấy; song hôm nay không biết 
cô ấy ở đầu ? 

— Nàng ấy đã bị tôi giết rồi. Một hôm, tôi dẫn nàng 
đi đạo nơi ngự-uyền và ngủ cùng nàng, song thấy nàng 
có nhiều vật quí trong mình tôi phát lòng tham, nên sát 
hại nàng rồi đoạt cả đồ nữ-trang, nay tôi vẫn còn cất giữ 
đề làm kỷ niệm. 

Tôi giấu kín việc ấy, chỉ cho bạn thiết biết mà thôi, 
vì thế, nên (äu rằng chỉ nói việc kín cho bạn thiết biết, 

SENAKA bèn hỏi việc kín của PAKUTTHA. PAK- 
UTTHA khai rằng, chân tôi có bệnh phong; chỉ có em 
trai tôi biết. Mỗi buồi sáng em tôi lấy thuốc băng - bó 

chân bệnh lở phong, rồi tôi mới vào chầu. Đức vua gọi 
tôi vào gần rồi dựa mình vào chân tôi và khen rằng chân 
tôi mềm diệu, nhưng mềm diệu do băng bó ghẻ phong 
đó, Đức vua mà biết được ắt tôi bị tội nặng, nên không 
có ai biết cả, chỉ có em tôi biết mà thôi. 

KAMINDA khai sự kín của mình rằng : Tôi phát cơn 
như chó điên trong nữa tháng một lần, nếu ai biết được 
thì thật là xấu hồ, chỉ có con trai tôi biết Vì thế, tôi 
mới tâu rằng : chỉ nên cho con trai biết việc kín. 

DEVINDA khai rằng tôi đã trộm ngọc mani của đức 
Đế-thích ban cho đức vua КОЅАКАЈА là hoàng-thái- 

hậu của đức vua VIDEHARAJA hiện thời. Nhà oai-lực 


của ngọc mani, nền mỗi khi tôi vào chầu, đức vua gọi 
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tôi trước hơn cả, rồi ban cho tôi từ 8 đến 16 hoặc 32 
đồng mỗi bửa. Việc kín пау chỉ có mẹ tôi hiều, nên tôi 
đã tâu như vậy. Cả 4 vị giáo-sư trình-bày việc kín của 
mình như thë, rồi trở về nhà, chờ sáng sớm đặng giết 
MAHOSATHA (Bö-tát). 

Đức Bä-tát núp trong thùng đựng nếp nghe đủ cả 


— Đây nói về khi đức Bồ - tát lui ra khỏi đền, 
SENAKA bèn tâu: Hoàng- thượng thấy rõ nên tin lời 
chúng tôi chưa. 


Đức vua vì không kịp suy-xét, nên vội tin lời vu-cáo 
của SENAKA bèn trao gươm vàng dạy SENAKA phải 
hạ-sát Bồ-tát trong buồi sáng mai khi Bồ-tát vào chầu. 

Sáng hôm sau 4 vị giáo-sư mặc triều phục đến 
trước ngo môn núp chờ hại Bö-tát. Ngày càng trưa, 
chẵng thấy Böồ-tát đến, nên 4 vị vào chảu. 

Đức vua phán hỏi, các khanh đã giết MAHOSA- 
THA véi chăng ? 

— Tàu, chúng tôi chờ lâu mà chẳng thấy MAHO- 
SATHA. 

Bö-tát chờ mặt trời mọc lên cao rồi mới mặc triều 
phục vào chầu, có са quân hộ-vệ, quỳ lạy đức vua. 

Đức vua VIDEHARAJA động lòng hiều rằng 
MAHOSATHA không có tâm phản-nghịch, nên hết 
lòng kính-trọng ta. Ngài phán gọi MAHOSATHA vào 
gần và hỏi : Hôm qua con về sớm; Ыта nay con về trề, 
con có điều gì nghỉ - nan chăng ? và cớ nào con vào 
chầu có cả quân hộ-vệ. 
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— Tâu, hêm qua hoàng-thượng trao gươm vàng cho 
4 vị giáo-sư lén hại tôi tại ngo môn, cho nên Һа- Ња 
vào chầu hôm nay có cả quân hộ-vệ. 

Đức vua nghe qua rồi Нёс xem hoàng-hậu; vì nghỉ 
bà thông-tin cho MAHOSATHA (Bö-tát). 


_ _ Đức MAHOSATHA (Bö-tát) Ыёи ràng vua thịnh 
nộ hoàng-hậu, nên Ngài quì tàu rằng: thánh-thượng 
nghỉ lệnh hoàng-hậu thông tin cho tôi biết chuyện kín 
của thánh-thượng. Hạ thần xin trình bày những điều 
kín cho thánh-thượng tường.tri. 

Tâu, SENEKA này có tâm hèn-hạ; làm những tội 
‚ау trời ông là bậc giáo-sw thân-cận chỉ dạy thánh- 
thượng. Tâu SENEKA thật là đê-hèn, dẫn cô gái giang- 
hồ NAGARA đến ngự uyền ân ái nhau rồi giết nàng 
NAGARA đoạt tất cả nữ-trang đề làm của. 


Tâu, nếu hoàng-thượng mong bắt kẻ nghịch, nên 
nà tróc SENEKA trước di. 


Đức vua hỏi SENEKA. SENEKA nhìn nhận tội lỗi 
y theo lời của МАНОЅАТНА (Bö-tát) vừa tàu; Ngài 
hạ lịnh bất giam SENAKA nơi ngục đường. 

Kë MAHOSATHA lần lược trình - bày nghiệp ác 
của PAKUTTHA, KAMINDA, và DEVINDA rằng: 
PAKUTTHA có ghẻ phung nơi chân, không đáng vào 
chầu bệ-hạ đâu. KAMINDA có bệnh điên, bị qui nhập 
không nên làm thầy hoàng - thượng đâu. DEVINDA là 
kẻ trộm ngọc mani. 
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Đức vua nghe tâu qua, rồi hỏi, cả 3 vị đều thú tội. 
Đức vua truyền-lệnh tống-giam vào ngục như SENEKA. 

Tiếp theo, đức MAHOSATHA (Bö-tát) giảng-thuyết 
về đức tính của sự thầm-kín rằng : tính giZu kín là cao 
quí đáng cho bậc trí-tuệ ngợi khen. Sự thố-lộ việc bí- 
mật của mình hàng trítuệ hằng cố tránh. Bậc trí-tuệ, 
mong điều gì, mà chưa thành tựu thì vẫn giữ kín, chẳng 
cho một kẻ nào biết được. Phàm ở đời, bậc trí-tuệ hằng 
giữ kín công-việc như giữ bầm của cải. Sự không tiết-lộ 
là tánh cách cao-quí của hàng trítuệ. Các ngài không 
bao giờ nói việc của mình cho phụ-nữ nghe, với kẻ thù 
cũng thế, vì sẽ có tai bại đến mình. Với kẻ tham danh dục 
lợi, với người nghịch hay phường ei dëi ngoài môi 
(khầu Phật tâm xà), bậc trítuệ vẫn kín miệng. Hàng 
trí-tuệ thường lo sợ kẻ biết việc kín của mình. 

Lệ thường bậc trí tuệ muốn trình-bày việc kín cho 
bạn trí-tuệ nghe; thì bằng bàn với nhau trong khoản trống, 
đề ngừa sự nghi-nan kẻ khác. Nếu luận cùng nhau trong 
nơi khuất lấp, làm cho người tìm hiều dễ-dàng, sẽ bị 
tiết-lộ mau lẹ. 

Đức vua nghe lời giảng-giải thanh-cao của Bồ-tát 
lấy làm hoan-hi, rồi Kg quân dẫn 4 vị giáo-sư ra pháp 
trưởng xử trảm. 

Bồ-tát liền oui, tâu xin lượng khoan-hồng của vua, 
-xá tội cho họ. Đức vua chuần-tấu, nhưng dạy phải làm 
tôi mọi cho Bồ-tát đến trọn đời. Bồ-tát cầu xin vua ån- 
xá và cho phục chức như xwa. 


— 148 — 


Với hành động cao đẹp nầy, làm cho đúc vua kính 
phục và suy-nghỉ rằng MAHOSATHA là bậc hiền-nhân, 
quân tử, không lòng phản-nghịch và từ-bi cứu vét 
người thù nữa thật là hiểm có. Đức vua ban-thưởng 
dến MAHOSATHA rất nhiều vật báu. 

Từ đây, 4 vị giáo-sư chẳng còn phương chước nào 
vu-cáo Bồ-tát nữa; ví như rắn đã bị người lấy пос ra hết: 

Bồ-tát bất đầu day đạo cho đức vua và lo xây 
thành аар lủy kiên-cð, gìn-giử sơn-hà xả-tắc cho vua 
được thịnh-đạt lâu dài. Ngài có nuôi con két POTAKA 
tập nói tiếng người, két rất khôn ngoan; dạy sao thi- 
hành theo không sai chạy. Bö-tát bèn dạy két POTAKA 
bay đi dọ thám các nước. cho biết ngoại-bang nào mong 
mỏi điều gì, cho ti-mi rồi trở về báo-cáo cho Ngài rõ. 

„Kết POTAKA thừa lệnh bay đến kinh-đô UTTARA- 
PANCA do đức vua CULANIBRAHMADATTA trị-vì, 
‚сб vị cõ-vấn danh là KEVATA là bậc bác-học đang dạy 
đạo cho đức vua. ` h | 

Mật ngày по, vị сб-уап KEVATA thức sớm xem 
thấy trong dinh có đủ cả báu vật và kẻ tùy-tùng thật là 
cao sang, hiếm người sánh bằng, nên ông nghi ràng: 
những sự vinh-quang đều do đức vua ban thưởng cho 
ta. Vậy ta nên tìm cách làm cho đức vua trở thành 
vị hoàng-để duy nhứt trong đời, thì ta cũng được quyền 
cao tước lớn, một vị cố-vẫn tối cao. Xong, KEVATA 
liền vào chầu, tàu rằng : Hạ thần có việc bí mật cần 
tâu cho Hoàag-thượng rõ. Đức vua nghe rồi đồng cùng 


KEVATA vào ngụ-uyễn, 
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Kbi két POTAKA thấy cử-chỉ của vua và KEVA- 
TA như thế, hiều rằng vua và vị сб-уап có việc kín 
muốn bàn cùng nhau, Vậy ta nên có-gáng tìm nghe cho 
đầy đủ, nghĩ rồi liën bay theo vua và KEVATA 


Khi đức vua CULANIBRAHMADATTA đến ngự- 
uyễn an-toa rồi KEVATA tàu rằng: việc mà hạ-thần tính 
đây chỉ nên nghe được 4 tai mà thôi, nếu boàng-thượng 
nghe theo thì së thành môt vị đại hoàng- để trong đời. 


Nghe qua lời tâu của КЕУАТА, đức vua lấy làm thảa 
thích vô cùng, nên phán hỏi rằng: vậy khanh muốn che 
trầm làm thể nào, trầm së làm theo, träm xin nghe lời sáng- 
suốt của khanh. 


— Tàu, xin hoàng-thượng phát binh đến các tiều 
quốc. Phần hạ-thần thì đi khuyên các tiều-bang nên hàng- 
phuc, vì đức vua của tôi nước giàu dân mạnh có đủ binh 
hùng tướng giỏi lại thêm đức-hạnh, không cự-địch nỗi, 
các ngài hàng đầu thì sự-nghiệp đế-vương đâu có mặt 
các ngài cũng vẫn ngồi trên ngai vàng như cũ; lại khỏi 
hao binh tồn tướng. Như thể, các tiều-vương sẽ đầu bàng. 
Khi các tiêu-bang đã qui-phục, thì chúng ta sẽ dem binh 
chinh phạt các cường-quốc. Hạ-thần cũng di chiêu-hàng; 
nếu các đại quốc chỗng cự; chừng ấy ta đã có thêm bình 
rồng tướng mạnh; sẽ cử đại hùng binh mà chỉnh phạt båt 
vua ấy mà hạ sát. Khi đã thâu phục được tất cả 101 nước, 
chúng ta sẽ bày yến tiệc trọng däi 101 vị vua tạ! ngg- 
uyền, cho ибир rượu độc chết hết, thì lo chỉ hoàng-thượng 
không được làm mật vị đại hoàng-dë trên thế gian này. 
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Tâu, xin thánh-thượng giữ kín kë này chẳng nên kh 
cho ai thấu rõ. 


Vì két POTAKA thám-tử, được nghe rõ mọi điều, 
liền lần xuống nhánh dưới rồi đại-tiện ngay đầu KEVATA. 
Vị cỗ-vấn nầy ngước đầu lên xem, và nói rằng cái chỉ rớt 
trên đầu ta đây ‡ vừa hả mồm thì két lại đại tiện ngay vào 
mồm nữa; rồi két kêu kiri, ki-ri, xong nhảy lên cành 
trên nói bằng tiếng người rằng: Nầy сб-уап KEVATA, 
ngươi tưởng rằng chỉ có 4 tai nghe sao ? Bây giờ đây đã 
có 6 tai nghe rồi, dần dần së thành 8 tai và rất nhiều 
tai nghe thêm nữa. 


Đức vua CULANÏ và vị cỗ-vẫn rät bực tức, liền day 
quân lính phải bắn cho được con két. Nhưng than ôi! két 
đã đập cánh bay về phương trời xa thầm làm cho đức vua 
CULANI và cð-văn KEVATA ôm sầu nuốt hàn. 


Két POKATA đến nước, bay thẳng vào dinh, đáp 
trên vai của MAHOSATHA (В5-141) vì két POTAKA 
пау biết nói tiếng người và được tập thuần-thục rất khôn 
ngoan, không muốn cho ai nghe biết, nên nó đậu trên vai 
Pỏ-tát, là chỉ mong một mình đức Bö-tát nghe biết mà 
thôi, đây là thói quen của két POPAKA. Đức MAHO- 
SATHA (Bö-tát) дет két POTAKA lên từng lầu cao 
thanh vắng, rồi hỏi; ngươi đi dò xét như thế nào ? 

— Thưa chủ, tôi bay đến thủ đô ОТТАВА PAÑ- 
CÄMAHANAGARA, có đức vua CULANÏBRAHMADA- 
НА thống-trị và vị cố-vẫn KEVATA đi đến thượng- 
uyễn bàn việc kín cùng nhau, rồi két POTAKA tỏ bết 
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những lời KEVATA tâu vua CULANÏ cho MAHO- 
SATHA (Bö-tát) nghe. Khi đã rõ câu chuyện quan-trong 
như thế, Bä-tát bèn thưởng cho két POTAKA vừa lòng. 
Từ đây MAHOSATHA (Bồ-tát) lo việc cải-cách điền-địa, 
khuếch-trương thương-trường; chỉnh-đốn việc ăn ở của 
nhân dân. Ngài cho dân nghèo ra ở ngoài thành; nhà 
giàu vào cư-ngụ trong vòng thành và. dạy phải lo làm 
ruộng rầy, tích-trử lúa gạo v.v... cho đầy kho. 


Nhà vua CULANIBRAHMADATTA. thi-hành theo 
lời tàu của KEVATA đem binh chinh-phạt các tiều-quốc 
Còn KEVATA thì dùng lời lẻ đề khuyến-dụ các tiều-bang 
qui-thuận, rồi đến các đại-quốc. Cứ theo kế- hoạch ấy 
chẳng bao lâu, đức vua CULANI thâu phục được 101 
nước nhỏ lớn. 


- Khi ấy, những thám-tử của МАНОЅАТНА (Bề-tát) 
đã cho đi dò xét trong các nước cho người trở về phi-báo 
cho Bồ-tát rõ tự sự rằng: Trong 7 năm, 7 tháng, 7 
ngày đức vua CULANIBRAHMADATTA đã chinh-phục 
tất cả 101 nước chỉ còn sót xứ MITHILA. Đức vua 
CULANI bèn xúi KEVATA đem binh đánh thành 
MITHILÃ. 


KEVATA tâu: kinh-đô MITHITÃ có МАНОЅАТНА 
PANDITA bậc nhiều trí-tuệ đá bảo-vệ kiên-cõ, khó 
cho chúng ta phá được. Và lại, bậc nhiều trí-tuệ dù 
có chỉnh phạt được cũng bị hao binh tồn tướng rất nhiều. 
chỉ bằng ta đề yên, thông-thả rồi xứ MITHILA cũng sẽ 
vào tay chúng ta, 


.. 


Sau khi đã thâu binh về nước, đức vua CULANÏ 
dạy don đẹp, trang-hoàng thượng-uyền đề tiếp dài tất cả 
101 vị vua đã qui-phục rồi dừng độc-tửu; giết cho chết hết 
đề được làm đại hoàng-để một mình. 

Các thám-tử bèn thông tin cho MAHOSATHA (Bö- 
tát) hay rằng ngày nầy tháng näy đức vua CULANL 
BRAHMADATTA làm 16 ảm-tửu khải hoàn. 

Đức MAHOSATHA (Bö-tát) nghe qua biết rõ kế 
độc ác sâu hiềm của vua CULANÏ, ngài rất thương xót 
ТАЄ cå vị vua së mang đại bại vì rượu độc. Ta là người 
có trí-tuệ đâu nở ngồi yên xem cái chết của các vua Ëy 
đâu. Vậy, ta Һау là nơi nương-tựa của quí ngài. Nghĩ 
xong, Bồ.tát bèn truyền lệnh, sai 1000 quân tinh-nhuệ 
cho qua đến ngự uyên của vua CULANIBRAHMADAT- 
ТА, nữa đêm thừa lúc, chúng bất cần tãn-công vào dập 
phá tất cả những tỉnh rượu độc trong cuộc lễ và cho 
biết rằng MAHOSATHA sai quân phá-hoại. 

Đức vua CULANI và 101 tiềuvương rät giận 
MAHOSATHA (85.180). Đức vua CULAMI bèn truyền 
lệnh khiến 101 tiềuvương đem binh chinh-phạt thành 
MITHILÄ bắt cho được MAHOSATHA (Bề-tát) và 
vua VIDEHARAJA hạ-sát cho được mới nghe. Xong 
rồi đức vua CULANI bèn vào phòng kín đề thương. nghị 
với vị cố-van KEVATA. 


KEVATA tàu : Thẻ-đê MITHILA có MAHOSATHA 
bảo vệ thành trì kiên-cỗ như bang đá, và lại, người là 
trí-tuệ trên đời, sợ e ta dem binh đi không kết quả chỉ, 
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mà lại còn mất thanh-danh nữa. 

Nghe KEVATA tâu như vậy, nhưng đức vua CULANI 
vì háo chiến, cho mình là chúa të. tự cao nên không nhận 
lời, bèn dẫn đại chũng binh và cả 101 tiều-vương qua 
chinh-phạt thành MITHILA. 

Những thám-tử vào báo tin cho МА НОЅАТНА (Bö- 
tất) hay ró tự sự. Đức vua МАНОЅАТНА liền phát binh 
phòng-thủ càn-mát không dám dễ добі. 

Đức vua CULANI dẫn đại binh đến thành MITHILA, 
rồi hạ lệnh bao уйу bằng voi-binh một vòng, mà-binh một 
vòng, xa-binh một vòng, sau rốt là bộ-binh. Quân binh trùng 
trùng, điệp-điệp, nào tiếng voi, прџа, xe, người nghe гат 
rộ, vang rën như trời рат, núi lở. 

Nói về 4 vị giáo-sư khi nghe tiếng quản binh rằn-rộ, 
nên lo sợ lén vào tâu hỏi đức vua VIDEHARAJA. Тач 
lệnh hoàng thượng, chẳng hay chuyện chỉ xảy ra, mà có 
tiếng người, ngựa, la ó rën trời như thế? И 

— Träm nghe báo rằng đức vua CULANI, dần binb, 
qua đánh nước ta. Vậy ғат cùng các khanh lên lầu xem 
thử. Vua tôi đồng nhau lên xem thấy, óil là quân binh 
trùng-trùng điệp-điệp vây chặc vòng thành, khiến cho 
chúa tôi kinh sợ chết, than-thở cùng nhau chẳng biết mưu 
kế chỉ đề bón đào ty-nạn. Trong lúc sợ hải Se, thình-lình 
thấy đức 85-124 mắc triều-phục chỉnh-tŠ vào đến sân rồng, 
sắc mặt vui tươi, bình-tỉnh, không chút gì lo ngại, như 
chúa sơn-lâm. 


Đức vua thấy MAHOSATHA (Bö-tát) vào chầu ngài 
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rất mừng và nghỉ rằng: ngoài MAHOSATHA ra không · 
có một ai đáng là nơi nương nhờ của trầm được. Ngài liền 
паб lời rằng : Nầy con МАНОЅАТНА ! пау vua CULANI 
BRAHMADATTA đã cử đại hùng binh có cả 101 tiều- 
vương đến vây chặc 4 phía thành nào là: voi-binh; mã 
bình, xa-binh và bộ-binh đông nghẹt, không người qua 
lọt; voi rống, ngựa hí, xe kêu, người la rần rộ rền trời, 
vang đất chúng ta không còn nẻo trỗn thoát; ngoài con га 
trầm xét chẳng có ai đủ tài năng giải khồ được, con mau 
liệu biện mưu nào cho trầm khỏi sa vào tay kế nghịch. 


MAHOSATHA (Böồ-tát) nghe qua những lời phó- 
thác sanh-mạng và tin tưởng ở mình, ngài rất tội nghiệp 
cho đức vua quá lo sợ chết, nên yêu cầu ta giải khồ 
cho. Vậy ta nên là nơi nương tựa của đức vua, ví như 
vị lương-y là nơi cậy nhờ của bệnh-nhân ; như thực-phẫm 
là nơi trông cậy của người đói; hoặc như nước là nơi 
cần yếu của kẻ khát. . 

Nghĩ như thể Bö-tát bën tàu гапа: Xin hoàng-thượng 
an tâm chớ lo ngại chỉ cả, sự dẹp giặc là phận sự của 
hạ-thần ; dù vua CULANI có quân binh nhiều đến đâu, 
hạ thần cũng trừ được dễ-dàng; hạ thần sẽ làm cho 
chúng chạy bỏ khí-giới và lương-thực lại chúng ta dùng. 
Таа xong MAHOSATHA (Bö-tát) bèn qui lay lui ra. 

Đức MAHOSATHA (Bö-tát) truyền rao cho nhân. 
dân đừng lo sợ chỉ cả, déi với kẻ nghịch, chúng dàn chỉ : 
nên diền-kịch уш chơi 7 ngày dëm đi, nếu cần mua chỉ 
här đến lấy tiền nơi ta mà dùng. Còn về phần chỗng kẻ 
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ngoại-xâm thì thuộc về phần ta, các ngươi chớ nên lo зо» 
Dân-gian nghe lời bá.cáo đanh-thép của MAHOSA THA 
(Bồ-tát) họ rất an-vui làm theo, chỉ biết ăn mặc vui chơi, 
đờn ca xướng hát cả ngày lẫn đêm. Quân giặc nghe 
kèn trống ca hát vui chơi như thế, bèn tùng theo các 
của nhỏ vào xem, quân gác cũng cho phép tự-do. 


Đức vua CULANÏ nghe tiếng trống kèn, ca hát, hi-hà 
vang rền trong thành lấy làm lạ nên hỏi các quân thám- 
tử tâu rằng: Chúng tôi có vào theo cửa nhỏ đến thành 
nội xem họ diễn-kịch và hỏi thăm vì sao nay trong nước 
bị giặc vây thành trùng-trùng điệp- điệp, mà không lo 
sợ, các anh cứ vẫn vui chơi như vầy ? 


Chúng đáp rằng: Đức vua của chúng tôi có nguyện 
bao giờ có giặc đến уау thành thì cho phép nhân - dân 
được vui chơi như thể. Nay lời nguyện đã đến ; nên chúa 
chúng tôi bày cuộc chơi ăn mừng như уйу. 


Nghe quân thám-tử tàu, đức vua CULANÏ phát lòng 
tự-ái đại-nộ ra lệnh cho quân lính tấn-công hãm thành 
và tiêu-diệt nhân-dân đang ăn chơi trong thành đó; bắt 
cho được vua VIDEHARAJA lấy thủ-cấp đem nạp cho 
trầm lập tức. Được lệnh truyền, quân lính ö-ạt tiến đến, 
Кё grom, người dáo cung tên khí-giới đầy đủ xông vào 
các cửa thành. Nhưng phải một phen thất bại, bị quân 
trên thành đồ sỏi, cát nóng và bắn tên ra chết vô số; 
không một аі đột-nhập vào gần thành được; phải thối 
binh trở lại... 

Đức vua СОГАМЇ bàn thương-nghị với vị cỗ-vẫn 


Й 
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KEVATA. KEVATA tâu: bây giờ ta phải chiën-däu 
trường kỳ mới có thë thắng được vua УІРЕНАВАЈА: 
Chúng ta nên kiên-nhần vây thành chặc-chẻ, lâu ngày 
dân trong thành hết lương-thực, chừng ấy ta sẽ vào bắt 
cóc họ không khó. Vây càng láu cũng уап thấy không 
hiệu-quả ; vì trong thành đã tích trử đầy đủ lương phạn 
không thiếu hụt chút nào. Trái lại, quân lính của vua 
CULANÏ phải chịu vất và cực khô ; dầm sương trải nắng 
lâu ngày mòn hơi kiệt-sức, hao tồn lương thực. Thấy thë, 
đức vua bèn hỏi ý với vị cë-váàn KEVATA. KEVATA 
tâu : bây giờ còn có một kế là дач pháp với nhau mới 
rõ tài cao thấp. 

— Đúc vua hỏi thể nào gọi là đấu pháp ? 

— Tàu lệnh hoàng-thượng; nghĩa là dùng pháp mà 
đấu nhau không dùng quân Баһ, hai vị trí-tuệ của 2 
nước sẽ bội nhau trong một nơi; đề luận đạo cùng nhau 
Người nào cúi đầu lễ-bái là bại; nghĩa là tôi già, MAHO- 
ЅАТНА trẻ. MAHOSATHA không rõ sẽ mắc Кё chúng 
ta, khi gặp nhau thì MAHOSATHA bái chào tôi trước, 
như thế là người bại trận. | | 

Đức vua CULANI nghe rất khen ngợi rồi gởi thông- 
điệp cho đức vua VIDEHARALJÄ hay rằng sảng mai tôi 
và đại-vương gởi bậc trí-tuệ cho hai người gặp nhau 
trong mệt nơi nào đề đấu pháp. Nếu người nào lễ-bái 
trước gọi là bại 

Đức vua VIDEHARAJA được thông-đ: ệp liền cho 
Bê-tát xem. Xong, trả lời ưng-thuận và hẹn nơi đến dë. 


` 
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đấu pháp cho vua CULANI rô. MAHOSATHA (Bềè-tát) 
truyền cho người đến dọn đẹp sắp đặt nơi đấu pháp ngoài 
thành. 

Sáng ra đức vua CULANI và 101 tiều-vương đều 
du ra xa chờ xem 2 bậc trí-tuệ đấu pháp. 


Với bộ triều-phục chỉnh-tề MAHOSATHA (Bö-tát) 
vào cháu vua VIDEHARAJA, Đức vua hỏi hôm này con 


di đấu pháp phải chăng ? vậy con cần vật chỉ thì được 
phép lấy dùng. 


MAHOSATHA (Bö-tát) tàu, hạ thần cần ngọc mani 
đề dụ dó КЕУА' ГА. 


— Này con | con cứ tự-tiện lấy đem theo đi. Chúc 
con đi được nhiều may mắn và đắc thắng khải-hoàn. 


Khi MAHOSATHA (Bš-tát) ra khỏi thành gần đến 
пої, ngài xuống xe, rồi ngự đến chỗ đấu pháp với vẻ 
mặt tươi tỉnh, bạo dan đầy.đủ nghị lực; khác nào chúa 
sơn-lâm ra khỏi động báu. Tất cả 101 tiều-vương đến hội- 
hợp gần nơi ấy, được thấy quí tướng của MAHOSATHA 
(Bö-tát) thì phát tâm phỉ-lạc, trầm-trồ ngợi khen rằng : 
vị đại nhân con của triệu phú SIRIVADOHANA ап đủ 
trí tuệ trong đời không ai sánh kịp. Ai cũng đều tán- 
dương oai-lực phithường rằng như trời Đẽ-thích có cả 
chư-thiên hầu hạ tùy-tùng. Khi MAHOSATHA (Bö-tát) 
cầm ngọc ma-ni di ngay đến trước mặt vị сб -vẫn 
KEVATA. KEVATA không thề đứng vững được; nên 
bước tới bái chào МАНОЅАТНА rồi nói : Này bậc trí-tuệ 
МАНОЅАТНА, hai ta đều là hàng trí-tuệ ; tôi đến nương 
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náo trơng nước của Ngài đã lâu; vì sao ngài không biểu 
lễ-vật gì cho tôi ? 


— Nầy Ngài cõ-vän, tôi định sẽ dâng lễ đến Ngài, 
nhưng tìm mài chẳng thấy vật chỉ quí-báu xứng-đáng 
biếu Ngài. May thay, tôi vừa được ngọc mani trong 
ngày пау; ngọc mani này tôi cho là của biếu xứng-đáng 
đề dâng dën Ngài. Vì thế. Tôi mới cõ-gắng đến đây xin 
dâng cho Ngài bày giờ, mời Ngài đến thọ lãnh. 

Vị cõ-vấn lòng mừng khắp khởi tin rằng là thật; 
thấy MAHOSATHA (Bö-tát) cầm ngọc mani hào-quang 
- chiều sáng liền đưa tay ra đề thọ. MAHOSATHA bèn 
ném ngọc mani trên tay KEVATA; ngọc mani liền rớt 
xuống đất, lăn vào gần chen Bö-tát. KEVATA mong 
được ngọc nên vội vàng cúi xuống gần chen МАНОЅА. 
THA (Bö-tát) đề lượm ngọc mani. Thuận tiện, Bö-tát 
dùng một tay ấn mạnh vào cồ KEVATA không cho 
đứng dậy được. Bö-tát bèn tuyền-bố rằng: пау, ngài сб- 
vẫn nên ngồi dậy di, mời ngài không nên lễ bái tôi làm 
gì. Lời tuyên-bỗ của Bö-tát nghe vang đến tất cả quân 
lính, làm cho ai cũng đều thấy rõ và nhận rằng vị сб-уйп 
đang quì bái đức Bö-tát; cho đến 101 tiều-vương và vua 
CULANĪ cũng đồng nhận như vậy. Quân lính của 
MAHOSATHA (Bồ-tát) cũng tiếp báo-cáo lên rằng: 
KEVATA quì lạy MAHOSATHA. 


Địch-quân đều hải -hùng sợ chết, đồng nhau lên 
ngựa chạy dài về thành UTTARAPANCA. Quân lính của 
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MAHOSATHA (Bö-tát) càng la to lên rằng: đức vua 
CULANI trốn rồi; làm cho toàn cả địch-quân rối loạn 
mạnh ai nấy chạy chết. Khi đó; МАНОЅАТНА (Bö-tát) 
bèn dän quân trở về thành. Còn vị cõ-vấn KEVATA 
có-gáng chạy theo vua tàu rằng : Xin các ngài ngừng lai; 
không phải tôi lạy MAHOSATHA đâu. Mặc dầu KEVATA 
kêu nói họ cũng không cần nghe và đáp rằng : ngươi 
là kẻ đê-hèn, sau lưng người thì ngã-mạng; nói sẽ làm 
cho MAHOSATHA (Bö-tát) lã-bái mình; đến khi gặp 
mặt MAHOSATHA thì hoảng sợ liền lạy sát đất, bây 
giờ lại nói không lay MAHOSA' ТНА, ai tin được, chúng 
ta không nghe ngươi đâu. 

Vị cỗ-vấn nói, xin các ngài hãy tin sự thật là tôi 
cúi đầu lượm ngọc mani của MAHOSATHA biếu cho 
nhưng đã làm rơi xuống đất. 

— Vậy ông có lượm được ngọc mani không ? 

— Không, tôi vừa cúi xuõng bị MAHOSATHA đè cồ 
cứng như sắt, khiến tôi không đứng dậy được. Nghe 
giải rõ nên đức vua CULANI đem toàn quân trở lại 
vây thành MITHILÃ như trước. 

Đức MAHOSATHA (Bồ-tát) sợ bị vây lâu ngày 
lòng dân rối loạn, nên Ngài tìm mưu đuồi dịch trở về. 
Ngài cỗ tìm người trí-thức và trung-thành đề giúp Ngài; 
Ngài bèn gọi ANUKEVATA vào rồi hỏi ngươi có hết 
lòng giúp ta chăng ? 

— Thưa, tôi sẵn lòng tuân lời dạy bảo của Ngài, dù 
cho thân này tan nát tôi cũng vui lòng làm theo, 
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Вб-{44 day АМОКЕУАТА làm khô nhục kế trá hàng, 
và trü-hoach cho ANUKEVATA thihành. Trước hết 
bắt tội ANUKEVATA suy mưu phẩn-nghịch giam vào 
ngục hình tra.tẫn thậm-tệ, đến đổi máu đồ thịt rơi. Một 
hôm, ANUKEVATA vượt ngục chạy qua quân dich 
than khóc, oán trách MAHOSATHA làm động lòng quân 
lính của vua CULANI. ANUKEVATA được dẫn vào 
chšu vua CULANI đề tàu rõ tự-sự rằng: MAHOSATHA 
thấy tôi được đức vua УІРЕНАВАЈА tin cậy ban thưởng 
nhiều rồi sanh lòng ganh-ty, tìm kế đoạt hết binh-quyền 
tôi rồi còn dạy quần tra-tấn tôi tàn-nhần, nên tôi buộc 
tình phải trốn qua xin đầu hàng hoàng-thượng đề dàng kế 
hoạch đoạt thành MITHILA và bắt MAHOSATHA cùng 
vua МІрЕНАВАЈА giết cho tuyệt tộc. 

Đức vua CULANI nghe được rất mừng và phong 
cho làm hầu cận vua. 

Trong những hôm sau động binh, ANUKEV ATA tùng 
dip tâu 451 rằng: tôi đã xem xét ti-mi thấy phần đông các 
vương và binh~sĩ cho đến vị cố-vấn КЕУАТА đều cỗ ý 
theo MAHOSATHA, vì trong các vật dụng đều có dấu 
hiệu riêng của MAHOSATHA, xin đại-vương tra, xét thì 
rõ. Đây là kế hoạch đã vạch sẵn của MAHOSATHA(Bö- 
tát). Khi đức vua CULANI day АМОКЕУАТА lấy ra cho 
ngài xem, thấy rỏ tang vật bèn tin hẳn là thật; rồi ngài 
hỏi ý kiến АМОКЕУАТА, như vậy phải làm thể nào ? 

Tâu, hạ-thần xin cần bệ-hạ hồi trào đề bảo tồn chúa 
tôi, chẳng nên ở đây vì sẽ bị kë của МАНОЅАТНА 
thì їг& tay không kịp. 


ы ж 


Đức vua nghe rất lo во, rồi hỏi kế nơi ANUKE- 
NATA, ANUKENATA tâu: bệ hạ nên trở về nước nội đêm 
пау, nếu sáng ra không tránh khỏi tay MAHOSATHA 
đâu. Vì tất cả quản binh, 101 tiều vương; nhất là vị cõ- 
vấn KEVATA đã thọ ngọc mani của MAHOSATHA rồi 
mà trở lại nói đối là ngọc mani bị MAHOSATHA lãy lại. 


Đức vua CULANI nghe được kinh hải sợ chết, 
hối ANUKENATA mau thắng yên ngựa cho Ngài bón 
đào. Khi lên ngựa xong, ANUKENATA theo đưa vua 
CULANI mật đồi đường, rồi quay ngựa trở lại la lên ` 
rằng đức vua CULANI đã trốn rồi. Khi 46, các vị tiều- 
vương và cõ-vấn КЕУАТА tin rằng đức vua да bị МА. 
HOSATHA bắt rồi ; nên ai cũng đều kinh-khủng, sợ chết 
lên ngựa tàu thoát; không kịp mang theo vật chỉ cả; 
tất cả quân binh cũng йа nhau chạy tán loạn. 


Sáng ra, được tin thám-tử phi-báo. ngọ-môn quan 
mở cửa thấy vô số vật dụng bỏ đầy đường, quân vào 
tàu cho МАНОЅАТНА, (Bö-tát) ró, ` 


Đức MAHOSATHA ( Во - tát) dạy : vật của vua 
CULANI và 101 tiểu vương thì lượm thâu đem dâng cho 
đức vua mình. Phần nào của triều-phủ và vị cổ - vẫn 
КЕУАТА thì đem cho ta. Còn bao nhiêu thời cho quân 
binh và dân chúng được phép lấy dùng. Ai ai cũng đều 
hoan hỉ nhặc tiền bạc, vàng, ngọc rất nhiều đến nửa 
tháng mới hết vật quí. Tìm lượm những vật dụng thường 
đến 4 tháng mới hết. Đức MAHOSATHA (Bö-tát) bèn 
ban thưởng cho АМОКЕМАТА rất nhiều của cải châu báu. 
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Từ đó, nhân dàn trong xứ MITHILA trở nên giàu sang 
thạnh vượng. 

— Nói về vị сӧ.уќп KEVATA càng nghĩ càng tức 
giận MAHOSATHA (Bö-tát) đã bị đại bại còn mang vết 
thương trên mặt, hết sức là nhục-nhã; nên КЕМАТА 
hằng tìm mưu-chước đề báo thùs 


Một hôm, vị cố-vấn KEVATA thấy một kế rất hay, 
là nhờ đến nàng công-chúa của đức vua CULANI có 
nhan sắc xinh đẹp tuyật vời (nhan sa, cá lặn) như 
ngọc-nữ nếu ta đem cóng-chúa là mỹ-nhân kế dụ-dỗ gå 
cho vua VIDEHARAJA, khi đức vua VIDEHARAJA và 
MAHOSATHA đến đây, ta sẽ phân thây mà rửa hòn, 
chừng ấy mặc sức ta ca khúc khải hoàn. 

` Tính như thë, bèn vào chầu, tàu kín với đức vua 
CULANÏI. Đức CULANI từ khi trở về nước âu-sầu, hô- 
then, ngày ăn chẳng no, đêm không yên giắc, sợ cảnh nước 
mất nhà tan. Khi nghe KEVATA muốn tâu việc kín, phán 
rằng : Thôi đi, khanh đã nhiều phen lập kế bày mưu mà 
thất bại luôn làm cho hao binh tồn-tướng; nay còn mưu 
mô gì nữa. 

Vị cõ-vẫn KEVATA hết sức khần-cầu; хіп hoàng: 
thượng dẫn cơn thịnh-nộ cho hạ-thần tàu môt kế rất hay 
không còn phương-pháp nào hơn. 

— Vậy khanh hãy tâu cho trầm nghe thử. 

— Таџ, xin hoàng-thượng đến nơi thanh vắng chỉ có 
4 tai mới nên nói. Đức vua nhận lời lên từng lầu cao nhất, 


KEVATA tàu rằng: Tôi tính cho những thi-sj, nhạc-sĩ 
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đặt các bài hát du. dương quyến rũ, rồi dạy tập cho công- 
chúa biết ca-sang, múa hát đúng nhịp dòn kèn cho thật 
hay, chừng ấy sẽ trãi đi đến thành MITHILÃ mê-hoặc vua 
tôi VIDEHARAJÃ. Khi dá làm cho vua VIDEHARAJÄ 
say mê công-chúa rồi, bệ-hạ sẽ sai hạ-thần đến tàu xin gå 
công - chúa cho vua VIDEHARAJA. №и đức vua 
VIDEHARAJÄ đẹp da thuận tình ; tôi së thỉnh ngài qua 
đây rước dâu, chừng бу sẽ có МАНОЅАТНА theo chầu, ta 


tùy cơ ứng-biến bắt chúng mà giết cho sạch đề trả thù xưa, 


Đức vua CULANI nghe được lấy làm hoan-hi rằng : 
kë nầy thật Һау, rồi đức vua cho đòi các thi-sĩ, nhạc-sĩ 
trứ danh trong nước đến dạy, đặt bài ca, thơ, phú đủ cách 
và có treo nhiều giải thưởng. Đức vua dạy công-chúa và 
cung-phi, тӯ nữ phải học cho thuần-thục nghề ca hát, đờn 
kèn trong đền. Đức vua không quên tuyền-chọn các thanh 
nữ xinh đẹp có tiếng thanh-tao cùng học ca-hát dòn kèn 
giúp công-chúa. Chẳng bao lâu trở thành một đoàn ca- 
kịch nồi tiếng khắp xứ. Đức vua CULANI cho sang 
diễn-kịch trong thành MITHIL A. làm cho nhân-dân chí 
đức vua VIDEHARA/Ä nghe tiếng ca hát, dën kèn đều 
thỏa-thích, dần dän có tin đồn rằng đức vuả CULANI 
зё gà công-chúa cho đức vua МІРЕНАВАЈА. 

Khi đức vua УІРЕНАКАЈА được nghe càng thêm 
say-mê tiếng đờn-ca, xướng-hát và càng quyến-luyễn sắc 
nước hương trời của công-chúa. Đức vua bèn ban thưởng 
rất nhiều tiền bạc cho bọn ca nhỉ. Sau khi đã thi-hành 
công việc theo lời dạy của đức vua CULANI với sự kët- 
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quả khả-quan; đoàn ca kịch về nước. Lúc bấy giờ, đức 
vua VIDEHARAJÄ hằng thương-tiếc và nhớ dën lời са 
điệu múa, hình-ảnh xinh đẹp của công-chúa. 


Vị cố-vấn KEVATA thấy đá có hiệu quả phần nào 
rồi, nên vào tåu vua, xin cho mình đi qua xứ MITHILÃ 
đề đính-hôn cho câng chúa với đức vua МІРЕНАКАЈА. 
Khi đến thành MITHILÃ, vị cố-vấn KEVATA xin vào 
yết-kiến đức vua VIDEHARAJÄ và të lời của vua CU- 
LANI xin hứa gà công chúa đề tỏ tình bang-giao giữa hai 
nước. Đức vua VIDEHARAJÄ nghe được xiết bao mừng 
гб, ban-thưởng rất nhiều và khuyên vị cỗ-vẫn nên gặp 
MAHOSATHA cho hai bên cùng được giái-hòa nhau. 

Vị cố-vấn КЕУАТА nghe lời đến dinh MAHOSA- 
ТНА (Bö-tát). MAHOSATHA (Bö-tát) biết KEVATA là 
người độc ác không tốt nên cë ý không тип đàm luận 
bèn giá đau năm trên giường không tiếp khách. Lúc ã ау 
vị сб-уап KEVATA đến, gặp Bồ-tát mà ngài không mời 


ngồi và cũng không trò chuyện nên KEVATA phải xin 
từ-giả lui ra. 


Trở vào chầu, vua VIDEHARAJÄ hỏi KEVATA đến 
thăm con trầm MAHOSATHA ra sao? 


— Tâu, ngài MAHOSATHA đâu có phải là bậc trí- 
tuệ, không biết cách Чёр khách, là hạng vô trí-thức thật. 
Đức vua nghe rồi vẫn làm thỉnh, 

Khi KEVATA từ tạ lui ra, đức vua VIDEHARAJÃ 
bèn suy nghĩ rằng : cớ sao con trầm lại không chịu tiếp 


— 165 — 


rước KEVATA có lẻ con {гат dën xử người rồi tìm 
cách hại trầm chăng ? Ôi! sang đến đó ta sẽ ở trong tay 
kẻ ngịch, nghỉ rồi rất lo sợ. 

Kë có 4 vị giáo-sư là: SENAKA; PAKUTTHA; 
KAMINDA và DEVINDA vào chầu. Đức vua VIDE- 
HARAJAÄ bèn hỏi ý kiến 4 vị giáo-sư cho biết nên sang 


xứ UTTARAPANCÃ không ? 

SENAKA tàu, vì sao mà bệ hạ lại hỏi chúng tôi như 
thế. Sự ngự đến nước ОТТАКАРАМСА của bệ-hạ là 
đúng, có nhiều lợi-ích: 

1/— Được rước công-chúa về làm geing hậu thì có 
chỉ quí bằng. 

2/— Các nước lân-bang, ngoài ОТТАКАРАМСА, 
đều tùng phục bệ-hạ như họ đã hàng đầu đức vua 
CULANI. Р L 

3/— Së dược bang-giao hòa-hảo với dức vua 
CULANI thì có chỉ quí bằng. 

— Đức vua hỏi З vị kia, họ đồng tán-thành ý kiến 
của SENAEA. 

Khi ấy, vị cõ-vấn KEVATA vào tâu xin từ-biệt đức 
уса VIDEHARAJA và trở về nước cho vua mình hay 
ngày hôn-lễ. 

Được nghe KEVATA trở về nước rồi; đức MAHO- 
SATHA (Bỏ-tát mới vào chšu. Đức vua VIDEHA- 
RAJA bèn cho Bồ-tát hay rằng tất cả 6 người là 4 vị 
giáo-sư; cë văn КЕУАТА và trầm đồng-ý sang xứ ОТТА. 


Eat = 


КАРАМСА đề rước công- -chúa về. Vậy con là bậc trí- 
tuệ, con nghĩ sao ? 


— Đức MAHOSATHA (Bồ -tát) xét rằng đức 
vua đã say mê sắc dục không tưởng đến tai-hại lớn lao, 
đề ta tàu cho thấy rõ sự nguy-hiềm, mong đức vua thức 
tỉnh. Nghĩ rồi bèn tàu rẵng : Hoàng-thượng không sợ bị 
người sát hại, ví như thợ săn gài bầy, đem thú cái làm 
môi cho thú đực sa vào bầy rồi họ phân thây, thể nào 
vua CULANÏ ví như thợ săn, công-chứa như thú cái; 
; KEVATA ví như cây lao mà thợ sën cầm trong tay. 
` Đức vua CULANÏ đem công-chúa làm mài bất bệ-hạ ; 
hoặc ví như ngư-ông móc mồi vào lưởi сап, cá mê mồi 
phải bị giết thế nào, đức vua CULANI ví như ngư 
ông, công-chúa ví như miếng mồi, KEVATA ví như 
lưởi câu; bệ-hạ ví như cá mong ăn mồi. 


Тач, nếu bệ-hạ say mê công-chúa và ngự đến nước 
ОТТАВАРАМСА thì së bị bại chẳng sai МАНОЅАТНА 


(Bö-tát) cë tim đủ lý luận đề tàu bày, ngõ hầu giải nạn 
cho đức vua. 


Nhưng, than ôil đức vua VIDEHARAJÄ nghe rồi 
phát cơn thịnh-nộ rằng MAHOSATHA khinh rẻ trầm 
thái-thậm. Xem trầm như tôi tớ của người, không trọng 
ta là bậc đế-vương: chỉ cả. Đá hiều rõ đức vua CULANI 
mời ta đề gả công-chúa, nó không có một lời nào chia 
vưi cùng ta, mà thêm khinh- zpi nhao-báng ta thái quá. 
Nghĩ rồi đức vua bèn phán rằng ` Näy MAHOSATHA | 
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ai ai cũng đều tán-thành cho trầm sang cưới công-chúa ; 
vậy họ chẳng biều lợi-ích chỉ cả sao ? Không một ai có 
trí-tuệ cả, đều là mù quáng hết sao ? chỉ có mình ngươi 
là biết việc hơn hết chăng? Nay МАНОЅАТНА ; ngươi 
là con nhà ruộng rầy chỉ biết cày bừa mà thôi, đâu có 
hiều điều hạnh-phúc của nhà vua. Ngươi chỉ biết cầm 
cày, cuốc đất; nào rõ công việc của đễế-vương. 


SENAKA, PAKATTHA, KAMINDA và DEVINDA 
thông suốt điều lợi-ích của trảm. Ngươi là kẻ nhà quê, chỉ 
biết nghĩ đến công cấy cày mà thôi. Vậy ai dâu; người 
nào đó hãy vào đánh đuồi МАНОЅАТНА ra khỏi chỗ 
nảy cho khuất mắt trầm, MAHOSATHA chỉ nói những 
lời bất hạnh. Trầm được lợi-báu và trở làm cho trầm 
mất а. Đức vua chỉ phán bấy nhiêu lời chớ không gọi 
ngay người nào, báo bắt MAHOSATHA (Bö-tát) vì đức 
vua vẫn còn thương-yêu, kính trọng Bö-tát. Mặc dù đức 
vua khêng dẫn được cơn thịnh-nộ, nên mới phán bấy 
nhiêu lời. 

Đức МАНОЅАТНА (Bồ-tát) biều rẵng vua không 
vừa lòng nên lui ra về dinh. Đức Bồ-tát tự nhủ rằng : 
Hoàng-thượng ta ham vui quá, chỉ biết sự đi rước công- . 
chúa mà không tưởng điều tai-hại đến sanh-mạng mình. Chỉ: 
thấy lợi mà không rõ sự hại lớn lao. Nếu ta cõ-chấp, chỉ. 
ghỉ nhớ lời sân hận của ta, trọng-đãi, ban thưởng ta biết 
bao quyền cao tước trong. Vậy ta hãy là nơi nương-tựa của 
ngài mới.-nên cho, ріё đây ta nên đi qua xé UTTAR- 


APANCÃ trước, đề trần thiết kinh-thành và cung điện 
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cho đức vua ngự và tạo bài chiến - trường, đào đường 
hầm và lồ hồng đề sẵn, ngừa khi đức vua СОГА МЇ bao 
vây, ta sẽ thỉnh đức vua, các quan đại-thần và bắt luôn 
công-chúa theo xuống hầm rút binh thẳng về nước. thể 
mới được an-vuiạ tránh mọi điều nguy-hiềm. Sự vàng 
lai của đức vua là phận-sự của ta. Xét thấy thë, MAHO., 
SATHA (Bö-tát) mặc triều phục dẫn kẻ tùy tùng đến chầu 
vua và tàu rằng : Thánh-thượng quyết-định sang kinh-đô 
UTTARAPANCÃ chăng ? 


— Ô trầm định đi đề rước công -chúa về, bằng 
không thì sự-nghiệp đế-vương có ích gì: Vậy, con hãy 
cùng trầm đi thì dược 2 lợi-ích : 

1/— Được công-chúa. 

2/— Có sự bang-giao với đức vua CULANI. 


Tâu, như vậy hạ-thần xin đi trước đề trang-hoàng 
cung điện sẵn-sàng, đón rước hoàng-thượng. Khi làm 
xong hạ-thần sẽ sai quân về thỉnh bệ-hạ ngự sang. 

Đức vua mừng rằng MAHOSATHA đâu có bỏ trầm, 
rồi hỏi con сап dùng chỉ đem theo chăng ? 

— Таи, hạ-thắn сап dùng quân lính vừa đủ đề làm các 
công việc được kết-quả. Zong MAHOSATHA (Bö-tát) 
tuyền chọn đội quân tinh-nhuệ, thiện-chiến và những 
người có khả-năng đề giúp việc cho Ngài. 

Dẫn binh di được một dám đường, Ngài bèn cho ha 
trại tỳ khoảrg theo đường rồi dặn các tướng chỉ.huy 
rằng phải cần-mật đề phòng bạn nghịch tấn-công, Khi 
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thấy đức vua đem công-chúa về đến thì lo thay đồi ngựa; 
voi, xe cho đức vua và lập tức theo hộ-tống thẳng về 
đến kinh-đô MITHILA chớ nén đề cho đức vua lo sợ, 
nhất là ngăn-ngừa địch quân. 

Dặn dò xong xuôi MAHOSATHA (Bö-tát) bèn dẫn 


binh đến kinh thành UTTARAPANCÃ, còn cách một 
dậm đến thành-đô ; Bö-tát cho quân hạ trại và tạo cung- 
đình cho đức vua ngự, зар đặt các công việc phòng thủ 
đào đường hầm có lỗ hỗng đề ngừa khi hữu sự. 

Đức vua CULANIBRAHMADATTA nghe МАНО- 
ЅАТНА (Bö-tát) qua đến; rất mừng vì cho rằng dã mắc 
mưu-chước mình. thông thả rồi đây vua VIDEHARAJÄ 
cũng sẽ qua nữa. Phen nầy chúa tôi chạy đâu thoát khỏi 

` tay ta, 

Dân chúng nghe dön МАНОЅАТНА (Bö-tát) qua 
đến, mong tìm xem cho biết tướng của người trí-tuệ 
danh vọng khắp nơi. Thấy MAHOSATHA (Bồ-tát) uy- 
nghỉ lảm-liệt, tướng mạo đoan-trang thật đáng yêu-kính, 
trí-tuệ nhất trong đời khiến cho 101 vị vua phải kinh sợ 
chạy dài, ví như bầy qua bị đánh du9i bằng gậy. Trí-tuệ 
của bậc näy xứng đáng vời hình-dung xinh đẹp, 

Đức MAHOSATHA (Bö-tát) đến ngọ môn xin vào 
yẽt-kiến đức vua CULANT rồi đứng một bên. 


Đúc vua tỏ lời thiệnccảm với MAHOSATHA гё 
hỏi: Мау MAHOSATHA ! đức vua VIDEHAKAJÃ bao 


giờ mới đến ? 
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MAHOSATHA (Bö-tát) tàu, kbi nào ech tin ЕН 
thì chúa thượng tôi sẽ đến. 


— Khanh đến trước với mục-dích gì ? 


— Тао, tôi đến đề trần-thiêt cung-điện tiếp rước đức 


vua УІРЕНАВАЈА. 


— Tốt lám! rồi đức vua CULANI ban thưởng cho 
Bồ-tát và phát lương phạn cho quân sĩ, ban dinh-thự đến 
Bö-tát. Khanh hãy ngụ được an-vui đi, ở đây cũng như 
với đức vua МІРЕНАВАЈА vậy. Khanh xem coi việc nào 
có lợi-ch nên giúp cho trầm thì cứ làm, chớ lo ngại 
chỉ cả. 

— MAHOSATHA (Bä-tát) qui tâu rằng : Tàu hoàng 
thượng, hoàng-thượng cho phép tôi tạo cung -điện cho 
đức vua VIDEHARAJA ở đâu, trong nơi nào ? : 

— Này bậc trí-tuệ, ngoài cung-dinh của trầm, khanh 
coi nơi nào vừa ý thì cứ làm. 


— Tâu, tôi là người khách, Vu chỗ ở mà tôi vừa 
làng tạo cung-điện nơi ấy thì sao? khỏi cải cọ; rầy-rà 
với dân chúng. 


— Này bậc trí-tuệ, trầm đã cho phép, khanh cứ làm 
theo ý muốn, nếu có ai cưởng lại thì khanh bắt làm tội di. 

— Тай, nếu họ không vừa lòng, họ sẽ vào ra tàu mäi 
với boàng thượng, thì bận lòng hoàng-thượng lãm. Vậy, 
đề tô lòng thán-thiện và tri-ân, tôi xin cho người của tôi 
được phép gác cửa đền của bệ-hạ, và không cho ai ra vào 
làm rồi lòng bé ba, 
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‚ — Trầm cho phép, không sao đâu; khanh cứ thi- 
hành làm sao tốt đẹp thì thôi. 

Đúc MAHOSATHA (Bö-tát) lay tạ lui ra, liên 491 
lính mình gác cửa đền vua, không cho ai vào ra tự-do 
như trước Đức MAHOSATHA (Bö.tát) giá tìm chỗ 
tạo cung-điện cho vua VIDEHARA.JÄ tại cung của hoàng- 
thái-hậu là mẹ của đức vua CULANI, bảo quân phá cửa 
cạy gạch v.v... Hoàng-thái-hậu thấy bất bình hỏi; tại 
sao vậy ? - 

— Những người của MAHOSATHA không cần trå 
lời, cứ làm phận-sự mình. Pà hoàng-thái-hậu la гау ngăn 
cản khêng được, bèn tính vào tàu cho hoàng-nhi rõ. Đến 
cửa đền; ngo môn quan không cho vào. Bà nói: ta là 
mẹ của vua CULANI tại sao không cho ta vào? 

— Ngọ môn quan không cần nghe, bà bất bình. Không 
biết làm sao phân-trần, bà trở về đến kêu паі với người 
MAHOSATHA (Bö-tát) ngài vẫn піп thỉnh. Bà khần- 
khoản với người hầu МАНОЅАТНА (Bö-tát) hối - lộ 
100.000 lượng bạc. KXEVATA bèn da quân dën chšu 
vua, mà cũng không vào được; buộc lòng phải cầu khẩn 
hõi-l 100.000 lượng bạc như bà hoàng-thái-hâu ? Cứ 
như thể hết dinh nầy dën thự nọ, thâu được (GI ch 
90.000.000 lượng bạc. А 

Đúc MAHOSATHA (Bö-tát) vào chäu Đức упа 
CULANI phán hỏi: khanh đã tìm được chế chưa ? 

— Таи, lựa nơi nào cũng chẳng có ai chóng cự cå, 
nhưng xét thấy hạ-thần làm như thể, rất tội-nghiệp cho 
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chúng dân. Nếu hoàng-thượng từ-bi' thì tôi xin tạo cung 
xa đền của hoàng-thượng 151 4.000 thước và cách mé sông 
lỗi nữa do-tuần nơi đó rất thích-hợp. 

— Đức vua СОГАМІ xét rằng : nếu cho vua VIDE- 
HARAJA ngụ trong đền thì bất tiện cho chiến-tranh, 
và hại cho ta. Vậy ngoài thành thì rất hợp và được nhiều 
lợi ích. Nghi rồi bèn phán rằng : khanh tính như vậy 
thật hay, khanh cứ khởi công đi. f 

— Тай, sợ e có người vào rừng đốn củi rồi gây 
ra bận lòng. 

—- Trầm cấm không cho một ai đến đó cả. 

— Таи, gần mé sông quân binh của hạ-thần thường 
xuống tắm rửa, thì làm cho dân chúng bất bình chăng ? 

— Khanh cứ cho phép quân binh tự-do xuống tắm 
rửa không ai dám làm chỉ đâu. 

MAHOSATHA (Bö-tát) quì lạy lui ra, về truyền 
quân lính khởi công lập-tức. > i 

— Đức vua CULANI ra lệnh bẽ.cáo cho dân chúng 
biết, nhà vua cấm nhặt không ai được đến gần đề bậc 
trí-tuệ MAHOSATHA hành sự, kẻ nào vi lịnh sẽ bị phạt 
1.000 lường bạc. L 

— Đức MAHOSATHA (Bš-tát) đóng dinh lập trại, 
lập thành mật quận to hiệu là TAGGALIGAMA cho 
voi-binh, ngựa-binh, xa-binh và bộ-binh, rồi phân phát 
công việc cho 6.000 quân thợ, đào đường hầm và lễ hỗng 
gần таё sông vì thế mà nước sông phải đục. 
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Đức Bồ-tát dạy đào đường hầm to rộng có cả 1б 
hồng, xây vách tường có trần phía trên, có đèn máy; 
đủ cả Нёп-пећі, có 101 ngôi rồng cho 101 vị vua, có 
giường réng: màn che sáo phủ. Sơn phết, họa tranh cõi 
trời dục-giới, trời đế-thích, chư-thiên hầu hạ, có đủ cả 
đồ trần-thiết xem rất ngoạn-mục như cồi trời Đạo-lợi. 


Khi đã tạo đường hảm, cung điện hoàn thành, Bä-tát 
bèn dâng sở về tâu, thỉnh đức vua УІРЕНАВАЈА qua, 
qúan quân rần rộ sang đến, đức Bö-tát ra đón rước đức 
vua МІРЕНАВАЈА vào cung điện an-nghi. Sáng ra đức 
vua VIDEHARAJA gởi tin tàu cho đức уна CULANÏ 
hay rằng : Vua VIDEHARAJA dš qua đến và xin định 
ngày lễ thành-hôn với công-chúa. 

Đức vua CULANÏ mừng thầm, nay mưu chước ta 
được hiệu-quả. Ta sẽ tùy cơ bắt cả chúa tôi hạ-sát cho 
tuyệt dòng, chừng ấy ta sẽ bày lễ Äầm-tửu khải-hoàn. 

. Hiện nay, chúng như cá nằm trên thớt ta chẳng lo chỉ, 
nghỉ rồi bèn sai quân đến cho đức vua VIDEHARAJA 
lựa ngày tốt; thuận-tiện đề rước công-chúa 

— Đức vua VIDEHARAJA cho nhà chiêm-tỉnh 
xem sao, rồi tâu rằng: ngày mai rất tốt. Đức vua 
УІРЕНАВАЈА bèn sai quân vào tàu cho vua CULANÏ 
rö; Đức vua CULANI rất mừng, mai [а ngày vua tôi 
chúng đền tội, ta sẽ bắt cho được vua tôi VIDEHARAJÄ 
hạ-sát mà rửa hờn. 

— Đức vua CULANI ra lệnh cho 101 tiều-vương 
đem binh bao vây chỗ vua УІРЕНАВАЈА ngự. Ngài dạy 


— 174 — 


hoàng-thái-hậu, hoàng-hậu; thái-tử và công-chúa vào ngự 
chung cùng nhau và cho quân-binh hộ-vệ nghiêm -nhặt. 
Còn phần trầm, trầm sẽ xuất-chỉnh bắt cho được vua tôi 
УІРЕНАВАЈА. 

Về phản МАНОЅАТНА (Bö-tát) ngài cho däi vua; 
các quan đại-thần và quân lính ăn uống no đủ. Khi được 
nghe vua CULANI xuất-chinh, thì đức Bồ-tát ra lệnh 
300 bình vào thỉnh bà thái-hậu, hoàng-hậu, thái-tử và 
công-chúa đem chờ tại cửa hầm gần mé sông. 

Trong khi бу, bà hoàng-tháihậu dần ba vị hoàng- 
tộc là: hoàng-hậu, tháitử và công-chứa vào ngự trong 
một phòng có quân lính canh phòng nghiêm nhặt. Không 
lâu, có một toáa-lính đến gần cửa phòng tàu: kính thỉnh 
quý ngài đi dự lễ khải hoàn. Nay đức vua bắt được vua 
УІ”ЕНАВАЈА cùng MAHOSATHA và hạ-sát rồi. Đức 
vua và 101 tiều-vương đang dự lễ ầm-tửu khải-hoàn. 
Vì thể, đức vua dạy tôi đến thỉnh đức hoàng-thái-hậu, 
hoảng-hậu, thái-tử và công-chúa đến gặp đức hoàng- ' 
thượng. Dën vị hoàng gia đều tin là thật, rồi ngự đi 
theo. Quân lính dần bốn vị đến đường hàm: 

— Bốn vị bèn hỏi: đường näy có từ bao giờ, sao 
chúng tôi không biết. | 

— Тап, đây là đường phúc-đạo, khi nào có đại lễ 
mới được di. Bốn vị cũng tin theo. I 

Tất cả quân lính tấn-công vào thành-nậi, chia ra làm 
2 đội (1). Một đội ở lại lục soát lấy hết vật-báu trong : 


(4) Toán quân. 
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cung-nội ; một đội дап đường đem bốn vị hoàng-gia về 
đường hầm. Bốn vị ngự đến đường hầm to, thấy có trần- 
thiết cao-sang đầy đủ báu-vật, giống như cõi trời, nên 
khen rằng : đây thật là nơi thắng cảnh, dành cho nhà vua 
du-lâm. Khi đến đường hầm gần mé sông, quân lính thỉnh 
4 vị vào ngự một phòng riêng biệt. Có người đến báo 
cho đức Bồ tát hay. Bồ-tát rất hoan-hỉ rằng : thật là mån- 
nguyện của ta rồi. Ngài bèn đến chầu đức vua VIDEHA- 
RAJA, rồi đứng qua một bên. 


Về phần đức vua УІОЕНАВАЈА, ngài hằng nóng 
lòng vì phiền-não-dục. Sáng ra đức vua cùng 4 vị giáo-sư 
lên lầu thấy biết bao quân-binh, trùng trùng diệp điệp; bao 
vây cung đình, nên sanh nghỉ. Ngài bèn hỏi 4 vị giáo-sư 
rằng: các khanh thấy quân lính bao vây, có hiu thế 
nào chăng ? 


— Tâu, hoàng-thượng cần chỉ lo ngại, đó là đức vua 
CULANI đem quân đội hộ-giá và đưa công-chúa đến 
cho hoàng-thượng, theo lễ nghinh-giá là khách quí, сб 
chỉ đâu mà bệ- hạ sợ. ; 

Quân lính dán-dán vây chặt vòng thành, lại thêm 


nghe tiếng các vị đại-tướng ra lịnh và lập đi lập lại rằng : 
< Chó dễ-duôi, đừng cho chúng trốn thoát >. 


Đức vua VIDEHARAjJA càng lo sợ, nên hỏi 
MAHOSATHA (Bö-tát): nầy соп МАНОЅАТНА ! con 
có hiều rõ thế nào chăng ? | 

МАНОЅАТНА (85-141) xét rằng: đức vua vì mê sắc 
và tin 4 vị giáo-sư, không nghe lời ta can gián; nên hôm 
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nay phải gặp tai hại lớn lao như уду, Vậy đề ta làm cho 
ngài hoảng-hốt, rồi sau sẽ an-ủi ngài. Bö-tát bèn tâu rằng: 
hôm nay đức vua CULANI đem đội binh bao vây cung- 
điện, chẳng phải đề hộ-giá hoàng-thượng đâu, đây là cố 
mong sát-hại bệ-hạ đó. 

Nghe Bö-tát tâu như thế, các quan hầu cận vua đều 
khủng-khiếp và sợ chết. Đức vua VIDEHARAJÄ sợ xuất- 
hạn, tâm ngài rung động như lá cây bị gió thôi. 

Đức Bồ-tát tàu tiếp rằng: Hoàng-thượng say-mê vì 
phiền-não-dục, không cần suy xét chu-đáo. Hạ-thần đã 
thấy nhiều điều nguy-hiềm, nên hết lòng khuyên can bệ- 
hạ. Nhưng hoàng-thượng bất luận (1) cứ nghe và khen 
lời tâu của 4 vị giáo-sư. Như thề có kết quả tốt hay thể 
nào? hạ-thần hết dạ trung-thành tìm lợi-ích cho bệ-hạ 
mà bệ-hạ không nghe, bệhạ đồng ý với 4 vị giáo-sư 
rằng : là hạng người tốt và có nhiều kinh-nghiệm. Nay 
có khô đến, bệ-hạ nên hỏi ý-kiễn và cầu các ngài đó 
giải-vi (2) cho. 

Hôm nay bệ-hạ đã sa trong quyền-lực của đức vua 
СОГАМІ ví như loài thú mắc bầy của thợ săn, ấy cũng 
vì bệ-hạ hoan-hỷ ưa thích ngũ-dục. Khi trước hạ-thần đã 
nhiều phen tâu khuyên: nếu bệ-hạ mê sắc nàng công- 
chúa của vua CULANÏ và ngự đến kinh-đê UTTARA- 
PANCA št së mang nhiều tai hai, ví như loài thú muốn 
chết vì mê thú cái của thợ săn, hoặc như loài cá mê 
mài mắc phải lưởi câu của ngư-ông. 


() Không kề 
(9) бё ra khỏi vòng-vậy. 
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đệ-hạ ngự di đầy gặp nhiều điều nguy-hiềm nhu 
thú si-më vào gån đường, cận xóm làng. Hạ-thản dùng 
hết lý-luận tàu bày mà bệ-hạ không tin, lại còn chê-trách 
hạ-thần là vô tríthức, mù quáng không bằng KEVATA. 
Bệ-hạ, vì gần bạn lành là KEVATA mới gặp những 
thống-khồ như vầy. Khi hạ-thần tàu mong cho bệ-hạ 
được hạnh-phúc; mà bệ.hạ bất bình, nhiếc hạ-thần là 
Кё mù; không rõ điều an vui của nhà vua, làm cho vua 
thất lợi, mất nàng ngọc. | 

Bệ-hạ cho bạ-thần là kẻ chỉ biết cấy cày, sanh trong 
gia-đình nêng-phu үа đuồi hạ-thầu ra Ehëi thành. Bệ-hạ 
tán dương những người vừa lòng của bệ-hạ, hạ có đủ 
thaodược đề hộ-giá bệ-hạ được, vậy bệ-hạ nën hỏi mưu 
chước nơi họ đi. Phần hạ-thần chỉ biết cầm cày, сибс 
đất mà thôi: Bệ hạ đá đuồi hạ-thần rồi nay sao bệ-hạ 
lại trở hỏi ý-kiến hạ-thần nữa. 

Đức vua nghe rồi nghỉ rằng: nay MAHOSATHA 
khai tài ta. Thật trước kia MAHOSATHA xét thấy lo sợ 
trong vị-lai, nên mới đàn-áp ta thái quá. Có lẻ MAHO- 
SATHA đã biết có nhiều tai-bại như vầy nën mới qua 
trước lâu ogày đề tìm phương giải-cứu ta chăng? Nghỉ 
rồi ngài bèn tó lời phú-úy Bö-tát rằng: Nän con 
MAHOSATHA lệ thường bậc trí-tuệ không nên ‚ vạch 
tội quá: khứ, đề dùng tời châm-chích đâu. 

OI vì sao con lại bắt lỗi quá-khứ đem xoi-bói cha ? 


Nầy соп MAHOSATHA ! nếu có mưu-chước hay 
nên cứu cha trong lúc nầy. Ngoài con ra, không còn ai 
‚Та nơi nương cậy của cha đâu: 
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Chỉ có соп là người cwu- mệnh cha được mà thói. 
Dức Bö-tát nghỉ đức vua thật là mù-quáng, không biết 
dùng người, vậy ta nên làm cho ngài sợ thêm chút nữa, 
đề ngài hối cải từ đây; rồi tàu rằng : nay đã vượt trí- 
tuệ của phàm nhân rồi, trừ loài điều thú hoặc đại bàng- 
điều hay long-vương, có thề bay trên hư-không, mới mong 
thoát khỏi nạn nầy, Hạ-thần đâu có thần-thông và cũng 
không đủ khả-năng cứu nguy bệ-hạ được. 

Nghe như thế, đức vua đành ngậm miệng, không còn 
lời nào nói nữa. 


Vi giáo-su SENAKA nghỉ rằng : những пап khô đã 
đến cho đức vua mà chính ta đây không phải là người 
nương-tựa của đức vua được; trừ MAHOSATHA ra. 
Мау đức vua nghe МАНОЅАТНА tàu nên hoảng sợ, 
không thề cầu khần nữa, vậy ta nên khäần-khoản MAHO- 
SATHA thử xem, rồi nói rằng: nầy bậc trí-tuệ| ghe 
đâm giữa Ыёп, những thủy-thủ không thấy đâu là: bờ 
bến, chỉ lội theo lượng sóng mà được vào bờ, bết khề 
thế nào, đức thánh thượng và chúng tôi đây ví như kẻ 
lội trong biền, ngài MAHOSATHA là bậc trítuệ đáng 
cho chúng tôi nương-nhờ. Khi đức vua CULANI đem 
binh vây thành MITHILA đó; chúng tôi được giải-cúu 
cũng nhờ Ngài. 

Nay Xin ngài tờ-bi thương xót mà cứu nạn chúng tôi, 

_— Này ông ЅЕМАКА 1 bây giờ đây, lướt qua trí-tuậ 
của người, trừ loài điều-thú mới có thề bay khỏi được, 
nếu bay không được, thë là lướt qua trí-tuệ rồi. 
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Đức vua VIDEHARAJA thấy trù-tính với Bö-tát 
không được nữa, túng thë phải bàn với SENAKA ràng : 
nầy ЅЕМАКА ! nên tìm phương~pháp nào đề tránh khỏi 
` nạn tai trong lúc nầy được, МАНОЅАТНА đã bỏ chúng 
ta rồi. Vậy khanh có thế nào hay cứ tâu cho trầm rõ. 


SENAKA nghe đức vua hỏi, nghỉ rẵng ta phải tàu 
thể nào đây chớ không lẻ nín-thỉnh. Thôi đề cho ta tâu 
vài lời. Theo thiền-kiến hạ-thần, thì nên nồi lứa đốt cung 
điện nầy cho cháy dó, chúng ta mối vi cầm môt binh 
khí, ngồi тай chịu lửa thiêu, соп hơn đề vua CULANI 
cắt lấy thủ-cấp. 

Đức vua nghe rồi đáp: như thế khanh đi thiêu vợ 
con khanh đi. Đức vua hỏi qua PAKUTA, có kế nào 
hay chăng ? 

— Tàu, chúng ta nên dùng thuốc độc mà uống vào 
cho chết hết, còn hơn đề cho vua CULANI sát-phạt. 

Đức vua hỏi đến KAMINDA. 

._ — Тап, chúng ta nên tìm lấy mỗi người một sợi giây 
thắt сб chết cho rồi. 

Đức vua hỏi qua DEVINDA. 

— DEVINDA xét: đức vua mong tìm lửa mà lại 
kiếm đôm đốm, chẳng Һау ngài nghĩ thế nào, há! nên 
ngài mới hỏi đến ta, sao không hỏi MAHOSATHA, ta 
biết gì mà nói. Nhớ đến lời ЅЕМАКА vừa trình bày, bèn 
qui táu rằng : chúng ta đồng biều rằng, chỉ có bậc trí-tuệ 
MAHO5ATHA đây là nơi nương-dựa duy nhứt, vậy ta 
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nên đồng nhau khần cầu MAHOSATHA, khi MAHOSA. 
THA giải-cứu không được, thì chúng ta hãy thi-hành theo 
lõi.của SENAKA, tốt hơn các phương-pháp khác. 

Đức vua nghe rồi tâm thần rối-loạn; không có thë 
thương-thuyết với MAHOSATHA được; ngài bèn than. 
thở, kề-lễ rằng: con người đi tìm lỏi danh mộc mà lại 
được lõi cây tạp, dùng vào việc gì cũng không tiện, thế 
nào, cũng như trong lúc nầy ta tìm phương giải khồ 
không được nơi hạng người tối-tăm, ví như voi bạch ở 
trong nơi không nước. 

Thân ta đây ví như lá bồ-đề bị gió, cồ ta khô khan 
bụng ta nóng như lò lửa, ta không tìm được nơi đề 


dập-tắt sự nóng, ví như người bị lửa KK thật là 
thảm-đạm. 


Đức Bồ-tát thấy đức vua than kề những nồi КЬ 
tâm như thế, bèn nghi rằng : đức vua dë khồ-sở thái- 
thậm rồi, nếu ta vẫn піп thinh thì ngài phải khó mà 
chết không sai. Xét như vậy, đức Bö-tát liền an-ủi đức 
vua rằng: xin hoàng-thượng đừng quá ưu-tư, tôi së 
cứu nạn cho Ьё-Һа được, ví như vị trời đem voi bạch 
khỏi bùn lầy; hoặc như người cứu rắn ra КЬ giỏ, hay 
dem chim ra khỏi lồng, cho đến tất cả quan quân cũng ` 
đều được thoát khỏi. 


Тап, xin hoàng-thượng an - tâm, hạ-thần sẽ đánh 
đuồi quân binh của vua CULANÏ, ví như kẻ đuồi bầy 
qua bằng cục đất. Quan đạithần có.trítuệ, khi chúa 
mình bị khô, nếu không giải-nguy được thì đâu gọi là. 
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người có trí-tuệ. Tôi sang dën dày trước, dâu có phải 
di không về rồi, tôi dá làm những việc được kết-quả 
tốt rồi. i 

Khi nghe đức. Bö-tát tâu rõ-rệt như thế, đức vua 
và tất cả quan quân dëu hân-hoan vui sướng. · 

SENEKA bèn hỏi: vậy bậc trí-tuệ tính đem chúng 
tôi đi bằng cách nào ? - Tôi sẽ dẫn tất. cả theo đường hàm . 
nầy mà ra khỏi; không sai, rồi ngài dạy quân binh, mở 
cửa đường-hầm thì các phòng đường hàm liền sáng 
trưng rực-rõ; tốt đẹp như cõi trời. Bö-tát bèn thỉnh đức 
vua VIDEHARAJA xuống lầu, SENEKA lột mảo ra, vén 
quần lên, cởi áo buộc ngang hông. Böồ-tát hỏi: tại sao 
ông làm như vậy ? 

— Đáp; nếu không làm vậy, thì vào đường -hảm 
sao tiện. 

— Phải bò di sao ? đứng lên như thường. 


— Đường hầm của tôi cao đến 5 thước và rệng lắm 
ngựa chạy cũng được, không có chỉ trở ngại cả. , 

Bó-tát cho SENEKA di trước; đức vua ngự di giữa 
còn chính ngài thi theo sau. Tất cả quân binh hô- tống 
hai bên ; vừa đi vừa ăn uống vui chơi như thường, như 
đi vào trong chợ уйу, Đức vua ngự đi, xem thấy trong 
dường hầm trản-thiết thật đẹp, xem rất ngoạn-mục như 
cõi trời, nén vừa di vừa ngâm. Khi đức vua vừa đi 
đến cửa ra đường-hầm thì gặp bốn hoàng-gia (hoàng. 
thái-hậu, hoàng-hậu, hoàng-tử và công-chúa) của đức 
vua CULANL các vị nầy xem thấy rất kinh-khủng, sợ 
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chết. Hoàng-hậu bèn la hoàn, khi nghe tiếng la, д. 
vua CULANI ở không xa nên nghe được và tin rằng 
là tiếng của hoàng-hậu mà không dám nói, e quân lính 
biết, rồi cười nhạo rằng : đả ra сһіпһ-сһіёп mà còn nhớ 
đến tiếng vợ con nên hồ-thẹn mà nín-thỉnh. - 

Về phần đức Bồ-tát thỉnh đức vua УІРЕНАВАЈА 
. và công chúa lên ngồi trên giường ngọc, rỏi tôn công. 
chúa làm hoàng-hậu của đức vua VIDEHARAJA 

Ngài thỉnh cả 4 vị hoàng-gia lên ngồi thuyền đả 
xếp-đặt sẵn trong nơi ấy, khi đó, đức Bö-tát chỉ giáo 
cho đức vua biết rằng : tâu bệ-hạ, DALACANDI là em 
hoàng-hậu. Be ha nên từ-bi thương xót như em ruột 
của bệ -hạ. Bà NANDA đây là mẹ vợ, bệ - hạ phải 
phụng-sự như mẹ bệ-hạ. Bệ-hạ ngự đi đến lần này 
chỉ mong được nàng PAÑCÄLACANDI, nàng là hoàng- ` 
hậu của bệ-hạ rồi, tùy theo chí hướng của bệ-hạ. Nhưng | 
với bà NANDA bệ-hạ hảy bảo-vệ phụng sự cho chơn- 
chánh. Đức Bồ-tát tàu, khuyên bảo nhw thể, vì không 
tin bụng đức vua VIDEHARAJA. Về phần hoàng-thái- 
34 4а già, không сап phåi Чап Ьао, hay phải lo như 

à NANDA. f 

Đức vua xuống ngự trên thuyền rồi gọi đức Bồ-tát 
rằng : con MAHDBSATHA› con ở lại làm el Һау về luôn 
với trầm. 

— Tâu, hạ- thần đi về chưa tiện, vi còn nhiều bình 
lính của mình trong thành. Chúng còn đang ăn uống, chưa 
biết bệ-hạ đá ngự dräi, Hạ-thần không thề bỏ chúng 
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được, dù là một người. Thinh bệ-hạ ngự về, vì hạ-thần 
đã xếp đặt quân binh chus sẵn, đề rước bệ-hạ và thay 
đồi ngựa, xe cho bệ-hạ được an-vơi ngự vẻ đến xứ 


MITHILÃ. 


— Nầy соп l,còn quân Каһ ít, làm thế nào cự-địch 
nồi với muôn vàn binh-lực của vua CULANI > 

— Таи, mặc dù ít lính, xong có trí-tuệ véi thì không 
khó, ví như một mặt trời vet tan sự tõối-tâm, có thề chiếu. 


minh (1) cả thế-giới được. Xong, đức Bö-tát từ tạ đức 
vua VIDEHARAJA mà trở lại. 


Đức vua VIDEHARAJA nhớ đến ân-đức của Bö- 
tát rằng : ta được thoát nạn đây cũng nhờ MAHOSA- 


ТНА ; được nàng công-chúa PANCALACANDI cũng 
nương MAHOSATHA (Bš-tát). 


Nhớ đến ân-đức của Bồ-tát như thë, ngài rất thỏa- 
thích rồi phán với SENAKA giáo-sư rằng: nầy SENAKA I 
được thân-cận với bậc trí-tuệ rất có nhiều lợi- ích, như 
trầm và các khanh mà được khỏi nạn đều nhờ MAHO- 
SATHA khác gì người thả chim khỏi lồng, phóng sanh 
cá thoát lưới. SENAKA thấy thë nào? 


— Тао, tốt lám. SENAKA tuyên~bð, tầán-dương công- 
đức Bồ-tát, như đức vua VIDEHARAJA. Khi lên khỏi 
thuyền, đến các trại, cho quân lính thay ngựa, xe mà 


Bö-tát đã dự sẵn, không bao lâu, đức vua vë dën kinh- 
đô MITHILÃ. 


(1) soi rõ 
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Nói về đức Bồ-tát khi tiền-biệt đức vua коі, bèn 
trò lại đường-hảm đến cung điện tắm rửa; thọ thực, xong 
vào phòng nghỉ rằng : sự ước mong của ta dã được kết 
quả như nguyện, rồi phát tâm phỉ-lạc, ngủ một giấc rất 
ngon. , 

Nói về vua CULANI BRAHMADATTA dần hùng 
binh và 101 tiều-vương bao vây cung điện của vua 
VIDEHARAJÄ; trùng-trùng điệp-điệp, không một người 
qua lọt; quân lính canh phòng nghiêm-nhặt trọn đêm. 


Đức vua trông sáng ra công-kích vào cung-điện của 
đức vua VIDEHARAJA. 


Còn đức Bö-tát, sau khi đã nghi an một đêm có sức 
khoẻ lại rồi, thức dậy tắm rửa điềm-tâm xong, mặc triều 
phục lên từng lầu cao; xem tấy đức.vua CULANI dẫn vô 
số quân binh quyết bắt cho được đức vua УҮІРЕНАВАЈА, 
nền đức Bồ-tát liền tâu rằng : đại-vương định chắc sẽ hạ 
sát được chúng tôi theo sở nguyện chăng ? cung tên và 
các võ khí khác; đại-vương nên liệng bỏ cả đi, đừng mang 
mà nhọc mình rồng; nên trở về đền nghĩ cho khoẻ š mưu 
chước của đại-vương và KEV ATA, tôi đã thấu rõ hết rồi. 
Hôm nay đại-vương ví như ngồi trên ngựa què, thì chạy 
sao kịp đức vua VIDEHARAJA, ngài đã hồi trào gần 
tới thành MITHILÃ rồi. 

Tàu, đức vua VIDEHARÃJA đã lên thuyền về nước 
từ hôm qua. Ngài không phải hỏi-loan một mình mà đi 
với các quân bỉnh. Tâu, những chó sói thấy hoa vàng 
nhớt trong đêm vì ánh-sáng của trăng tưởng là miếng 
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thịt rồi bao vây và nghỉ rằng : sáng sớm chúng ta së ăn 
tiếng thịt cho được. 

Sáng ra thấy rõ là hoa vàng nhớt réi lén di, thế 
nào, đại-vương đem binh vây chúng tôi hôm nay khi đã 
rö được vua VIDEHARÄJA đã bồi trào thì không còn 
mong mỏi chỉ, rồi kéo binh đi cũng như vậy: 

Đức vua CULANI nghe Bồ-tát tâu những lời rất 
khán khái, không sợ-sệt như thế, ngài nghi rằng : ta định 
bắt cho được cả hai là VIDEHARÄJA và МАНОЅАТНА. 
Nay ta đã bắt được một MAHOSATHA thì cũng nên, 
đức vua bèn khiến quân tấn công vào bắt cho được 
MAHOSATHA rồi cắt tay, chặt chơn xẻ da thịt ra từ 


mảnh cho trầm. 


Đức Bö-tát nghỉ rằng : đức vua CULANĪ nầy chưa 
гб hoàng-tộc đã bị ta bất nên quá tự-hão khiến quân bắt 
ta đề sát hại cho đả giận, nên tâu rằng : đại-vương khiến 
quân hạ-sát tôi; đến khi đức vua VIDEHARÃLA biết 
được sẽ đem hoàng-tộc của đại-vương. ra hành hạ, đánh 
đập, rồi đại-vương Geht sao ? 

— Tâu, tôi và đức vua VIDEHARÃJA đã du-dinh 
kín cùng nhau rằng : nếu bën nầy đức vua CULANI giận 
tra-tấn làm hại tôi thế nào, thì đức vua VIDEHARAJA 
sẽ hành phạt công-chúa. hoàng-hậu; hoàng-thải-hậu và 
hoàng-thái-tử như thế ấy. 

Tâu, da tôi khác chỉ một trăm lớp sắt, có thề ngăn 
ngửa tất cả tên đạn được, như thể nào, cũng bảo tön 
thân thề được như thế ấy. 
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Da sắt tức là trí-tuệ của tôi, có thê phòng vệ những 
méi tên tức là sự trù-tính của đại-vương, іџ-уё và tránh 
khồ được,lại còn đem hạnh-phúc đến cho đức vua VIDE- 
HARÃJA. 

Khi đức vua CULANI nghe đức Bồ-tát thuyết-]ý 
như thế, bèn nghi rằng : vì sao MAHOSATHA nói, пёц 
ta hành tội hắn; thì vua VIDEHARAJA sẽ làm khồ vợ 


con ta? 


Có lẻ MAHOSATHA không biết vợ con ta đã có quân 
binh bảo-hộ nghiêm-nhặt rồi ư, hay là MAHOSATHA sợ 


chết rồi nói sảng; ta không tin được. 


Đức Bồ-tát biết đức vua CULANÏI không tin nên tâu: 
nëu ngài nghi-ngờ thì xin ngài cho quân đi xem trong cung 
nội của ngài trồng không; hoàng-thái hậu, hoàng-hậu, thái- 
tử và công-chúa của ngài, tôi đã dạy quân thỉnh đi theo 
đường-hằm cùng với đức vua VIDEHARAJA về đến 
kinh-đô MITHILÃ rồi. 


Đức vua CULANI nghe qua giựt mình, ngài nghi: 
rằng: MAHOSATHA nói cương-quyết, có lë là sự thật 
vì đêm nay ta có nghe tiếng, giống như tiếng của hoàng- 
hậu. Xét thế, ngài rất cảm.-động, xong ngài rán găng 
gượng; sai một vị đạithần dần binh về khám thành nội. 
Vị nầy đi vào đền nội, thấy quân-nhân bị bắt buộc tay, 
chơn, bít miệng, trói vào cây ; đồ dùng trong bếp nát-bét 
rải rát cùng nhà ; ngọc ngà cùng vàng bạc cũng chẳng 
còn. Các loài điều-thú đến lôi ăn thực-phầm đồ tùm lum 
v.v... như nhà hoang hoặc nơi mộ-địa. Quân binh cả 
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kinh liền trở vë tàu với vua CULANI rằng : MAHO- 
SATHA nói đúng sự thật; cung nội như chỗn tha-ma, 
chỉ thấy loài qua đến kêu la mồ ăn thực-phầm 2 Đức vua 
nghe tâu lấy làm đau lòng xót dạ và xét rằng: đây là 
do MAHOSATHA mà ra cả, nên ngài phát thịnh-nộ. 


Đức Bỏ-tát biết bèn nghĩ rằng: đức vua nầy rất 
có nhiều quân binh, vì oán giận, ngài quên cá vợ con, có 
thề hại ta được. Vậy ta nên tùy cơ tả sác đẹp của hoàng- 
hậu cho ngài xúc-động tình thương thì ta mới thoát khỏi 
tai-hại. 

Đức Bồ-tát liền đưa tay chỉ mà rằng : đây là con 
đường mà hoàng-hậu đả ngự đi; rồi tả sắc-đẹp duyên- 
dáng của bà. Tâu hoàng-thượng lệnh bà có đủ tướng 
tốt: dáng-điệu yêu- kiều thướt tha, màu da тіп - màn, 
thật là cành vàng gót ngọc, tiếng nói của bà thanh-tao 
ёга-діёи, giống như tiếng hac con, mày-tầm, mắt-phụng; 
thế gian hi-hủu như ngọc-nử trên thiên-cung; thật là sắc 
nước hương trời làm cho người người đều cảm-mến. 
Tàu, bà hoàng-hậu đi theo ngỏ näy. 

Nghe Bồ- tát diền-tả dung-mạo và dáng -điệu của 
hoàng-hậu như thế, đức vua CULANI phát động lòng 
thương-yêu hoàng-hậu vô cùng. 

Đúc Bö-tát tàu, như vậy đại vương đành lòng dë 
cho hoàng-hậu chết chăng ? ngài đại-nộ dạy người hại 
tôi. Nếu đại-vương giët tôi thì đức vua УІРЕНАВАЈА 
chẳng dung-tha. hoàng-hậu của ngài đâu, Bà xuống dièm- 
vương; tôi củng xuống diêm-vương. 
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é ` РЕА 
Diễm-chúa thấy tôi và bà bị giết như thế, sẽ đem 
bà gả cho tôi, tôi chết mà được vợ báu như vậy, thì 
đâu có ân-hận. 


VẤN.— Vi sao đức Bö-tát chỉ mưu tả dung-nhan, 
hình.đdáng của hoàng-hậu mà chẳng nói đến 3 vị hoàng- 
tộc kia ? Р 


ĐÁP — Lệ thường, chúng-sinh Һау thương yêu và 
quyển-luyễn người vợ nhiều hơn kẻ khác; chỉ có vợ con 
là quan-trọong hơn cả, cho nên đức Bö.tát chỉ diền-tả 
dung-nhan của hoàng-hậu CANDADEVI. 


Đức Bồ-tát tàu, về hình-dung của bà NANDA hoàng- 
hậu như vậy; làm cho đức vua CULANI rất nhớ thương 
như thấy bà đứng trước mặt; rồi ngài xét rằng: ngoài 
MAHOSATAA ra chẳng có ai đem hoàng-hậu yêu-quý 
của trầm về được, chỉ có một MAHOSATHA mà thôi. 
Nghỉ vậy, ngài rất thê-thảm xót-xa, nhớ thương hoàng- 
hậu vô cùng, làm cho ngài không ngồi vửng trên lưng voi 


Đức Bồ-tát thấy thế, tỏ lời an-ủi đức vua CUNALI 
ràng: tâu đại-vương, chớ lo ngais З vị boàng-gia là bà 
hoàng-thái-hậu, hoàng-hậu và hoàng-tở, khi tôi về đến 
thành MITHILA giờ nào; tôi sẽ cho người đưa về ngay. 
Xin đại-vương an lòng; đừng phiền muộn. 


Đức vua CULANÏ nghe rồi không còn nghỉ ngờ Jo 
sợ và nghi rằng ‡ kinh-đô. của ta đã cho người gìn-giử 
phòng thủ cần-mật, có quân binh đông đúc, cớ sao MAHO- 
SATHA lại bắt cả 7 vi hoàng-tộc, đi từ thành nầy đến 
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thành nọ được và đưa đức vua VIDEHARAJA cùng 
quân binh trở về nước, mà chẳng có một ai hay biết. 
Như thë MAHOSATHA có phép che mắt người chăng ? 
Nghỉ rồi ngài bèn phán hỏi đức Bö-tát rằng : nầy bậc trí- 
tuệ MAHOSATHA ngươi có học phép thắn-thông chăng ? 
hay là người có phép mà mắt người, nên ngươi mới 
giải nạn cho vua VIDEHARAJA ra khỏi tay trầm. 


Tâu, tôi biết phép thần-thông. Lệ-thường bậc trí-tuệ 
hằng có học phép thần-thông đề ngừa khi tai nạn, đem 
dùng giải-khồ cho mình và kẻ khác. Những quân lính 
trẻ trung của tôi, tôi dš tập-luyện thuần-thục và tỉnh- 
nhuệ, nên sai họ tạo đường hàm, mới đem đức vua 


VIDEHARAJA về đến xứ MITHILA theo đường-hầm đó. 


Đức vua CULANI nghe rồi muốn xem đường-hầm. 
Đức Bö-tát hiều ý bèn tàu: nếu đạivương muốn xem 
đường-hầm; hạ-thần xin thỉnh đạivương được xem 
như ý nguyện. Đường hầm näy, tôi cho người trằn- 
thiết tốt đẹp bằng cách họa tranh; nhứt là hình voi, 
ngựa, xe lính v.v... Đường hầm пау sáng sủa như 
ban ngày và tốt đẹp như сӧі trời, có 80 của lớn, 64 
cửa nhỏ; 101 phòng ngủ và hằng nghìn ngọn đèn điện, 
nếu đại-vương thật lòng với tôi, không còn thù hận 
nhau nữa, tôi xin thỉnh ngài vào xem sự cao-sang của 
đường-hầm. Đây, tôi xin 45 cửa rước đại vương. 

Đức vua nghe theo lời, đức Bö-tát bèn cho mở 
cửa. Đức vua CULANI cùng 101 tiều-vương có quân 
binh hộ-giá vào thành đường-hầm. Đức vua CULANI 
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xem thấy sự trang-hoàng trong đường-hảm thật là my- 
thuật, dep-dë, vinh-hoa phú-quí ? Ngài rất hài lòng, khen 
ngợi tài -năng của đức Bồ - tát rằng : nảy bậc trí - tuệ 
MAHOSATHA, bậc trí-tuệ thông-minh như người, пёц 
ở trong xóm làng, quận, châu, hay quốc-độ nào, người 
người đều chung hưởng an-vui và hạnh-phúc ? đức vua 
càng nhìn xem càng tán-tụng tài đức của Bö-tát. Đức 
vua CULANÏ ngự đi trước, Кё đến đức Bồ-tát cùng 
các tiều-vương và quan-quân đồng đi theo sau. Vừa di 
vừa ngắm cảnh đường-hầm trang-trí thật là mỷ-quan 
(1) chưa từng thấy. Khi đức vua CULANÏI ngự đi gần 
đến cửa đường-hầm bên mé sông; vừa ra khỏi cửa, 
đức Bồ. tát theo bên cạnh liền giựt máy làm cho 80 
cửa to và 64 cửa nhỏ đóng kín lai, nhiều ngọn đèn 
đều tắt một lượt. tư ` 

Trong đường hàm tối đen, khiến tất cả những vị. 
tiều-vương, quan quân đều sợ hải; chỉ có đức Bồ-tát và 
vua CULANI ra khỏi cửa mà thôi. Đức Bồ-iát Dën rút 
gwom ra dwa lên, hỏi rằng : tâu đại-vương, tài sản trong 
thế-gian nầy là của ai? 

Đức vua rất kinh sợ đáp: tắt cả của cải trong đời là 
của ngươi; nên tha tội cho trầm di. 

— Tâu đại-vương; tôi đưa kiếm lên đây không phải 
mong hạ-sát đại-vương, chỉ сб-ў trình bày cho thấy rë uy- 
thë của trí-tuệ. Đức Bö-tát bèn trao kiếm cho đức vua 


CULANI và tâu rằng: nếu đại-vương muốn giết tôi 
i ы I ` 


(1) mỹ-quan í vẻ trong đẹp 
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thì dùng kiếm nảy mà giết đi; bằng đại-vương từ-bi tha 
thứ cho tôi cũng được. 

— Này bậc trítuệ MAHOSATHA trầm xá-tội cho. 
ngươi, ngươi chớ lo ngại. Lúc ấy cả hai: là đức Bồ-tát 
và đức vua CULANI đồng nhau thề-nguyện không giết 
bại lần nhau và một lòng đoàn kết thương yêu nhau. Đức 
vua CULANI phán hài rằng: này bậc trítuệ MAHO- 
SATHA, người gồm đủ trítuệ như vầy, vì sao ngươi 
không mong đế-vị? 

—- Тап, nếu tôi muõn đế-quyền thì đã hại tất cả vị 
vua trong hôm nay; rồi đoạt ngôi báu. Nhưng sự giết 
người và đoạt vi, lấy của đó, không phải là đều đáng 
cho bậc trí-tuệ ngợi khen. 

— Này bậc trí-tuệ МАНОЅАТНА bây giờ đây tất 
cả vị vương và đại-chúng còn ở trong đường hầm, chưa 
ra khỏi được, đang kêu la cầu cứu. Xin bậc trí-tuệ Һау 
cho sinh-mệnh đến chúng đi. 

Đức Bö-tát liền mở cửa đường hầm, lúc bấy giờ 
đường hầm trở nên sáng-sủa, đạichúng hết lòng mừng 
rë. Cả 101 vị tiều-vương ra khỏi đường hầm đến trước 
mặt đức Bồ-tát. Đức Bồ-tát dần đức vua CULANÏ trở 
vào một đại phước-xá rỏi tàu : tôi đả bành lề thành- 
hôn cho đức vua VIDEHARAJA và công chúa PAÑ- 
CALACANDI trên giường ngọc, tại nơi đây rồi mới 
đưa đi. 

Tiếp theo 101 vị tiều-vương nói với Bồ-tát rằng : 
Ngài ôi ! chúng tôi chỉ nhờ một mình ngài mới khỏi 
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chết, пи ngài không từ-bi mở cửa đường -hầm; trong 
chốc-lát thì tất cả chúng tôi điều tử nạn. 

— Tàu, chẳng phải quí ngài chỉ nhờ оп cứu - tử 
của tôi trong kỳ nầy đâu, khi trước quý ngài cũng nhờ 
tôi mà thoát khôi chết. 


— Này bậc trí-tuệ! ngài nói rằng: khi trước cũng 
nhờ ngài, vậy trong lúc nào? 


— Tàu, sau khi đức vua CULANI được. làm bá- 
chủ trong thế-gian nầy chỉ trừ thành MITHILÃ. Đức 


ER) 


vua trở về thành UTTARAPANCA định tề-chức lễ ầm 
{а khải-hoàn trong vườn thượng-uyền; quí ngài còn 
nhớ chăng ? 

— Chúng tôi còn nhớ. 


— Tàu, đức vua CULANĪ và vị cë-vën КЕУАТА 
day bỏ thuốc độc vào rượu và vật-thực đề đải quý 
ngài dùng cho tuyệt mạng hết. Rẻ biết như thế tôi 
nghỉ rằng : giờ nào còn tại tiền, tôi không nên lảnh đạm 
ngồi yên, đành đề cho quý ngài phải bị. hại, nên tôi có 
sai quân-binh đến tùy-cơ mà tấn-công đột“nhập vào đập 
bề tất cả hủ rượu, đồ đồ пйи ăn có độc-được không cho 
quý ngài dùng, mới cứu thoát quý ngài được. 

Các vị tiều-vương nghe qua rùng mình rởn óc bèn 
tâu hỏi đức tua CULANÏ có phải thật như vậy chăng ? 

— Đúng vậy, lúc đó tôi nghe lời của KEVATA mà 
hành-động như vậy thật. Tất cả 101 vị tiều-vương đồng 
nhau tạ ơn đức Bồ-tát và tán-dương công-đức cứu-tử 
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của Bö-tát rằng : Ngài ôi, trí-tuệ của ngài là nơi nương-tựa 
của chúng tôi, chúng tôi cậy vào ngài mới được sinh-tồn 
đến hôm nay. Các vị tiều-vương cúng-dườag đến đức Bó- 
tất rất nhiều vật báu. 

Đức Bồ-tát bèn tàu vua CULANI xin tạ-tội với các vị 
tiều-vương và quan quần trọng thề, có cả kịch vui chơi 
trong đường-hầm đến bảy ngày đêm; mới trở về thành-đô 


ОТТАВАРАМСА, Đức vua CULANÏ ban thưởng Bồ-tát 
rất nhiều của báu và yêu cầu ngài ở lại trong nước rằng : 
nầy bậc trí-tuệ, ngươi đừng trở về với đức vua VIDEHA“ 
КАЈА nửa; ở lại đây; trầm së trọng-đải ngươi hơn đức 
vua VIDEHARAJA; vậy ngươi Һау ở lại với trầm đi. 

— Таи, bỏ chủ mà ham danh lợi là điều không tốt, 
phải bị người chê trách đề đời. Tâu, bao giờ đức vua 
VIDEHARAJA còn thống-trị tôi không thề bỏ ngài mà 
đi thờ một vị hoàng-đế nào khác. 

— Như vậy, ngươi nên hứa rằng: ngày nào đức vua 
VIDEHARAJA thăng hà; ngươi sẻ trở qua ở với trầm đi. 

— Đức Bồ-tát bèn hứa chịu, ngài ở lại thêm 7 ngày, 
rồi vào tàu xin trở về thành MITHILÃ. Đức vua CULA- 
NĪ ban-thưởng đức Bö-tát rất nhiều châu báu; cho thu-thuế 
trong 7 quận gần biênthuỳ xứ MITHILÃ, cấp cho 400 
tôi trai, tớ gái, 100 người vợ ngoài ra còn nhiều vật quí 
không Кё xiết. 

— Tàu, đại-vương đừng [о ngại đến các vị hoàng- 
tộc của đại-vương. Khi đức vua VIDEHARAJA trở về 
xứ, hạ-thần có tâu gởi gấm rằng: phải trọng-đải đức 


hoàng-hậu САМРАРЕҮЇ như mẹ đẻ. Khi về đến thành 
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MITHILĀ tôi sẽ sai quân hộ-giá đưa hoàng-thái-hậu, 
hoàng-hậu và thái-tử trở về lập-tức. 

Đức vua СОГАМЇ nói SADHU (tốt lắm) rồi sắp- 
đặt những nữ-trang báu-vật gởi qua cho công-chúa. 

Tất cả 101 vị tiều-vương cũng sãm-sửa lễ-vật biếu 
cho Bö-tát rất nhiều, vô số kë. 

Các thám-tử cũng từ-giả chư vương theo đức Вё- 
tát về thành MITHILÃ. 

Khi về gần đến thành MITHILÃ, quân vào báo cho 
4 vị giáo-sư hay trước, đề 4 vị vào tâu đức vua VEDE- 
НАКАЈА rõ. Vua tôi đều mừng rë, đồng nhau lên từng 
lầu cao xem xét. Đức vua thấy quân-binh đông-đảo bèn 
giựt mình lo sợ; nghỉ rằng có lẻ vua CULANI kéo quân 
.đến báo thù nữa chăng ? đức vua liền hỏi : Nầy các khanh 
voi, ngựa, хе và bộ binh sao mà quá nhiều như thë, 
đáng lo ngại lắm. Vậy các khanh xem kỹ là quân binh 
của ai ? 

— SENAKA Gu xin bệ-hạ hoan-hỉ vui mừng di, 
ngài MAHOSATHA PANDITA dần quân binh thẳng trận 
hồi trào đã có thám-tử vào phi-báo trước, ngài sẽ đến 
đây bây giờ. 

— Này SENEKA, quân binh của МАНОЅАТНА ít, 
đâu có quá nhiều vậy. 

—.Tâu, có đức vua CULANI phát tâm thỏa-thích vui 
lòng cho quân binh hộ-tống đưa ngài MAHOSATHA về 
chớ không có chỉ lạ cả. 


Đức vua dạy quân đem chiêng-trống đánh rao cho 
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chúng-dân biết, dë trang-hoàn, chung. don, treo cờ, kết 
hoa v.v... từ thành thị chí thôn-quê đề đón rước đức 
Bồ-tát. Đức Bồ-tát vào дёп. 

Đức vua VIDEHARÃJA bước xuống ngai vàng đến 
hun đức Bề-tát rồi hỏi rằng : con МАНОЅАТНА ôi! cha bỏ 
con ở lại trong xứ người, cha rất đau lòng, nên đêm trông 
ngày đợi. Vậy con ở lại con dùng phương -pháp nào 
mới thoát nạn được mà về đây, con һау tó cho trầm 
nghe. i 

Đức Bö-tát tường-thuật đầu-đuôi tự-sự câu chuyện 
cho đức vua VIDEHARAJA nghe. Đức vua vô-cùng 
mừng тё. Bồ-tát tàu tiếp về đức vua CULANI ban- 
thưởng rất nhiều báu vật. Đức vua VIDEHARAJA 
càng nghe càng ưa-thích, rồi tỏ lời tán-tụng tài- đức 
của Bồ -tát. Đức vua УІРЕНАВАЈА liền bá-cáo cho 
dân~chúng hay, đề làm lề diền-kịch trọn bảy ngày đêm, 
ăn mừng cho đức Bö-tát thắng trận khải-hoàn. Quốỗc- 
dân diềễn-kịch vui chơi dën ca xướng-hát, trống kèn 
vang rën trong thành MITHILA. Tất cả quân-dân điềm- 
trang y phục đem lề-vật đến cúng-dường đức Bö - tát 
vô số kë, 

Cử hành xong đại-lề khải-hoàn, đức Bö-tát bèn vào 
tàu vua, cho phép đưa 3 vị hoàng -tộc của đức vua 
CULANI về nước. Đức vua VIDEHARÃJA khen phải, 
rồi dạy đức Bö-tát xếp-đặt cho quân hộ giá đề tiền đưa 
3 vị hoàng-tộc về. 

Hoàng-hậu của đức vua CULANÏ và hoàng-hậu của 
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đức vua VIDEHARAIA (tức là công-chúa của đức vua 
CULANI). Mẹ con than-khóc lưu-luyến nhau trước cảnh 
phân-ly, kẻ ở người đi thật là thảm-thiết: 


Đức Bồ-tát giao cho quân binh tất cả 400 tôi trai 
tớ gái 100 người vợ mà đức vua CULANI đã ban- 
thưởng trước kia, theo hó-tëng З vị hoàng-tộc về дёп xứ 


ОТТАВАРАМСА. Đức vua СОГАМЇ hay tin rất mừng ra 
tiếp rước 3 vị hoàng gia là hoàng-thái-hậu, hoàng-hậu và 
hoàng-tử vào đền. Đức vua CULANI phán hỏi : lúc ở bên 
xứ MITHILA đức vua VIDEHARAJA tiếp dài thë nào ? 


Bà hoàng-tháihậu đáp: đức vua VIDEHARAJA 
trọng đãi bà như vị trời lớn, cung-dưởng hoàng-hậu như 
mẹ ruột và hoàng-tử như em ruột. 

Đức vua CULANI lấy làm vừa lòng đẹp da, càng 
ban thưởng cho quân binh của đức vua VIDEHARAJA 
và gởi tặng nhiều vật-báu đến đức vua VIDEHARAJA.Từ 

‚ đây,hai nước CULANĪ PANCA và MITHILA trở nên thân 
thiết bang-giao, quốc thói dân an, người người lạc-nghiệp. 
Nói về nàng PAÑCÃLACANDIĨ tức là hoàng-hậu thành 
MITHILÄ, rất được lòng nhà vua VIDEHARAJA thương 
yêu. Hai năm sau; hoàng-hậu sanh được một trai và một 
gái. Đến năm thứ 12 hoàng-tử lên 10 tuồi, thì đức vua 
VIDEHARAIA thăng hà. Đức Bö-tát làm lễ tôn vương 
cho hoáng-tử, rồi từ-giả qua ở cùng đức vua CULANI, 
Ku chúa ngăn rằng : Ngài đừng từ bỏ tôi sớm, vì tôi còn 
trẻ lắm. Trầm xin tôn-trọng cúng-dường ngài như cha, 


bà hoàng-thái-hậu PANCÄLACANDI cũng khần-cầu rằng: 
xin ngài từ-bi ở lại; ngài đi rồi còn ai là nơi nương-tựa 
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của Zu-chúa. Тап, tôi ở lại không được vì tôi dá hứa hẹn 
với hoàng-tồ-phụ trước Кіа rồi. 


Từ các quan cho đến dân-gian ai củng cảm -mën 
ân-đức, khóc-than đưa đức Bồ-tát. 


Qua dën xứ UTTARAPANCÃ. vào chšu đức vua 
CULANI. Đức vua tiếp rước trọng thề và ban cho đức 
Bð~tát dinh~thự xứng-đáng. Từ đó đức Bồ -tát vào ra 
chầu đức vua CULANI. 


Thuở đó có một nỉ-cô danh là : PHERIPARIBBAJI 
có nhiều trí-tuệ; hay vào thọ thực trong đền nội của 
đức vua CULANÏ. Ni-cô nầy chưa từng gặp mặt đức 
Bồ tát nhưng có nghe danh МАНОЅАТНА PANDITA 
thường vào chầu đức vua CULANI. Đức Bö-tát củng 
dà nghe nói về nich РАВІВВАЈЇ Һау удо thọ thực 
trong đền nội, nhưng chưa từng giáp mặt. 

Nói về bà hoàng -hậu nghỉ nhớ dën соп là công- 
chúa PANCÄLACANDI chừng nào; thì càng giận Bö- 
tát chừng ấy, nên tìm dip đề báo-thù. Bà dạy những 
cung-nử thân-mật đáng tin cậy rinh xem bắt tôi Bồ-tát, 
Ngày kia пі-сӧ PARIBBAJÏ vào thọ - thực trong cung 
nội, khi trở ra gặp Bö-tát vào chầu vua. Bö-tát đưa 
tay lên làm lề ni-cô rồi đứng пёр một bên. 

Ni-cô РАВЇВВАЛ tin chắc rằng là МАНОЅАТНА 
PANDITA. Nicô muốn biết Bö-tát có tri-tuệ thật hay 
là thể nào, nên ni-có dinh ra câu đố, hỏi thử. Nghỉ réi 
ni-cô хоё bàn tay ra trước mặt Bo-tát сб-ў hỏi rằng : 
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Đức vua mời ngài sang đây, thường ngày đức vua có 
ban-thưởng của-cải chỉ thêm chăng ? 

— Đức Bồ-tát hiều ý ni~cô hỏi, nên đáp, bằng nấm 
tay lại dụng-ý nói rằng : chưa ban-thưởng vật chỉ thêm, 

— Ni-có đưa tay lên vuốt đầu là hỏi đỗ rắng : như 
thế, thì ngài cực-khô lắm, vậy ngài có thề xuất-gia như 
ta, hay thế nào ? 

— Đức Bồ-tát bèn lấy tay vuốt bụng, сб-ў đáp rằng: 
tôi chưa xuất-gia được, vì có vợ con nhiều phải cần 
nuỗï-nẵng. 

Chỉ nói với nhau bàng tâm-chí như thể, rồi ni-có 
ra vë chỗ ngụ; Bồ-tát vào chầu vua, i 

Phần сас cung-nữ mà hoàng-hậu CANDA аа sai đi 
rình, tìm lỗi Bồ-tát đó. Khi thấy được điều như thể, bèn 
vào tàu cho đức hoàng-hậu hay ; Hoàng-hậu viện cớ đến 
{йи với vua rằng : chúng tôi gặp пї-сб PARIBBAJÍ và. 
ngài MAHOSATHA ra câu dŠ nhau muốn đoạt ngôi- 
vàng của hoàng-thượng, Sau khi thọ-thực, ni-có vừa ra 
khỏi đền gặp ngài MAHOSATHA bỏi ý rằng: ngài bắt 
đức vua rồi đoạt dë-vi có được chăng d 

Ngài MAHOSATHA nắm bàn tay lại đáp, có nghĩa 
là: hai ba ngày nữa tôi sẽ bắt hạ-sát đức vua đề đoạt 
ngôi vàng. Ni-có đưa tay lên vuốt đầu hỏi; có nghĩa rằng : 
chặc đầu di, đừng đề lâu. MAHOSATHA dưa tay vuốt 
bụng đáp, có nghĩa là: tôi chặt đầu không tiện, đề tôi 
chém ngang mình. 

Tâu lịnh hoàng-thượng nên giết MAHOSATHA cho 


mau dàng chậm-trề, không nên dễ-duôi mà lâm-nạn. 
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Nghe tàu, đức vua CULANI bèn nghỉ: có lề đâu 
MAHOSATHA lại dám hại ta? Vậy đề ta hỏi lại ni-cô 
cho rõ đã. Sáng ra, ni-có vào thọ-thực, đức vua CULANI 
bèn hỏi: Bạch, bà với MAHOSATHA có gặp nhau chăng? 

— Tâu, có được gặp nhau ngày hôm qua tại trước đền 


— Bạch, bà có nói chuyện chỉ với MAHOSATHA 
chăng ? 

— Tàu, không có nói lời chỉ cả; chỉ ra câu đố rằng : 
tôi хоё bàn tay га, có-ý hỏi : đức vua mời ngài qua đây 
và có ban-thưởng chi thêm chăng ? 

MAHOSATHA nắm tay lại đáp, có nghĩa là chưa 
ban-thưởng chỉ thêm. 


— Tôi đưa bàn tay lên vuốt đầu, có ý hỏi : như 
thế, ngài khô lắm; vậy nên xuất-gia như tôi vậy, ngài 
nghỉ sao ? 

MAHOSATHA dưa tay vuốt bụng дар, có nghĩa là : 
tôi có vợ con nhiều сап phải пибі-пёпр. 

Chỉ có ra thai hỏi và đáp như thế thôi, rồi 
về, MAHOSATHA vào chầu. 


— Bạch, bà xem MAHOSATHA là bậc có tri-tuệ 
nhiều thật chàng, hay thể nào? 


t 
tôi ra 


— Таи, trong đời này, không ai sánh bằng trí-tuệ 
MAHOSATHA. Таи xong ni-cò từ-tạ trở về am an-nghi, 
Khi пі-сё vừa ra về, Bä-tát vào chầu, đức vua phán 
hỏi : này MAHOSATHA ! kant với nich PARIBBĀJĪ 
có gặp nhau lần nào chăng 2 


— Tàu, hôm qua hạ-thần có gặp ni-có trước đền. 
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— Có trò chuyện cùng nhau chăng ? 

— Tàu, không có nói bằng lời mà chỉ trao đồi ý 
kiến bằng cử~chỉ ra câu thay, đề vãn-đáp, Bỏ-tát liền 
tâu rỏ: tự-sự cho đức vua nghe. i 

Đức vua CULANI rất hoan-hỉ liền phong cho 
MAHOSATHA làm đại tướng, rồi giao phó tất cả công 
việc triều chính cho Bö-tát. Từ đây uy-quyền của đức 
Bồ-tát càng vẻ-vang chói-lọi. 

Sau khi đó đức Bö-tát nghỉ rằng : tại sao đức vua 
lại giao-phó công-việc triều-đình cho ta trọn quyền nắm 
giử như vầy, thật là khó hiều. 

Có khi ngài mưu-chước hại mình cũng có. 

Vậy đề ta tìm xét coi, ngoài ni-cô ra không ai hiều 
đặng đức vua ; đề ta đến bạch hài хет? 

Khi vào lễ-bái cúng đường nỉ-cô rồi, đức Bồ-tát bach: 
thưa bà từ ngày bà tán tụng đức-tính của tôi, đức vua 
nghe được rồi ban thưởng tôi rất trọng-hậu, nhưng không 
rõ đức vua có lòng tỉin-tưởng tôi thật chăng ? cầu bà, 
tùy dịp hỏi đức vua; rồi cho tôi biết. Ni-cô hứa chịu. 

Sáng га vào đền, ni-có mong tìm hỏi đức vua; nhưng 
lo ngại có nhiều người sợ vua không nói thật, nên tâu 
rằng : tôi có việc kín, xin tâu với đại-vương. 

— Đúc vua liền bảo mọi người ra khỏi sân rồng 
chỉ còn ngài và ni-có. 

— Ni-có tâu: tất cả 7 người là: hoàng-thái-hậu, 
hoàng-hậu, thứ - vương vị ТНОЅЕККНА, vị cỗ-vấn 
KEVATA, bậc trí-tuệ MAHOSATHA và đại-vương. 

Tất cả 7 vị đồng nhau xuống thuyền ra đến giữa. 
biền, có một con quái-vật nước to; lên tìm ăn thịt người, 
Quái-vật nước ấy vet nước ra nồi lên nám chặc chiếc 
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thuyền; hắn nói đại-vương rằng : ngài phải cho ta ăn 6 
người trong thuyền nầy, thì ta tha ngài. Khi quáï-vật nói 
như thë, đại-vượng cho hắn ăn người nào trước ? 

— Bạch, nhu thë thì tôi cho quái-vật nước ấy ăn mẹ 
tôi trước, thứ nhì là nàngNANDA (hoàng-hậu) thứ ba 
là thứ vương, thứ tư THŨSEKKHA, thứ năm KEVATA, 
thứ sáu, tôi biều quái-vật-nước hả miệng rồi tôi vén cám- 
bào lên cho gọn, nhảy ngay vào mồm quái vật cho nó ăn tôi. 
Còn bậc trí-tuệ MAHOSATHA, tôi không cho hắn ăn đâu. 

Nghe đức vua đáp như vậy; bà ni-có hiều rằng đức 
vua thương MAHOSATHA thật. 

Biết rõ lòng vua, bà ni-có mong làm cho tài-đức của 
MAHOSATHA càng thèm rä-rệt. Bà yêu-cầu cho mời 
tất cả người trong cung nội hội hiệp lại rồi tàu hỏi đức 
vua về con quái vật nước. Đức vua bằng lòng cho quái- 
vật ăn mẹ trước v.v.. Bà ni-cô tâu: mẹ của đại-vương 
có rất nhiều ân-đức; nhứt là công-lao sanh thành dưỡng 
dục; nào là tắm rửa lau chùi những vật ô-uẽ, Khi đại- 
vương còn thơ ấu, bà lo từ miếng ăn; tắm mặc; lúc khóc 
la, khi đau öm, day bảo cho đại-vương được an-vui cho 
dën lúc trưởng -thành. Khi đại-vương bị CHABBIBRAH- 
MANA làm hại, đức mẹ của đại-vương tìm đủ phương- 
sách đề cứu-vớt dạt vương, không có bà mẹ nào sánh 
bằng. Thật là ап-ййс sâu dày. Tại sao đại-vương cho 
quái-vật nước ăn bà mẹ trước, bà có lỗi chỉ ? 

Có lời hỏi rằng: tại sao ni-cô PARIBBAJI lại tâu 
nhw vậy. Bởi thủơ đức vua CULANI còn bé, bà hoàng- 
thái hậu thương-yêu СНАВВІВВАНМАМА, rồi hại vua 
CULANÏ đem dë- -vị dâng đến CHABBIBRAHM ANA, 
bà trở thành hoàng-hậu của CHABBIBRÄHMANA. 
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Ngày nọ hoàng-nhi CULANĪ đến nói với mẹ rẵng ‡ 
con đói bụng. Bà mẹ tức hoàng-hậu đem nước mía cho 
dùng, nhưng ruồi bay lại đậu hút nước mía xung 
quanh mình trẻ CULANI. Hoàng-nhỉ CULANÏ rải một 
chút nước mía trên đất, rồi đuồi cho ruồi đậu hút nước 
"mia ấy xong trở lại dùng nước mía được tự-do; khỏi 
phải đuồi годі nữa. 

СНАВВІВКАНМАМА thấy vậy bèn nghỉ rằng : 
hoàng-nhi nầy rất khôn ngoan; khi trưởng thành, đâu 
có đề cho ta giữ an ngai vàng. Vậy, ta hãy giết trẻ này 
cho được, CHÄBBIBRÄAHMANA tính rồi nói với hoàng- 
hậu. Hoàng-hậu tàu dõi rằng : bệ-hạ đừng lo ngại, chóng 
tôi trước Ма tôi còn hại được, huống chỉ đứa trẻ nhỏ 
nầy, giết giờ nào lại không được, song, nếu hại nó thị 
nên đừng cho ai biết, hoàng-hậu tâu đối như thể bởi bà 
có mưu. Bà gọi người đầu bêp vào rồi dạy kín rằng : соп 
trai ta và con trai của ngươi, sanh ra trùng ngày, trùng tháng 
và thường hay gần- -gũi thân-thiết nhau lắm, nay СНАВВІ- 
ВВАНМАМА muốn giết con trai của ta. Vậy ngươi nên 
cứu tử CULANI con trai ta với đi? 

—. Tâu, lịnh bà muốn tôi làm thể nào ? 

— Này đầu bếp, ngươi cùng con trai ta và con trai 
ngươi, cả ba nên thường vào ngủ trong nhà bếp, song chớ 
cho ai rõ được, rồi ngươi tìm lượm nhặt xương dê đem đề 
tại chỗ mà ba người hằng ngủ đó. Đâm khuya, vào giờ họ 
ngủ тё, ngươi hảy đem lửa đốt nhà bếp và dần con ta, 
con ngươi chạy ra khỏi cửa thành, tìm ngụ nơi biên-thùy, 
mà cũng chẳng nên cho ai biết CULANI là con của đức 
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vua cả ; hảy giữ cho kín miệng thì sẻ được hạnh-phúc ngày 
sau. Hoàng-hậu lén lấy nhiều vật báu cho người đầu bếp. 
Một hôm; vào lúc đêm khuya thanh vắng đầu bép bèn nỗi 
lửa đốt nhà bếp, dần 2 trẻ chạy ra ngoại bang tìm ë với 
đức vua MADDHARAJA tại kinh đô ЅАКАІА. 

Đức vua bèn thu~nhận; cho ở làm đầu bếp. Mỗi khi 
đầu bếp vào chầu vua, hai trẻ là CULANI và THŨSENA- 
KKHA cùng vào theo luôn. 


Đức vua hải : пау đầu bếp, hai trẻ nảy là con của ai? 

— Таи, chúng là con của hạ-thần, | 

— Tại sao lại không giỗng nhau? 

— Tâu vì khác mẹ nhau. 

. Hai trẻ thường hay vào ra trong đền nội nên quen, 
Mật ngày nọ gặp công-chúa con của đức vua MADDH- 
АВАЈА, cùng chơi với nhau. Trẻ CULANI dạy công- 
chúa đi bắt dë, kiếm giây buộc dë mà công-chúa không 
đi, CULANI đánh công-chúa la khóc. 

Đức vua nghe; hỏi ai đánh con trầm d 

— Các cung-nử chạy hỏi МА `NDÄ ` công: -chúa. ai đánh 
công-chúa ? Trẻ NANDA nghe rồi nghỉrằng nếu ta nói 
bị CULANI đánh, thì phụ-vương ta bắt tội (vì thương 
trẻ CULANÏ) nên công-chúa ANANDA đáp, không có 
ai đánh cả, rồi cùng giớn chơi với CULANI. 

Mật bứa nọ, chính đức vua MADDHARAJA xem thấy 
con mình bị CULANI đánh. Ngài xét, đứa trẻ nầy mặt 
mày khôi ngô không giống người đầu bếp chút nào, nó 
không kiên-nề ai cả, khác hơn đứa trẻ của người đầu 
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bếp. Từ đó, dër vua МАОРНАВАЈА đề ý phân -biệt 
cử-chỉ của trẻ CULANI. 

Các cung-nữ đem bánh dâng cho công-chúa; công- 
chúa dem chia cho những trẻ chơi cùng nhau, đứa nào 
đến gần lấy bánh đều có -ý kiên-dè cúi đầu mà thọ bánh. 
Trừ trẻ CULANL đi đến tự nhiên, rồi chen lẫn, giành 
lấy bánh. Ngày nọ các trẻ chơi cùng nhau, vào gần chó 
long-sàng của đức vua, trẻ nào cũng chun dưới giường 
kiếm đồ chơi ; còn trẻ CULANI chỉ lấy cây khều ra chớ 
không chịu chun dưới giường. Đức vua МАОРНАКА- 
JA thấy khác thường hon các trẻ, nhiều lần như thể, 
quyết định rằng : em CULANI không phải là con của 
thường nhân. Đức vua dạy cho đòi đầu -bếp đến, röi 
ngài rút gươm ra, đưa lên mà nói rằng : 

Trầm chắc trẻ CULANI nầy không phải là con để 
của ngươi. Vậy ngươi nên khai thật; bằng không trầm sẽ 
chém đầu. Anh đầu bếp kinh hồn bèn (Gu ngay: tàu, 
đây là hoàng-tử của đức vua CULANL Sau khi biết rõ 
nguồn cơn, đức vua MADDHARAJA bèn gà công-chúa 
NANDA cho CULANI. 

Đây nói về bà hoàng-thái-hậu CHAKÃLADEVĨ thấy 
nhà bếp cháy hết, rồi dạy người di nhặt-xương đề đem 
trình cho CHABBIBRÄHMANA răng: đây là hài-cốt của 
trẻ CULANL nó đi ngủ chung với con của đầu bếp, nhà 
bếp bị cháy nên nó phải chết thiêu như vậy. CHABBI- 
BRÄHMANA nghe được rất hài lòng, 

Bà ni-cô РАВІВВАЈЇ tàu: khi СНАВВІВВАН- 
MANA hại đại-vương đó, nhờ bà hoàng-thái-hậu cứu tử 
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đại-vương. Như thế, tại sao đại-vương lại cho quái-vật 
nước ăn bà trước. 

— Bạch, thường ngày mẹ tôi đã già mà chưa chịu 
là già; làm như là gái tos dùng đồ nữ.trang tô-điềm khác 
thường, không xứng đáng với tuði già, Một ngày nọ, 
trầm đang lâm triều chung lo việc nước cùng các đại-thần, 
mẹ trầm mang giây lưng có đủ ngọc báu đi qua, lại trước 
đền, tiếng ngọc của giây lưng khua động khắp cả thành 
пф? Lại nữa; mẹ trầm có lần gọi các trẻ lại mà đùa 
gin với chúng, thật không xứng đáng, ai ai cũng đều 
bất bình. Mật hôm mẹ trầm tự mình tả chiếu-chỉ giả 
rằng: là linh của trầm, cho chư hầu biết: «Ме tôi còn 
trẻ tuði cán ngũ-dục, ngài nào vừa lòng, thì đến lãnh về 
chung hưởng ›», 

Viết như vậy rồi gởi đến chư-hầu, các ngài đáp rằng: 
vì sao hoàng-thượng dạy như thế ? 

Chư-hầu đem chiếu-chỉ ra đọc giữa hội, trầm lấy 
làm hồ then muôn phần, và cảm thấy phần-uất, như bị 
người áp-chẽ. Vì mẹ trầm có lỗi như vậy, nên trầm cho 
quái-vật-nước ăn trước. 

Nếu đạivương nói hoàng-tháihậu có lỗi nên cho 
quái-vật nước ăn trước; còn bà NANDA hoàng-hậu; 
thường thốt những lời tao-nhả và là người đức-hạnh, hết 
lòng phụng-dưởng, gần gủi đại-vương từ thuở ngài còn 
thiếu-niêr. Khi đại-vương đến ngự trong nước của bà, 
bị ngài rầy la đánh đập thề nào, bà cũng không nói thật 
vì hết lòng уёи-тёп ngài, Bà NANDA là phụ-nữ có trí- 
tuệ biết quan-sát tìm điều lợi-ích cho đại-vương, do nhân 
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nào, đại-vương lại cho quái-vật-nước ăn, bà có tội gì chăng? 
— Bạch, nàng NANDA hay xin những của không 
nên xin, vì những đồ trang-sức mà trầm cho vợ con đó, 
nàng NANDA chờ có dip thì xin. Thấy trầm mê-say nàng 
giờ nào thì xin giờ ấy, Khi trầm đá bị phiền-näo-dục lôi 
сибп càng xin trầm càng cho; khiến trầm phải chạy theo 
thế-lực của phiền-não-dục ; sau rồi dầu хіп mà trầm không 
cho nàng cũng lấy, trầm TEEN cũng không Кїёп-пё, 
quyết 18у cho được. 
Do đó, nên trầm cho quái-vật-nước làm thực-phẩm. 
— Таа, nếu hoàng-hậu NANDA có tội, còn vị thú- 
vương rất thông-mỉnh, vỏ nghệ siêu-quần, dẹp an giặc 
biên -thùy làm cho các ngoại-bang đều kiên-nề; hàng- 
phục đại - vương. Cớ sao đại - vương lại cho quái - vật- 
nước ăn, thứ-vương có tội gì? | 
VĂN.— Có lời hỏi, cớ sao bà ni-cô PARIBBAJÍI lại 
hỏi như thế ? 


ĐÁP._— Thuở bà _hoàng - hậu CHALAKA thích- 
khách đức vua СОГАМЇ (chồng bà) rồi dâng để-vị cho 
СНАВВІВВАМАМА, thì thứ-vương TIKKHANAMAN 
DI còn trong bào-thai, nên tưởng : СНАВВІВКАНМА- 
МА là cha ruột, không rô rằng là cha nuôi. Sau rồi mới 
phân biệt chon giả, do một vị đại - thần tàu kín. Khi 
được biết rằng CHABBIBRAHMANA khóng phài là 


cha ruột, ngài bèn thinh-nó mong giết СНАВВІВВАН- 
MANA. 


Hoàng-tử bày kế cho hai quan đại- thần, rầy Б đánh 
đập nhau trước ngọ môn, hoàng-tử liền vào chầu, tâu 
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với СНАВВІВВАНМАМА rằng: cây đao mà hoàng- 
thượng ban cho tôi, nay có kẻ lại đòi, nói là của họ. 

— Tại sao thế ? đao ấy của trầm, trầm nhận biết. 
được, vậy con ra lấy đem vào cho trầm xem lại. 

Hoàng-tử ra lấy đao vào, đem cho CHABBIBRAH- 
MANA nhìn, rồi thừa dip thuận-tiện chặc đầu CHÃBBI- 
ВКАНМАМА đứt lia. Khi hoàng-tử hạ-sát СНАВВІВВА- 
НМАМА rồi, triều - thần đồng tôn ngài lên để - vị. Đức 
hoàng-thái-hậu CHALANÏ mới chịu khai rô rằng : näy 
con ТІККНАМАМАМРІ anh trai của con còn sinh tiền, 
hiện nay ngự tại thành đức vua MADDHARÀJA 

Hoàng-tử, khi biết được hoàng-huynh còn sống liền đem 
binh đến thành của đức vua MADDHARÄLÏ thỉnh đức 
CULANI về tôn lên ngôi-báu. Sau khi được rỏ tự-sự như 
thể, bà ni-có РАВ1ВВАЛ tâu rằng : thứ-vương có đại ân 
với đại-vương đi thỉnh đại-vương từ ngoại quốc vë, rồi 
dem dë-vi dâng đến đại-vương, thì thứ-vương có nói gì 
mà đại-vương đành cho quái-vật nước ăn ? 

— Bạch, mồi ngày đây, ngự đệ TIKKHNAMANDI 
hằng nói rằng : biên~thùy nhờ ta mà'được thái-bình. Đức 
vua nầy lên ngôi-báu củng nhờ ta, đi rước về, nay mới 
được hạnh-phục như vầy. Thường nói như thế, thật rất 
khinh.rẻ trầm. Vừa lòng thì һап vào chšu, bằng trái ý thì 
hắn không đến. Vì lẻ đó trầm mới cho quái-vật nước ăn 
ngự đệ TIKKHANAMANDI. 

— Thôi thứ-vương có lồi đả đành, vậy ТНМОЅЕМАК- 
KHA là bạn thiết của đại-vương, sanh đồng ngày, tháng; 
năm, cùng đại~vương một quê-hương. Lại nửa ngài hết 
lòng chặm lo việc triều-chính quanh năm, mản tháng, bạn 
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lành chon chánh như vậy, có tội gì mà đại-vương lại cho 
quáï-vật nước làm thực-phầm. 


— Bạch, bạn THNÙSENAKKHA của tôi ; từ bé ở 
chung ăn chung, ngủ chung, đùa bón cùng nhau, đến nay 
cũng vần còn như thế, tôi không bỏ rơi, phụ - bạc bạn 
xưa. Khi có lồi, tôi cũng không bắt tội, vào đền sái giờ tôi 
cũng không cấm. 

Như vậy mà người không biết xét mình, có lúc tôi 
cùng hoàng-hậu ở trong cung cấm mà hắn vẫn vào tự-do, 
Vì vậy nên tôi mới cho bạn đến quái-vật-nước ăn. 

— Tàu, thôi đề đó, vậy, vị сӧ - уап KEVATA, ông 
sáng-suốt trong các công-việc, biết ró đây là nhân, kia 
là quả. Ông nghe được tiếng chim, tiếng qua, biết ré 
điều hay lẻ phải ; biết coi ngày tháng; xem sao, bói quẻ 
khó mà tìm được một vị cố-vẫn như ông. Vậy, do nhân 
‘пао ? mà đại-vương cho quái - vật-nước ăn ông d 

— Bạch; vị сб-уап KEVATA có khuynh - hướng 
không tốt, là trước mặt, hay khuất mặt người; giửa đại 
chúng, mắt һап ёс tôi trợn trắng như giận dé đáng sợ, 

Vì KEVATA có thái độ không đoan.- trang với tôi 
như thê, nên tôi cho quái-vật nước ăn. 

— Tâu, tất cả 5 người trước nhất là bà hoàng-thái- 
hậu cuối-cùng là vị cố-vấn KEVATA; đại-vương cùng cho 
quáïvật-nước ăn liên tiếp. Cho đến người thứ 6 là đại- 
vương, ngài củng đành nhảy vào miệng của quái-vật-nước 
cho nó Хп, không mến-tiếc ngai-vàng và sinh-mệnh, đề 
thế cho bậc trí- tuệ MAHOSATHA. Vậy bậc tệ: tê 
MAHOSATHA có đặc-ân chỉ với đại-vương ? 


— Тач, đại-vương là bậc quý-nhân; sản-nghiệp của 
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đại-vương hằng ngày đây, biên - giới chí đại-hải, chẳng 
có một cường-quốc nào sánh bằng sự vinh-quang, xán- 
lạng của đại vương. Đại-vương có uy-thë lầy-lừng hơn 
cả 101 quốc-vương trong іёп Һа. Nước giàu, dân mạnh; 
binh-hùng; tướng giỏi. Đại-vương là một vị đại-hoàng-để 
uy-phong lầm liệt, đường đường chính chính cao-sang tột 
bậc. Lệ-thường người giàu sang phú-túc như đại-vương, 
ai ai củng đều mong được trường thọ đề hưởng hạnh- 
phúc lầu dài, 

Cớ sao đại - vương lại bạ mình đành chịu làm mỗi 
cho quảï-vật-nước, chết thë cho bậc trr-tuë MAHOSA- 
THA. МАНОЅАТНА có ân-đức gì với đại-vương ?. 

— Bạch ni cô ‡ MAHOSATHA đây, từ khi 
qua ở' bën kinh-~đô nầy, hằng tìm làm biết bao 
điều lợi-ïeh cho trầm. Cả ngày lần аёт; MAHO. 
ЅАТНА không làm điều gì quấy, dù là nhỏ 
nhen. Tpướe kia khi còn là thù nghịch, еб thê 
giết tầm được mà không giết. МАНОЅАТНА 
đủ điều-kiện làm hại vợ con trầm mà cũng 
dung-tha. Vợ eon tpầm mà được an-vui, sum 
vầy chung hưởng hạnh-phúe đây cũng nhờ 
МАНОЅАТНА. МАНОЅАТНА biết ró nhân-quả 
trong quá-khứ, vị-lai và hiện-tại, ví như dëng ` 
Chánh-Đẳng Chánh.Giác. МАНОЅАТНА có thân 
khầu, ý lành. Bậc trítuệ МАНОЅАТНА gồm 
đủ сае tính Từ, Bi, Hi, Xá. Vì thế, nên trầm 
mới chịu chết, đề bảo.vệ bậc trí tuệ MAHO- 
SATHA. 
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Đức vua tường-thuật tài đức của ngài MAHO. 
SATHA như vị trời có nhiều năng-lực, cầm vàng trăng 
đưa lên айта hư-không vậy. 

Bà nicô РАКІВВАЈЇ cð-ý, mong cho tài. đức của 
ngài MAHOSATHA được truyền-tụng trong đời, nên cầu 
xin đức vua ra trước đền; rồi bá-cáo cho dân-chúng hay; 
tựu-hội lại đề nghe lời cao-quý. 

Bà hỏi đức vua về câu chuyện cho quáï-vật-nước ăn 
6 người, đề đức vua đáp lại cũng như đã giải trước. Bà 
nỉ-cô РАВІВВАЈЇ chọn những phần hay đề thuyết-pháp và 
nêu cao đức trí-tuệ của đức Bồ-tát МАНОЅАТНА, ví 
như người đã tạo xong nhà, rồi đem ngọc mani treo trên 
nóc; rằng : cùng tất cả quốc-dân đến hội-họp trong nơi 
nầy, hãy chăm.chú nghe thiện-ngôn của đức vua CULANI, 
ngài thuyết về câu chuyện mà ngài từ-bỏ hoàng-thái-hậu, 
hoàng-hậu, thứ-vương, bạn-thiết, vị cố-vấn KEVATA và 
sanh mệnh của ngài cho quái-vật-nước ăn đề gìn giữ, bảo 
{бп bậc trí-tuệ MAHOSATHA. Bây thật là chuyện hi-hửu. 

Nầy quí vi! các ngài nên lưu tâm quan-sát cho thấy 
đức-tính của trí-tuệ. Đức của trí-tuệ thật là siêu-nhiên (1). 
Kẻ nào gồm có trí-tuệ rộng.lớn là chánh-kiển, xét thấy 
chơn-chánh rồi, làm những việc vô tội theo sự suy-nghí 
dëng dän, đem lợi-ích cho mình và kẻ khác trong kiếp 
hiện-tại và vị-lai. 


—— 
(4) vượt lên trên cả 
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Bà ni-cô РАКІВВАЈЇ thuyết về đức tính SG) 
(2) của а như thề. ` 


ЅАТТНА IMAM DAMMADESSNAMAWARHYK. 
Đức thiên-nhơn-sư thuyết xong tích МАНОЅАТНА röi, 
"bèn giải tiếp rằng : Nầy các thầy Tỳ-khưu chẳng phải 
Như-lai chỉ có trí-tuệ cao-siêu trong kiếp cuối cùng пау 
đâu, thuở Như-lai thọ sanh làm MAHOSATHA, Như- 
lai cũng có trí-tưệ vượt lên trên tất cả mọi người vậy, 
Xong đức Thế-tôn hợp các tiền kiếp lại rằng : 


TADA KALE: Trong thời đó SENAKO giáo-sư 
SENAKA nay là KASSOPO, thượng -tọa Ca- Diếp ; 
PAKUTO giáo-sư PAKUTA nay là АМВАТТНО, thượng- 
tọa AMBATTHO; giáo-sư KAMINDA nay là KUTADAN- 
DABRAHMANA;KEVINDA nay là SONADANTHERA ; 
cõ-vẫn KEVATA nay là DENADATTA (Đề bà đạt да); 
CHALAKA, nàng CHALAKA (hoàng-hậu) nay là Tỳ- 
khưu ni THULANANDISUNDANI; PAÑCÃLACANDĨ 
(công-chúa) пау là Tỳ-khưu ni MANGALIKABHI- 
KKHUNI nàng UDUMABARA nay là DITTHAMAN- 
GALIKABHIKKHUNI; đức vua УІРЕНАВАЈА nay là 
Tỳ-khưu KALUDAYITHERA ; nàng РАВІВВАЈІ nay là 
Tỳ-khưu пі UPALAVANNATHERIBBHIKKUNI; triệu 
phú SIRIVADDHANA nay là SUDDHANO, đức Tịnh- 
phạn-vương ; vợ triệu-phú nay là MAHAMAYA hoàng- 
hậu; nàng AMORA nay là BIMBA; thứ - vương 


———— 
(2) vượt lên mực thường 
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ТІККНАМА nay là CHANDO Тӯ. kheo ; THNŨSEKKHA, 
nay là ВАНОГО Ty-kheo RAHULA; két SUVAPO- 
ТАКА nay là ANANDO đức ANANDA; đức vua 
CULANI nay là SARIPUTTO đại đức Xá-lợi-Phất — 
MAHOSATHO đức MAHOSATHA пау là LOKANA- 


THO đức đại-bi Chánh-đẳng Chánh-giác siêu-nhiên, 
như thế. 


MAHOSATHO МІТТНІТО 
dứt tích MAHOSATHA 


——— Pét quyên 1 
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